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LÒI NÓI ĐẦU 


Khoa học là một hệ thống tri thức phản ánh những quy luật vận 
động và phát triển của tự nhiên, xã hội và tu duy. Nó bao gồm rất nhiều 
các bộ môn khoa học cụ thể. Giữa các bô môn khoa học cụ thê ấy lại có 
mối quan hệ và liên hệ chặt chẽ với nhau, tác dộng qua lại với nhau. 
Trong các mối liên hệ và quan hệ đó thì giữa Triết học và khoa học tụ 
nhicn có mối quan hệ đặc biệt khãng khít, không tách rời nhau. Việc 
nghiên cứu và nắm vững mối quan hệ này có vị trí và vai trò rất quan 
■trọng trong hoạt động nhân thức và hoạt động thực tiễn. Bởi vì, nó giúp 
cho những nhà triết học có những cơ sở, tài liệu quan trọng dể khái quát 
nên nhũng nguyên lý, quy luật chung nhất và trừu tượng nhất cua Triết 
học. Đồng thời, nó cũng thể hiện tính sinh động và minh chứng cho 
những nguyên lý, những quy luật, những phạm trù triết học trong khoa 
học cụ thể. Ngược lại, việc nghiên cứu Triết học trong khoa học tụ 
nhiên, đặc biệt là mối quan hẹ giũa chúng sẽ giúp cho các nhà khoa học 
tự nhiên có một thế giới quan đúng đắn và phuơng pháp luận biện chứng 
duy vật trong việc nghiên cứu và khám phá giới tự nhiên. Không nắm 
vũng được mối liên hệ giữa Triết học và khoa học tụ nhiên thì các nhà 
triết học sẽ không thấy được sự sinh dộng, đa dạng và phong phú của 
Triết học; khỏng thấy được những "mảnh đất" nuôi dưỡng, thể hiện các 
quy luật, nguyên lý, phạm trù triết học và như vậy sẽ dẫn đến sự khái 
quát sai lầm, võ đoán, xa rời hiện thực. Không nắm vững được mối liên 
hệ ấy, các nhà khoa học tự nhiên dắ làm mất chỗ dựa vững chắc, đúng 
dán cho việc nhìn nhận, đánh giá các đôi tượng nghiên cứu; khống có 
được phương pháp luận khoa học dể nghiên cứu một cách có hiệu quả 
thế giới hiện thực và như vậy khó có thể tiến xa hơn trong các lĩnh vục 
khoa học cụ thổ. 
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ơ nước ta hiện nay, trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa hục. việc 
quan tãm đến mối quan hệ giữa Triết học và khoa học tự nhiên còn rất hạn 
chế và chúng còn một khoảng cách khá xa nhau. Việc nghiên cứu Triết học 
khỏng gắn bó vói khoa học tự nhiên và ngược lại, việc nghiên cứu khoa học 
tự nhicn tách rời khỏi Triết học vần diễn ra một cách phổ biến. Chính đó ỉà 
một trong những nguyên nhân cơ bản dần đến các quan niệm sai lầm về 
Triết học trong khoá học tự nhiên đã và đang tồn tại lừ trước đến nay. Hậu 
quả của lối tư duy và việc làm đó là làm hạn chế sự phát triển của cả Triết 
học lẫn các khoa học tự nhiên. Hơn nữa, trên thực tế những cuốn sách biên 
soạn về lĩnh vực này ở nước ta lại rất ít và hđu như chưa có. 

Dĩ nhiên, dể có được một cuốn sách về lĩnh vực này là rất khó khán. 
Bới lẽ, nó dòi hỏi người nghiên cứụ chẳng những phải có một sự am hiểu 
sâu sắc những tri thức về Triết học mà còn phải có sự nắm vững một cách 
chắc chắn, với sự nhận thức sáu rộng về các bộ mồn khoa học tự nhiên. Có 
như vậy mới có thế hy vọng tìm hiểu được sự thâm nhập vào nhau một 
cách đúng dấn giữa Triết học và khoa học tự nhiên; mới phân tích và luận 
giãi một cách rõ ràng mồi quan hộ giữa chúng. Từ dó mới chỉ ra được ý 
nghĩa của môi quan hệ ấy đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực 
tiền của con người. 

Mậc dù sự nhận thức của tác giả về các lĩnh vực đó còn rất hạn chế, 
song để dáp ứng nhu cầu nghiên cứu của bạn dọc, cũng như nhu cầu học 
tập của sinh viên các khoa đào tạo chuyên ngành Triết học, tác giả mạnh 
dạn biên soạn cuốn sách này. Vì vây, trong quá trình biên soạn cuốn sách 
này chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong 
muốn dón nhận sự góp ý và chân thành cảm ơn sự quan lâm của bạn đọc xa 
gần. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cống ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghể, 
Nhà xuất bản Oiáo dục, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội. Điện thoại (04). 8254974. 

Xin chân thành cảm ơn. 
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Chương 1 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC 
NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC TRONG KHOA HỌC Tự NHIÊN 


1. Triết học và Triết học tự nhỉèn 


1.1. Triết học 

Vào thòi kỳ cổ dại, từ thế ký thứ VIII dến thế ký thứ VI trước Cóng 
nguyên, Triết học - một hình thái ý thức xã hội dầu liên cúa loài người - 
đã xuất hiện ứ ba trung tám văn mình lứn của nhân loại là An Độ, Trung 
Quốc và 1 ly Lạp. 

Theo tiếng Ân Độ cổ xưa, thuật ngữ Triết học có lên gọi là Darsana, 
có nghĩa là con dường chiêm ngưởng, suy ngẫm de dồn dắt con người đến 
với lẽ phải. 


Trong tiếng Trung Quốc, thuật ngữ Triết học được gọi là "tri xưc”, có 
nghĩa là học cách dùng trí tuệ dc truy tìm bản chất cúa sự vật. Còn trong 
tiếng Hy Lạp. thuật ngữ “Triết học" bắt nguồn từ chữ "Philosophia”. Từ 
"Philosophia” dược hình thành từ sự ghép nối của hai từ “Philos” là yêu 
mến và "Sophia" là sự thống thái. Vì thố. lý gi ái theo lừ gốc thì "Triết học" 
có ý nghía là yêu mến sự thông thái. Tuy nhiên, sự lý giái theo từ gốc như 
vậy chưa nêu lên dược nội hàm cua khái niệm Triết học. Bửi vì, nó khổng 
chí ra dược dối tưựng, nội dung, bản chất và nhiệm vụ của Triết học. Chi 
có the dưa ra một dịnh nghĩa dứng dắn về Triết học khi chú ý dến những 
dậc dicm. bản chất của nó so với các khoa học và các hình thái ý thức xã 
hội khác; khi chí ra dược đối tượng, nội dung, chức năng và nhiệm vụ cúa 
Triết học. 


■ÍIF ’ - 
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Đặc điếm chính của ì'riết học là, ngay từ khi mới ra đời nó đã là một 
thê giới quan tương đối hoàn chỉnh, là một hộ thống những quan niệm 
chung nhất của con người về thế giới (tự nhiên, xã hội và tư duy). 

Đứng trước các sự vật, hiện tượng, bao giờ con người cũng đưa ra 
những nhận định, những quan niệm của mình về các sự vật, hiộn tượng đó. 
Tức là bao giờ con người cũng có một thế giới quan nhất dịnh. Thế giới 
quan này không phải do con người tự bịa ra mà nó dược hình thành một 
cách tất yếu dưới ảnh hướng của những điểu kiện và hoàn cánh sống. Lúc 
đầu. những nhận định đó thường là trực tiếp, có tính tự phát, giản đơn, rời 
rạc, còn chứa dựng nhiều mâu thuẫn khác nhau, chưa thành một hẹ thống, 
vì thế chưa thể có Triết học. Triết học chỉ được hình thành khi hội tụ dầy 
đủ các diểu kiện sau đây: 

Diêu kiện thứ nhất: Trong xã hội đã xuất hiện sự phân còng lao động 
ra thành lao động chân tay và lao động trí óc, dã có sự phân hoá giai cấp 
một cách rõ rệt. Trong lịch sử phát triển cua xã hội loài người thì đây chính 
là thời kỳ chuyến biến từ chế dô xã hội cộng sán nguyên thuỷ sang che độ 
xã hội chiếm hữu nỏ lệ. Ớ thời kỳ này, một số người tao động trí óc thuộc 
tàng lớp chủ nô chuyên tìm cách lý giải, nghiên cứu các hiện tượng tự 
nhiên và xã hội. Họ dưa ra những nhận dịnh khái quát, trừu tượng có hệ 
thống mang tính lý luận. Đây là cơ sớ tự nhiên và xã hội của sự náy sinh 
Triết học. 

Điểu kiện ihứ hai: Trình dộ nhận thức nói chung, tư duy trừu tượng 
và khái quát của con người nói rièng phải dạt đến một trình độ nhất dịnh. 
Bữi vì, sự phản ánh thế giới vào trong dầu óc củạ,£on người với tính cách là 
Triết học không còn dừng lại ừ sự mô tả tự phát, trực tiếp, cụ thc, giản đưn, 
rời rạc, bề ngoài mà phải là sự phản ánh chủ động, tích cực, tự giác, dưới 
dạng một hệ thống những qUan niệm chung, phi mâu thuẫn về cái bán chất, 
bẽn trong có tính quy luật của thế giới. Những quan niệm vể quy luật 
chung, bán chãi của thố giới này không phủi dược định hình ngay từ khi 
con người mới xuất hiện mà chúng chỉ dược hình thành từ khi tư duy cúa 
con người đạt đến một trình độ trừu tượng và khái quát nhất định, đủ sức 
tách cái bản chất có tính quy luật ra khỏi cái không bản chất, lấy cái chung 
từ trong những sự vật, hiện tượng riêng lẻ. 
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Chính những điều kiện thực tiẻn xã hội và nhận thức đó là những nhân 
tố đám bảo cho sự ra dời Triết học với tính cách là một hình thái ý thức xã 
hội dầu tiên có tính tổng hợp, trừu tượng và khái quát trong lịch sử. 

Ngay lừ khi ra đòi, trong lịch sử vận động và phát triển đời sống linh 
thần của nhân loại thì Triết học đã có những đặc điểm riêng biệt. Trước 
hết, nó là một hình thái ý thức xã hội cổ xưa nhất và quan trọng nhất. Bới 
vì. đây là hình thái ý thức xã hội xuất hiện sớm nhất trong lịch sử nhận 
thức cua con người. Nó là sự tổng hợp những quan niệm chung nhất của 
con người vổ thế giới và về vai trò của con người trong thế giới đó. Vì vậy, 
Triết học tác động mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất dối với việc xác định 
phưưng hướng và các giải pháp cho con người trong hoạt động nhận thức 
và hoạt dộng thực tiễn. Vai trò tác dộng ấy của Triết học ngày càng tảng 
tên cùng với quá trình phảt triển tri thức của nhân loại và nó còn tồn tại 
mãi mãi trong đời sống cúa loài người. Triết học khác với các hình thái ý 
thức xã hội khác là ở chỗ: Nó xem xét thế giới trong một chỉnh thế nhầm 
xác định bản chất, những quy luật vận động và phát triển cúa thế giới, từ 
dó vạch ra con đường, phương pháp nhận thức và cải tạo thê giới. 

Ke lừ khi xuất hiện cho đến hiện nay, Triết học đều tâp trung giải 
quvèt vân đe cơ bán lớn của nó đó là vân để môi quan hệ giữa vật chất và ý 
thức (hay còn dược gọi là mối quan hệ giữa tự nhiên và tinh thần, giữa tồn 
tại và tư duy). Điều này dã được Ph. Ăngghen khẳng định: “Vấn dề cơ 
bán lớn cúa mọi Triết học, đặc biệt là Triêt học hiện đại là vấn dề quan hệ 
giữa tư duy và tồn tại”. (C. Mác' và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nôi, 1994, trang 21. tr 403). 

Sớ dĩ vấn đc “mối quan hệ giữa vật chất và ý thức” dược xác định là 
vấn đề cơ bản của Triết học, bởi vì tất cả các sự vật, hiện tượng mà chúng 
ta gặp trong đời sống hằng ngày hoặc là những sự vật vật chất tồn tại 
khách quan, độc lập với ý thức cúa con người, hoặc là những hiện tượng 
tinh thần tồn tại trong ý thức của con ngưòi. Đó là hai lĩnh vực mà về mặt 
nhận thức, dược xác định là hai phạm trù “vật chất” và “ý thức”. Hai phạm 
trù Triết học này là hai phạm trù rộng nhất, quan trọng nhất làm cơ sớ, nền 
tâng cho sự hình thành mọi tư tướng triết học khác. Hơn nữa, hai phạm trù 
này lại có mối quan hộ rất chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau, 
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lồn tại không the tách rời nhau, khiến cho bất kỳ một trường phái trict học 
nào, mội nhà triết hục nào cũng đéu phải tìm hicu và giáí quyèì mối quan 
hệ lẳn nhau giữa chúng. Mặt khác, việc giải quyết mổi quan hệ giữa vật 
chất và ý thức theo khuynh hướng nào sẽ quyết tlịnh việc giải quyêt tất cá 
các vấn đé khác trong triết học theo khuynh hướng đó, Ngoài ra, mối quan 
hệ giữa vật chất và ý thức dược xác định là vàn để cơ bán của triết học còn 
bởi lẽ việc giái quyết mối quan hệ đó sẽ là cư sò dịnh ra tiêu chuẩn dế phân 
biệt giữa các trường phái, các trào lưu, quan điếm triết học trong lịch sử 
thuộc loại duy vật hay duy tâm. 

Vãn dề cơ bản của Triết học có cấu trúc rát phức tạp, nhưng xét ỡ mức 
dộ khái quát, nó dược thế hiện ra thành hai mặt: Mặt thứ nhất, giữa vạt chất 
và ý thức thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quvêì định cái nào? 
Mặt thứ hai, con người có kha năng nhận thức dược the giới hay không? 

Tuỳ theo cách giái quyết khác nhau về mậỉ thứ nhất vàn .dề cư ban 
của Trièl học mà các học thuyêl, các quan niệm triết học dưực chìa ra 
thành hai trào lưu chính, cơ bản là chú nghĩa duy vật và chú nghĩa duy lâm. 


Chú nghĩa duy vật kháng dinh răng, trong mối quan hẹ giữa vật chất 
và ý thức thì vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau. vật chất tồn tại 
khách quan, dộc lập với ý thức và dóng vai trò quyết dịnh dổi với ý thức. 
Còn ý thức là sự phán ánh thê giới khách quan vào trong bồ óc con người. 
1 rong lịch sứ phát tricn cùa Triết học, chủ nghĩa duy vật vận dộng và phát 
tricn trái qua ha hình thức nối tiếp nhau là chủ nghĩa duy vật chất phác, thô 
sư thời cổ đại, chũ nghĩa duy vật siêu hình, máy móc thê kỷ XVII - XVIII 
và chú nghĩa duy vật biện chứng. 

Đối lập với cách giái quyêì trên dây. chứ nghĩa duy tâm lại cho rằng, 
trimg mói quan hệ giữa vật chất và ý thức thì ý thức (linh thẩn) là cái có 
trước, vật chát là cái có sau, ý thức dóng vai trò quyết định vật chất. Tuv 
nhiên, do xuất phát từ quan niệm vé nguồn gốc và bán chất của ý thức khác 
nhau nên chú nghĩa duy tàm lại dưực the hiện dưới hai hình thức là chủ 
nghĩa duy tâm chú quan và chủ nghĩa duy tàm khách quan, 

Hai cách giải quyết vấn đe cư bán của Triết học trên dổu xuất 
phát từ một nguyên the hoặc là vật chất hoặc là ỷ thức. Vì vậy. chúng dưực 
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gọi là các trường phái nhất nguyên luận, lìcn cạnh hai cách giái quyêl khẩc 
nhau, dối lập nhau cơ bân dó thì trong lịch sứ phát tricn Trièt học cùn xuât 
hiện trường phái nhị nguvòn luận. Những nhà trict học nhị nguycn luận cho 
răng, ca vật. chất lán ý thúc cùng tổn tại song song với nhau, không cái 
nào có trước, khòng cái nào có sau, khõng có cái nào quyết dinh cái nào. 
Vc thực chài dây khống phái là một cách thức mới, một dường lối phát 
tricn khác trong việc giải quyết vấn dề cư bán của Tricl học mà là một 
khuynh hướng muổn dung hoà hai khuynh hướng, hai cách giãi quyêt CƯ 
bán. đối lập nhau ứ trên. Cho nôn. trong thực tiền lịch sử vận dộng, phát 
tricn cùa Triôl hục thì hầu hốt các nhà triết học nhị nguycn luận dcu rơi vào 
chú nghĩa duy lâm. 

Sự phàn dịnh cách thức giái quyết vân dé cơ bàn cùa Triết học theo 
hai khuynh hướng khác nhau dó không phãi dơn thuần là những quan niệm 
tuỳ liộn cùa con người, mà ẩn náu sâu xa ứ trong dó là cá vàn dc vổ hệ tư 
tướng lẫn vấn dc vồ lợi ích của các giai cấp, các tầng lớp khác nhau trong 
xã hội. Khuynh hướng, duy vật trong Triôl học là khuynh hướng tư lưỡng 
cúa những lực lượng, các giai cấp tiến bộ, cách mạng trong xã hợi. Khuynh 
hướng dó có mói liừn họ chặt chẽ với các khoa học cụ Ihc. Ngược lại, 
khuynh hướng duy tâm là khuynh hướng tư tướng cùa các lực lượng và các 
giai cấp lạc hậu, phán liến bộ trong xã hội. Các lực lượng và các giai cấp 
này dã sứ dụng Triết học duy tâm dế mẽ hoặc quán chúng nhầm cúng cò 
dịa vị thòng trị. báo vè lọi ích cùa họ. Chính vì vậy mà khuynh hưởng duy 
tàm thường thường có mối lịuan hộ chặt chõ x ới tôn giáo và mang tính phán 
khoa học. 

Khi giúi quycl mặt thử hai của Vấn dè cơ bán cùa Trìct học, tức là 
mặt con người có khá năng nhận thức dược thố giới hay không, trong lịch 
sứ Tricl học dã hình thành hai khuynh hướng dổi lập nhau, dó là khuynh 
htrớng kháng dinh và khuynh hướng phú dinh. Khuynh hướng khang dinh 
khá năng nhận thức dược thè giới {khá tri) cho rằng, con người có the nhận 
thức dược thô giới. Không có cái gì là con người không thế nhận thức dược, 
chi có những cái con người chưa nhận thức dưực nhưng cuối cùng cũng sõ 
nhận thức đưực. Thố giói vật chất là nguồn gốc khách quan và sâu xa của 
nhận thức. Nhận thức (hay ý thức) chắng qua chi là sự phán ánh thố giới 
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khách quan vào trong đầu óc của con người. Ngược lại. khuynh hướng phủ 
định khả năng nhận thức được thố giới (bất khá tri) cho rằng, con người 
không thc nhận thức được thố giới khách quan. Các sự vật, hiện tượng là 
cái gì. con người không thể hi cu biết được. 

Những trào lưu và khuynh hướng triết học dối lập nhau dó luôn luôn 
đâu tranh với nhau, phủ định lãn nhau. Cuộc đấu tranh này diễn ra hết sức 
phức tạp, gay gắt, quyết liệt trong lịch sử triết học và tạo nên một trong 
những động lực cư bản cho sự vận dộng, phát triển của Triết học. 

Bảng việc khái quát từ thực tiẽn phong trào đâu tranh cách mạng của 
giai cấp vô sán chổng lại sự áp bức, bất cóng của giai cấp tư sản ở thế kỷ 
XIX: nhờ sự kế thừa, phát tricn sáng tạo những tư tương triết hục dứng đắn 
của nhân loại, đặc biệt là nhờ dựa vào mối liên hộ chạt chẽ VỚI các khoa 
học cụ thổ và các thành tựu do các khoa học tự nhiên mang lại mà Triết 
học Míỉc - Lcnin dã ra đời. Triết học ấy đã thống nhất được trong nội dung 
của I1Ó tính lý luận liên liến với tính thục ticn của thời đại; thống nhất được 
thế giới quan duy vật biện chứng với phương pháp biện chứng duy VÍU; thống 
nhất được tính khoa hục hiện đại với tính cách mạng, sáng tạo. Vì vậy, Triết 
học Mác Lcnin chẳng những là hệ tư tướng khoa học tiên tiến nhâì cứa 
thời đại, cũa giai cấp công nhân và nhân dân lao dộng tiến bộ trên toàn thố 
giới mà nó còn là Tri ỐI học duy nhất dưa ra dược những quan niệm đúng 
dắn và cách thức giải quyết khoa học nhất những vấn đé cơ bán cùa Triết 
học cũng như những vấn đc của đời sống thực ticn. Chí có Triết học 
Mác - Lênin, với chú nghĩa duy vật biện chứng và chú nghĩa duy vật lịch 
sử, mới trang bị được cho con người thè' giới quan đúng đắn - thê' giới quan 
duy vật biện chứng và mới hình thành dược phương pháp luận khoa học 
phương pháp biện chứng duy vật trong việc giải thích và cải tạo thế giới. 

Ngoài ra. triết học Mác - Lcnin còn giải quyết một cách khoa học 
nhất lấl cả các nội dung khác của Trict học như: “khống gian”, “thời gian”, 
“vận dộng”, các quy luật cơ bản của Triết hục, lý luận nhận thức, hình thái 
kinh lê' - xã hội, vấn đề giai cấp và dấu tranh giai cấp, nhà nước và cách 
mạng, ý thức xã hội và vấn đề con người. Vì vậy, Triết học Múc - Lénin 
dược xác dinh là mộ! môn khoa học nghiên cứu dũng dơn những quy luật 
vận dộng chung nhất của tự nhiên, xã hội, tư duy và vê' vơi trò của con người 


14 


www.Sachvui.Com 


trong ỉhếgiới dó. Triết học ấy luôn luôn được bổ sung, phát trien và ngày 
càng hoàn thiện, nhằm đáp ứng kịp thời nhũng đòi hỏi cấp bách cả về mặt 
lý luận lần thực tiẻn của xã hội hiện nay. 


1.2. Triết học tự nhiên 

Giới tự nhiên lổn tại khách quan, dộc lập với ý thức cúa con người, 
thường xuyên tác dộng vào các giác quan của con người, buộc con người 
phái nhận thức và lý giải nó. Vì thế, cùng với sự ra đời và phát triến cùa nhận 
thức thì khái niệm ‘Triết học tự nhiên” cũng náy sinh và vận dộng trong lịch 
sứ. Về bản chất, “Triết hục tự nhiên” là một hình thái ý thức xã hội nghiên 
cứu những quy luật vận dộng và phát trién cùa thố giới lự nhiên với lính cách 
là mộl chỉnh thể. Tuy nhiên. trong lịch sử vận dộng và phát trién tư tướng 
triốl học của nhân loại, trước Triết học Mác vẫn chưa có dược một quan 
niệm dúng đán. thống nhất ve bản chất của Triết học tự nhiên. Trôn thực tế, 
dã xuất hiện nhiều quan niệm rất khác nhau về vấn dc này. 

Ỏ thòi kỳ cổ dại, Triết học tự nhiên là hình thái ý thức dung hựp tất 
cá những tri thức cúa con người vể thế giới. Tức là mọi sự hiếu biết của con 
người về tự nhicn, xã hội và tư duy (bao gổm cá những tri thức ve giới tự 
nhicn. đời sống xã hội lẫn những tri thức về tư duy cúa con người) dcu nằm 
trong Triết học tự nhiên. Lúc đó chưa có sự phân dinh những tri thức nào là 
tri thức về khoa học lự nhiên, những tri thức nào là những tri thức vẻ khoa 
học xã hội. còn những tri thức nào là những trì thức về Triết học, mà Triết 
học lự nhiên bao hàm trong nó mọi trì thức của con người vé thê giới, như 
các tri thức về Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Đạo dức học, Mỹ học 
và Triết học,... Chính vì thế mà trong thời kỳ cổ đại, Triết học tự nhiên 
thường dược người Ily Lạp gọi là Vật lý học hay Siêu hình học. Đạc trưng 
nối bật của Triết học tự nhiên à giai đoạn này là lý gĩái có lính biện chứng 
tự phát, ngây thơ và mộc mạc về lự nhiên. Họ coi lự nhiên như là một 
chinh thế sống, gắn bó chặt chc, khăng khít các sự vật lạì với nhau. Ngay 
cá bán thân con người cũng được đem đồng nhất với tự nhiên, không lách 
rời khỏi tự nhiên dù chỉ là có lính tương dối. Do dó, các học thuyồt ve vũ 
trụ như “Vũ trụ học” hay “Nguồn gốc vũ trụ”.... cũng chỉ là một bộ phận 
hựp thành hữu cơ của Triết học tự nhiên. 
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Bước sang thời kỳ Trung cò. dưới sự lác động và chi phối cúa chủ 
nghĩa Kinh viện và Thần học. những nội dung chú yếu cúa Triêl học lự 
nhiên ứ trên đã có sự thay đổi cản ban. Các nhà triẽì học dã tìm mọi cách 
làm cho một sô' nguyên tắc trong Triết học tự nhiên của Arixtól về vũ trụ 
thích ứng vói các quan niệm duy tâm. tôn giáo vổ giới lự nhiên. Ilọ cố 
gang tìm cách lý giai về giới tự nhiên theo khuôn khổ lý thuyết cũa 
Pròmêtê (lý thuyết coi Trái Đất là trung tâm cứa vũ irụ) mà lổn giáo coi là 
chủ thuyẽt. Vì vậy, những quan niệm về lự nhiên dù còn dưới dạng sa khai, 
khái quát, song ve cơ bán là đúng đán nhưng những dứng đắn ấy dã bị nhấn 
chìm vào trong các tư tướng cùa chú nghĩa duy tâm, Tôn giáo và Thần học, 
khiên cho Tricì học lự nhièn mấl di cái mộc mạc, chất phác và ngây thư 
irong cái buổi ban dầu sư khai cúa nó. 

Vào thời kỳ Phục hưng, cùng với phát minh vĩ dại có lính chãi mỡ 
đường của Côpccnich vé hệ Nhật tâm và những lời tuyên ngôn kháng khái 
của Brunô vé sự quay xung quanh Mặt Trời cúa Trái Đàì, dã khiên cho sự 
trỗi dậy của những tư tướng đúng dắn irong Triết học tự nhiên trước dãy 
dược phục hồi và bắt dầu dược phổ biến rộng rãi. Trong cuộc đấu tranh 
chống chú nghĩa kinh nghiệm và những quan niệm duy tâm, lỏn giáo về tự 
nhiên, Irièt học tự nhiên ứ thời kỳ này tuy vần kiên trì giữ vững những 
khái niệm và những nguyên tắc cùa Triết học tự nhiên Ihừi cổ dai, nhưng 
dưới sự lác dộng cúa khoa học tự nhiên ớ một trình dộ cao hơn dã khiến 
cho Ĩ 1 Ó phái trien một số tư tướng biện chứng và duy vâl khá sâu sác. 
Cháng hạn, tư tưứng vé tính vô hạn của giới tự nhiên và tính vó sỏ những 
thc giới tạo nên giới tự nhicn ấy của lìrunô, hay tư tường về trùng hợp của 
các mặl dối lập Irong cái vô cùng lớn và vô cùng bé của Nicõlai Cuda. 

Đèn thê kỷ ihứ XVII, một loạt các lĩnh vực khoa học tự nhiên, trước 
hét là Toán học và sau đó là Cơ học, Vật lý học, Hoá học rổi đẽn Sinh 
học,... dă lân lượt lách ra khỏi Triêt học lự nhiên dc Irớ thành những ngành 
khoa học dộc lập. Tuy nhiên, trong sự vận động và phát Incn tri thức của 
nhân loại, các ngành khoa học đó và ITiòt học tư nhiên vần luôn luón có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lần nhau, thúc đẩy nhau 
cùng phát triển. 
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Bước sang thế kỷ thứ XVIII, trong Triết học của phằi Khai sáng và 
của chủ nghĩa duy vật ớ Pháp và ở châu Âu, Triết học tự nhiên đã nêu lên 
mổi quan hệ phổ biến giữa các ngành khoa học này và đã có khuynh hưóng 
phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn so với trước. 

Vào cuối thế kỷ thứ XVIII dầu thế kỷ thứ XIX, Triết học tự nhiên của 
Selinh đã đóng một vai trò to lớn. Mặc (fu vẫn dựa trên cơ sở duy tâm, 
nhưng ông đã nêu lên tư tưởng thống nhất giữa các lực lượng của tự nhiên 
và đã tổng kết nhiều phát minh quan trọng dang diễn ra trong thời kỳ đó. 
Kế thừa những kết quả nghiên cứu của Selinh, Ồcken dã đề xuất tư tưởng 
về sự phát triển cua thế giới hữu cơ. 

Khi nhận xét về những dậc điểm chung của Triết học tự nhiên, trong 
tác phẩm "Lui Vich Phơ Bach và sự cáo chung của Triết học cô diển Đức", 
Ph. Ángghen đã viết rằng, "Triết học dó chỉ có thể làm nhiệm vụ ấy (nhiệm 
vụ cung cấp một bức tranh bao quát — NNH) bàng cách-thay thc môi liên 
hệ hiện thực chưa biết bằng những mối liên hệ tưởng tượng, hư ảo, băng 
cách thay những sự kiện còn thiếu bằng những điều tưởng tượng và bằng 
cách lấp những chỗ hổng trong hiện thực bằng sự tưỏng tượng đơn thuần. 
Khi làm như thế, Triết học về tự nhiên đã có được nhiều tư tưởng thiên tài, 
đã dự đoán trước được nhiều phát hiện sau này, nhưng đồng thòfi nó cũng 
đưa ra nhiều điều vô lý, nhưng khòng thể nào khác thế được. Hiện nay 
chúng ta chỉ cần xcm xét những kết quả của việc nghiên cứu giới tự nhiên 
một cách biện chứng, nghĩa là căn cứ vào sự liên hệ vốn có của sự vật, là 
có thể di đến một "hệ thống của tự nhiên” thoả mãn đối với thời đại của 
chúng ta, và là lúc mà tính chất biện chứng của mối liên hệ ấy chi phối, dù 
muốn hay không ngay cả đầu óc các nhà khoa học tự nhiên được đào tạo ở 
trường học siêu hình hiện nay thì Triết học về tự nhiên đã vĩnh viễn bị gạt 
bỏ. Mọi mưu toan khôi phục lại Triết học về tự nhiên không những là một 
việc thừa mà còn là một bước thụt lùi”. (C. Mác — Ph. Angghen, toàn tập, 
lập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội 1983, trang 404). 

Mặc dù đả dưa ra nhận dịnh có tính chất cảnh báo như vậy, song đến 
cuối thế kỷ thứ XIX đẩu thế kỷ thứ XX, một sô' nhà Triết học duy tạm 
như Ôtxtơ Vandơ, Avénariut, Đrisơ,.- đã bước một bước lùi như vậy. Bởi 
vì họ đã mưu toan phục hồi Triết học tự nhiên để khắc phục cuộc khủng 
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hoảng của khoá học tự nhiên hiện dại. Nhưng trên thực tế, họ không những 
không thực hiện được mưu toan ấy mà còn đẩy Triết học đi theo khuynh 
hướng phan khoa học, duy tâm phản động. Khi nhận xét về khuynh hướng 
này. trong tác phẩm chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, 
V.I. Lẽnin dã viết: "Chủ nghĩa duy tâm "Vật lý học" tức là chủ nghía duy 
tâm của một phái những nhà vật lý,... cuối thế kỷ thứ XIX, đầu thế kỷ thứ 
XX đã không "bác bỏ" được chủ nghĩa duy vật mà cũng không chứng minh 
nôi môi licn hệ giữa chủ nghĩa duy tâm (hay chủ nghĩa kinh nghiệm phẽ 
phán) với khoa học tự nhiên,... Trong cả hai trường hợp ấy, cái thiẽn hướng 
vc Triết học phản động biểu hiện ra ở một phái các nhà khoa học tự nhiên 
trong một ngành khoa học tự nhiên, chỉ là một bước ngoặt nhất thời, một 
thời kỳ ốm đau ngắn ngủi trong lịch sử khoa học, một chứng bệnh của 
bước trưởng thành, một chứng bệnh sinh ra trước hết từ sự đảo lộn đột ngột 
của những khái niệm cũ đã được xác định". (V.I. Lênin toàn tập, tập 18, 
Nxb Tiến bộ. Matxcơva, 1980, trang 378). 

Như vậy, chúng ta thấy rằng ngay từ khi mới xuất hiện, với lính cách 
là một hình thái ý thức xã hội, Triết học tự nhiên đã dung hợp tất cả nhũng 
tri thức cùa con người về thế giới. Nó bao gồm tất cả các bộ môn khoa học 
va co tham vọng la khoa học cua các khoa học. Trong quá trình vận đông 
và phát triển của lịch sử tư tưởng, nhận thức của nhân loại, nội dung và cơ 
câu của Triết học lự nhicn đã bị phân hoá, biến đổi. Từ chồ, xuất phát từ 
giới tự nhiên đế giãi thích giới tự nhiên ấy, nhằm đem dến cho con người 
những sự hiểu biết đúng đán vé thế giới, đến chỗ bị biến dạng thành một 
trào lưu, một khuynh hướng duy tâm, phản khoa học không chỉ ờ trong 
1 rĩct học mà còn ở cả trong các khoa học tự nhiên. Sự biến dạng đó diễn ra 
bơi mưu toan cua một sô nha tnêt học và khoa học tự nhiên hĩẻn đại muốn 
thay thè sự tổn tại khách quan, hiện hữu của giới tự nhiên bằng các lực 
lượng siêu phàm, phi hiện thực hoặc bằng ý thức chủ quan của giai cấp 
thống trị. Thành thử, Triết học tự nhiên tuy có một sô' giá trị nhất định 
nhưng dã bộc lộ sự ngưng trộ, “ốm yếu, già nua” lạc hậu, lỗi thời và cần 
phải dược thay thê bầng một loại Triết học mới tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn, 
đap ưng ktp thơi sự đòi hói không chỉ cho sự phát triển của Triết học, của 
khoa học tự nhiên mà còn cho sự phát triển của đời sống thực liễn xã hội. 
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Triết học có sứ mệnh lịch sử trọng đại đó không thể là mốt loại Triết học 
nào khác ngoài Triết học Mác - Lênin. 

Triết học Mác - Lênin, như đã nêu ra ở trên là đỉnh cao nhất trong 
sự phát triển của tư tưởng triết học nhân loại. Nó là kết quả của sự kế 
thừa, kết tinh những giá trị tư tưởng, triết học đúng đắn, những thành tựu 
tri thức khoa học đã tồn tại hàng ngàn năm trong lịch sử. Đồng thời nó 
còn là sản phẩm của sự phát triển sáng tạo thiên lài về trí tuệ, về cảm 
quan thực tiễn nhạy bén của Mác, Ăngghen và Lênin. Vì vậy mà Triết 
học Mác - Lênin mới trang bị được cho con người thế giới quan đúng đắn 
và phương pháp luận khoa học trong việc nhận thức và cải tạo thế giới. 
Trong sự vận dộng và phát triển của nhân thức khoa học, Triết học Mác - 
Lênin bao giờ cũng gắn bó chặt chẽ với thực tiễn của đời sống xã hội và 
thường xuyên liên hệ mật thiết với tất cá các khoa học cụ thổ khác, đặc 
biệt là với khoa học lự nhiên. 

2. Khoa học và phân loại khoa học 
2.1. Khái niệm khoa học 

Khoa học là một hiện lượng xã hội được xuất hiện rất sớm trong 
lịch sử xã hội loài người. Đó là một hình thái ý thức xã hội dậc biệt được 
phát sinh trong thời kỳ chuyển biến từ chế độ cộng sản nguyên thuý sang 
chế độ chiếm hữu nô lệ, khi mà trong xã hội bắt đầu có sự phân công lao 
dộng thành lao động chân tay và lao động trí óc. 

Tuy là một hiện tượng xã hội xuất hiện rất sớtn trong lịch sứ nhưng 
từ khi ra dời cho đến nay, các quan niệm về bản chất của khoa học và phán 
loại khoa học còn rất khác nhau. Ớ dây, chúng tỏi chỉ nêu ra một số quan 
niệm diển hình trong lịch sử và một số quan niệm hiện đang lưu hành trong 
một số sách báo của nước ta. 

Khi trả lời cho câu hói "Khoa học là gỉ", xuất phát từ tính mục đích, 
nhà triết học lớn nhất thời cổ dại Arixtôt đã cho ràng: "Khoa học... là sự 
xác định đổi tượng” (trích theo từ điên Triết học. Nxb Tiến bỏ Matxcơva, 
1986, trang 98). Quan niệm như vậy chưa vạch ra được bản chất của khoa học 
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là gì mà chỉ nêu ra được một phần nào mục đích và nhiệm vụ của khoa 
học. Khác với quan niệm của Triết học, nhà triết học vĩ đại cổ điển Đức 
Ph. Hêghen lại khẳng định rằng: "Khoa học thể hiện như mội vòng tròn, 
căn cứ đơn giản bằng cách trung gian hoá, vá lại vòng tròn này dồng thời 
cũng là một vòng tròn của các vòng tròn,... những vòng khâu của dây chuyển 
này thể hiện những môn khoa học riêng biệt". (Trích theo V.I. Lênin toàn tập, 
tập ' 29. 

Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1981, trang 252). Quan niệm đó của Hêghen được 
thê hiện bằng mô hình dưới đây: 



Cảo môn 
khoa học 
riêng biệt 


Khoa học 


Điều đáng lưu ỷ trong quan niệm đó của Hêghen là ờ chỗ ông đã 
vạch ra được mối liên hệ của các khoa học, măc dù dưới một hình thức mổ 
phỏng bẳng "sự ghép nối " các vòng tròn. Hơn nữa, nó dã manh nha vạch ra 
một thứ "Khoa học dặc biệt" thể hiện bằng "vòng tròn này,... cũng là một 
vòng tròn của các vòng tròn". Tuy nhiên, diều hạn chê' trong quan niệm 
trên của Hêghen là tính mô phỏng hình thức và quan niệm "dóng kín" về 
khoa học. Vì vậy mà quan niệm đó chưa chỉ'ra được các dấu hiệu đặc 
trưng, bản chất, khác biệt của khoa học là gì. 
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Khác với Arixtôl và Ph. Hêghen, nhà triết học duy vật không triệt để 
Pháp là A. Bcnrây lại quả quyết rằng: "Khoa học, thành quả của nhận thức 
trí tuệ chi dùng đế đảm bảo cho chúng ta thực tế chi phối được giới tự 
nhiên. Nó chỉ cho chúng ta biết cách sử dụng sụ vật, nhưng không nói gì 
hết về bản chất sự vật" (Trích theo V.I. Lênin toàn tập, lập 29. Nxb Tiến 
bộ, Matxcơva, 1981, trang 570). Quan niệm này của A. Benrây chỉ nẻu ra 
được một góc độ nào đó về'vai trò và tác dụng của khoa học, chứ cũng 
chưa nêu lên được bản chất của khoa học thâm chí còn phủ nhận cái bản 
chất của khoa học. 

Có thể nói rằng, dù dã đề cập được ở khía cạnh này hay khía cạnh 
khác của khoa học, nhưng nhìn chung tất cả nhũng quan niêm của các nhà 
triết học trước Mác vẫn chưa chỉ ra được đầy đủ bản chất của khoa học là gì. 

Thời dại sau Mác, Ảngghen và Lénin là thời đại phát triển rực rỡ và 
da dạng của khoa học và công nghệ. Các khoa học xâm nhập vào nhau và 
tác dộng lẫn nhau rất mạnh mẽ đã buộc các nhà lý luận phải tìm hiểu sâu 
sắc thêm vc bản chất của khoa học. Vì vậy mà cũng xuất hiện nhiều quan 
niệm khác nhau. 

Trong cuốn "Từ điển Triết học" do Nxb Tiến bộ, Matxcơva xuất bản - 
bằng tiếng Việt năm 1986, các tác giả đã cho rẳng "khoa học là lĩnh vực 
nghiên cứu nhằm mục đích sản xuất ra những tri thức mới về tự nhiên, xã 
hội, tư duy và bao gồm tất cả những điều kiện và những yếu tố của sự sán 
xuất này: những nhà khoa học, những cơ quan khoa học, những trang bị 
thực nghiệm, những phương pháp của công tác nghiên cứu khoa học, hệ 
thống khái niệm và phạm trù, hệ thống thông tin khoa học cũng nhu toàn 
bộ tổng sô những tri thức hiện có" (Trích theo Từ điển Triết học. Nxb Tiến 
bộ, Matxcơva, 1986, trang 278). Quan niệm này tuy chỉ ra được mục đích, 
cáu trúc và phạm vi tác dụng rộng rãi của khoa học, nhưng có lẽ do bị chi 
phối bởi tính mục đích, tính cấu trúc và vai trò của khoa học mà mặt bán 
chất của khoa học chưa được chú ý. Hơn nữa, trong dịnh nghĩa khái niệm 
"khoa học" mà lại coi "những nhà khoa học", "những cơ quan khoa học, 
những trang bị thực nghiệm" cũng thuộc về ngoại diên cua khái niệm khoa 
học là điều phải cản nhắc lại. Bới vì, dinh nghĩa khái niệm "khoa học" 
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là ncu lên các dâu hiệu thuộc về nội hàm của 11 Ó, lức là vạch ra cái bản 
chất mang lính khác biệt của nó, dê từ đó giúp ta phàn biệt nó với những 
cái khác. Sự phàn biệt ấy chấng những căn cứ vào nội hàm mà còn căn cứ 
vào cả ngoại diên nữa. Bơi vì nội hàm í’à ngoại diên là hai mặt của một 
chỉnh thê khái niệm. Chúng có quan hệ biện chứng, thông nhất với nhau, 
bổ sung cho nhau giúp ta xác dịnh chính xác hơn khái niệm. Nhưng cho dù 
có căn cứ vào ngoại diên di nữa thì ta vần thấy rõ ràng ràng khái niệm 
"khoa học” khác hẳn với khái niệm "những nhà khoa học", "những cơ 
quan khoa học", "những trang bị thực nghiệm". Đó là những khái niệm 
chỉ có liên quan với nhau chứ không phải là các khái niệm đồng nhất 
hoặc bao hàm. Do dó việc coi "những nhà khoa học", "những cơ quan 
khoa học", "những trang bị thực nghiệm" cũng thuộc vể ngoại dièn của 
khái niệm "khoa học" là chưa có cơ sớ chắc chắn. 

Khác với quan niệm trên dây, trong khi dung hoà hai định nghĩa: 
"Khoa học lù một hình thái ý thức xã hội” và "Khoa học iù lực lượng sđn 
xuất trực tiếp". Viện sĩ B.M. Kêđrốp lại có xu hướng nghiêng về định 
nghĩa thứ nhất, Bởi vì, như tác giả dã nói: "Trên thực tế, một trong hai định 
nghĩa đy chi' phản ánh một mặt của đối tượng dược định nghĩa,... Trong 
phạm vi hẹp thỉ cả hai dinh nghĩa đều dũng, dặc hiệt nếu coi dịnh nghĩa 
dầu chủ yếu liên quan đến các khoa học xã hội". Dảu rằng "chủ yếu liên 
quan dến các khoa học xã hội" đi chăng nữa thì định nghĩa thứ nhất (Khoa 
học là một hình thái ý thức xã hội) vẫn cần phải được cụ thể hoá thêm khái 
niệm dùng đế định nghĩa (hình thái ý thức xã hội) bàng các dấu hiệu bản 
chất, khác biệt về loài dế cho nó cân dối và hài hoà với khái niệm cần 
phải dịnh nghía (khoa học). Nếu làm được như vậy, định nghĩa trcn sẽ 
nêu ra dược đậc trưng, bản chất cua khoa học và sẽ trở thành một định 
nghĩa chính xác hơn, cụ thể hơn. Từ đó mới lạo ra cơ sớ để giúp chúng ta 
phân biệt khoa học với các hình thái ý thức xã hội khác, chắng hạn như 
tôn giáo. Bới vì, trẽn thực tế hệ tư tưởng tôn giáo cũng là một hình thái ý 
thức xã hội nhưng nó không phải là khoa học. Nó phản ánh hiện thực 
bẳng các biếu tượng hư áo, xuyên tạc. Do dó, để vạch ra được sự khác 
biệt có lính bản chất đó và để nêu lên dược bản chất của khoa học cán 
phải có sự cụ thể hoá thêm cái "hình thức, ý thức xã hội" đó. Ngược lại. 
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trong nội dung cúa dinh nghĩa thú hai mới chỉ phản ánh được xu hướng 
phát triển của sự liên kết tất yếu giữa khoa học và sản xuất. Còn bản chất 
của khoa học là gì cũng chưa được thể hiện rõ. 

Hiện nay, những quan niệm về bản chất của khoa học trong các 
khuynh hướng dó lại có ảnh hưởng không nhỏ đến một số quan niệm về 
bản chất khoa học ở nưóc ta. Ở đây chúng ta xin đơn cử một số trường hợp 
điển hình. Chẳng hạn, khi trả lời câu hỏi "Khoa học là gì?" tác giả cuốn 
sách "Triết học Mác - Lcnin, Hỏi và dáp" dã đưa ra định nghĩa: "Khoa học 
là một hiện tượng xã hội có nhiều mặt, nó thổng nhất trong mình những 
yếu tồ tinh thần lần yếu tố vật chất. Nhưng định nghĩa thông thường coi 
khoa học là hệ thống tri thức về thê' giới vãn là đicm xuất phát khi xem xét 
vấn đề khoa học" (trang 192). Trong dinh nghĩa này chúng ta thấy các tác 
gia dùng khái niệm "hiện tượng xã hội" đe định nghĩa khái niệm "khoa 
học" là quá rộng. Hơn nữa, dó cũng chua phải là dấu hiệu chủ yếu nhất dể 
phân biệt khái niệm "khoa học" với các khái niệm gần gũi với nó. Mặt 
khác, các tác giả khi định nghĩa khái niệm "khoa học" lại coi khái niệm 
"khoa học" "thống nhất trong mình nó những yếu tô' tinh thần lản yếu tô' 
vật chất" là diều cần phải cân nhác thêm. Bởi vì, trong định nghĩa khái 
niệm chỉ bao hàm những dấu hiệu bản chất nhất, chú yếu nhất cứa các sự 
vật, hiện tượng chứ không phải là bản thân sự vật, hiện tượng ấy.,Sự vật vật 
chất lổn lại khách quan, độc lập đối với ý thức của con người. Còn khái niệm 
và định nghĩa khái niệm chỉ là sự phản ánh cái tồn lại khách quan ấy ớ trong 
dầu óc cùa con người mà thôi. Thèm vào dó, trong định nghĩa khái niệm 
"khoa học" mà lại dùng các cụm từ "những dinh nghĩa thông thường", "điểm 
xuất phát khi xem xéi vấn để khoa học" sc làm cho nội dung và kết cấu cúa 
định nghĩa đố thêm phức tạp, rườm rà, thiếu tính chặt chẽ. 

Còn trong cuốn sách "Một số vấn dề nhận thức khoa học" các tác giả 
đã cho rằng: "Khoa học không chỉ là các tri thức, hộ thống các chân lý khách 
quan, phán ánh những mối liên hộ cơ bán và những quy luật mà cùn là hoạt 
dộng của các nhà khoa học nghiên cứu sản xuâì ra những tri thức mới, áp 
dụng vào thực tiẽn" (Trịnh Thu Hương: Một sỏ' vấn đề về nhận thức khoa 
học. Trường ĐHSP Hà Nội, 1993, trang 63). Điều chưa hợp lý ỡ trọng quah 
niệm này là có sự lặp lại về thuật ngữ "chân lý" và "tri thức", "những 
mối liên hệ cơ bản" và "những quy luật". Bởi vì, khi nói đến "chân lý" dã 
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bao hàm trong dó các tri thức phản ánh đúng dắn hiện thực khách quan và 
được thực tiễn kiểm nghiệm và khi nói .đến những mối liên hộ cơ bản đã 
nói đến những quy luật. Do đó, sự lặp lại thuật ngữ đó là không cần thiết. 
Mặt khác, cũng giống như quan niệm vể khoa học trong/'Từ điển Triết 
học", trong định nghĩa này, các tác giả dã coi "hoạt đỏng của những nhà 
khoa học", "nhà nghiên cứu sản xuất, người "áp dụng vào thực tiễn xã hội" 
là nội dung của khái niệm "khoa học". Điều này cần phải xem xét lại vì 
những khái niệm đó có nội hàm và ngoại dicn khác hản với nội hàm và 
ngoại diên của khái niệm "Khoa học". 

Tất cả những điều chưa hợp lý ở trên theo chúng tôi có thể là do các 
lác giả đó ít chú ý tới khía cạnh lôgic trong khi đưa ra một định nghĩa 
chính xác về khoa học. Trong thời gian gần dây, do nhu cầu thực tiẻn 
chúng ta thấy xuất hiện những định nghĩa hợp lý hơn, chặt chẽ hơn. Chắng 
hạn, tác giả Lê Hữu Nghĩa lân thứ nhất dã đưa ra định nghĩa: "Khoa học là 
một hệ thống những tri thức chân thực dược thực tiễn kiểm nghiệm, khoa 
học đcm lại những sự hiểu biết về bản chất của mọi hiện lượng, quá trình 
trong tự nhiên, xã hội dưới dạng những lôgic trừu tượng" (Triết học Mác — 
Lênin: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nxb Sách giáo khoa Mác — Lênin, 1985, 
trang 309) và lần thứ hai đã định nghĩa: "Khoa học là một hệ thống những 
tri thức được khái quát từ thực tiền và được kiểm nghiệm bởi thực liẽn, 
phản ánh dưới dạng lôgic trừu tượng những thuộc tính, kết cấu, những mối 
liên hộ bản chất, những quy luật của tự nhiên, xã hỏi và bản thân con 
người" (Triết học Mác - Lênin. Chương trình cao cấp, tập 3, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1994, trang 197). về cơ bản nội dung của hai dịnh 
nghĩa này là một nhưng so với dịnh nghĩa lần thứ nhất thì định nghĩa lần 
thứ hai có cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Điều ghi nhận trong hai định nghĩa này 
là ở chỗ, tác giả dã khẳng định "Khoa học là một hệ thống những tri thức 
chân thực vể thế giới", tức là tác giả đã lựa chọn đúng khái niệm giống gần 
gũi của khái niệm "Khoa học” để dịnh nghĩa nó. Mặt khác, tác giả cũng đã 
xác dinh chính xác phạm vi hệ thống tri thức chân thực đó. Nó là sự phản 
ánh các quy luật tự nhiên, xã hội và con người dưới dạng những trừu tượng 
lôgic, tức là dưới dạng những khái niệm, phạm trù, quy luật. Quan niệm như 
vậy về khoa học không những tránh được một sô sai lầm hay phạm phải là 
coi "nhà khoa học", "người nghiên cứu",... là ngoại diên của khái niệm 
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"khoa học" mà còn nêu ra được những nội dung cơ bản của khoa học ờ 
trong một định nghĩa cụ thể. Cho đến nay theo chúng tôi, định nghĩa đó 
vản là định nghĩa có cơ sỡ lôgic hơn cá. 

Đổ đưa ra dinh nghĩa dứng dán vé một khái niệm nào đó, điéu cãn 
bàn là phái xem khái niệm dỏ phán ánh đối tượng nào, trong dối tượng dó 
có những dấư hiệu bản chất và khác biệt nào. Khi dc cập dcn khái niệm 
"Khoa học", chính các nhà kình điển cứa chủ nghĩa Mác - Lẽnin đã có suy 
nghĩ như vậy. Chảng hạn trong lác phẩm "Biện chứng của tự nhiên" 
Ảngghen dã viết: "Nếu một hình thái vận dộng này là do từ mộl hình thái 
vận động khác phát triển lên thì những sự phản ánh đó lức là những ngành 
khoa học khác nhau cũng phải từ một ngành này phát tricn ra một ngành 
khác một cách tát yếu" (Ph. Ăngghen: Biện chứng của tự nhiên. Nxb Sự 
thật. Hà Nội, 1963, trang 402). Ò trong luận dicm này ta thấy Ảngghcn đã 
coi "những ngành khoa học khác nhau" là sự phán ánh các hình thái vận 
dộng khác nhau. Hay nói một cách khái quát hơn. khoa học là sự phản 
ánh thế giới chứ không phái là bán thân thê giới. Quan điểm này đã 
dược Lênin tiếp thu, phát tricn và dã nhiều lẩn kháng định ràng: "Khoa 
học... phản ánh bản chất, thực thể của thế giới lự nhiôn" (V.l. Lênin 
toàn tạp, tập 29, Nxb Tiến bộ. Malxcưva 1981, trang 200) hay "Khoa 
học... bao qnÚỊ một cách có diêu kiện, gẩn dúng linh quy luật phô biên 
cua giới lự nhiên vĩnh viễn vận dộng và phát tnên" (V.l. Lênin toàn tập, 
tập 29, Nxb Tiến bộ. Matxcơva, 1981, trang 192). 

Từ sự phân tích những dịnh nghĩa vổ khái niệm "Khoa học" ữ trẽn, 
chúng ta thấy khoa học có những dặc trưng bản chất sau đây: 

1 hử nhất, khoa học với tính cách là một hệ thống những trì thức, 
hình thái ý thức xã hội phản ánh bản chất, thực thể của giới tự nhiên, 
nhưng dổng thời lại ứ bcn ngoài giới tự nhicn. Nghĩa là đối tượng của khoa 
học là các quy luật vận dộng của cá tự nhièn, xã hội và tư duy. Đó là sự 
phán ánh thế giới chứ không phải là chính ban thân thè giới dó. 

'í ìĩứ hai, hệ thống tri thức được coi là khoa học bao gồm. toàn bộ 
những hiếu biết cụ thể và đa dạng của con ngữừi về thế giới dó. Đó là các 
khái niệm, các phạm trù. các quy luật được tập hợp theo một phương pháp 
chung, thông nhất thành một chính the. 


4 TRin -u>. 
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Thứ ha, hệ thống tri thức được khẳng định là khoa học phải là những 
tri thức đúng đắn, chân thực. Nghĩa là các tri thức đó phản ánh đúng đắn 
những hình thái vân động của lự nhiên, xã hội và tư duy, Những tri thức ấy 
khái quát từ thực tiền và luôn luôn được thực tiễn kiểm nghiệm tính chân 
thực của mình. 

Từ những quan niệm như vậy cho phép chúng ta có thế kháng định 
rằng, khoa học lả một hệ í hóng trì thức chân thực phản ánh dưới dạng Irìỉu 
tượng và khái quát những thuộc tinh, những quy luật vận dộng , phát triển 
của tự nhiên , xã hội và tư duy. 

Quan niệm về khoa học trên đây đã nêu lên được những dâu hiệu bản 
chât và khác biệt của khái niêm khoa học. Nó giúp cho chúng ta có cơ sỡ 
để phân biệt dược khoa học với các hình thái ý thức xã hội khác. Đồng 
thời, nó tránh được những hạn chê hay phạm phải khi định nghĩa khái niệm 
"Khoa học". 

Xét vc mặt tương tác khoa học thì quan níộm về khoa học đó đã cung 
câp cho la tiêu chuẩn để xác dịnh một cách rõ ràng yếu tố nào của sự nhận 
thức dóng vai trò là tế bào tham gia trực tiếp vào trong quá trình tương tác 
khoa học, còn những yếu tố nào không thể tham gia vào quá trình tương 
tác ấy. Nghĩa là nó chỉ rõ những hệ thống trì thức chân thực, những lý 
thuycl dược xác định với tính cách là khoa học, tức là những tri thức phản 
ánh dứng dắn các quy luật vận động, phát triên của tự nhiên, xã hội và tư 
duy thì mới tham gia vào quá trình tương tác đó, mới tạo ra sự biên đổi. 
phát tricn khoa học và nhận thức khoa học. Ngược lại, những lý thuyết 
hoặc những quan niệm không đúng đắn sẽ bị loại trừ ra khỏi khoa học và 
tương tác khoa học. Bởi vì, nếu không loại trừ chúng ra khỏi khoa học và 
tương tác khoa học mà cứ ngộ nhận chúng là khoa học, để chúng tham gia 
vào quá trình tương tác ấy sẽ tạo ra những chướng ngại, cản trở cho sự phát 
tricn cứa khoa học và nhận thức khoa học. Vì khi tương lác, các lý thuyết và 
cac quan niộm sai lâm dó sc ảnh hướng tràn lan, sc dược dich chuyển sang 
các khoa học khác, làm cho các khoa học khác lầm lẫn, hồn độn, sai lệch và 
mất phương hướng. Điểu này chúng ta dã thấy trong lịch sử phát tricn cúa 
khoa hục. Dó là sự cản trở của thuyết "địa lâm" của Prỏrnêtè suốt từ thế kỷ 
11 đên thê ký XV đối với sự phát triển của Thicn vãn học và các khoa học 
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khác như thê' nào? hoặc ảnh hướng tai hại bứi thuyết "chết nhiệt" cứa 
Claudiút đổi với Vật lý. Hoá học và Triết học ra sao? 

Mặc khác, việc quan niệm về khoa học như vậy cũng tạo ra tiêu 
chuẩn de kiếm dinh những khái niệm mới, những phương pháp mới và 
những lý thuyết khoa học mới dược hình thành trong quá trình lương tác. 
Vì vậy, quan niệm đó góp phần dịnh hướng cho việc hình thành các trí thức 
khoa học mới trong quá trình tương tác ấy, 

Chính vì những lý do dó mà chúng tôi sử dụng định nghĩa khoa học 
đã nêu ra ớ trên đế nghicn cứu vc tương tác khoa học. Tuy nhiên, đe thấy 
rõ hơn nữa bản chất, cấu trúc cúa khoa học và lạo diều kiện cho việc tìm 
hiểu mối quan hệ giữa Triết học với khoa học tự nhiên, để xác dinh một 
cách đầy dứ và chính xác các yếu lô hợp thành cúa mối quan hệ ấy, cũng 
như sự tác dộng qua lại mang tính quy luật giữa các yêu tô' đó thì cần thict 
phái lìm hieu sự phân loại khoa học. 

2.2. Phân loại khoa học 

ỉ J htĩf! loại khoa học là sự phân chia các tri thức khoa học ra thành 
các lĩnh vực khác nhau, sao cho mồi một lĩnh vực dó chiếm một VỊ trí xác 
dinh so với các lĩnh vực khác. 

Trong lĩnh vực hệ thống hoá và phân loại khoa hục, tuỳ theo những 
mục dích nghiên cứu khác nhau mà người ta lựa chọn các cơ sớ phân chia 
khác nhau. Và khi dã dựa vào những cơ sớ phân chia khác nhau sẽ hình 
thành nên những lĩnh vực khoa học khác nhau. Vì vậy, trong lịch sứ phát 
tricn của khoa học dã từng xuất hiện CÍÍC quan dicm khác nhau, trái ngược 
nhau vé phân loại khoa hục. Cháng hạn, XanhXi-mông và "người chép lại 
XanhXi-mỡng", nói như Ảngghcn là,Công tơ đã phãn loại khoa học dựa 
theo nguyên lắc vc sự "phối hợp các khoa học lại với nhau". Từ đó họ xếp 
khoa học này bên cạnh khoa học khác tạo thành một dãy có tính chất hình 
thức: Toán/ Cơ học/ Vật lý học/ Hoá học/ Sinh vật học/ Xã hội học (các 
gạch dọc lượng trưng cho sự gián đoạn giữa các khoa học). Sự phân loại ấy 
tuy XanhXi-mởng chưa thực hiện xong và mặc dù có yếu lố phù hợp với 
lògic hình thức (các thành phần đó loại trừ nhau) nhưng lại là sự phân loại 
già tạo. Bới vì, nó dược xảy dựng theo một nguyên tắc trái với sự thật 
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nguyên lắt thừa nhận ranh giới nghiêm ngặt giữa tác khoa học. Hơn nữa, 
nỏ chỉ thuần tuý mang tính mô phỏng siêu hình, hình thức hề ngoài. Sự 
phân loại ấy không thây đưực khoa học này có quan hệ và tác dộng với các 
khoa học khác như thê nào và bàng cách nào tri thức náy nớ ở những nơi 
ticp giáp của các khoa học xếp cạnh nhau. Do đó sự phàn loại này đã bị 
Hêghen bác bỏ. 

Khác với cách phân loại của XanhXi-mông, Hêghen dã dựa theo 
nguyên tắc của sự chuyển hoá biện chứng, lức là ỏng sắp xếp các khoa học 
theo sự biên dổi, chuyến hoá từ dơn giản đến phức lạp, từ thấp dến cao, loại 
sau ra dời từ loại trước và bao hàm loại trước. Theo nguyên tắc dó, Hêghen 
dã chia khoa học thành Cơ. Iloá và The hữu cơ. Sự phân loại này như 
Ăngghen dã nhận xét: "Đối với thời kỳ của óng đã là hoàn bị" nhưng 
cũng là giá tạo, bới lẽ sự chuyên hoá mà ông coi là một nguyên tác đc 
phân loại là sự chuyến hoá của tư duy, cúa ý niệm áp dặt vào chứ khòng 
phái là sự chuyến hoá "tự nó thực hiện, phải có tính chãi lự nhiên" (Ph. 
Angghen. Biện chứng của tự nhiên. Nxb Sự thật. Hà Nội, 1963, trang 401. 

Tính châì giả tạo của các cách phân loại dó đã góp phần làm cho 
nhiều nhà iriét học và lôgic học thực chứng tin rằng sự phân loại nào cũng 
dều dộc đoán cả. Bới vì nó chi dựa trên nguyên tắc thuận tiện hay nguyên 
tac tiết kiệm tư duy. Những nguyên tắc phân loại đó có tính chất chú quan 
vì chúng xuất phát không phải từ tính chất khách quan cũa dối lượng mà 
khoa học nghiên cứu, mà nó lại xuất phát từ những đặc diếrn của "cái tôi". 
Lập luận diên hình mà người ta vận dụng dicu đó là: Chúng la xuất phát lừ 
cái dơn gián rồi dần dần chuyển sang cái phức tạp thì tiện hơn và tiết kiệni 
hơn. Vì vậy mà các nhà khoa học cũng phái dược sáp xểp theo trật lự từ 
cái dơn gián rồi dẩn dần chuyến sang cái phức tạp. Ớ đây, các nhà thực 
chứng dã quan niệm sự dơn gián và phức tạp theo nghĩa chủ quan. 
Nghĩa là họ cho ràng, một dối tượng là đơn gián khi ta nghiên cứu nó dẻ 
dàng và trong trường hợp ngược lại thì 11 Ó phức tạp. Nhưng nếu ta cứ tự 
gò mình trong quan điếm đó thì ta lại tự dẫn mình đcn chỏ. chẩng hạn 
phai xếp Cơ học lượng tử và bộ máy toán học mà nó sử dụng vào cuối 
dãy các khoa học hiện có, nhất là Cư học lượng tứ lại là một khoa học 
mới hơn nhiều so với các khoa học khác. Thực ra vị trí của nó khừng 
phái ỏ cuối dãy mà ớ dấu dãy. 
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Muốn giải ihoát sự phán loại khoa học ra khôi tính chát giả tạo, độc 
đoán chú quan để xây dựng một sự phân loại phù hợp với tự nhiên, chúng 
ta phãi gạt bò thái độ chủ quan và phái dựa vào nguyên tắc duy nhât, chắc 
chắn là lìịịitxcn Ítíc vé Ỉitỉh khcíclì ((luttì. Các khoa học phái dược săp xẽp 
thành một dãy kê tièp nhau và có quan hộ với nhau một cách xác dinh sao 
cho nó phán ánh dúng dắn mối quan hộ cúa bản thân các dối lượng, các 
dạng vân dộng của vật chát chứ không phải sàp xcp cót dé thuận tiện cho 
ta. Do đó, nếu ta muôn dặt vân dề dó một cách dúng dắn phái có dieu kiộn 
căn ban là: Cũng như mỏi khoa học riêng biệt phán ánh một dạng vận dộng 
nhất dịnh hay một hình thái nhát dịnh của vật chãt, loàn bộ dãy các khoa 
học phái phan ánh tát cả những dạng vận dộng trong mối quan hệ qua lại 
giữa chúng. Nghĩa là theo trinh lự khách quan và lịch sử trong dó dạng này 
đã xuất hiện và phát triến từ dạng kia, dạng cao phát tricn từ dạng thấp, 
dạng phức lạp phát tricn từ dạng dơn giản. 

Như vậy, trái với nguyên tắc ve sự phối hợp các khoa học với nhau 
của XanhXi-mỏng và Công lơ, cũng trái với nguyên tắc ve sự chuyên hoá 
biên chứng duv tám cùa Hèghen, chúng ta cần phãí dựa trên nguyên lăc vê 
tính khách quan và nguyên nhân về sự phát triển. Iheo quan diêm đó, 
những dạng cao của vận dộng dược bát dấu lừ những dạng thấp và những 
khái niệm vổ "giãn dơn 1 ' và "phức tạp" dã có mọt ý nghĩa hoàn toàn khách 
quan. Cái giản dơn là cái khới điếm mà từ đó diẻn ra một quá trình nhất 
dinh, là cái phát trien ó mức dỏ Ihấp, biểu thị một trình độ phát tricn thấp 
cùa quá trinh. Còn cái phức lạp là cái phát triền cao hơn và bicu thị một 
trình dọ phát triển cao hơn của cùng một quá trinh đó. Trong những năm 
1870 - 1880. sau khi phê phán các quan điểm ve phán loại cúa XanhXi- 
mông và I lêghen, lần dầu tièn chính Angghen dã phát biêu và chứng minh 
hai nguyên tắc vổ tính khách quan và nguyên lác ve sự phát trien. Đổng 
thơi, Ăngghcn cũng chỉ ra sự thống nhất hữu CƯ cùa chúng và coi dó là 
nguyên tác chung của chũ nghĩa duy vật biện chứng trong việc phân loại 
khoa học. Ngưừi viết: "Mỗi ngành nghiên cứu một hình thái vận động riêng 
biệt hoặc một loạt hình thái vận dông licn hộ với nhau và chuyên hoá lẫn 
nhau. Sự phán loại các ngành khoa học dó chính là sự phân loại bán thân 
các hình thái vận dộng dó. Sự quan trọng của việc phân loại là ở chỗ đó'. 
Người viết tiếp: "Những sự chuyên hoá dó phải lự nó thực hiện, phãi có 
tính chát tự nhiên. Nếu một hình thái vận động này là do từ một hình thái 
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vận dộng khác phát trien lén thì những phán ánh của nó. tức là những 
ngành khoa học khác nhau cũng phái từ mộl ngành này phát tricn ra mót 
ngành khác một cách tất yếu" (Ph. Ảngghen. Biện chứng tự nhiên. Nxb Sự 
thật, Hà Nội. 1963, trang 402). 

Như vậy. từ nguyên tắc ve sự phát trien khòng cho phép thừa nhận có 
sự tồn lại mọt chỏ gián đoạn, dứt khoát tuyệt đối nào giữa các khoa học. Sự 
phát tricn xét theo một nghTa nào dó. se diền ra ớ chính chổ chuyển tiếp 
này và nhiệm vụ của khoa học là phái phát hiện ra và nghiên cứu những 
chỗ chuyên tiếp ây. Tương tác giữa các khoa học hình thành inộl phần là 
do dùi hỏi.khách quan đó. Nó góp phẩn nghiên cứu những dối lượng nằm 
trong khoáng chuyên tiếp giữa các hình thái vận dộng. Trên CƯ sò dó tìm ra 
quy luật của sự chuyển liếp giữa các khoa học nói chung và giữa Triết học 
và khoa học tự nhiên nói riêng. Nhưng nhiệm vụ ấy không phái đã dặt ra và 
dưực giai quyẽt từ những năm 1870 1S80. Trong thời gian đó. những chỗ 

chuyên liep giữa các dạng khác nhau cùa vận dọng hẩu như chưa được chú 
ý. Nỏ ván chi !à những diem trăng trên bán dổ tri thức khoa học. Tuy 
nhiên, ngay từ thòi kỳ này Ãngghen dã dựa trẽn nguyên lác về sự phát triền 
dể liên đoán sự lổn tại các ngành khoa học ứ những chỗ chuyến tiếp dó. Vỉ 
thế Ảngghen dã hình dung khoa học tự nhiên theo lược dổ: Co học... Vật lý 
học... ỉloá học... Sinh học (những chò chấm là những chỗ chuyên tiếp từ 
một khoa học này sang một khoa học khác). Giữa Cơ học và Vật lý hục. 
Ảngghen dặt thuyết Cư học vé nhiệt và thuyết Động học vổ các chất khí. 
Thuyèt nàv về sau phát triển thành Cơ học thống kẽ. Giữa Vật lý học và 
Hoá học là Điện hoá học. Nó nghiên cứu sự chuyên biên qua lại giữa các 
quá trình hoá học và điện học. Sự chuyên biến này một thời gian rất ngắn 
san dó dã trừ thành đối tượng cùa món Sinh hoá ra dời sau này. 

Theo Ảngghen, các dạng vạn dỏng do bổn khoa học cơ bán dó 
nghiên cứu có liên quan với nhau như sau: Chuyến dộng cư học (sự chuyên 
dời vị trí) kêt thúc khi các vật chuyên động chạm nhau (ma sát hay kích 
dộng). Sau dó nó biến hoá thành nhiệt, thành điện hay thành những dạng 
chuyến dộng vật lý khác. Ngay khi dạt tới một cường độ nào đó, chuycn 
dộng vật lý (chuyên động nhiệt hay chuyến động diện chầng hạn) sẽ gây ra 
một phán ứng hoá học. Nghĩa là chuyên sang chuycn động hoá học. rồi biến 
dổi hoá hục dẽrì lượt I1Ó sẽ phát sinh ra những hợp chất hữu cơ phức tạp 
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nùi Ảngghen gụi [à những chát Abumin có trong sự sống. Khi dó làm xuất 
hiện dạng chuyên dộng sinh học. Bước hoàn thành trong sự phát trìen cũa 
giới sinh vật là sự xuất hiện loài người, nghĩa là cũa xã hội loài người và tư 
duy cùa con người. Lúc dó sự chuyên tiếp của quá trình phát triển lừ lĩnh 
vực tự nhiên sang lĩnh vực lịch sứ dược hắt đầu. Đó chính là toàn cánh bieu 
dồ phân loại các khoa học mà Ảngghen dã phác hoạ ra ứ thê' ký XIX. 

Đi theo sự chỉ dần của Àngghcn và áp dụng những nguyên lắc chung 
dỏ. ỈÌ.M. Kẽdrổp dã xây dựng dược ba kieu phán loại khoa học dược nhicu 
người thừa nhận. Kiến thứ nhai là kieu phân loại các khoa học theo ba 
nhóm (hình tam giác): Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học 
triết học. Kiến thứ hai là phân loại cụ the khoa học tự nhiên theo trục tháng 
dứng. Ki cu thứ hít là phân loại các khoa học theo dường thảng. Mỗi kiểu 
phân loại ấy có một ưu the nhất dinh tuỳ theo mục đích riêng cũa người 
nghiên cứu. 

Đứng vé góc dộ lôgìc học thì cách phân loại dó của B.M. Kêdrổp là 
khá hựp lý. Bới vì, các cách phân loại dỏ dã quán triệt nguyên tắc ve tính 
khách quan và nguyên tắc ve sự phát triển. Chúng phán ánh khá trung thực 
những hình thức vận dộng của tự nhìòn, xã hội và tư duy. Đổng thòi chúng 
cũng phản ánh được những mối liên hệ lự nhiên và sự phát trien tất yêu cùa 
các dạng vận dộng từ dạng này sang dạng khác. IKrn nữa, cách phân loai 
dó dã vượt qua được những hạn chế cùa các quan niệm trước dây và dem 
lại cho chúng ta một cái nhìn tổng quát ve câu trúc cùa hệ thống tri thức 
mà con người dã dạt dược trong sự phát triến nhạn thức cúa mình. Vì vậv, 
kết quả nghiên cứu dó cứa B.M. Kcdrốp là sự dóng góp râ'l quý báu vào 
việc phàn loại khoa học mà khiến cho bất cứ ai khi tìm hiểu lĩnh vực này 
không the không trản trọng. 

Tuy nhiên, trong mỏi kiéu phân loại dó còn có một số hạn chê sau đày: 

Ớ kiểu phán loại thứ nhất chưa tạo ra đầy đú những diéu kiện đe có 
the liẹ’l kê một số khoa học riêng biệt (như Tâm lý học hoặc các khoa học 
kỹ thuật) vào hán một nhóm nào dó trong ba nhóm ấy. Chính vì vậy. mà 
13.M. Kêdrôp đành phải xếp chúng vào chỏ giáp ranh giữa ba nhóm khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học triết học. Kiểu phán loại thứ hai chi 
mới giỏi hạn ứ trong các khoa học tự nhiên, còn các khoa học khác thì như 
the nào và liệu chúng có tuân theo cách thức phân loại đó hay không? 
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Đỏi với kieu phân loại theo dường Iháng (B.M. Kcđrốp xốp cáo khoa học 
vào chung một cột bòn trái, từ phép biện chứng đến Tâm lý học - xem 
báng) sẽ rất khó xác dinh vị trí và vai trò cúa khoa học này so với khoa học 
khác nhu thế nào. chúng nằm trong mối quan hộ nào với nhau. Trên thực 
te, ỏ trong các khoa học lổn tại những mối quan hệ khác nhau với nhũng 
tính chất khác nhau. 

Phân loại khoa học (Báng 1) 

Theo dc nghị cúa B.M. Kêdrốp, xem Bách khoa toàn thư Triết học 
Matxcơva. Nxb Bách khoa toàn thư Liên Xô, 1964. tập 3, trang 583. 

KHOA HỌC TRIíír HỌC 


Logic Toán học 


và Toán học thực hành 


Toán học 


bao gổm Điều khicn học 


KHOA HỌC TựNHH-N VÀ KHOA HỌC KỶ THUẬT 


Cơ hoc 


và Cư học thực nghiệm 
và Du hành vũ tru 


Thiên vãn học 
Vật lý thiên vãn 
Vật lý học 


ỉỉoá lý 


Lý I ỉoá 
Hoá học 


và Lý kỹ thuật 


và khoa học quy trình hoá kỹ 


Địa chất học 


lioá địa chất 


thuật với luyện kim 
và công nghiệp mỏ 


Địa lý hục 


l loá sinh học 


Siìỉlỉ hoc 


Sinh lý học người 
Nhân loai hoc 


và Khoa học Nông nghiệp 
và Y học 
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KHOA HỌC XẢ HỘI 
Lịch sứ 

Khảo Cổ học 

Nhân chúng học 

Địa lý kinh tế 

Thống ké kinh tế - xã hội 


KHOA HỌC VỄ 11Ạ TANG cơ SỞ VÀ THƯỢNG TẦNG kiến trúc 
Kinh tố chính trị học 

Khoa học nhà nước và pháp quyển, Lịch sử nghệ thuật và giảng dạy 
nghệ thuật,... 

Ngôn ngữ và Khoa học Sư phạm 

Tâm lý học các khoa học khác 

Có những khoa học đóng vai trò là nhũng khoa học chi phối, sản sinh 
ra các khoa học khác; là kết quả cúa sự phản ánh một hình thái vận dộng 
cơ ban, riêng biệt của tự nhiẻn, xã hội và tư duy. Ngược lại, lại có những 
khoa học đóng vai trò là các khoa học phụ thuộc, được sản sinh ra từ các 
khoa học kia. Chúng không phải là kết quả của sự phản ánh một hình thái 
vận dộng cơ bản riêng biệt nào mà là kết quá của sự phản ánh bước chuyển 
tiếp cứa các hình thái vận dộng CƯ bản dó. 

Mặt khác, đứng vổ góc độ tương tác khoa học mặc dù sự phân loại đó 
có chỉ ra được cấu trúc của hệ thống tri thức, tức là chỉ ra dược các tế bào 
cơ bản cua tương tác khoa học song nó vần chưa đủ đế cho ta thấy rõ sự 
tương tác giữa các khoa học diễn ra như thế nào? Khoa học này phát sinh 
lừ các khoa học khác ra sao? Do dó, việc nghiên cứu tương tác khoa học 
còn hạn chế và khó khãn. Vì vậy, cần thiết phải phân chia sao cho có thể 
tách các khoa học dó ra thành các loại khác nhau mà ờ trong mỗi một loại 
dó chúng có cùng một mức dộ phản ánh, có cùng một tính chất, xu hướng của 
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sự phát sinh và phát tricn. Làm được như vậy chúng ta sẽ thấy rõ rệt hưn sự 
tưưng tác khoa học diẻn ra như thố nào, sự khởi đẩu của nó ỏ đâu. 

Đc phục vụ cho mục dích nghiên cứu tương lác khoa học, dế giúp 
cho sụ hicu biết vể môi quan hệ giữa Triết học và khoa học tự nhiên, theo 
quan điếm cùa chúng tôi có the phàn lách các khoa mà con người dã đạl 
dược theo các lớp khác nhau sao cho mỗi lớp chiếm một vị trí xác dính so 
với các lớp khác. Đó là lớp các khoa học cư bán và các lớp khác cúa các 
khoa học liên ngành. 

Lớp thứ nhát là lứp các khoa học cơ bàn bao gổm Triết học, Logic 
học, Toán hục, Co học, Thiên vãn học, Tâm lý học,... Đạc trưng nổi bật 
cúa các khoa học trong lớp này là có đỏi tượng nghiên cứu nầm trong mòi 
quan hệ lương dương với nhau. Đó là những hình ihức vạn dộng cư bản 
của tự nhiên, xã hội và tư duy. Các khoa học ấy dược hình thành là kết 
quá cùa sự phản ánh khái quát những hình thức vận dộng cư bản mà nhận 
ihức cúa con người dã Ihực hiện trong lịch sử. Đổng thời chúng cũng là 
những tê bào. những điếm khới dẩu của sự lương tác giữa các khoa học và 
cũng là tiổn đề cư bản dầu tiên của sự tưưng lác ấy. Bứi vì. nẽ'u không có 
các khoa học này thì sự tương tác khoa học cũng không thế xáy ra và xu 
hướng cư bán của sự hình thành các khoa học, dạc biệt là cứa các khoa 
học hiện dại cũng không thể có được. Mặt khác, chính sự tương tác giữa 
các khoa học cơ bản trong lớp này là một trong những nguyên nhàn chú 
yếu dần đến sự náy sinh các khoa học trong các lớp tiếp sau. Chẳng hạn, 
sự tương lác giữa Vật lý học với Thicn văn học đã xuất hiện môn Vật lý 
thiên van; sự tương lác giữa Hoá học và Sinh học làm náy sinh môn Sinh 
hoá, sự tương lác giữa Trièt học với các khoa học lự nhiên làm xuất hiện 
mỏu Triêì học trong khoa học lự nhiên,... Hình thức lương lác cúa các 
khoa học trong lớp này là tương lác dính. 

Lớp thứ hai là lớp các khoa học Hên ngùììh. Đây là kết quá của sự tác 
dộng qua lại giữa hai hay một số khoa học cư bán với nhau để hình thành 
một khoa học mới. Tuy nhiên, do mức dộ liên ngành diẽn ra ớ những cấp 
độ khác nhau cho nên lớp các khoa học liên ngành lại có thế được phân chia 
thành các lớp con khác nhau, Đế dễ hỉnh dung, dưới dãy chúng tôi tạm thời 
phân tích các khoa học liến ngành ra thành các lớp khác nhau sau đây: 
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Lớp các khoa học liên ngành loại ỉ 

Đây là lớp của các khoa học nảy sinh từ sự tuơng tác của các khoa 
học cơ bản thuộc lớp thứ nhất. Đặc trưng của các khoa học trong lớp này là 
cùng phản ánh sự chuyển tiếp các hình thức vận động cơ bản từ một hình 
thức vận động này sang một hình thức vận động khác. Sự tương tác của 
khóa, học trong lớp này đã phức tạp hơn sự tương tác của các khoa học 
trong lớp thứ nhất. Bời lc tri thức thực hiện sự chuyển địch trong lớp này 
khống chỉ là tri thức của hai khoa học giáp ranh với nhau mà còn là tri thức 
của một sổ khoa học khác nữa. Mặt khác, bán thân những khoa học của lóp 
này khi tham gia vào trong tương lác dã là những khoa học-tống hợp hơn, 
có nỏi dung phong phú hơn, đa dang hơn so với các khoa học cơ bán thuộc 
lớp thứ nhất. Những khoa học thuộc lớp thứ hai này gồm có: Logic toán, 
Vật lý thiôn văn, Hoá lý. Sinh hoá, Iloá địa chất,... Hình thức tương tác 
tương ứng với sự lương lác của các khoa học trong lớp này là hình thức 
tương tác dan xcn. 

ỉ.ớp các khoa học liên ngành loại ỉỉ 

Đặc trưng cơ bản của các khoa học lớp này là cùng phản ánh sự 
chuycn hoá tiếp tục của các hình thức vận dộng từ một hình thức này sang 
một hình thức khác trên con dường hoà nhập các dạng vận động vào trong 
một thc thống nhất vốn có của thố giới vậl chất. Hơn nữa, sự xuất hiện cúa 
các khoa học trong lớp này là kct quâ của sự tác động lăn nhau cứa các 
khoa học trong lớp liên ngành loại 1 và dĩ nhicn cũng là kết quả của sự 
tương tác các khoa học thuộc lớp thứ nhất. Bởi lc các khoa học thuộc lớp 
liên ngành loại 11 là kết quả của sự tương tác giữa các khoa học thuộc lớp 
liên ngành loại 1 mà các khoa học thuộc lớp liên ngành loại 1 lại là kết quá 
cúa sự tương lác giữa các khoa học cơ bản. 

Mặt khác, những tri thức trong các khoa học thuộc lớp liên ngành 
loại II này là những tri thức tổng hựp hơn, phong phú hơn và cụ thc hơn 
các tri thức trong lớp liên ngành loại I. Vì vậy, sự tương tác giữa các khoa 
học trong lớp liên ngành loại 11 phức tạp và phong phú hơn nhiểu so với 
sự tương tác giữa các khoa học trong lớp lìcn ngành loại I. Xu hướng cúa 
sự tương tác này là dẫn dến sự hình thành các khoa học trung tâm, nòng 
cốt, có ánh hướng tới một loạt các khoa học khác. Lớp khoa học liên ngành 
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loại II này bao gồm Điều khiển học, Sinh học diều khiến,.,. Hình thức 
tương tác tương ứng của các khoa học trong lớp này là hình thức tương 
tác xuyên trục liên ngành. Triết học trong khoa học tự nhiên xuất hiện 
chính là do sự tương tác của các khoa học thuộc loại này. 

Dựa theo những nguyên tắc của sự phân chia đó chúng ta có thể licp 
tục tách các khoa học ra thành các lớp khác. Các lớp này thể hiên trình độ 
phát triến của khoa học và nhận thức khoa học, cũng nhu biểu thị các mức 
độ kế tiếp nhau của những hình thức tương tác mà chúng ta sẽ nghiên cứu ớ 
các phần sau. 

Như vậy, với mục đích nghiên cứu của mình, sự phân chia các khoa 
học (trong bảng phân loại cúa B.M. Kêđrốp và các khoa học khác) ra thành 
các lớp khác nhau mà chúng ta đã thực hiện ớ trẽn là hợp lý. Bời lẽ sự phàn 
loại ấy vần quán triệt dược nguyên tắc về tính khách quan, tức là nguyên 
tắc coi sự phân loại các khoa học là phản ánh sự phân loại các hình thức 
vận động và của sự chuyển hoá các hình thức vận động ấy. Mặt khác sự 
phân loại dó cũng quán triệt một cách triệt để nguyên tắc của sự phát triển, 
tức là nguyên tắc coi lịch sử cúa các khoa học là một quá trình diẻn ra một 
cách tuần lự, từ thâp đên cao, từ đơn giản đến phức tạp. Trong mỗi một lớp, 
các khoa học đểu có chung một vài lính chất cơ bản, như cùng phản ánh 
một mức độ của vận dộng; cùng đóng vai trò như nhau trong sự sản sinh ra 
các khoa học cúa lớp tiêp sau dó. Nghĩa là cũng bộc lộ những xu hướng 
phát triển giống nhau. Nó phản ánh khá trung thực khuynh hướng cơ bản 
trong sự phát triện cúa khoa học, đặc biệt là các khoa học hiện đại. Đứng 
dưới góc độ tương tác khoa học, sự phân loại khoa học ra thàhh các lớp 
khác nhau dó đã vạch ra một cách khá cụ thể các yếu tò hợp thành của 
tương tác khoa học và các yếu tô' dóng vai trò kết quá của sự tương tác ấy. 
Nghĩa là sự phân loại ấy dã vạch ra dược cấu trúc của lương tác khoa học, 
chí ra dược các bộ phận hợp thành của nó. Các bộ phận hợp thành ấy chính 
là các bộ môn khoa học chuyên ngành cụ thể (bao gồm cả khoa học cơ bản 
và khoa học liên ngành) được chi ra trong các lớp. Chẳng hạn như Logic 
học, Triết học, Toán học, Vật lý học,... của lóp thứ nhất; Vật lý thiên vãn, 
Hoá lý, Sinh hoấ,.., cúa lớp thứ hai; Sinh học điều khiển, Điều khiển học, 
rrìèl học trong khoa học tự nhiin,... của lớp thứ ba,... Chính những yêu tỏ 
hợp thành dó của hệ thống tri thức khoa học đóng vai trò là nền tảng, cơ sở 
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cùa tương tác khoa học. Chúng tổn tại vừa với tính cách là những khoa học 
dọc lập lại vừa với tính cách là những khoa học phụ thuộc. Bới lẽ chúng tồn 
tại trong phạm ví và giới hạn với tính cách là những đối iưựng riêng biệt. 
Đổng thời nó cũng tồn tại trong sự tác động qua lại và nương tựa vào nhau. 
Ở đó sự phát sinh, tổn tại và phát triển cùa một khoa học nào dó không chỉ 
là kết quá của sự tác dộng qua lại với nhau, xâm nhập vào nhau mà còn là 
sự khởi đẩu của một xu hưứng mới trong khoa học. Chảng hạn như sự xuất 
hiện và phát triển của bộ môn Lý hoá và Hoá lý là sân phẩm của sự tương 
tác giữa Vật lý và íloá học; hay sự xuất hiện cua bộ món Logic toán là kết 
quá cúa sự tác dộng qua lại giữa Logic học và Toán học; hoặc sự ra dời của 
Triết học trong khoa học lự nhiên là hiện thân cúa mói quan hộ, tác động 
qua lại giữa Triết học với khoa học tự nhiên. 

Đặc biệt, trong vài chục năm gần dãy. do khoa học phát triển với lốc 
dộ như vũ bão, những hộ thống tri thức khoa học tăng lên với một khối 
lượng khổng lổ, sự phân ngành và hợp ngành của khoa học dicn ra ngày 
căng mạnh mẽ thì cơ cấu của khoa học càng trỏ nên phức tạp hơn rất nhiều. 
Các mổi licn hệ và các mối quan hệ tác động qua lại giữa các khoa học, 
cũng như các đạc tính mới mẻ cúa thế giới vật chái, khách quan, được phản 
ánh trong các hộ thông tri thức rất da dạng và nhiểu VẺ. Những hệ thống tri 
thức phong phú, đa dạng và nhiểu vẻ ây được hình thành khổng phải là sự 
gộp lại một cách máy móc, giản dơn của những lĩnh vực nghiên cứu riêng 
biệt, rời rạc của các khoa học chuyên ngành. Chúng là thành quả cúa sự 
nhận thức tổng hợp biện chứng, cái bản chất cúa thê giới khách quan; là 
kết quả của sự tác dộng nhiều mật, nhiều mối liên hệ và quan hộ đa dạng 
cùa hoạt dộng nhận thức và hoạt dộng thực tiẽn cúa con người; là sự phản 
ánh phong phú và khái quát sâu sắc các dạng vận dộng và chuyển hoá các 
dạng vận dộng cùa thô giới. Dồng thời chúng cũng chính là sự hiện thân 
chính sự phát triển nội tại cùa khoa học,... 

Vì vậy, khống thc không phân chia và sắp xếp các khoa học đó theo 
các lớp khác nhau sao cho các khoa học trong mồi lớp có cùng một số tính 
chát và dạc đicm nhất dịnh. Khi ấy chúng ta sẽ nhận thức được một cách có 
trật tự, hệ thông quá trinh vận dộng và phát tricn phức tap và da dạng của 
khoa học; tạo diều kiện thuàn lợi cho việc nghiên cứu sự tương lác giữa các 
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khoa học nói chung cũng nhu mối quan hệ giữa Triết hục với khoa học tụ 
nhiên nói riêng. Bới vì. sự phân loại đó chàng những chỉ ra các tế bào cùa 
sự tưưng tác khoa học mà còn cho biết diểm khởi dẩu của sự tưưng tác ở 
dâu và quá trình tương tác ày dien ra như thế nào, kết quả của nó là gì. 
Đỏng thời I 1 Ó củng giúp cho chúng ta lìm ra đưỢc những mối liên hộ và 
quan hộ dóng vai trò là những dộng lực nội tại của sự vận động và phát 
triển cua khoa học. dặc hiệt là khoa học hiện dại. Mặt khác, sự phân loại 
dỏ cũng tạo diổu kiện cho viộc xác dịnh một cách dứng dán và chính xác 
các liên dổ và hãn châí cùa sự tương tác giữa các khoa học,... Chính vì vậy 
mà sự phân ioại dó có giá trị thiêl thực và bổ ích cho việc nghiên cứu tương 
tác khoa học nói chung và nghiên cứu vé khoa hoc tự nhìén cũng như mối 
quan hệ giữa Tríct học và khoa học tự nhiên nói riêng. 


2.3. Khoa học tự nhiên 

Kc lừ khi tách khói Triết học tự nhiên dể trứ thành các khoa học độc 
lập. các khoa học tự nhiên có lịch sứ vận động và phát triển riêng biệt của 
nó. Việc làm sáng tỏ bán châl và lịch sứ vận dộng, phát triển ày có quan hệ 
trưc tiếp, tạơ ru những tiền de quan trọng và rất cắn thiết đòi với việc xác 
dinh các thời kỳ. cách phân loại các khoa hục lự nhiên cũng nhu đôi với 
việc kháo sát sự thế hiện cua các tư lưỡng, các nguyên lý, các quy luật 
Triết học ỏ trong khoa học tụ nhiên cụ thể. Vì vậy, chúng ta không thô 
không nghicn cứu quá trình vận dộng và phát trien này. 

Khi dề cập dên bản chãt cúa khoa học tự nhiên, chú nghĩa duy vật 
biện chứng khăng dịnh răng, khoa học tự nhiên lù ỉiĩột hê thống những tri 
thức chu con người về các iỊity luậỉ vận dộng và phát triển cha giới tự 
nhiên. I lọ thống các tri thức đó được thể hiện ở trong các bộ môn khoa học 
cụ thí' như 1 oán học. Cơ học, Vật lý hục, Hoá học, Sinh học.... 

Kc từ khi ra dời, các bộ mon khoa học tư nhiên luôn vãn dông và 
phát triên song hành với sự phát triến của các khoa học khác cũng như sự 
phát triển nhận thức khoa học cùa con người. Tuy nhiên, so với các lĩnh 
vực khoa học khác thì khoa học tự nhiên có tốc đỏ phát triển rất manh mẽ, 
có thê nói là như vũ bão. Theo các số liệu thống ke người ta thấy rầng, cứ 
sau năm năm thì số lượng các trì thức khoa học và các ngành khoa học lại 
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lãng lên gấp đôi. Đứng trước sự lãng trướng và phát triến đó. buộc con 
người phải tìm cách hộ thống hoá. phán" loại các ngành khoa học, cũng nhu' 
xác định các mối q-uan hẹ có tính quy luật giữa khoa học này với các khoa 
học khác, đé từ đó mà đưa ra những phương thức cụ thể cho việc vận dụng 
các thành tựu khoa'học vào trong thực ticn. Trong các mối liên hộ và quan 
hệ đó thì mối quan hộ giữa khoa học tụ nhiên và Triết học có một vị trí đặc 
bìột. Bới vì, khi nắm vững dược mối quan hệ này chẳng những tạo ra sự 
đinh hướng và phương pháp luận dứng dắn cho việc hệ thống hoá các 
ngành khoa học, cho sụ vận dụng có hiệu quá các thành tựu cùa khoa học 
tự nhiên vào sán xuál, mà còn xác dịnh dưực một trong những dộng [ực cư 
bán cua sự vận dộng, phát tricn của khoa học lự nhiên và cứa Triết học. 

3. Mỏi quan hệ giữa Triết học và khoa học tự nhiên 

Triêl học và khoa hục lự nhicn là những hình thái ý thức xã hội dặc 
thừ phán ánh các lĩnh vực khác nhau cúa thế giới. Chúng xuất hiện, tổn 
tại và vận động, phát tricn trên cơ sớ của những điéu kiộn kinh tê - xã hội 
và nhận thức, Trong quá trình tổn tại, vận dộng và phát tricn dớ chung 
chịu sự chi phoi cũa những quy luật nhất dịnh. Đồng thời, giữa chúng có 
mối quan hộ chặt chẽ vơi nhau, tác động qua lại lần nhau, thúc đẩy nhau 
cùng phát Iricn. 

3.1. Sự tác dộng cua các khoa học tự nhiên đối với Triết học 

Trong mối quan hệ giữa khoa học lự nhiên với Trieít học thì khoa hục 
tụ nhiên có vai trò rất quan trụng dối với sự hình thành và phát triến của 
Tricì học. Đicu dó dược thế hiện trước tiên ứ chồ: Các khoa học tự nhiên đã 
cung cấp những lài liệu, những tri thức khoa học vồ lự nhiên dế vừa chứng 
minh cho những nguyên [ý, quy luật chung nhất cúa Triết học, vừa giúp 
cho Tnct học dicu chính dúng đán và hoàn thiện những phạm trù, những 
quy luật, mới. Nhừ dó mà Triôt học ngày càng phán ánh chính xác hơn bán 
chai cùa thê giói. Lịch sử phát tricn của khoa học tự nhiên cũng chứng tỏ 
rằng, "MỖI lần có một phát minh vạch thời dại, ngay cá trong lĩnh vực khoa 
học lự nhiốn, thì chủ nghĩa duy vật không tránh khỏi phải thay dổi hình 
thức của nó". [C. Mác. Ph. Ángghcn Tuyên tập, tập 2 - Nxb Sự thật. 
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llà Nội, 1962, trang 606]. Từ thực tc của sự xuất hiện cư hục Niutưn và sự 
ra đừi máy hơi nước cùa James Watl,.r. dã làm nảy sinh ra chủ nghĩa duy 
vật siêu hình, thay thế cho chú nghĩa duy vật chất phác, thó sơ, mộc mạc 
thời cổ dại và lạo ra một thế lực mạnh mẽ chỏng lại chủ nghĩa duy tâm, tôn 
giáo. Sự ra đời của chú nghĩa duy vật siêu hình ấy dã là một bước tiến dáng 
kc trong sự phát triển của Triết học, song nó không thể tổn lại mãi mãi khi 
xuâl hiện ba phát minh nổi liếng là học thuyết vê tể hào của Svan và 
Sláyden; dịtìlỉ luật háo toàn và chuyển hoá năng lượng cúa RôbecMaye 
cùng Lcnxơ và học thuyết tiến hoứ của Đacuyn. Trẽn cư sớ của ba phát 
minh vĩ dại đó cùng với những điều kiện vé lý luận và thực tiẽn xã hội mà 
chu nghĩa duy vật biện chứng đã ra đời. Nó phủ dịnh chú nghĩa duy vật 
siêu hình Irong thế kỷ XVII XV111 và những quan niệm duy tâm cúa thế 
kỷ XIX; pho phán những nội dung sai lầm, siêu hình phản khoa học; kế 
thừa, phát tricn và hoàn thiộn những quan niệm hựp lý trong các học thuyết 
Triết học trước dó. Như Ph. Ảngghen dã chỉ rõ, khi quan niệm mới vé giỏi 
lự nhiên dã được hoàn thành trên những nél cơ bản thì "lất cá cái gì cứng 
nhác deu bị tan ra. tất cả cái gì cố định dều biến thành inãy khói và tất cả 
những gi đặc biệt mà người ta cho là tổn lại vĩnh cửu thì dã trớ thành nhài 
thời; và người ta dã chứng minh rằng loàn bộ giới lự nhiên đểu vận dộng 
theo một dòng và một tuần hoàn vĩnh cửu". [C. Mác và Ph. Ăngghen. Toàn 
lập. lập 20. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, trang 490]. 

Những thành tựu của khoa học tự nhiên không chỉ giúp cho sự hoàn 
thiện những tri thức Triết học mà nó còn giúp ch© trình độ tư duy biện 
chứng lôgic phát triển; hoàn thiện thế giới quan và phương pháp luận cho 
con người trong việc nhận thức và cải tạo thê giới hiện thực; nâng cao khả 
năng trừu tượng và khái quát đúng đắn trong việc xem xẻt, tìm hiếu và 
dánh giá các sự vật, hiện tượng. Khi bàn ve góc dộ này Ảngghcn đã viết: 
"Cái thúc dẩy các nhà triết học hoàn toàn không phải chỉ ricng sức mạnh 
của tư duy thuan tuý như họ tưởng lượng. Trái lại trong thực tế, cái thật ra 
thúc dáy họ tiên lên chủ yếu là sự phát Iriến-mạnh mẽ ngày càng nhanh 
chóng và ngày càng mãnh liệt cứa khoa học tự nhiên và của còng 
nghiệp". IC. Mác và Ph. Ảngghen. Tuyển tập, lập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội 
1962, trang 603]. 
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3.2. Sự ảnh hưởng cua Triết học đôi với khoa học tự nhiên 

Trong mối quan hệ giữa Triết học và khoa học tự nhicn thì sự ra đời 
và phát triển của Triết học có lác động rất lớn đối với sự phát tricn của 
khoa học lự nhicn. Nó cung cấp cho các nhà khoa học tự nhiên thế giới 
quan đúng đắn và phương pháp luận khoa học trong quá trình nghiên cứu 
đảm bảo tính định hướng chính xác trong quá trình vận động và phát triển 
của các khoa học tự nhiên; tạo ra những công cụ nhận thức để cho các khoa 
học lự nhiên khắc phục những trớ ngại gặp phải trên con đường đi của 
mình. Đồng thời, nó giúp cho các nhà khoa học tự nhiên tin tưởng vào khả 
năng nhận thức của con người. Trong lịch sử phát triển của tư tướng triẽt 
học và nhận thức khoa học, chủ nghĩa duy vật biện chứng luôn luôn là “người 
bạn đồng minh”, là chỗ dựa tin cậy cho sự phát triển của khoa học tự nhiên 
trong cuộc dâu tranh chống lại sụ áp đặt của chú nghĩa duy tâm, của những lý 
luận tôn giáo than bí và sự trói buộc khắt khe của những tư tưởng tư sản, phản 
khoa học. Khi nhận định về góc độ này, V.I. Lênin đã viết: "Không có cơ sô 
Triết học vũng chắc thì không có ngành khoa học tự nhiên nào, không có chú 
nghĩa duy vật nào có the chiến đấu chống lại sức tấn công của nhũng tư tướng 
tư sản và sự phục hồi của thế giới quan tư sản. Muốn chiến dấu và chiến dâu 
dến cùng, đèn thắng lợi hoàn toàn, nhà khoa học tự nhiên phải là nhà duy vật 
hiện đại, người tự giác theo chủ nghĩa duy vật mà đại diện là Mạc, nghĩa là 
họ phái là nhà duy vật biện chứng" [V.l. Lênin. Toàn tập, tập 33, trang 207]. 

Như vậy rõ ràng rằng, trong suốt chiều dài lịch sử ra dời và phát tricn 
của tư tưởng, nhận thức khoa học, Triết học và khoa học tự nhiên luỏn luôn 
gắn bó mât thiết với nhau, nương tựa vào nhau và thúc dẩy lẫn nhau cùng 
phát triển. Trong lịch sử ấy, mỗi hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật 
đểu thích ứng với một trình độ phát triển nhất định của khoa học tự nhiên. 
Logic phát triến bên trong của triết học duy vật luôn luôn phù hợp với lôgic 
cùa sự phát triến bên trong của khoa học tự nhiên. Ngược lại, thích ứng với 
trình độ phát tricn của khoa học tự nhiên hiện đại, cái làm cơ sớ, nền tảng 
có tính dinh hướng dứng đắn cho sự phát tricn khống ngừng cúa nó, không 
phải là loại Triết học nào khác ngoài Triết học Mác xít — chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Vì vậy, sự liên minh giữa các nhà 
triết học duy vật biện chứng vói các nhà khoa học tự nhiÊn hiện đại ngày 
càng chặt chẽ và là một tất yếu cua lịch sử. 


É TR1ỀT HỌC KHTNA 
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4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Triết học trong 
khoa học tự nhiên 

4. ỉ. Đối tượng nghiên cứu 

Chính việc làm sáng tỏ những nội dung cơ bản về Triết học, Triết học 
tự nhiên, về khoa tự nhiên và đặc biệt là về mối quan hộ giữa Triết học với 
khoa học tự nhiên ở trên đã tạo nên những cơ sở, những tiền đề quan trọng 
và cần thiết cho việc xác định đúng đắn đối tượng của Triết học trong khoa 
học tự nhiên, 

Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển của khoa học nói chung, cũng như 
của Triê^ học và khoa học tự nhicn nói riêng đã hình thành những quan 
niệm rất khác nhau, thậm chí dối lập nhau về đối tượng nghiên cứu của 
Triết học trong khoa học tự nhiên. Song tựu trung lại có ba quan điểm cơ 
bán sau dấy: 

Quan điểm thứnhất là quan điểm của khá đông các nhà triết học. Họ 
đồng nhất đối tượng nghiên cứu của Triết học trong khoa học tụ nhiên với 
dối tượng của Triêt học. Nghĩa là coi đối tượng của Triết học trong khoa 
học tự nhiên là những quy luật vân dộng chung nhất của tự nhiên, xã hội và 
tư duy, là một hệ thống những quan đicm, quan niệm chung nhất của con 
người vể thô giới. Vì thè, họ đã xem Triết học trong khoa học tự nhiên dưới 
dạng Triết học thuẩn tuý, chỉ là một chuyên đề của Triết học. Sự dồng nhất 
như thê là không thoả dáng và thậm chí còn sai lẩm. Bỡi vì, đôi tượng 
nghiẻn cứu của Triết học trong khoa học tự nhiên khống phải đóng khung ỡ 
trong những quy luật vân động chung nhất về thế giới và lại càng không 
phải là toàn bộ những quan diểm, quan niêm khái quát nhất vé tự nhiên, xã 
hội và tư duy. Đương nhiên, đối tượng của nó không thoát ly hoàn toàn 
khỏi các vấn đề ấy mà nó có quan hệ chỉ với một miền, một bộ phận của 
các vấn đề đó, cùng với một miền, một lĩnh vực của các bộ môn khoa học 
tự nhiên (xem hình dưới đây). 
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Đối lập vói quan diểm ihứ nhất thì quan diểm thứ hai này của không 
ít các nhà khoa học lự nhiên. Họ cho rằng, đối tượng nghiên cứu của Triết 
học trong khoa học lự nhiên chính là đối tượng của khoa học tự nhiên. Vì 
thế, họ xem xét triết học trong khoa học tự nhiên chỉ là một bộ phận lệ 
thuộc của khoa học lự nhiên cụ thế. Việc xác định như vậy cũng là không 
đúng, bữi vì những bộ môn khoa học tự nhiên cụ thể, tự nó không chứa 
đựng nổi những nội dung mà Triết học trong khoa học tự nhiên nghiên 
cứu. Chẳng hạn. vấn đc Triết học cư bản trong Toán học, Vật lý và Hoá 
học,... là gì? hoặc chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm quan niệm 
như thế nào về các khái niệm, quy luật, phương phấp của các khoa học 
tự nhiên,... đều không thuộc thẩm quyền nghiên cứu của các bộ môn 
khoa hục tự nhiên cụ thế đó. Những vấn dề ấy thuộc phạm vi nghiên cứu 
của Triết học trong khoa học tự nhiên. 

Nguyên nhản dẫn dến những quan niệm sai lầm đó là do xem nhẹ, 
thậm chí coi thường Triết học trong khoa học tự nhicn và đậc biệt là chưa 
phân định được đối tượng nghiên cứu của Triết học trong khoa học tự nhiên 
với đối tượng của Triết học và đối tượng của khoa học tự nhiên. 

Khác biệt với hai quan điểm đã nêu ra ử trên, quan điểm thứ ba của 
chúng lôi cho rằng, Triết học trong khoa học tự nhiên là một môn khoa học 
dộc lập. Nó có dối tượng và phương pháp nghiên cứu riêng, không đồng 
nhất với đối tượng của Triết học và cũng không dồng nhất với đối tượng 
nghiên cứu của khoa học tự nhicn. Đối tượng của môn triết học trong khoa 
học tự nhiên là nghiên cứu những phạm trù, những quy luật Trict học được 
the hiện ờ trong khoa học tự nhiên như thế nào? từ đó lìm ra quy luật về sự 
tác dộng qua lại giữa Triết học và khoa học tự nhiên diễn ra trong lịch sử 
nhận thức khoa học. 

Ngoài những nội dung co bản đó, Triết học trong khoa học tự nhiên 
còn phái làm sáng tỏ một số vấn đề: Như thế nào là Triết học trong Toán 
học, Triết học trong Vật lý, Triết học trong Sinh học, Triết học trong Hoá 
học,... Vấn dé cơ bản của Triết học trong khoa học tự nhiên đó là cái gì? 
Quy luật của sự tác dộng qua lại giữa Triết học và khoa học này thể hiện ra 
sao? Sự tác động đó lạo ra động lực gì cho sụ vận động, phát triển của Triết 
học và các khoa học tự nhiên ấy, cũng như của bản thân Triết.học trong 
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khoa học tự nhiên. Có thể mô tả đối tượng nghiên cứu của Triết học trong 
khoa học tự nhiên bàng sơ đồ dưới đây: 



Đối tượng nghiên cứu của 
Triết học trong khoa học tự nhiên 


Như vậy, giữa Triết học, khoa học tự nhiên cụ thể và Triết học trong 
khoa học tự nhiên có quan hệ mật thiết với nhau. Trong mối quan hệ dó thì 
Triêt học trong khoa học tự nhiên là sản phẩm của sự tương tác giữa Triết 
học và khoa học tự nhiên cụ thể, Khổng có Triết học cũng như thiếu khoa 
học tự nhiên thì không thể có Triết học trong khoa học tự nhiẽn. Sự xuất 
hiện của Triết học trong khoa học tự nhiên như là một chiếc cầu nối liền 
giữa Triết học và khoa học tự nhiên cụ thể, nó nghiên cứu phần giao nhâu 
giữa Triết học và khoa học tự nhiên (xem hình dưới đây). 
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Ỏ đó, chúng ta chẳng những tìm thấy những tri thức về Triết học trừu 
tượng, khái quát mà còn thấy cả những tri thức khoa học tự nhiên cụ thc. 
sinh dộng, đan quện vào nhau, quan hệ xoắn xuýt với nhau, bổ sung cho 
nhau, thúc đấy nhau cùng phát triển, tạo ra sự thống nhất giữa nhũng trì 
thức triết học với những tri thức về khoa học tự nhicn trong một chỉnh thc 
“Triết học trong khoa học tự nhiên”. 

Nói tóm lại, Triết học trong khoa học tự nhiên là một bộ môn khoa 
học nghiên cứu sự thổ hiện của những tri thức triết học trong khoa học tự 
nhiên, từ đó chỉ ra quy luật về sự tác động qua lại giữa Triết học và khoa 
học tự nhiên trong lịch sừ nhận thức khoa học. 

í 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Từ những quan điểm về dối tượng nghiên cứu của Triết học trong 
khoa học tự nhiên đã nêu ra ở trên cho ta thấy rằng, trong quá trình xác 
định phương pháp nghiên cứu của Triết học trong khoa học tự nhiên cũng 
dã xuất hiện một số quan điểm rất khác nhau, thậm chỉ đối lập nhau. Song 
tựu trung lại cũng có ba quan điểm cơ bản sau đây: 

Quan điểm thứ nhất là quan điểm của khá dỏng dảo các nhà triết học. 
Họ cho rằng, phương pháp nghiên cứu của Triết học trong khoa học tự 
nhiên chính là phương pháp của Triết học, tức là phương pháp biện chứng 
duy vật. Đây là một quan điểm chưa thoả đáng, bởi vì chỉ riêng việc sử 
dụng phương pháp biên chứng duy vật sẽ không cho phép khảo sát một 
cách sâu sắc, chính xác eả về mặt định tính lẳn mật định lượng trong các 
lĩnh vực khoa học tự nhiên cụ thể. Do đó, không thể cho chúng ta thây rõ 
những tri thức triết học được thc hiện trong khoa học tự nhiên như thế nào 
và như vây cũng khỏng thể xác định dược quy luật của sự tác động qua lại 
giữa Triết học với khoa học tự nhiên. 

Đối lập với quan điểm thứ nhất là quan điểm thứ hai của các nhà 
khoa học tự nhiên. Họ cho ràng, phương pháp nghiên cứu của Triết học 
trong khoa học tự nhiên chính là phương pháp của các khoa học tự nhiên 
cụ thể. Đây cũng là quan điểm không đúng đắn, bởi vì chỉ riêng việc sử 
dụng phương pháp của các khoa học tự nhiên cụ thể không cho phép chúng 
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la có thế kháo sál mộl cách trừu tượng và khái quát cao nhất, rộng rãi nhất 
những lĩnh vực đa dạng, phong phú của thc giới. Do dó, không thể tìm ra 
đuợc tính quy luật chung nhất của các tri thức Triết học vốn ẩn náu trong 
khoa hục tự nhiên cụ thể như thế nào và như vậy cũng không thể xác định 
dược quy luật cửa sự tác dộng qua lại giữa Triết học với khoa học tự nhiên. 

Khác với hai quan điổm dã nêu ra ở trên, quan điểm thứ ha của chúng 
lòi cho rằng, phương pháp nghicn cứu của Triết học trong khoa học tự nhiên 
không phải chỉ dơn thuàn là phương pháp cua Triết học và lại càng khòng 
phải dơn thuần là phương pháp cúa một bộ môn khoa học tự nhiên cụ thể 
nào mà phải là sự vận dụng tổng hợp một cách linh hoạt và sáng tạo tất cả 
các phương pháp của khoa học tự nhiên cụ thế dưới sự chí đạo chung của 
phương pháp biện chứng duy vật. Nghĩa là phải có sự thông nhất, lổng hựp 
tất ca các yêu tô' trong các phương pháp của khoa học tự nhiên với các yếu 
tố cúa phương pháp biện chứng duy vật. Bới vì, trong quá trinh nghiên cứu 
Triết học trong khoa học tự nhiên, các phương pháp của khoa học tự nhiên 
cụ the cho phép lìm hiểu sảu sắc các khái niệm, các quy luật phản ánh 
những hình thức vận động khác nhau của các sự vật, hiện tượng lự nhiên. 
Trên cư sỡ của sự hiểu biết sâu sắc các tri thức khoa học tự nhiên ấy mà 
lìm ra những nét tương dồng giữa chúng, nhàm tạo ra liển đề cho sự khái 
quát nên những tư tướng, những nguyên lý, quy luật triết học vốn ẩn náu 
trong các khoa học tự nhiên cụ thể; làm rõ cơ sứ khách quan, tự nhiên, cụ 
thể của những trĩ thức triết học. Ngược lại, việc sử dụng phương pháp biện 
chứng duy vật sẽ giúp cho con người, một mặt hiểu rõ những tri thức triết 
học từ đó chi ra sự thổ hiện cúa chúng ớ trong các tri thức khoa học lự 
nhiên cụ thể, mặt khác thấy rõ được cơ sở duy vật và biộn chứng của chúng 
và đặc biệt là làm sáng tỏ tính chất không thc tách rời nhau giũa các tri 
thức triết học với các tri thức của khoa hục lự nhiên. Trên nền tảng dó mà 
làm phong phú thêm các tri thức vể triết học trong khoa học tự nhiên ờ 
trong nhận thức của con người. 

Như vậy, dể nghiên cứu được triết học trong khoa học tự nhiên có 
hiệu quả, đòi hỏi phải tổng hợp cả cách tiếp cận cúa khoa học tự nhiên cụ 
thế lẫn cách tiếp cân khái quát và trừu tượng của Triết học. Nghĩa là 
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phưưng pháp nghiên cứu của nó phải là phương pháp có tính licn ngành 
chứ không phải là sự dưn độc của mội loại phương pháp cụ thê nào đó 
cua các khoa học riêng biệt. 

5. Ý nghĩa nghiên cứu 

Việc nghicn cứu Triqt học trong khoa học tự nhicn có một ý nghĩa 
hết sức quan trọng. Điều đó dược thể hiện trước hết ở chỗ, nó làm cho 
con người ý thức được một cách rõ rệt về sự hình thành một ngành khoa 
học mới, dó là “Triết học trong khoa học tự nhiên”. Đây là một khoa 
học licn ngành, là kết quả cua sự tương tác giữa Triết học và khoa học 
tự nhiên. Ý thức dược diều đó sẽ có tác dụng đẩy lùi và chấm dứt tư 
tướng cho rằng “Triết học trong khoa học tự nhiên” chỉ là một chuyên 
de của Triết học hoặc một chuyên để của khoa học tự nhiên vốn đã tổn 
tại rất lâu trong nhận thức của con người. . 

Nghiên cứu Triết học trong khoa học tụ nhiên chẳng những giúp 
cho các nhà triết học hicu biết thêm những trì thức về khoa học tự nhiên 
mà còn làm cho họ thấy rõ được cơ sở khoa học chính xác, khách quan 
để Triết học dựa vào đó khái quát thành những nguyên lý, những quy 
luật và những phạm trù triết học. Đồng thời, nghiên cứu triết học trong 
khoa học (ự nhiên sẽ giúp cho các nhà khoa học tự nhiên nhận thức và 
vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo thế giới quan duy vật biện chứng 
và phương pháp luận khoa học vào quá trình nghiên cứu khoa học tự 
nhiên, làm cho họ luôn luôn ý thức dược rằng, chỉ có trớ thành đồ dệ 
cùa chủ nghĩa Mác, tức là chỉ có trang bị cho mình những tri thức Triết 
học Mác - Lcnin thì họ mới có thể tiến xa hơn, đi sâu hơn vào các lĩnh 
vực mà họ dang và sẽ nghiên cứu. Do đó, họ mới có thể dạt được những 
thành lựu dáng kể trong nghiên cứu khoa học. 

Nghiên cứu Triết học trong khoa học tự nhiên còn giúp cho con 
người thấy rõ dược nguồn gốc chung của sự náy sình Triết học và khoa 
học tự nhiên dó là giói tự nhiên; giúp cho họ thấy được rằng, sự liên kết 
giữa Triết học và khoa học tự nhiên là khỏng thể tránh khỏi và sự hợp 
tác giữa các nhà triết học với các nhà khoa học tự nhicn là một tất yếu 
lịch sử. Bởi vì, nêu không có sự liên kết và hợp tác đó thì chẳng những 
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Triết học và khoa học tự nhiên không thể tiến iẽn được mà các nhà triết 
học, các nhà khoa học tự nhiên cũng không thể chiến thắng nổi trong cuộc 
đấu tranh chông lại chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo vốn đã kìm hãm và trói 
buộc sự phát tricn Triết học và khoa học tự nhiên. 

Nghiên cứu Triết học trong khoa học tự nhiên sẽ trang bị cho con 
người những tri thức vừa rộng hon, toàn diện hơn và sâu sắc hơn để từ đó 
nâng cao hiệu quả trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn, làm cho 
con người tin tưởng sâu sắc hơn vào những tri thức Triết học Mác - Lênin, vào 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nâng bước cho con người vững tin tiến lên 
phía trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chú nghĩa. 
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Chương 2 

TRIẾT HỌC TRONG TOÁN HỌC 


1. VỊ trí của Toán học trong các khoa học và Triết học 

Từ khi lách ra khỏi Triết học lự nhiên, Toán học có vị trí và vai trò 
quan trọng đối với sự phát triển của khoa hục nói chung và Triết học nói 
riêng. Điều đó được thể hiện trước hết ó chỗ, Toán học giúp cho Triết học 
khái quát và trừu tượng từ các dại lượng, số lượng và hình thức khỏng gian 
dể lìm ra được những quy luật vận động và phát triển chung của những đôi 
tượng ấy; cung cấp cho các bộ môn khoa học cụ thể những phương pháp và 
cách thức lính toán một cách chính xác, mang tính định lượng về quy luật 
vận dộng và sụ phát iriển của những dối tượng mà các khoa học cụ thê dó 
phản ánh. Đồng thời nó giúp cho Triết học và khoa học lăng cường lính 
lôgic, hệ thổng chặt chẽ. 

Ngưực lại, các bộ môn khoa học khác có tác dụng cụ thế hoá hơn 
những dại lượng quan hệ về sò lượng và hình thức không gian của các vật 
thể mà Toán học nghiên cứu, nhờ dó giúp cho Toán học, trong quá trình 
trừu tượng hoá không rơi vào ảo tương, phi hiện thực tách rời khỏi thế giới 
khách quan. 

2. Vân dể cơ bản của Triết học trong Toán học 

Vấn dé cơ bản của Triết học trong Toán học là sự cụ thể hoá vấn đồ 
ve mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vào trong Toán học. Đó ỉà mốí quan 
hệ giữa số lượng và hình thức không gian của các sự vật trong thế giới hiện 
thực với các tri thức Toán học. Mối quan hệ ấy được thể hiện bàng sơ dồ 
dưới dãy: 


7 TRIẺT HỌC KHTNA 
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Khi giải quyết vấn đề này đã hình thành hai khuynh huớng dối lập 
nhau, đấu tranh với nhau là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong 
Toán học. Đây cũng là sự thể hiện một cách cụ thê hai trào lưu Triết học là 
chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong Triết học và Toán học. 

Chủ nghĩa duy vật trong Toán học cho ràng, sự xuất hiện của Toán 
học là kết quả của sự phản ánh các sự vật, hiện tượng trong thế giới hiện 
thực. Những con số và những kích thước hình học trong Toán học không 
phải là kết quả sáng tạo thuần tuý của tư duy mà nó là kết quả của sụ phản 
ánh số lượng và hình dáng của các sự vặt ự trong hiện thực. Theo họ, 
không có số lượng chung chung, thuần tuý tách rời các sự vật và ngay cả 
kích thước (chiểu dài, chiều rộng, chiều cao) cũng không phải là sự phán 
ánh khống gian trống rỗng ở bên ngoài các vật thế mà nó là kết quả của sự 
phản ánh không gian của các vật thể trong thế giới hiện thực. 

Đối lập với quan niệm trên, chủ nghĩa duy tâm trong Toán học lại 
cho ràng, trong mối quan hệ giữa Toán học và thế giới hiện thực thì Toán 
học là cái có trước, là yếu tô sản sinh ra các đối tượng trong thế giới hiện 
thực. Điển hình cho xu hướng ấy là quan niệm của Pitago. Từ chỗ tuyệt dối 
hoá, trừu tượng hoá số lượng tách khỏi những sự vật vật chất ông cho ràng, 
các khái niệm về “con số” là cái có trước thế giới hiện thục, coi quan hộ số 
lượng là bản chát của các sự vật, quy định quan hệ tồn tại của các sự vật. 
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Ví dự: phải có khái niệm số I rồi mới có 1 con người, 1 cái cây, 1 con 
vật,.., Trên cơ sở đó, trường phái Pitago đã phát triển thành chủ nghĩa 
tượng trưng trong Toán học và chủ nghĩa duy tâm, thần bí, đầy mê tín về 
các con số. Quan niệm này còn tổn tại trong dân gian đến tận ngày nay. 
Chẳng hạn, quan niệm sô' 9 là sô' may mắn, số 13 là số rủi ro,... Trường 
phái này càng phát triển thì khuynh hướng duy tâm càng tăng lên. 

Tiếp bước trường phái duy tâm Pitago, Platôn lại đẩy lên một mức độ 
duy tâm cao hơn. Vì ông cho rằng, không chỉ khái niệm về con số là cái có 
trước mà tất cả những khái niêm nói chung và các khái niêm Toán học nói 
riêng đểu là cái có trước. Khái niệm tồn tại khách quan và ở vị trí giữa thế 
giới của những sự vật và thế giới của những ý niệm. Nó tuy là hình ảnh yếu 
ớt của những ý niệm, nhưng cùng với những ý niệm sáng tạo ra thế giới 
hiện thực. 

Đối lập với quan niệm của Platôn là quan niệm của Arixtôt. Ông cho 
rằng, những khái niệm Toán học là kết quả của sự trừu tượng hoá thế giới 
hiện thực. Nó là cái có sau thê' giới hiện thực. Các sự vật tồn tại trong thế 
giới hiện thực là cái có trước, nó tồn lại khách quan. Nhờ có tư duy trừu 
tượng của con người mà hình thành nên các khái niệm Toán học. 

Trong lịch sử phát triển cửa Triết học, cuộc đấu tranh giữa quan niệm 
của Platôn và Pilago với quan niệm của Arixtôt đã diẻn ra quyết liệt trong 
thời kỳ cổ đại. Đó là sự thể hiện một cách sinh dộng và phức tạp việc giải 
quyết các vấn đề triết học cơ bản trong Toán học. Cuộc đấu tranh giữa 
những tư tưởng, quan điểm cua các nhà triết học cũng như các nhà toán học 
cũng dều xoay quanh mối quan hệ giữa vật chất và ý thức mà cụ thể là mối 
quan hệ giữa các khái niệm, các tri thức của Toán học với thế giới hiện thực. 

Đồng tình và ủng hộ cho quan điểm của Arixtôl, các nhà duy vật 
trong Toán học đã chứng minh rằng, những quy luật và những khái niệm, 
những lý thuyết Toán học đều là những điều ghi chép lại, những "phản 
ánh" thu được do kết qua của sự trừu tượng hoá từ các vật thể cụ thể và từ 
những tính chất của chúng. Ngược lại, các nhà toán học duy tâm lại cho 
rằng, các khái niệm, quy luật, lý thuyết toán học là cái có trước hiện thực. 
Trong dó chú nghĩa duy tâm khách quan cho rằng, những khái niệm Toán 
học tổn tại bên ngoài sự vật, có trước sự vật và đối lập với tư duy cúa con 
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người. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan cho rằng các khái niệm, các định luật 
và 'lý thuyết Toán học là sản phẩm của sụ sáng tạo thuần tuý cúa tư duy. 
Đặc biệt, đến thời kỳ ra đời và phát triển của Toán học hiện đại, họ cho 
ràng những khái niệm và những con sò ở trong Toán học cũng tương tự như 
những ký hiệu mà con người dã đặt ra trong Toán học để thuận tiện cho 
hoạt động nhận thức của con người chứ không phản ánh một đối tượng có 
thực nào cả. 

Như vậy, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy 
tâm không chỉ diễn ra trong Triết học mà nó còn diễn ra trong Toán học. 
Cuộc đấu tranh giữa các trường phái ấy diẽn ra trong suốt chiều dài lịch sử 
của Toán học, từ khi Toán học chưa tách rời khỏi Triết học cho đến khi 
Toán học tách khỏi Triết học và cho đến tận ngày nay. 

Chú nghĩa duy tâm chủ quan hay khách quan dều giải quyết sai lầm 
về vấn đổ cơ bản của Triết học trong Toán học. Đó là mối quan hộ giữa 
Toán học và thế giới hiện thực. Chỉ có chủ nghĩa duy vật, cụ thể là chủ 
nghĩa duy vật biến chứng mới giải quyết một cách đúng đắn vấn đổ Triết 
học cơ bản của Toán học. 

3. Quan niệm vế dối tượng của Toán học và ý nghĩa triết học 
củạ nó 

3.1, Các quan niệm về đối tượng của Toán học trong lịch sử 

Thế giới mà trong dó con người sống có thể chia thành 3 lĩnh vực 
khác nhau có quan hệ chặt chẽ với nhau là giới tự nhiên, đời sống xã hội và 
tư duy của con người. Nhiệm vụ chung của tất cả các khoa học là nghiên 
cứu các lĩnh vực dó đế tìm ra những quy luật vận động, phát triển của 
chúng, nhằm sáng lập ra những tri thức mới phục vụ cho đời sống của con 
người. Tuy nhiên, không phải mỗi khoa học đểu nghiên cứu tất cả các lình 
vực, các phương diện khác nhau của đời sống mà mỗi một bộ mòn khoa 
học chỉ nghiên cứu một mặt, một linh vực nào đó của thế giới hiện thực; 
tìm hiểu một hay một số hình thức vãn động của thc giới hiện thực khách 
quan hoặc khảo sát sự chuyên biên tù một hình thức vận động này sang 
một hình thức vận động khác. Điều dó dã được các nhà khoa học cũng như 
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những nhà toán học nhận thức từ rất sớm. Ví dụ, khi nhận xét bản tóm 
tắt "sièu hình học" của Arixtôt, V.I. Lênin đã chỉ ra rằng, "Toán học và 
các khoa học khác trừu tượng hoá một trong những trong những mật của 
vật thể, cúa hiện tượng, của sự sóng" (Lênin toàn tập, tập 29. Nxb Tiên 
bộ, Matxcơva, 1981, trang 395). Điều đó có nghĩa là, mỗi một bộ môn 
khoa học có đòi tượng nghiên cứu riêng của mình. 

Vây dối tượng của Toán học là gỊ? Để chỉ ra một cách đúng đắn dối 
tượng của Toán học, khống thể không xem xét bản chất, quy mỏ đặc trưng 
về mặt sô lượng và quy mô về hình dạng, kích thước của các vật thể. Mỗi 
sự vật là sự thống nhất giữa những đặc trưng về chất và dặc trưng về lượng. 
Chat là đặc trưng vốn có bên trong của các sự vật và nói lèn bản chất của 
các sự vật đó là cái gì. Lượng là dặc tính vốn có bén trong của các sự vật và 
nói lên tính quy mồ {to hay bé), mức dộ (cao hay thấp) phạm vi (rộng hay 
hẹp) của các sự vật. Để phân biệt các sự vậl, hiện tượng này với sự vật, 
hiện tượng khác cẩn dựa vào trước hết ớ chất của các sự vật, hiện tượng 
ấy, tức là những dặc tính quy định nó là nó chứ không phải là cái khác. 
Khi một sự vật nào đó mất đi những tính chất, đặc trưng về châl thì lúc 
áy nó không còn là nó mà là cái khác. Do dó. khi nói đên đặc tính bản chất 
của sự vật người ta thường quy dịnh nó là loại gì. Ví dụ “Trái Đất” là hành 
tinh quay xung quanh “Mặt Trời” hoặc “nước” là chất lỏng không màu, 
không mùi, không vị. 

Tuy nhicn, trong những giới hạn dạc biệt nào đó của sự trừu tượng thì 
việc xác định dối với mỗi trường hợp thì những phương diện về mặt số 
lượng lại dường như không quan hệ gì mấy dến nội dung, bản chất của các 
sự vật, hiện tượng, không quan hệ gì mấy đến thuộc loại cúa chúng. Chẳng 
hạn cái bàn vẫn là cái bàn khống phụ thuộc vào kích thước của nó to hay 
bé, rộng hay hẹp, cao hay thấp. Sự khác nhau căn bản giữa cái bàn và cái 
nhà, giữa con người và cái thuyền là do đặc trưng về chất của các sự vật dó 
quy dịnh, còn việc xác dinh vể số lượng của các sự vật, hiện tượng và mò tá 
hình dạng khống gian của chúng chưa đủ để chỉ rõ thuộc loại khác của các 
sự vật ây. Về góc độ này chưa có một bộ môn khoa học nào ngoài Toán 
học nghiên cứu vì mỗi bộ môn khoa học không phải Toán học chỉ nghiên 
cứu mặt chất của các sự vật, tức là nghicn cứu những đặc trưng và những 
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quy luật quy dinh sự vật, hiện tượng ấy là nó. Ví dụ: Sinh học chỉ nghiên 
cứu các đặc trưng và quy ỉuật quy định bản chất của các sinh vật. Điện học 
kháo sát sự vận động của các điện tử. Cơ học nghiên cứu vể sự chuyển dời 
vị trí của các vật thể,,,, Khác với tất cả những bộ môn khoa học trện, 
Toán học không nghicn cứu mặt chất của các sự vật, hiện tượng, tức là 
không nghicn cứu các dặc tính dùng để xác định sự khác biệt giữa các 
loại sự vật, hiện tượng này với các loại sự vât, hiện tượng khác. Hơn 
nữa, nó cũng không nghiên cứu một hình thức vận dộng cụ thể nào mà 
Toán học nghiên cứu mặt quan hệ về số lượng và hình thức không gian 
của các sự vật. Điểu này đã được Ph. Angghen xác định trong "Biện 
chứng của tự nhiên": "Đỏi tượng cùa Toán học, thuần tuý ỉà những hình 
thức không gian và những quan hệ sô' lượng của thể giới hiện thực" 
(Mác Ph. Ảngghcn, toàn tập, tập 20, trang 59). 

Phân tích định nghĩa này chúng ta thấy nó chứa đựng một số nội 
dung cơ bán sau dãy: 

Thử nhất, về mặt thê giới quan, dinh nghĩa trên cho thấy, Toán học 
không phải là khoa học được sáng tạo thuần tuý của sự tư duy mà là kết 
qua cúa sự phản ánh thê giới hiện thực. Điều đó được chứng minh bàng sư 
ra đời của Toán học trong lịch sử. Đại số ra đời từ yÊu cầu xử lý quan hệ 
đong đếm sức chứa giữa các bình, từ sự lính toán về thời gian. Kình học ra 
đời do nhu cầu chia lại ruộng đất sau mỗi mùa nước lũ của người dân ở 
vùng lưu vực sóng Nin. 

'Thứ hai, Toán học không nghiên cứu mạt chất của các sự vật, hiện 
tượng mà nó chỉ đề câp đến mạt sô lượng và hình thức không gian của các 
sự vật, hiện tượng, tức là mặt lượng của các sự vật, hiện tượng. Ví dụ như 
sỏ lượng nhiều hay ít, to hay nhỏ, dài hay ngắn, rộng hay hẹp, cao hay 
thấp,... 

7 hứ ba, định nghĩa của Ângghen là một trong những luận điểm mà 
Angghen sứ dụng đc phẽ phán quan niệm sai lầm của Đuyrinh về Toán 
hục. Bởi quan niệm của Đuyrinh cho ràng, Toán học là sản phẩm thuần tuý 
của tư duy con người, không phán ánh thê' giới hiện thực. Quan diêm của 
Angghcn về dối tượng của Toán học là cư sở để dấu tranh chông lại những 
quan diểm sai lầm về Toán học trong những giai doạn vể sau. 
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Thứ tư , Toán học cũng như triết học là khoa học khái quát và trừu 
tượng rất cao. Đặc trưng của Toán học không phải là nghiên cứu bất kỳ 
hình thức vân động nào, cũng không phải là tìm hiểu sự tổ hợp của những 
hình thức vận dộng ấy mà Toán học nghiên cứu nhũng khía cạnh khác tồn 
tại trong lất cả các sự vật, hiện tượng. Đó là quan hệ về sô' lượng về hình 
thức không gian. Sự khái quát và trừu tượng này là kết quá của sự sử dụng 
năng lực khái quát hoá và trừu tượng hoá cúa con người đe nhận thức được 
dầy dủ và chính xác hiện thực khách quan. 

Trừu tượng Toán học có một số đặc trưng co bản sau đày: 

Thứ nhất , trừu tưựng Toán học là trừu tượng có sức mạnh lớn nhất. 
Điều đó dược thể hiện ở chỗ, mỗi một khoa học khác ngoài Toán học, bao 
giờ cũng giữ lại một sỏ thuộc tính bản chất của một sự vật nào dó dê’ 
nghiên cứu. Ngược lại, những trừu tượng Toán học khòng giữ lại một thuộc 
tính vc chất nào, tức là nó không nghiên cứu mặt chất cúa sự vật, hiện 
tượng. Nó chỉ giữ lại những quan hệ vc mặt số lượng và những hình thức 
không gian dể nghiên cứu. Hai dặc trưng vể mặt quan hệ này tồn tại ỏ 
trong lất cá những sự vật, hiện tượng của thệ' giới mà buộc tư duy Toán học 
phải rút chúng ra và khái quát chúng lên trên các thuộc tính khác. Do đó, 
tạo nên sức mạnh lớn nhất trong trừu tượng Toán học. 

Thứ hai, trừu tượng Toán học được thực hiện thông qua một loại 
những mức độ kế tiếp nhau. Sự trừu tượng trước là cơ sỡ dể thực hiện sự 
trừu tượng sau. Quá trình trừu tượng hoá ấy dường như không dừng lại ớ 
đâu cá, vì tư duy của con người là vô hạn. Nhưng xét đến cùng không phái 
là cái trừu tưựng thuần tuý. Điểm xuất phát của nó khống phải đi lừ cái 
trừu tượng này dến cái trừu tượng kia mà sự trừu tượng ấy có nguồn gốc từ 
hiện thực khách quan. 

Thứ hư, trừu tượng Toán học phần lớn được thực hiện với sự giúp đỡ 
của những khách 'thể lý tường. Đó là những khách thể tồn tại ờ trong các 
khoa học nhưng đã được lý tưởng hoá. Ở trong các khoa học khác, cũng 
dều sử dụng những khách thế lý tưởng. Cháng hạn, trong Vật lý học đã sử 
dụng các khách thể lý tướng như "khí lý tưởng", "chuyển động thẳng đcu". 
"giao động diéu hoà",.., Nhưng so với Toán học thì số lượng các khách thể 
này ít hơn mà trong Toán học ngưòi ta sử dụng nhiều khách thê lý tưởng 
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hơn. Ví dụ như các khách thể lý tưởng "điểm", "đường thẳng", "mặt 
phẳng", "vô cùng lớn", "vô cùng bé",... Các khách thể lý tưởng này càng 
được lý tưởng hoá bao nhiêu càng phản ánh sâu sắc, chính xác và khái quát 
hiện thực bấy nhiêu. 

Thứ tư, trong Toán học người ta sử dụng nhiều loại trừư tượng khác 
nhau, như loại trừu tượng cao, trừu tượng thấp, trừu tượng về số lượng, trừu 
tượng về hình thức không gian,... Nhưng dù trừu tượng ử mức độ nào đcu 
phản ánh tính khả nãng có thể thực hiện được. Chẳng hạn, từ quan niệm 
"vô hạn" về sỏ lượng các sự vật, vể các thuộc tính của thế giới, Toán học 
dưa ra các khái niệm mới được thực hiện trong các lý thuyết Toán học, 
trong các tập hợp Toán học như: "vô hạn thực tại", "vô hạn tiềm năng", 
"tập hợp hữu hạn", "tập hợp vô hạn",... Từ nhũng sự trừu tượng đó giúp cho 
con người có thể xây^dựng những thao tác lôgic trong quá trình nhận thức 
khách thể. , 

Thứ năm , nhiều hộ thống trừu tượng Toán học khi xuất hiện trẽn cơ 
sở những ký hiệu, những khái niêm và thực tiền thì không đòi hỏi phải 
hướng tới những ký hiệu, những khái niệm kiểm tra bằng thực tiẽn mà nó 
chỉ cần dược kiểm tra bằng tiêu chuẩn lôgic. Tức là nó sử dụng các quy 
luật và quy tắc lôgic là đủ để xác định giá trị của nó. 

Tóm lại, đối tượng nghiôn cứu của Toán học là các quan hộ về mặt số 
lượng và hình thức không gian của các sự vật trong thế giới hiện thực. 
Nhưng để có được đối tượng đó dòi hỏi phải có sự trừu tượng hoá rất cao từ 
các sự vật, hiện tượng cụ thể, tức là tách rời khỏi những đạc tính quy định 
về mặt chất của sự vật, hiện tượng â'y. Chính vì vậy, đổ rút ra đòi tượng 
nghiên cứu của Toán học thì phải dựa vào sự trừu tượng hoá cúa các sự vật, 
hiện tượng mà sự trừu tượng hoá trong Toán học là sự trừu tượng hoá cao 
nhất. Mức độ trừu tượng hoá của Toán học cũng tương đương vối mức độ 
trừu tượng họá cua Triết học. 

3.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các quan niệm vc đối tượng của 
Toán học 

Việc nghiên cứu các quan niệm về đối tượng của Toán học thuộc 
Triết học trong khoa học tự nhiên có ý nghĩa sâu sác về mặt triết học. 
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Nó là một ví dụ để chứng minh rằng, sự trừu tượng của Toán học hay sự 
trừu tượng của bất kỳ một khoa học nào khác, trong đó có trừu tượng triêt 
học suv cho cùng đều là sự phản ánh hiện thực khách quan. Điêu đó có 
nghĩa là, ý thức của con người đều là sụ phản ánh thế giới vật chất, không 
có sự trừu tượng trống rỗng, thuần tuý. 

Thế giới vật chất là đa dạng, phong phú, nhiều hình, nhiều vé, vô 
cùng, võ tận. Cho nên, mối quan hệ về mặt sô' lượng và hình thức không 
gian cũng vô cùng, vố lận. Những quan hệ đó được phản ánh trong tính đa 
dạng, phong phú của các khái niệm Toán học. 

Nghiên cứu đối tượng của Toán học trong Triết học và khoa học tự 
nhiên đã tạo ra cơ sở quan trọng và vững chắc để cho chủ nghĩa duy vật 
biện chứng đâu tranh chống lại những quan niêm saí lầm của chủ nghĩa 
duy tâm và tôn giáo. * 

4. Quan niệm về sự hình thành và phát triển các khái niệm 
Toán học và ý nghĩa triết học của nó 


4.1. Quan niệm vé sự hình thành và phát triển các khái niệm Toán học 

Khi đễ cập đcn sự hình thành và phát triển các khái niệm Toán học 
đã hình thành hai khuynh hướng dối lập nhau là khuynh hướng duy tâm và 
khuynh hướng duy vật trong Toán học, 

Những nhà Toán học theo khuynh hưống duy tám khách quan cho 
ràng, những khái niệm Toán học là những cái có trước các sự vật, chúng 
tổn tại khách quan ớ bẽn ngoài giới tự nhiên, có trước giới lự nhiên. Những 
khái niệm này là nguồn gốc sản sinh ra thê giới vật chất, sản sinh ra các sự 
vật và giữ vai trò quyết định các sự vật. Vì các khái niệm Toán học là rất 
phong phú cho nên mới lạo ra sự phong phú, da dạng của các sự vật. Còn 
các nhà toán học theo khuynh hướng duy tàm chủ quan lại cho rằng, các 
khái niệm Toán học đều là sán phẩm thuần tuý của tư duy con người. Nó 
không phản ánh một đối tượng nào trong thê giới hiện thực. Bản thân con 
người tự nghi ra những khái niệm như “con số”, “điểm”, “đường thảng”, 
“mặt phảng”,... để xây dựng nên các lý thuyết Toán học nhằm đem lại sự 
tiện lợi cho công việc, chứ bản thân những khái niệm ấy không phải là 
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kết quả của sự phản ánh hiện thực khách quan. Tất cả những quan niêm đó 
cúa các nhà toán học theo khuynh hướng duy tảm khách quan và theo 
khuynh hướng duy tâm chủ quan đều là những quan niệm sai lầm. 

Đối lập với những quan niệm trên, những nhà toán học theo khuynh 
hướng duy vât cho rằng, sự hình thành và sự phát triển của các khái niệm 
Toán học bao giờ cũng gắn liền với hiện thực khách quan, là kết quả của sự 
phản ánh hiện thực khách quan đó. Đứng trên bình diện lịch sử, lôgic của 
sự phát triển của Toán học thì những khái niêm về sô' tự nhiên (bao gồm số 
tự nhiên sô lượng và số tự nhiên thứ tự), những khái niệm về đại lượng, về 
hình học,... có một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Bới vì, những khái 
niệm dó là cơ sở đầu tiên đóng vai trò là diểm xuất phát, là nền táng cho sự 
xây dựng và phát triển Toán học. Những khái niệm đó cũng phản ánh 
những khía cạnh, những góc độ khác nhau của thế giới hiện thực. Chẳng 
hạn, mỗi một số tự nhiên sốdượng cụ thể nào đó không phải là kết quả của 
sự sáng tạo thuần tuý của tư duy Toán học mà sự xuất hiện của chúng là 
kết quả của sự phản ánh tập hợp những đối tượng khác nhau, nhưng có các 
đặc trưng về sô lượng giống nhau. Ví dụ, số 6 là sự thể hiện của 6 cái bút, 
6 viẻn phấn, 6 cái bàn,... Ba tập hợp này khác nhau về bản chất cúa đối 
tượng phản ánh nhưng có số lượng giống nhau là 6. Số tự nhiên 6 là biểu 
hiện các đặc tính cho sô lượng các tập hợp, các đối tượríg có quan hệ tương 
đương, song hành nhau. Mối quan hệ ấy sẽ bị phá vỡ khi chúng ta thêm 
vào hay lấy bớt đi ỏ một trong ba tập hợp đã cho một vật nào dó. Lúc ấy, 
số 6 không đạc trưng cho ba tập hợp đó được nữa mà chỉ là dặc trưng cho 
hai tập hợp được giữ nguyên là 6. Nếu chúng ta tiếp tục thêm vào hay bớt 
di một đối tượng ở trong hai tập hợp còn lại thì lập tức mối qưan hệ tương 
đương song hành các tập hợp còn lại này bị phá vỡ. Lúc này, số 6 chỉ dặc 
trung cho một tập hợp không bị thêm vào hay bớt đi. Ta tiếp tục bỏ ra hay 
thêm vào một đối tượng cho tập hợp còn lại thì số 6 không còn là đặc trung 
phản ánh cho tập hợp đó nữa. Như thế rõ ràng rằng, sô' 6 hay bất kỳ một sô 
tự nhiên nào khác cũng đều biếu hiện về mặt sô' lượng các tập hợp hữu hạn, 
tương đương nhau nào đó của thê giới hiện thực. Trong trường hựp chúng ta 
dêm sô lượng những vật thê của một tập hợp nào đó mà đặc trưng quan 
hệ tương đương, song hành ở trên không thay đổi thì sự xác định về số lượng 
của một tập hợp được xác định một cách chính xác bằng con sô 6, 7,... 
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nếu ta nhập một nhóm gồm 6 vật vào một nhóm gồm 6 hay 7 vật nữa thì 
chúng ta sẽ được một nhóm gồm 12 hay 13 vật là đúng. Khi nói về điều đó, 
Ph. Ảngghen khẳng định rằng, sự xác định chắc chắn, chính xác của các 
phép tính số học được kiểm tra lại bàng các máy tính. Điều đó đã dược các 
máy tính hiện đại xác minh một cách rõ ràng và trong các phép tính dó, 
mỗi một số tự nhiên số' lượng đều là sự phản ánh một lượng nhất định của 
các sự vật cụ thể. 

Cùng với khái niệm vể sô tự nhiên sô lượng, khái niệm về sô tự nhiên 
thứ tự cũng được con người sử dụng trong Toán học và trong thực tiẽn cuộc 
sống. Nhưng liệu các số tự nhiên thứ tự (thứ nhất, thứ hai, thứ ba,...) có 
phải là sự tưởng tượng thuần tụý của tư duy Toán học hay không? hay 
chúng cũng là sự phản ánh hiện thực khách quan. 

Bàn về khái niệm này, các nhầ toán học theo khuynh hưóng duy tâm 
cho rằng, các khái niệm số tự nhiên thứ tu là cái có trước. Sự tồn tại của 
chúng hoặc là khách quan ở bên ngoài giới tự nhiên hoặc là do tư duy của 
các nhà toán học tạo ra. Nhờ chúng mà có được trật tự của các sự vật ở 
trong thế giới hiện thực, đây là những quan niệm sai lầm. Ngược lại, các 
nhà toán học theo khuynh hướng duy vật lại khẳng dinh rằng, sô' tự nhiên 
thứ tự là sô tự nhiên phản ánh trình tự sắp xếp các sự vật theo ipiột xu 
hướng nhất định. Những xu hướng có tính thứ bậc này cũng rất đa dạng, 
phong phú. Nó có thể diễn ra theo trình tự tù lớn đến bé, từ thấp đến cao, từ 
trái sang phải, từ trên xuống dưới,... và ngược lại. Trong dời sống hiên 
thực, con người thường sắp xếp các đối tượng trong một tập hợp theo một 
trình tự như đã ncu ra ở trên. Vì vậy mà hình thành nên các thứ bậc khác 
nhau. Chẳng hạn như cái bàn thứ nhất, cái bàn thứ hai, cái bàn thứ ba,... 
hay cái bút thứ nhất, cái bút thứ hai, cái bút thứ ba,... và cuối cùng cũng 
tính được các đối tượng trong một tập hợp. Do đó, cách tính các đối tượng 
của một tập hợp được sắp xếp theo số lượng 1, 2, 3,... cũng tương đưcmg với cách 
tính các đối tưựng theo cách sắp xếp số thứ tự là thứ nhất, thứ hai, thứ ba,... 

Như vậy, cũng như số tự nhiên số lượng, sô' tự nhiẻn thứ tự đều là sản 
phẩm của sự phản ánh về mặt số lượng của các dối tượng trong những tập 
hợp rời rạc của các sự vật cụ thể. Chúng khống thể xuất hiện khi không có các 
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sự vật cụ thổ tương ứng. Do đó, không thể nói ràng số tự nhiên sô' lượng và 
số tự nhiên thứ tự là cái tổn tại khách quan, có trước các sự vật hoặc là sản 
phẩm cua sự tư duy Toán học thuần tuý. 

Tương tự như khái niệm về số tự nhiên số lượng và khái niệm về sô' tự 
nhiên thứ tự, những khái niệm như ’'điểm", "dưòng thẳng", "mặt phẳng",... 
cũng phản ánh khía cạnh giống nhau về mặt hình thức không gian trong 
các sự vật, hiện tượng cùng loại. Ví dụ: con đường thẳng, con sông thẳng, 
cái mặt bàn, mặt bảng, mặt ghế,... không có những sự vật đó thì cũng 
không thc có dược các khái niệm hình học đã nêu ra ở trên. 

Nói tóm lại, tất cả các khái niệm Toán học suy cho cùng đều là sự 

\ 

phán ánh hiện thực khách quan. 

< 

4.2. Ỹ nghĩa về mạt Triết học : 

Từ việc nghiên cứu sự hình thành và phát triển của khái niệm Toán 
học cho ta thấy rằng, những nguycn lý, những quy luật, những khái niệm 
của tất cả các khoa học nói chung và của Toán học nói ricng không phải là 
sự sáng tạo thuần tuý của tư duy và cũng không phải do một lực lượng siêu 
tự nhiên nào sáng lạo ra mà nó là kết quá của sự phản ánh hiện thực khách 
quan vào trong đầu óc con người, là sự phán ánh của thế giới vật chất. VI 
vậy, nó chứng minh một cách đúng dắn cho các quan niệm của chủ nghĩa 
duy vật dã khẳng dịnh rằng, vật chất là cái có trước, tức là tập hợp những 
dậc trưng vé mật số lượng và hình thức không gian của các sự vật trong thế 
giới hiện thực là cái có trước, còn ý thức hay những khái niệm Toán học là 
cái có sau, là kết qua của sự phản ánh thế giới vật chất vào trong dầu óc 
con người. Không cỏ thế giới hiện thực thì không có các khái niệm Toán 
học và như vậy cũng không thể có Toán học. Việc nghiên cứu sự hình 
thành và phạt tricn của các khái niệm Toán học còn chỉ ra rằng, các khái 
niệm dỏ cũng có mối quan hệ tác dộng qua lại lăn nhau và nó phán ánh 
mổi quan hộ biện chứng không chỉ trong tư duy con người mà rió còn là sự 
phán ánh mối quan hệ biện chứng giữa các đậc tính của sự vật, hiện tượng 
trong thế giới hiện thực. 
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5. Quan niệm về phương pháp của Toán học và ý nghĩa triết học 
của nó 

Sự phân biệt giữa Toán học và khoa học khác không chỉ cãn cứ vào 
đòi tượng và nội dung nghiên cứu cua nó mà còn căn cứ vào phương pháp 
nghiên cứu và chứng minh Toán học. 

Phương pháp Toán học là phương pháp mà con người sử dụng dể 
nghiên cứu dối tương cúa Toán học. Vì đôi tượng cua Toan học la cac quan 
hệ về mặt số lượng và hình thức không gian của các sự vật, mà các mặt này 
lại có quan hẹ với tất cả các sự vật của thế giới vật chất, cho nên phương 
pháp nghiên cứu cứa Toán học cũng có tính đặc thù. Tính đặc thù này được 
thể hiện ở chỏ, nó là phương pháp có tính trừu tượng và khái quát rất cao, 
nội dung của nó mang tính phổ quát. Ncu các bộ môn khoa học lự nhiên 
khác luôn phải hướng tới chứng minh các quy luật bằng việc sử dụng các 
khái niệm hay thực nghiệm khoa học thì Toán học lại sử dụng những 
phương pháp của lôgic học cổ đicn. Tức là, nó sử dụng những quy luật, quy 
tắc của lôgic hình thức dể chứng minh cho các dịnh lý Toán học. Một trong 
nhũng quy luật cư bản chi phối mọi phương pháp chứng minh các lý thuyết 
toán học dó là quy luật phi mâu thuần. Tức là, một lý thuyết Toán học nào 
dó dược coi là dứng dắn thì không dược chứa đựng hai luận dìếm vừa 
kháng dịnh lại vừa phủ định vổ một cái gì đó trong cùng một thời gian, 
cùng một mối quan hệ. bới vì một trong hai luận điểm đó là sai. Mà đã 
chứa dựng cái sai thì lý thuyết đó không bao giờ được coi là đúng cã. 
Ngoài ra, phương pháp Toán học còn phải tuân theo các quy tắc khác như: 
Quy tác keo theo, quy tảc lý do đẩy đủ,... 

Trong phương pháp của lôgic học cổ điển, thì phương pháp tiên de và 
phương pháp hình thức hoá có một ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng 
trong Toán học. Người ta đã sử dụng các phương pháp này sớm nhất để 
chứng mình chơ những lý thuyết Toán học. Dưới đây chúng ta sẽ nghiên 
cứu các loại phương pháp này. 

5.1. Phương pháp tiên dề 

Phương pháp liên de là loại phương pháp dược hình thành rất sớm 
trong lịch sử phát triển của Toán học. Nó xuất hiện vào khoảng thời gian từ 
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thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Nhà toán học Ơcơlil là 
người đầu tiên đưa ra phương pháp này và nó là một trong các nội dung cơ 
bản của lý thuyết vể hình học phẳng. Kể từ khi xuất hiện cho đến nay. 
phương pháp tiên đẻ ngày càng được sử dụng rộng rãi trong Toán học và 
nó trở thành phương pháp phổ biến để xây dựng các lý thuyết Toán học. 

Phương pháp tiên dể lâ phương pháp sử dụng những luận điểm mà 
tính chân thực của nó là hiển nhiên, không cán phải chứng mình dể xác 
định giá trị chân thực cửa các luận diểm khác. 

Phương pháp tiên đệ có cấu trúc khá phức tạp, bao gồm ba bộ phận 
hợp thành là cư sở, hộ quả và kinh nghiệm. 

Cơ sở của phượng pháp tiên dề là tập hợp những luân điểm nào đó mà 
tính chân thực của nó là hiển nhiên, được mọi người thừa nhận là đúng 
khổng cần phải chứng minh. Những luân điểm này còn được gọi là các tiên 
đề. Ví dụ, “Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau”. Hay “Từ 
một điểm ở ngoài đường thẳng ta chỉ kẻ được môt đường thẳng vuông góc 
với dường thẳng dó và chỉ một mà thối”,... Cơ sở của phương pháp tiên đề 
dược hình thành dựa trên sự phân tích mối quan hệ giữa những luận điểm 
của một lý thuyết nào đó. Sau đó, người ta sắp xếp tất cả những khẳng định 
dó vào một hệ thống phân tầng theo sức mạnh của lôgic khác nhau, sao cho 
phần lớn các khắng định ấy được rút ra nhờ một số ít những khẳng định 
còn lại bằng con đường lôgic. Một số ít những khẳng định này thể hiện ra 
với tư cách là hệ tiên đề của lý thuyết và tạo thành thành phần cơ sớ của lý 
thuyết đó. 

Hệ quả của phương pháp tiên đề bao gồm lất cả những khẳng định 
còn lại sau khi đã xác định đầy đủ các tiên đề của lý thuyết ấy. Ví dụ, một 
đường thẳng nào đó vuông góc với hai đường thảng khác nhau thì hai 
đường thẳng khác nhau đó là hai đường thẳng sùng song với nhau. 

Tri thức kinh nghiêm của phương pháp tiên đề là kết quả của sự phản 
ánh đối tượng của thê giới hiện thực. Bộ phận này đóng vai trò hỗ trợ, so 
sánh, đối chiếu cho phương .pháp tiên đề. 
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Phương pháp tiên đề được phân chia ra thành nhiều loại khác nhau, 
nhưng c ớ ba loại cơ bản ỉà hệ tiên đề nội dung, hệ tiên đề bân hình thức và 
hệ tiên để hình thức. 

Hệ tiên dề nội dung có đặc trưng là mổi tiên đề chỉ cho ta một cách 
giải thích duy nhất. Nó được diễn tả bằng ngôn ngữ tự nhiên và có một nội 
dung rất cụ thc gắn với một lĩnh vục, một đối tượng cụ thể. 

Hộ tiên đề bán hình thức xuất hiện gắn liền với việc phát triển ra loại 
hình học phi Ơcơlit. Đặc trưng cùa hệ tiên dề bán hình thúc là từ một tiên 
đề cố thể cho la nhiều sự giải thích khác nhau trong nhiều đối tượng khác 
nhau. Mỗi một hệ tiên đề có nội dung hết sức trừu tượng nên hệ tiên đề này 
còn được gọi là hệ tièn đề trừu tượng. 

Hệ tiên đề hình thức có đặc trưng là nó diễn tả nội dung của các tiên 
để bằng ngôn ngữ hình thức, bằng, việc tạo ra các hộ tiên đề sử dụng các 
ngủn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ nhân tạo, ngôn ngữ Toán học. 

Hệ tiên đề hình thức được ra đời nhòí cách tiếp cận, hình thức hoá 
diễn đạt tất cả các công thức toán học bằng các ký hiệu xác định. Hộ tiên 
đổ này được Hinbe, Phrêghê, Piano, Rassen,... sử dụng để xây dụng Toán 
học và Logic toán. 

Hệ tiên đổ hình thức có sự trừu tượng rất cao dường như tách khỏi nội 
dung của các tiên đề. Các nội dung này được thay thế bằng các công cụ 
hình thức và bằng các ký hiệu Toán học. 

Với tính chất như vậy, hệ ticn đề hình thức cho phép có nhiều cách 
giải thích khác nhau và góp phần quan trọng trong việc làm chính xác 
hoá các luận điểm của Toán học; tránh được những lầm lản do cách dicn 
đạt bằng ngôn ngữ tự nhicn gây ra. Đồng thời nó giúp cho sự suy luận và 
chứng minh trong Toán học được rõ ràng, rành mạch và chính xác hơn. 

Hiện nay, cả 3 loại hình của phương pháp tiên dề đều dược sử dụng 
dc xây dựng các lý thuyết trong những lĩnh vực khoa học khác nhau. Từ 
chỗ nó được sử dụng đc xây dựng lý thuyết hình học đến việc xây đựng các 
lý thuyết số học, dại số. Dần dần nó được sử dụng trong các khoa học 
khác, kể cả các khoa học xã hội. 
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Cùng với khuynh hướng Toán học hoá tri thức thì phương pháp tiên 
để hoá các khoa học khác cũng được phát triển râì mạnh. Có thể nói ràng, 
ở đâu các tri thức Toán học được sử dụng thĩ ớ dó phương pháp tiên để 
được vận dụng một cách có hiệu quả và ngược lại. 

/' 

5.2. Phương pháp hình thức hoá 

Gắn liền với phương pháp tiên đe là phương pháp hình thức hoá. Đãy 
là một phương pháp Toán học mà trong dó việc làm chính xác nội dung 
được thông qua việc giải thích hình thức của nó. 

- Ngôn ngữ là biểu hiện đầụ tiên cứa phương pháp hình thức hoá. 
Đây là sự hình thức hoá kinh nghiệm. Hình thức hóa khoa học phải có các 
đieu kiện sau: 

Thứ nhất, phải xây dựng dược hộ thống ngôn ngũ nhân tạo của các 
ngành khoa học riêng lẻ thể hiện dưới dạng các kỳ hiệu, dặc biệt là sử dụng 
ngôn ngữ ký hiệu và các công cụ Toán học. 

Thứ hai, đặc trưng cơ bản của phương pháp hlnh thức hoá trong Toán 
học là phải tuân theo những quy luật lôgic khi chứng minh và lập luận mà 
trước hết nó phai tuân theo quy luật phi mâu thuẫn. Nghĩa là, cũng -như 
trong chứng minh lôgic phải sử dụng quy luật khỏng dược chứa đựng 
những mâu thuần lỡgic thì trong chứng minh Toán học cũng không được 
chứa đựng những mâu thuần lỏgic ấy. Tức là một luận điểm nào đó được 
xác dịnh là dúng thì luận diểm dối lập với nó phải là sai. vì thế trong tư duy 
khủng dược đổng thời chứa đựng, chấp nhận cả hai luân điếm đó. Dĩ nhiên 
luận diêm đó phải để cập đếmcùng một đối tượng, trong cùng một thời 
gian, một mối quan hệ. Khi vi phạm quy luật này thì tư duy của chúng ta sẽ 
là sai lầm. 

- Phương pháp Toán học phải tuân thủ đặc lính kéo theo. 

Phương pháp Toán học phải luân thủ các quy tắc. Các quy tắc này có 
thể trái với tư duy thống thường. Điều dó có nghĩa là trong tư duy thông 
thường có thể khống hình dung được nhưng trong tư duy Toán học có thể 
chấp nhận dược cái đó nếu nhận xét dược xuất phát ớ những điểm khác 
nhau, những góc dộ và khía cạnh khác nhau. 
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- Logic hình thức và lôgic biện chứng dù nghiên cứu những dối 
tưựng khác nhau tức là nghiên cứu những góc độ khác nhau của tư duy con 
người nhưng chúng có tác dộng đến sự hình thành và sụ phái triển của 
những khái niệm và những phạm trù toán học. Ví dụ: Nêu lôgic hình thức 
khảo sát số tự nhiên trong trạng thái tĩnh tại, xác dịnh, không biến đổi thì 
lôgic biện chứng lại cho phép khảo sát số tự nhiên ấy trong sự vận động, 
biến đổi và sự phát triển cúa nó. 

Đối tượng của lôgic hình thức là những hình thức và những quy luật, 
quy lắc của tư duy nhàm đạt tới chân lý. Nó phản ánh sự vật, hiện tượng 
trong trạng thái ổn định tạm thời ở một số dấu hiệu nào đó. Nó xác định 
tính chính xác của tư duy. Còn dối tượng của lỏgic biện chứng là nghiên 
cứu mối quan hệ và sự vận động, phát triển cấc nội dung của tư duy. Nó 
xác định tính biện chứng của tư duy, tức là xác định mối quan hệ và sự 
phát triổn của các yếu tố của tư duy. Vì thế khi sử dụng lôgic hình thức và 
lôgic biện chứng trong Toán học cần phải thấy xuất phát điểm của nó là 
khầc nhau. Nó phản ánh hai cấp độ tư duy khác nhau là tư duy chính xác 
và tư duy biện chứng. Cấp độ tư duy đó dược Ph. Ảngghcn ví như trong 
Toán học là Toán học sơ cấp và Toán học cao cấp. Nếu Toán học sơ cấp 
phản ánh những đối tượng trong trạng thái ổn dinh, tĩnh lại bằng những con 
số cụ the thì trong Toán học cao cấp lại phản ánh nó trong sự vận động 
phát triển được thể hiện trong những phép tính toán, đại lượng biến đổi. 


5.3. Ý nghĩa về mãt Triết học 

Từ việc nghiên cứu phương pháp Toán học ở trên, chúng ta thấy lần 
dầu ticn một lý thuyết tự chứng minh được tính không đầy đủ của mình. 
Đicu đó kháng định nhận thức của con người là hữu hạn trong tính vô hạn 
của nó. 

Mọi lý thuyết Toán học chỉ có tính chất tương dối. Nó chỉ thích ứng 
vòi một miền xác định nào đó, trong một phạm vi nào dó. Nếu vượt ra khỏi 
miền xác dinh ấy và phạm vi ấy thì lý thuyết đó sẽ không còn tác dụng nữa. 

Sự vật, hiện tượng là đa dạng và phong phú nên có rất nhiều phương 
pháp khác nhau. Mỗi một phương pháp chỉ thích ứng với một đổi tượng 
nghiên cứu cụ thể và nhu vậy phương pháp có tính khách quan. 


9 TRIỀT HỌC KHTNA 
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6. Vân đề vò hạn trong Toán học và ý nghĩa triết học của nó 

6.1. Quan điểm vô hạn trong Toán học 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định thế giới vật chất là vồ 
cùng, vô tận. Nó vô cùng, vô tận không những về mặt số lượng mà còn về 
mặt chất lượng. Sự vô tận về mặt chất lượng của thế giới vật chất được thể 
hiện ỏ tính đa dạng, phong phú, nhiều hình, nhiều vé của các đặc điểm, các 
thuộc lính phản ánh bản chất của các sự vật. Còn sự vô tận về mặt số lượng 
được thể hiện ở tính da dạng, phong phú, nhiều hình, nhiểu vẻ về các quan 
hệ số lượng và hình thức không gian của các sự vật. 

Quan niệm vô hạn trong Toán học không dừng lại ở sự vô hạn của 
các số tự nhiên số lượng và số tự nhiên thứ tự mà còn không giới hạn cả ứ 
trong quan hệ về các điểm, dường thẳng, mặt pháng, tức là vô hạn cả về 
mật độ, số lượng lẫn mặt quy mô của các sự vật, hiện tượng trong thế giới. 
Về mặt nhận thức, nó cũng là vô cùng, vô tận, bời nhận thức là sụ phản ánh 
thế giới khách quan vào trong đầu óc con người. Sự phản ánh đạc trưng vô 
cùng, vô tận cúa thê giới vật chất vào trong nhận thức của con người được 
thc hiện trong Toán học bằng khái niệm “vô hạn”. 

Như vậy, vô hạn là khái niệm dùng đế chỉ sự không có phạm vĩ, 
không có giới hạn về sô lượng -và hình thức, không gian của các sự vật, 
hiện tượng. 

Tuỳ theo những mục đích nghiên cứu khác nhau mà người ta sử dụng 
các tiêu chí khác nhau để phân chia cái vỏ hạn ra thành các loại khác nhau. 
Nếu dựa vào xu hướng của quy mô và phạm vi vé số lượng và hình thức 
không gian thì cái vô hạn trong Toán học được phân chia ra làm hai loại là 
vô hạn cực bé và vô hạn cực lớn. Vớ hạn cực bé lá một đại lượng tiến dần 
dên không, còn vô hạn cực lớn là đại lượng liến đến vó cùng. Còn nếu xét về 
mặt phản ánh thố giới hiện thực, quan niệm vô hạn trong Toán học được chia 
làm 3 loại là vô hạn thực tc, vô hạn thực tại và vô hạn tiềm năng. Vô hạn 
thực lế khóng chi dược sử dụng trong Toán học và khoa học tự nhiên chính 
xác, trong khoa học kỹ thuật mà hiện nay nó còn được sử dụng cá trong 
khoa học xã hội. Vô hạn thực tế là loại vô hạn trong đó người ta chỉ quan 
tâm dốn tính thế hiện dược một cách thực tế. Vô hạn thực tế không đi vào 
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cư sở nền tảng của lý thuyết*Toán học mà chỉ lảp trung vào các ngành khoa 
học ứng dụng. Nó chỉ dược sử dụng ở những nơi mà người ta quan tâm đến 
hiệu quá ciia việc ứng dụng chứ không ảnh hưởng đến việc xây dựng một 
lý thuyết Toán học cụ thế. Vô hạn thực tế phản ánh kết quá gần đúng so 
với tính vô tận của thc giới hiện thực. 

Vỏ hạn thực tại là kết quả của sự trừu tượng hoá về lính thổ hiện 
dược một cách tuyệt đối. Giả thuyết vể tính thể hiện dược một cách tuyệt 
dối là giả thuyết cao nhất. Nó xem xét một tập hợp vố hạn các phần tử. 
Các phẩn tử này được xây dựng một cách dồng thời, độc lập, bình dẳng 
với nhau. Chính nhờ nó mà tất cẳ những thao tác lôgic sử dụng cho các 
tập hữu hạn trước đây phức tạp hơn thì bây giờ được sử dụng đơn giản và 
de dàng hơn trong những tâp vô hạn. Đây lằ loại trừu tượng hoá đựợc sử 
dụng rất thuận tiện. 

V'ô hạn tiềm nâng là kết quả của sự trừu tượng hoá về tính thế hiện 
được dưới dạng khả năng tiềm tàng. Với vô hạn này chúng ta có thế hình 
dung một tập hựp vô hạn như một quá trình không có giới hạn của sự việc, 
xây dựng được những phần tử trong tập hợp ấy. 

Ba loại vô hạn trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phản ánh mức 
độ khác nhau sự trừu tượng hoá của con người về tính vô tận của thế giới 
vật chất và tính vô tận của sự nhận thức con người về thế giới ấy. 

6.2. Ỷ nghĩa yề mật Triết học 

Tóm lại, lừ viêc nghiên cứu một số vấn đề triết học trong Toán học ớ 
' trên, càng chứng tỏ rằng Triết học và Toán học có mối quan hệ chặt chẽ 
với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Trong mối quan hộ đó, những từ tướng 
cơ bản của Triết học luốn luôn giữ vai trò định hướng cho sự phát triển cúa 
Toán học. Ngược lại những nội dung cúa Toán học là minh chứng hùng 
hồn cho các nguyên lý, các quy luật mà Iriêt học Mácxít dã trừu tượng và 
khái quát từ hiện thực khách quan, lừ những cơ sở cứa Toán học và khoa 
học khác. 
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Chương 3 

TRIẾT HỌC TRONG VẬT LÝ 


1. VỊ trí và vai trò của Vật lý học trong khoa học 

Sau khi tách khỏi Triết học tự nhiên, Vật lý học đã trở thành một 
khoa học độc lập. Nó nghicn cứu những quy luật vận đông và phát triển 
của các hạt vi mô và các vật thể trong thế giới vật chất. Trong quá trình vận 
dộng và phát triến của nhận thức khoa học, Vật lý học lại tách ra thành 
những bộ môn khoa học khác nhau như Cơ học, Nhiệt học, Điện học, 
Quang học, Cơ học lượng tử,... Mỗi một bộ môn Vật lý dó nghiên cứu 
những quy luật chuyển động của những đối tượng khác nhau. Chẳng hạn 
Cơ học nghiên cứu quy luật của chuyển đòi vị trí của các vật thể. Đây là bộ 
môn đầu tiên tách khỏi Triết học tự nhiẻn. Nhiệt học nghiên cứu quy luật 
chuyển động và lương tác của các phan tử. Điện học - Điện từ học đề cập 
đến các hiện tượng diện từ và các quy luật chi phối các hiện tượng này. 
Quang học nghiên cứu những quy luật chuyển động của những dòng ánh 
sáng hạt phôtôn. Ngoài ra còn có nhiểu bộ mởn khoa học Vạt lý khác 
như Vật lý nguyên tử. Vạt lý hạt nhân và các mổn Vật lý ứng dụng. 

Từ khi ra dời, Vật lý học có một vị trí vai trò quan trọng đối với các 
bộ môn khoa học khác và đối với nhận thức của con người. Trước hết, nó 
giúp con người tìm hieu dược những quy luật vận động của các hiện tượng 
vật lý (chiếu sáng qua khe hẹp. qua môi trưòng chất lỏng, sự va chạm của 
sóng âm,...). Nhờ dó con người có thể giải thích được những hiện tượng 
xảy'ra trong lự nhiên và trong dời sổng xã hội. Đồng thời vận dụng những 
quy luật dó vào việc chế tạo ta những công cụ, thiết bị hiện đại phục vụ cho 
đòi sống con người như kính hiển vi, kính thiên vàn, máy biến thế,... 
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Khoa học Vạt lý đạt dược thành tựu lớn nhất vào thế kỷ XX. Thế kỷ 
này đưực coi là thế kỷ của Vật lý học. Bởi vì, thế kỷ ấy đã xãy dựng được 
nhiều lý thuyết khoa học vĩ dại như: Thuyết tương đối, Cơ học lượng tử, 
Vật lý thông kc, phát hiện ra nhiều định luật quan trọng và đặc biệt là vận 
dụng những tri thức đó để sáng tạo ra những thiết bị hiện dại phục vụ cho 
cuộc sống của con người như: vô tuyến diện, các phương tiện truyền thanh, 
truyền hình và các máy móc hiện dại khác. Sự phát triển này tác động rất 
lớn đến đời sống con người và các khoa học khác. 

2. Vấn để cơ bản của Triết học trong Vật lý học 

Vấn đề cơ bản của Triết học trong Vật lý học là sự cụ thể hoá mối 
quan hệ giữa vật chất và ý thức trong Vật lý học. Đó là mối quan hệ giữa 
hình thức vận động Vật lý của các sự vật trong thế giới hiện thực với nhũng 
tri thức Vật lý học. Mối quan hệ ấy được thể hiện bàng sơ đồ dưới đây: 



Khi giải quyết mối quan hệ này đã xuất hiện hai trường phái khác 
nhau, dối lập nhau, đó là trường phái Vật lý học duy tàm và trường phái 
Vật lý học duy vật. Những người theo trường phái Vạt lý học duy tâm cho 
rằng, những tri thức được thể hiện trong Vật lý học là sản phẩm thuần tuý của 
tư duy con người. Nó là cái sản sinh ra những quy luật vận động của thế giới 
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hiện thực. Ví dụ, họ khảng định nhưng dịnh luật Niutơn phát hiện ra trong cơ học 
m x m-, . - 

F = k , F = m.a , F 12 ~-Fịì hay các định luật cúa Bôi Mariót và 

r ' 

Acsimct trong Nhiệt nọc, hoặc định luật của IIaizenbec trong Cơ học 

lượng tứ,... không phản ánh đối tượng nào trong thế giới hiện thực. 

Chúng là sản phẩm thuần tuý của tư duy con người, do con người sáng 

tạo ra. Những định luật Vật lý mới này là cơ sở sản sinh ra những quy 

luật trong thế giới hiện thực. Đó là quan niệm sai lầm, bởi vì trẽn thực 

tế, không có những quy luật vận dộng, phát triển của các sự vật, hiện 

tượng xảy ra trong thê giới hiện thực thì cũng không thể có những định 

luật trong Vật lý học. Chẳng hạn, không có hiện tượng quả táo rơi làm 

sao có dịnh luảt vạn vật hấp dần của Niutơn; khỏng có thực tế từ việc 

tắm minh trong bồn nước làm sao có liếng kêu Orêca của Acsimet khi 

phát hiện ra định luật về sự chiếm chò trong lòng chất lỏng,... 

Đối lập với quan điếm trên, các nhà vật lý học duy vật cho rằng trong 
mỏi quan hệ giữa Vật lý học và thc giới hiện thực thì những quy luật vận 
dộng và phát triển của thê giới hiện thực là cái có trước. Ví dụ: những quy 
luật, những hiện tượng nhiệt diỗn ra trong lòng chất lỏng là cái có trước. 
Những quy luật được khái quát trong nhiệt dộng lực học là cái có sau, là 
kết quả của sự phản ánh những quy luật, những hiện tượng nhiệt diễn ra 
trong lòng các chất lòng, Chất lỏng bao giờ cũng chuyên dộng lừ nơi có thế 
năng cao xuống nơi có thế năng thấp. Nhiệt dộ của chất lỏng càng cao thi 
vận tổc của các phân tử chất lỏng chuyến động càng nhanh. Đó là những 
cái cổ trước rồi con người mơi tìm ra những quy luật thể hiện sự vận dộng 
tương ứng, các quy luật dó dược phản ánh vào trong Vật lý thành những 
quy luật cúa Vật lý học. 

Như vậy, trong mối quan giữa Vật lý học và thế giới hiện thực thì 
những quy luật vận động và chuyển hoá diễn ra trong thế giới vật chất, 
trong dó những hiện tượng Vật lý là cái có trưúc, còn những tri thức trong 
Vật lý học là cái có sau. Những khái niệm, những định luât của Yật lý là 
kết quá cúa sự phán ánh những quy luật vận động, biến đổi của các hiện 
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tượng Vật lý xảy ra trong thế giới hiện thực* Điéu dó lại kháng định tính 

đúng dắn của những quan niệm duy vạt biện chứng của Triết học Mácxíl. 

+ 

3. Đối tượng nghiên cứu của Vật lý học và ý nghĩa triết học của nó 

Từ việc nghiên cứu vấn đổ cơ bản của triết học trong Vật lý ớ trên 
chúng ta thấy ràng, đối tượng nghiên cứu cua Vật lý học là những htnh 
thức vận dộng của các vật thể, các phân tử, các điện tử và các hạt cơ 
bản.... dicn ra trong thế giới vật chất. Nói cách khác, đối tượng nghiên 
cứu của Vật lý học là những hình thức vận động Cơ học và hình thức vận 
dộng Vật lý, 

Việc xác định đối tượng của Vật ]ý học như vậy dem lại cho chúng ta 
một thê giới quan dứng đản khi xem xél mối quan hệ giữa Vật Ịý học và 
thê giới hiện thực. Điểu dó được thể hiện ở chỗ những tri thức ve khoa học 
Vật lý.nóì chung cũng như những định luật trong khoa học Vật lý nói riêng 
là kết qua của sự phản ánh những hình thức vận dộng Vật lý của các vật thể 
vào trong tư duy của con người. Nó giúp Trict học khẳng định cơ sứ biện 
chứng trong việc nghiên cứu và tìm hiểu các hiện tượng Vật lý; củng cố thế 
giới quan duy vật trong quá trình nghiên cứu và tìm hiếu thế giới hiện thực. 

4. Cáu trúc vật chất trong Vật lý học và ý nghla triết học của nó 

Trong Vật lý học việc nghiên cứu cấu trúc cúa vật chất dược thực 
hiện theo hai hướng khác nhau. Hướng thứ nhất là di sâu vào tìm hiểu càu 
trúc và quy luật chuyển dộng của các hạt vi mô. Còn hướng thứ hai nghiên 
cứu cấu trúc và quy luật vận dộng của các hạt vĩ mô. 

4.1. Cáu trúc vật chất theo hướng vi mõ 

Theo hướng vi mô. cấu trúc vật chất được thê hiện dưới hai dạng là 
dạng chất và dạng Irưừng. Ở dạng chất,'vật chất tổn tại dưới hình thức chất, 
phân tử, nguyên tử và các hạl cơ bán. 
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Vật chất 


Chất: 


Muối ăn 


Trường 


phân lử NaCl 

ị , 

nguyẻn tử Na, C1 

ị . ’ 

hạl cơ bán (eleclron, 

ị ' 

proton, nơtron,...) 
xem bảng dưới đây. 


m ^ , m,.m 7 

- Trường hấp dẫn: F — k ■ — 

r 2 

-Từ trường (H): môi trường vật chất đặc biệt bao 
quanh nam châm trong dó có lực từ tác động. 

- Điện trường (E): môi trường vật chất dặc biệt bao 
quanh điện tích trong đó có lực điện lác động. 

- Trường diện từ là trường dược sinh ra bởi sự tác 
dộng qua lại giữa từ trường và điện trường. 

- Trường lượng tử là trường được sinh ra bới những 
hạt nhỏ. 

“■ Trưòng hạl nhân là trường sinh ra bởi hạt nhân 
nguyên tử. 

- Trường sinh học là trường dược sinh ra bởi các 
sinh vật. Nó bao quanh các sinh vật kc cả con người. 


Bang các loại hạt cơ bản 


Loại hạt 

Tên hạt 

Ký 

hiệu 

Khôi lượng 

(m f ) 

Điện 

tích 

Thời gian 
sông (s) 

Nhẹ 

phốtôn 

■ y 

0 

0 

00 

Lepton 

Nơtrino 

V , v + 

4.10' 

0 

oo 

Electron 

e ,e + 

1 

-1 +1 

QG 

Muymezon 

p 7 M + 

206 

-1 +1 

2,2.10 fi 

Trung 

bình 

Mezon 

Pimezon 

71 , 71 

264 

-1 +1 

2,5.10 

Kamezon 

K , K + 

970 

-1 +1 

1,2.10* 

Nặng 

Barion 

Proton 

p.p + 

1836 

-1 +1 

00 

Nơtron 

^ > ĩ l + 

1838 

0 

1013 

Heperonlamda 

X , V 

2182 

0 

2.10" 1 

Hìperonxichma 

2 -,r 

2327 

-1 +1 

0,79.10 10 

Hiperon Kxi 

tí ,tí 

2570 

-1 +1 

1.75.10 
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4.2. Cấu trúc vật chất theo hướng vĩ mô 

Theo hướng vĩ mố, vật chất cũng được hợp thành bởi rất nhiều thiên 
the khác nhau. Chẳng hạn trong vũ trụ bao la có hàng triệu triệu dải 'thiên 
hà khác nhau. Trong mỗi dải thiên hà có chùng 150 đến 180 hệ Mặt Trời. 
Mỗi hệ Mặt Trời được tạo thành bởi Mật Trời và các hành tinh, vệ linh 
khác nhau. Trong hệ Mặt Trời thì Mặt Trời nằm ở ticu điểm của hình elip, 
xung quanh Mặt Trời ỉà những hành tinh, mồi một hành tinh có các vệ tinh. 
Mỗi hành tinh đều chuyển động xung quanh Mặt Trời theo những quỹ đạo 
khác nhau dồng thời tự quay xung quanh mình nó. 

4.3. Ý nghĩa triết học của việc xem xét cấu trúc vật chất 

- Từ vịệc xem xét cấu trúc vật chất dưới ánh sáng của Thiên văn học 
và Vật lý học hiện dại ta thấy vật chất tổn tại khách quan, độc lập với ý 
thức của con người. Vật chất là vô cùng vô tận theo cả hướng vi mô và 
hướng vĩ mô. 

Vật chất luôn luôn vận động và biến dổi không ngừng, chuyển hoá 
lừ dạng này sang dạng khác. Nó chứng minh cho nguyên lý vận động là 
tuyệt đối, là bất diệt. 

- Giữa những yếu tố cấu thành nên vật thế trong Vật lý dù dưới dạng 
chất hay dưới dạng trường dều có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. 
Sự xuất hiện một loại vật the nào không phải do lực siêu tự nhiên sáng tạo 
ra mà nó là kết quả cua sụ tuơng tác lẫn nhau đã chuyến hoá cho nhau. 

5. Quan niệm về "khối lượng" và "nãng lượng" trong 
Vật lý học và ý nghĩa triết học của nó 

5.1. Quan niệm về "khối lượng" và ý nghĩa triết học của nó 

Nãm 1867, Niutơn viết cuốn Những cơ sở Toán học của Triết học tự 
nhiên, trong đó lần đầu tiên ông đưa ra 3 định luật của Cơ học cổ điển. 

Định luật 1 nói về sự tương tác hấp dẫn giữa các vật thể: F - k 

r 
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Định luật 2 đé cập đến mối quan hệ giữa lực lác dụng (F) khối lựợng 
(m) và gia tốc (a) của vật trong quá trình vận dộng: F - m.a 

Định luật 3 nói về mối quan hệ giữa lực tác dụng và phản lực 

Fn - —Fn 

Trong các định luật ấy đều dề cập dến khái niệm khối lượng và khái 
niệm lực. Về khối lượng, Niutơn cho rằng đó là sò' do lượng vật chất chứa 
đựng trong vật thể và cũng là số đo của một thuộc tính quan trọng trong vật 
thể dược gọi là quán tính. Số đo đó tương ứng với hai loại khối lượng là 
khối lượng hấp dần và khối lượng quán tính. 

Khổi lượng hấp dãn được xác định bằng cách cản, còn khối lượng 
quán tính được xác định bằng cách so sánh các gia tốc tương ứng với các 
lực tác dụng đã làm vật chuyên dộng. Hai số do này dối với các vật thể là 
bằng nhau trong mọi trường hợp chuyển dộng với vận tốc nhỏ và xác dinh. 
Vì vây, thông thường người ta không cần chú ý, không cán phân biệt khi 
nói đến khỗi lượng của vật thc. Sự bằng nhau của hai loại khối lượng đó 
theo Vật lý học cổ điển là ngẫu nhiên, không có một ý nghĩa sâu sắc nào 
ca. Khối lượng của vật thể là một đại lượng không bích dổi. Bởi vì ở trình 
độ của cơ học cổ diến chỉ nghiên cứu các vật thể chuyến dộng với vận tốc 
nhỏ, kỹ thuật xác định, chuyến động thô sơ, đơn giản nên dã xem khôi 
lượng của các vật thể là một dại lượng bất biến. Nó Ihể hiên tính ỳ của các 
vật, là một thuộc tính của vật chất. Vì vậy, vào thời gian dó người ta dã 
dồng nhất khối lượng với vật chất. 

Khi Vật lý học hiện đại ra đời và phát triển đã phát hiên ra ràng, khối 
lượng của một vật thể vi 1 Ĩ 1 Ố trong thời gian vận động không phải là một 
dại lượng bất bicn mà nó là một đại lượng biến dổi. Sự biến đổi của dại 
lượng này luỳ thuộc vào vận tốc chuyển dộng của các vật. Điều đó được khẳng 
định trong thuyết lương đối của Anhxtanh. 

Các quan niệm về khối lượng của các vật thể ỡ trên đã dẫn dến 
cuộc khúng hoảng trong Vật lý học vào những năm cuối thế kỷ XIX, 
dầu the kỷ XX, Vì trong giai đoạn này, Vật lý học đã phát hiện ra điện 
tứ là một phần tử mang điện lích âm quay xung quanh hạt nhân mang 
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điện tích dương. Với trình độ khoa học tự nhiên và khoa học lý thuyết 
vào thời gian đó vẫn chưa xác định được khối lượng của điện tử, từ dó 
người ta dã rút ra kết luận sai lầm rằng: điên tử (electron) không có khối 
lượng, Chính vì thế, khi dồng nhất vật chất với khối lượng thì bãy giờ khối 
lượng của diện tử bằng không, nghĩa là vât chất không tồn tại. Lối suy luận 
ấy đã làm nảy sinh sự nghi ngò trong Triết học. Thời kỳ đó dấy lén một 
khuynh hướng hoài nghi về tính tồn tại của vật chất: mà cái nguyên thc của 
thế giới này là vật chất đã liêu tan thì những quan niệm của chủ nghĩa duy 
vật là vô lý. Trong hoàn cảnh đó, v.ỉ, Lênin đã chỉ rõ thực chất của sự 
khung hoảng ây khòng phải là ở chỗ vật chất tiêu tan mà chỉ có các quan 
niệm về vật chất chưa đúng đắn (như quan niệm dồng nhất vật chất với 
nguyên tư hay với khối lượng) là tiêu tan mà thôi. Nhiệm vụ cơ bản của 
Triết học duy vật biện chứng là phải đưa ra quan niệm đúng đản về vật 
chất. Để thực hiện điều dó, V.I. Lênin dã đưa ra dinh nghía: "Vật chất là 
một phạm trù Triết học dùng đê’ chỉ thực lại khách quan, dược đcm lại cho 
con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại 
phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cám giác" (V.I. Lênin toàn tập, tập 
18. Nxb Matxcơva, 1980, trang 151). 

Với quan niệm ấy đã giải quyết được sự hoài nghi, khủng hoảng 
trong Triết học và làm cho sự hiểu biet vể khái niệm khối lượng trong Vật 
lý hbc cũng dúng đắn hớn, không bị sai lầm, lãn lộn. 

5.2. Quan niệm vé "nâng lượiìg" và ý nghĩạtrict học của nó 

Trong Cơ học cổ diển người ta quan niệm rằng, năng lượng là khả 
năng sinh cổng của một vật. về sau này trong Vạt lý học, khái niệm năng 
lượng được phát triển ớ những góc độ khác nhau. Nó không chỉ thê’ hiện 
khả năng sinh cóng của những vật thổ vì mỏ mà nó còn thê hiện khá năng 
sinh cống của các vật thc vi mô. Do đó, có những dạng năng lượng khác 
nhau như: năng lượng cơ học, năng lượng nhiệt học, năng lượng hoá học, 
năng lượng quang học, năng lượng hạt nhân.... Mỏi một dạng năng lượng 
đó ứng với một hình thức vận động vật lý cụ thể của vật chất. Các dạng 
năng lượng dó chuyến hóa lẫn nhau theo những quy luật nhất định. Nhiệt 
năng chuyển hóa thành diện nàng, năng lượng diện chuyển hoá thành năng 
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lượng quang học hay gọi tắt là nhiệt năng biến đổi thành điện nãng rồi từ 
điện năng biến đổi thành quang năng. 

Trong thời kỳ của Niutơn, người ta chỉ mới biết được cách sản sinh ra 
công (năng lượng) là do lực tác dụng từ bên ngoài vào các vật thể dể 
chuycn dịch các vật' thể ấy. Chính vì vậy, Niutơn cho rằng nguyên nhân 
gây ra sự vận động của các vật thể là do lực tác đông từ bên ngoài, do cái 
huých cùa Thượng đế chứ không phải là quá trình biến đổi nội tại của vật 
chất. Sự biến đổi nói chung của các vật thể được coi là do yếu tố bên ngoài, 
còn bản thân những yếu lố nội sinh tạo ra sự vận động và biến đổi của 
chúng thì không được xem xét đến. Điều dó có nghĩa là khái niệm "năng 
lượng” khổng phải là yếu tố đậc trưng cho sự tự vận động của vật chất. 

Khi Vật lý học hiện đại ra đời và phát triển, trong quá trình xem xét 
và nghiên cứu sự vận động và biến đổi của chúng, người ta thấy rằng sự 
vận động và biến đổi các vật thể vi mô và vĩ mõ diễn ra thường xuyên 
không ngừng, không nghỉ. Để đặc trưng cho hình thức vận động của chúng 
người ta dã xây dựng khái niệm về "nảng lượng". Vì thế, khái niệm năng 
lượng là một đại lượng Vật lý thể hiện hình thức vận động cua các vật thể 
nói chung. 

* Ý nghĩa triết học của quan niệm về "năng lượng” 

Từ quan niệm về nãng lượng trong Vật lý học chúng ta thấy vật chất 
tồn tại trong trạng thái vận động và biến đổi không ngừng. Sụ vận động và 
biến dổi của vật chất được xầc định bằng một dại lượng là "năng lượng". 
Năng lượng đó không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ 
biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Vận dộng cũng là một lính cố hữu 
của vật chất, nó không tự nhicn sinh ra và khống tự nhiên mất đi mà nó chỉ 
chuyến hoá từ hình thức vận dộng này sang hình thức vận động khác. Điều 
dó cung cấp cơ sớ khoa học để chứng minh quan điểm vc tính bảo toàn năng 
lượng cũng như bảo toàn vận động mà Triêt học Mácxít đã khái quát. Quan 
niệm về nãng lượng với tính cách là đại lượng đặc trưng cho vận động 
của vật chất đã xác định tính khách quan cho sự vận động này. Quan 
niệm đó tạo ra cơ sợ vững chắc để chống lại những quan điểm duy tâm 
về vận động của vật chất. 


76 


www.Sachvui.Com 


6. Quan niệm về không gian và thời gian trong Vật lý học và ý 
nghĩa triết học của nó 

Trong lịch sử vân động và phái triển của Vậỉ lý học, những quan 
niệm vc không gian và thời gian ở mõi thời kỳ lịch sử khác nhau, không 
giống nhau. 

Ở thời kỳ cổ đại, nhũng nhà triêì học duy vật Hy Lạp tuy đã thừa 
nhận không gian và thời gian tồn tại độc lập với ý thức nhưng không có 
mối liên hệ với vật chất, tách ròi khỏi vật chất. Chảng hạn, Ackhit - nhà 
triết học thuộc trường phái Pitago đã cho ràng, không gian tồn tại giống 
như một ngăn kéo to lớn chứa dựng sự vật và những con số riêng biệt. 
Không gian không phụ thuộc vào vật thế và có thể tổn tại bên ngọài các sự 
vật. Như vậy, Ackhit dã thấy được tính khách quan của không gian đó là 
cái có trước ý thức, tồn tại độc lập với ý thức của con người. Tuy nhiên sai 
lầm của ông chính là ỡ chỗ, coi không gian là cái có trước sự vật, tồn tại ỡ 
bên ngoài các sự vật, không phải là thuộc tính vốn có của sự vật, gắn liền 
với sự vật. 

Khác với quan niệm của Ackhit, xuất phát từ hục thuyết vc nguyên tử 
luận Đcmôcrit cho ràng, không gian là một dạng hư vô trong dó có các 
nguyên tử đang chuyển động. Trong quan niệm này, Đêmôcrit cũng thấy 
dược tính khách quan cúa không gian và thời gian, nhưng lại coi chúng là 
một dạng hư vô, có trước các sự vật, các nguyên tử và không phải là các 
thuộc tính vốn có của các sự vật, các nguycn tủ thì lại là sai lầm. 

Còn Arìxtôt lại khắng định, không gian là một vị trí trong đó lần lượt 
vật này hay vật khác cùng tới chiếm chồ. Quan niệm như vây về không 
gian cũng thừa nhận nó là cái có trựớc sự vật, lổn tại khách quan ớ bén 
ngoài các sự vật, đó cũng là quan niệm sai lầm. 

Bước sang thế kỷ XVII, XVIII quan điểm siêu hình về không gian và 
thời gian của Niutơn đã thống trị trong khoa học tự nhiên. Tuy thừa nhận 
khống gian và thời gian có lính khách quan, nhung ông'lại tách rời không 
gian khỏi thời gian và tách khởng gian, thời gian ra khói vật chất đang vận 
dộng. Đó là không gian và thời gian trống rỗng không gắn với vật chất. 
Ồng dưa ra quan niệm "không gian tuyệt đối" và "thời gian tuyệt đối". 
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Không gian tuyệt đôi là không gian rỗng hoàn toàn không có liên hệ gì với 
các sự vật, không chứa đựng một sự vật nào trong đó nó đồng chất và đắng 
hướng. Thời gian tuyệt đối là thời gian hoàn toàn không liên hệ gì với các 
sự vật, hiện tượng, cũng không có quan hệ gì đến sự vận động và biến hoá 
của thế giới vật chất. Nó trôi di một cách dều đặn và dìẻn ra đều đều trong 
thế giới hiện thực. Quan niệm về không gian và thời gian như vậy được coi 
như là những khách thể lý tưởng. . 

Điểm thiếu sót cơ bản trong các quan niệm ở trên là ở chỗ, không 
thấy được không gian và thời gian là các thuộc tính cúa vật chất, không 
tách rời khỏi các sự vật. Trong lịch sử Triết học đã từng xuất hiện những tư 
tưởng cồ gắng khắc phục quan điểm tách rời không gian và thời gian với 
vật chất. Chang hạn Bruno cho rằng, không có không gian hư vô, tức là 
không có một không gian trông rỗng không chứa đựng gì trong đó mà 
không gian và thời gian có liên quan chặt chẽ vói vật chất, gắn bó chặt chẽ 
với các sự vật. Chúng xuyên qua các vật thể, giống như chất ete có thể 
thấm vào các vật thể và có thể dể các vật thể xuyên qua mình. Tuy nhicn, 
quan niệm này của Bruno vẫn không thoát khỏi sự ràng buộc của tính siêu 
hình, máy móc. 

Đềcác lại cho rằng, không gian liên hệ với tất cả các hình thức tổn lại 
của vật chất. Nó được xác định với tính cách là cái khách quan trong các sự 
vật, hiện tượng. Quan điểm này sai lầm ơ chỗ đồng nhất thuộc tính khách 
quan của vật chất với không gian. Trên thực tế thì dãy là hai thuộc tính 
khác nhau nhưng có quan hộ chặt chẽ với nhau của vật chất. 

xpinôda cho ràng không gian là một thuộc tính xác định của vặt 
chất, quan niệm về không gian như vậy là quá rộng. Bởi vì, thuộc tính xác 
định của vật chất có rất nhiều như vận động, khách quan, thời gian,... Do 
dó dem không gian ra dể đồng nhất với thuộc tính xác định của vật châì là 
thiếu chính xác, thậm chí còn không đúng đắn. Lôccơ cũng có quan niệm 
sai lầm tương tự như vậy, bói vì ông ta đã lản lộn không gian với dộ lón 
của các vật thế. 

Đối lập với các quan điểm duy vật vể không gian và thời gian là quan 
điểm duy tâm. Các nhà triết học duy tâm phủ nhận sự tồn tại khách quan 
của không gian và thời gian. Chảng hạn Beccơly cho ràng, bất cứ một vị trí 
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hoặc một quảng tính nào cũng chỉ tồn tại trong tinh thần, và ý thức, còn 
bản thân yếu tố xác định quảng tính hoặc vị trí không gắn với vật chất. Nếu 
tách khỏi tính licn tục của ý niệm trong tinh thần của vật chất thì thời gian 
và không gian biến thành cái hư vô. 

Makhơ lại quan niệm không gian và thời gian là hệ thống có thứ tự 
hay là sự nhịp nhàng của những cảm giác. Tức là không gian có quan hệ 
đến thứ tự, trật tự sắp xếp của cảm giác còn thời gian là do sự biến đổi nhịp 
nhàng của cảm giác tạo ra. 

Kant nhà triết học nhị nguyên đã coi không gian và thời gian chỉ là 
hình thức của cảm giác nôi tại, là hình thức của trực quan mà con người 
dùng để hiểu biết thế giới hiên tượng và tri giác của con người cũng thông 
qua chúng mà được thể hiện ra. 

Poanhcare lại coi không gian và thời gian là những khái niệm đật ra 
đế tiện lợi cho cống việc của mình. Đó là những sản phẩm thuần tuý tu duy 
của con người. 

Kế thừa những yếu tố hợp lý và phê phán các yếu tố sai lầm trong 
quan niệm về thời gian và không gian ở trên, chủ nghĩa duy vật biện chứng 
khẳng dịnh: không gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất đang 
vận dộng. Nó là một thuộc tính không thể tách rời với vật chất và gắn liền 
với vật chất. Giữa không gian, thời gian vân động và vật chất có mối quan 
hệ hữu cơ không thể tách rời. Không có một loại không gian, thời gian nào 
tách rời khỏi vật chất, đứng biệt lập với vật chất. Nếu tính khách quan là 
mội thuộc tính bản chất của vật chất thì không gian, thời gian, vận động 
cũng là những thuộc tính tương tự như vậy. Khi nói đến vật chất là nói đến 
thực tại khách quan, sụ vận dộng của nó trong không gian diễn ra theo thời 
gian nhát định. 

Trong lịch sử phát triển cúa các khoa học tự nhiên, quan niệm không 
gian và thời gian được thể hiện trước hết trong quan niệm của Cơ học cổ 
diển của Niutơn. Khái niệm không gian và thời gian tuyệt đối mà Cơ học 
cố điển của Niuttín đưa ra dù có yếu tố không đúng đắn nhưng nếu xem xét 
các sự vật, hiện tượng ở trong trạng thái đứng yên hay chuyển động thẳng 
đểu thì những dặc tính về không gian và thời gian cũng dược xác dịnh bàng 
những dại lượng cụ thể. 
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Khi Vật lý học hiện đại xuất hiện, những quan niệm vc không gian và 
thời gian trong Cơ học cổ điển không còn thích ứng với việc khảo sát sự 
chuyển động của các vật thể vi mô. Trong sự khảo sát đó, không gian và 
thời gian không phải chỉ là yêu tố có tính chất liẽn tục gắn liền với vị trí 
của các vật the ớ trong từng thời điếm, từng giai đoạn nhất định đó mà nó 
còn phán ánh tính liên tục của sự vận dộng, biến đổi và phát triển không 
ngừng cúa thê giới vật chất, Vì thế, thời gian và không gian vừa là ycu tố 
có lính chất gián đoạn vừa có tính liên tục. Quan niêm về không gian và 
thời gian không phải là những đại lượng bất biến mà luôn biến đổi cùng với 
sự vận động biến đỏi của vật chất. Khi các vật thể vi mô chuyển động với 
vận tốc càng lớn thì sự biên đổi của không gian và thời gian càng nhiều. Sự 
biến đỏi cùa không gian và thời gian được thể hiện trong lý thuyết tưưng 
đối của Anhxtanh. 

7. Thuyết tương đôi hẹp, thuyết tương đỏi rộng của Anhxtanh và ỷ 
nghĩa triết học của nó 

7.1. Thuyết tương dối hẹp 

Thuyết tương dối hẹp đưực Anhxtanh ncu ra vào năm 1905. Thuyết 
này dổ cập dcn một số nội dung cơ bản sau đây: 

+ Khái niệm hệ toạ độ: Để xác định vị trí của một vật ta cần chọn 
một vật ỉàm mốc, mội hệ trục toạ độ ngắn với vật làm mốc dó để xác định 
các toạ dô của vật. Trong hệ toạ độ có nhiều loại hệ toạ độ khác nhau, 
những hệ toạ độ trong đó xác định các vật đứng im hay chuyển động thẳng 
đều được gọi là hệ quy chiếu quán tính, hay còn gọi là hệ quy chiếu Galilê 
hay hệ quy chiếu chuyển động thẳng đều. 

+ Nguyên lý tương đôi hẹp: Nếu hệ K là hệ quy chiếu quán tính mà 
trong đó có một hệ K’ cũng chuyển động tháng dều so với hệ K thì các hiện 
tượng diễn ra trong hệ K như thê nào thì cũng diẽn ra trong hệ K’ như thế ấy. 
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Như vậy, cả hệ K và K’ chỉ có tính chất tương đối. Sở dĩ người ta gọi 
nó là tương đối vì chuyển động quán tính, hay chuyển động thẳng đều luôn 
luôn là chuyến dộng có tính tương dối. Chuyển động này chỉ phản ánh gần 
đúng chuycn động thực tế cúa sự vật. Nó cũng được hiểu tương tự theõ 
nghĩa chỉ có một vật trong vũ trụ thì không biết vật đó dứng im hay chuyển 
động, mọi sự biến đổí chỉ có tính chất tương đối. Trong trường hợp ngưòi 
ngồi trong toa tàu cũng có thể coi là dứng im hay chuyển động. 

Theo nguyên lý trên của Galilè thì mọi quy luật cơ học đều tác dụng 
như nhau ớ hệ quy chiếu quán tính. Anhxtanh đã mở rộng ra cho tất cắ 
những quy luật của tự nhiên đều tác động như nhau trong hộ quy chiếu 
quán tính. 

Định lý cộng vận tốc: Trong Cơ học cổ điển đã xác dinh, một vật 
thể chuyển dộng cùng chiều và diền ra trong sự chuyển động của một vật 
thể khác thì vận tốc cùa nó so với Trái Đất được xác định bằng vận tốc 
chuyển dộng của nó so với vật thể khác cộng với vân tốc vật thể khác ấy so 
với Trái Đát. Đây là một điểu hiển nhiên, không thể phủ nhận được tính 
đúng dắn cùa nó. 
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Ví dụ, một toa tàu dang chuyển động trên quãng đường với vân tốc V 
so với mật đất, có một người nào đó chuyển dộng ở trong toa tàu với vận 
tốc v’ so với vận tốc của con tàu, thì vận tốc của người đó so với mặt dường 
là V = v+v\ 

+ Mâu thuần biểu kiến giữa định luật truyền ánh sáng với định lý 
cộng vận tốc, Năm 1881, bằng thực nghiệm Maikenson xác định được 
rằng, ánh sáng chuyển động với V « 300.000 km/s, đây là vận tốc lớn nhất. 
Nó không phụ thuộc vào nguồn sáng và nó lan truyền ra mọi phương 
hướng đều với vận tốc đó. Như vậy, ta thấy xuất hiện một mâu thuẫn giữa 
vận tốc truyền ánh sáng vói định luật cộng vận tốc đã xác định ở trên. Mâu 
thuẫn này được gọi là mâu thuẫn biểu kiến. 

c = const > < Định lý cộng vận tốc 

Về mật nguyên tắc, hãi vế của mâu thuẫn này đều được thực nghiệm 
và thực tế xác nhận là đúng. Do dó, không thể vứt bỏ mặt nào trong hai mặt 
của mâu thuẫn ấy. Hai vế đó luôn luôn tồn tại, không thể lấy vế này phủ 
định vê kia được, tức là không thể giải quyết mẫu thuẫn đó theo cách tư 
duy thông thường. Anhxanh đã đưa ra cách giải quyết mới, đó là phải bỏ 
quan niệm về không gian và thời gian tuyệt đối trước đó của Niutơn và 
thay vào đó bàng một quan niệm mới về không gian và thời gian. Không 
gian và thời gian chỉ có tính chất tương đối. Trên cơ sở đó mà lý thuyết 
tương đối hẹp đã ra đời. 

- Đặc trưng cơ bản của thuyết tương đối hẹp: 

+ Tính tương đối của khái niệm đồng thời. Anhxtanh lập luận bằng 
thí nghiêm: Có hai nguồn sáng đặt ở hai điểm A và B trên đường sắt. Một 
điểm M ở trên bể mặt của Trái Đất cách đều A và B sẽ nhận được ánh sáng 
ở trên A và B là như nhau, và ánh sáng truyền từ A và B tới M là đồng thời. 
Nhưng khi điểm M đặt trong toa tàu, mà toa tàu chuyển động từ A đến B, 
thì M nhận ánh sáng truyền tới từ A và B là không đổng thời. Bởi vl nó 
phải tuân theo nguyên lý tương đối và định lý cộng vận tốc. Như vậy, khái 
niệm đồng thời cũng chỉ có tính chất tương dối. Do đó, mỗi hệ quy chiếu 
có thời gian riêng của mình. Thời gian chỉ có nghĩa khi nó diẻn ra ở bên trong 
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" một hệ quy chiếu tương ứng, gắn liền với một hệ quy chiếu xác định. Điều 
này hoàn toàn khác với quan niêm trước đó về thòi gian tuyệt đối. 

+ Tính tương đối của khái niệm khoảng cách không gian: Khoảng 
cách không gian của một vật như chiều dài chẩng hạn, cũng chỉ có tính 
tương dối. Bởi vì, nếu nó gắn với hệ quy chiếu này thì nó sẽ có khoảng 
cách này, còn nếu nó gắn với hệ quy chiếu khác thì nó có khoảng cách khác. 

Nhờ phép biến đổi Lorenxơ, Anhxtanh đã đưa ra công thúc về sự co 
lại của không gian và thời gian. 

Về không gian: Nếu tính trong hệ K' so vói hệ K và so vói Trái Đất thì: 



Trong đó /'là chiều dài của vật trong hệ K'. { là chiều dài của vật 
trong hệ K, V là vận tổc của hệ K' so với hệ K, c là vận tốc của ánh sáng. 

Tương tự như vậy, về thời gian, nếu tính trong hệ K’ so với hệ K và so 



với Trái Đất thì: 


Trong đó t' là thòi gian xảy ra trong hệ K\ t là thòi gian xảy ra trong 

hệ K. 

Khi vận tốc V của vật rất nhò so với vận tốc ánh sáng (c) thì hiện 
tượng xảy ra như trong Cơ học cổ điển. Nhưng nếu vận tốc V gần bằng vận 
tốc của ánh sáng, chẳng hạn vào khoảng 299.985 km/s thì không gian và 
thời gian co lại khoảng 100 lần. 

Điều dó có nghĩa là, một vật có độ dài lOOm trong hệ K thì trong hệ 
K vật đó bị co ngắn lại 100 lần, chỉ cồn lại 1/ 100 độ dài ban đầu. 

Không gian bị co lại, không gian gắn liền với sự vãn động của vật chất. 

Tương tự về thời gian cứ 100 năm diễn ra trên Trái Đất thì ở hộ 
chuyển dộng thẳng đều so với Trái Đất chỉ còn 1 năm, thòi gian bị co lại. 
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Thời gian cũng gắn liển với chuyển động của vật thể. (Đây là cơ sở khoa 
học để giại thích câu chuyên Từ Thức lên tiên). 

Không gian và thời gian bị thay đổi tuỳ thuộc vào sự thay đổi chuyển 
động của vật thể diễn ra trong hệ quy chiếu nào. Không gian và thời gian 
chỉ có tính tương dối. 

- Ý nghĩa triết học của thuyết tương đối hẹp 

Trong quá trinh nghiên cứu, nếu các đại lượng, các yếu tố đặc trưng 
cho các sự vật, hiện tượng đã được thực nghiệm hoặc thực tế xác định là 
đúng đắn thì phải chấp nhận sự đúng đắn ấy, không được phủ định nó. 
Muốn giải quyết được những mâu thuẫn mới nảy sinh trong quá trình 
nghiên cứu giữa các đại lượng, các yếu tố đặc trưng cho các quá trình ấy 
ma những cách giải quyết cũ không thực hiện nổi thì phải thay đổi nhũng 
quan niêm cũ trước đó. 

Thuyết tương đối hẹp đã bác bỏ quan niệm không gian tuyệt đối và 
thời gian tuyệt đối của Niutơn, không gian và thời gian có tính tương đối có 
quan hệ chặt chẽ với vận dộng của vật chất và không tách rời khỏi vật chất. 

7.2. Thuyết tương đối rộng 

Thuyết tương đối rộng dược Anhxtanh nêu ra vào nãm 1916. Đây là 
một học thuyết Vật lý không những giải quyết được nội dung mà thuyết 
tương đối hẹp đã giải quyết trước đó mà còn giải quyết được cả những vấn 
dề mà thuyết tương đối hẹp không giải quyết nổi. Chẳng hạn, trong thuyết 
tương dối hẹp chỉ xem xét sự biến đổi của không gian, thời gian và vận 
dộng trong hệ quy chiếu quán tính, tức là hệ quy chiếu dứng yên hay 
chuyến dộng thẳng đều và đạc biệt là ở trong môi trường vặt chất đồng 
chất và đáng hướng nên những đại lượng đó chỉ phản ánh một cách tương 
đối, gần đúng về một phương diện nào đó sự vận động của các vật thể. Còn 
khi vật thể chuyển động phi quán tính, trong môi trường phân bố vật chất 
khác nhau thì theo thuyết tương đối hẹp không giải quyết nổi. Thuyết 
tương đối rộng không những thoả mãn cho sự xem xét, tính toán về khoảng 
cách không gian và thời gian ở trong hệ quy chiếu quán tính mà còn cho 
phcp xác định các đại lượng đó trong hệ quy chiếu khỏng quán tính và 
trong môi trường không đồng chất. 
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Nội dung cơ bản của thuyết tương đối rộng được thể hiện trong một 
sơ đặc trưng sau đây: 

- Cấu trúc của không gian và thời gian vẫn là cấu trúc như trong 
iìmyết tương đối hẹp, chỉ có điều là cấu trúc dó chỉ mang tính chất gần 
đúng và có tính chất định xứ. Có nghĩa là thuyết tương đối hẹp chỉ giải 
quyết đúng trong không gian khá nhỏ, thời gian khá ngắn, khỏng gian 
thẳng và phẳng, với sự phân bô vật chất là như nhau dồng nhất và đẳng 
hướng. 

- Trong thuyết tương đối rộng thì sụ phán bố và sự vận dộng các khối 
lượng của vật chất quyết định sự khác nhau về mạt cấu trúc của không gian 
và sự biến đổi về thời gian. Mật dộ khối lượng vật chất quyết định độ cong 
của khống gian và thời gian, tức là mật độ của các vật thể và trường càng 
khác nhau thì không gian càng bị cong khác nhau, làm cho thời gian cũng 
thay đổi khác nhau. Vì khi không gian bị cong thì khoảng cách bị co lại, 
làm cho quỹ đạo của các lia sáng cũng bị cong và thời gian trôi chậm hơn 
do độ cong ấy. 

Như vậy vân đề cơ bản của thuyết tương đối rộng là vấn dề về sự hấp 
dẫn. Tính hấp dần mà Niutơn phát hiện ra là đặc tính chung của tất cã các 
vật thế, là dậc tính không thể lách rời với khối lượng. Sự hấp dẫn này dược 
thể hiện ra ở lực hấp dẫn và sự chuyển động của vật thê do lực hấp dẫn gây 
ra. Trong thuyết tương đối rống, Anhxtanh đã đã phát hiện ra vai trò của 
trường hấp dần, tức là vai trò của môi trường vật chất bao quanh các vật 
thể. Môi trường này có tính hấp dẫn mạnh hay yếu tuỳ thuộc vào mật dộ, 
cấu trúc vật chát lớn hay nhỏ và khối lượng của vật to hay bé. Anhxtanh đã 
đưa ra phương trình diễn tả về trường hấp dẫn với các đại lượng về không 
gian, thời gian, vận động của vật thể. 

Như vậy, không gian là không dồng chất và không đẳng hướng. Nó 
quyết định sự khác nhau về không gian và thời gian cùa các vật thể trong 
quá trình vận dộng. 

Ý nghĩa về mặt Triết học 

Thuyết tương đối rộng cho ta một bức tranh khái quát và sãư sắc hơn 
về mối quan hệ giữa không gian, thời gian với vân động và vật chất. Đây là 
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một minh chứng nữa xác định tính đúng đắn trong quan niệm của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ chặt chẽ khỏng thể tách rời giữa 
vật chất, vận động, không gian và thời gian. 

Thuyết tương đối irộng cho phép giải quyết một cách tổng thể những 
bài toán trong Vật lý mà thuyết tương dối hẹp khống thể giải quyết được. 

8. Vấn đề mâu thuẫirtrong Vật lý học vi mô, nguyên lý bổ sung 
và nguyên lý tương ứng của N. Bo 

Trong lịch sử phát triển'Vật lý học nói riêng cũng như của các khoa 
học nói' chung, bao giờ cũng có quá trình sàng lọc nhũng lý thuyết cũ để 
xác định tính chân lý của những tri thức trong lý thuyết ấy, đồng thời phải 
bổ sung và phát triển lý thuyết mới nhằm giải quyết những hiện tượng mới 
nảy sinh trong quá trình nghiên cứu mà lý thuyết cũ không thé giải quyết 
được. Đây là một quá trình bổ sung và phát triển một cách tất yếu tự nhiên. 
Trong bối cảnh chung đó, Vật lý học vi mô đã ra đời trong quá trình 
nghiên cứu câu trúc và chuyển động của hạt nhân và nguyên tử. N. Bo nhận 
thấy QÓ những mâu thuẫn và những vấn dề không thể giải quyết được bằng 
lý thuyết cũ, cần phải xây dựng lý thuyết mới dựa trên một số nguyên tắc 
khái quát, bổ sung và tương ứng. 

8.1. Những mâu thuẫn trong Vật lý học vỉ mô 

Khi chuyển sang thời kỳ hiện đại, Vật lý học cổ điển đã trải qua một 
cuộc khủng hoảng, về mặt khách quan, nguồn gốc của sự khủng hoảng dó 
là do thế giới vi mô - đối tượng của Vật lý học hiện đại, có những cấu trúc 
và thuộc tính khác hẳn so với thế giới vĩ mô. Trong quá trình nghiên cứu, ở 
các nhà vật lý học đã phát sinh những mâu thuẫn giữa khái niệm cổ điển 
với những thuộc tính mới của các hạt vi mô, của không gian và thời gian. 
Việc khắc phục mâu thuẫn này là một điều kiện cần thiết để Vật lý học tiến 
lên và ở đây chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm đã có những cách giải 
quyết khác nhau. 

Trước khi nói đến cách giải quyết của phái thực chứng cần nói quan 
niệm về nguyên tắc "khả quan sát" mà họ cho là một trong số những cơ sở 
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của Vật lý học. Theo nguyên tắc này thì đối tượng của Vật lý học là sự phân 
tích các quá trình đo lường, còn vấn đề bản chất của sự đo lường, tính có thể 
quan sát được của các đại lượng Vật lý lại được quyết định bằng cách 
phân tích lôgic các đại lượng ấy. Các lý thuyết Vật lý hoàn toàn không có 
quan hộ gì vổi hiện thực khách quan mà chỉ là sự hệ thống hoá những tri 
giác cám tính do các quá trình quan sát đem lại. 

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cách giải quyết mâu thuần của phái thực 
chứng khi giải thích hệ thức bất định trong Cơ học lượng tử. Ở dó đã thể 
hiện rõ mâu thuản giữa những khái niêm của Vạt lý học cổ điển với các 
thuộc tính của đối tượng vi mô. Năm 1927, nhà vật lý lý thuyết người Đức 
V.N. Haizenbec đã nêu ra hệ thức bất định sau đây: 

AP,. Ax > hv 

AP y . Ay > hv 

AP, ■ Az > hv 

Cách giải thích của phái thực chứng mới dựa trên nguyên tắc khả 
quan sẩt (lúc đầu N. Bo cũng ở trong trường phái, này nhưng về sau ông đã 
chuyến sang trường phái duy vật) được tóm tắt như sau: Hệ thức bất định 
nói rằng, không thể cùng một lúc đo được chính xác toạ độ và tốc độ của 
các hạt vi mô. Chúng ta do toạ độ hạt vi mô càng chính xác bao nhiêu thì 
sẽ đo tốc độ của nó càng kém chính xác bấy nhiêu và ngược lại. Sở dĩ như 
vậy là do tác dụng của các dụng cụ do lường mà tương tác giữa dụng cụ đo 
lường và hạt là "không thể kiểm soát được" về mặt nguyên tắc. 

Sự diễn tả chuyển đông của các hạt vi mô có thể tìm được cơ sở hợp 
lý nếu vận dụng các khái niệm cổ điển khi miêu tả các hiện tượng nguyên 
tử với lưỡng tính sóng hạt của vi thể, nhưng tư tưởng đó không phản ánh 
dứng hiện thực khách quan. 

8.2. Nguyên lý bổ sung N. Bo 

Nguycn lý bổ sung của N. Bo được xây dựng vào nẫm 1927 cùng với 
năm mà Haizenbec đề ra hệ thức bất định. Đây là kết quả của một quá 
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trình suy nghĩ lâu dài của ông trong quá trình nghiên cứu về nguyên tử, 
nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các khái niệm của Vật lý học cổ điển và 
Vật lý học lượng tử với sự phát hiện hàng số Plăng vào nãm 1900. 

Để hiểu được nguyên lý bổ sung của N. Bo, chúng ta chú ý mấy điểm 
sau đây: 

- Trong các thí nghiệm với những vật thể vi mồ, người quan sát 
không nhận được các thông tin nói về các thuộc tính của riêng dối tượng 
nghiên cứu mà là các thuộc tính trong mối quan hệ với một hoàn cảnh, một 
môi trường cụ thể, bao gổm cả dụng cụ đo lường. 

Các thông tin thu dược trong những diều kiện khác nhau mặc dù 
mâu thuẫn với nhau nhưng phản ánh các mặt khác nhau của cùng một thực 
thể được nghiên cứu. 

Qua nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm N. Bo đã đi đến 
nguyên lý bổ sung. Nguyên lý bổ sung nói rằng: Khi chúng la đứng trước 
những hiện tượng mâu thuẫn với nhau là chúng ta tiếp cận với những mặt 
khác nhau, điều quan trọng của cùng một tập hợp các dữ kiện về đối tượng 
nghiên cứu. Các mặt mâu thuần đó cần dược bổ sung cho nhau và như vậy 
mới có một quan niệm đầy dủ hơn về những thuộc tính của đối tượng. 

Cách giải thích này của N. Bo đã loại trừ mọi dấu vết của bất khả trì 
luận của phái thực chứng và thẻ’ hiện một lập trường duy vật. Nhưng trong 
nguyên lý bổ sung còn có điểm hạn chẽ' là chỉ mới thấy sự máu thuản 
nhưng chưa thấy sự thống nhất giữa các mặt đối lập như trong quan điểm 
biện chứng. Tuy vậy ngùyên lý bổ sung của N. Bo đã có tnột vai trò to lớn 
trong việc giải quyết vấn dể nhận thức các mâu thuần thường gặp trong Vật 
lý học vĩ mô mà vẫn dựa trên các khái niệm cổ điển như sóng và.hạt (trong 
thí nghiệm nhiều xạ cúa elcctron); xung lượng và toạ độ (trong hệ thức bất 
định); gián doạn và liên tục (trong hiện tượng dịch chuyển mức nâng lượng 
của electron trong nguyên tứ). 

8.3. Nguyên lý tưưng ứng của N. Bo 

Việc giải thích các tham số trong trường hợp này có the quy VỂ việc 
giái quyết các tham số trong trường hợp khác, tức là sử dụng những tri thức 
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đã có để giải quyết các tham số mới xuất hiện trong quá trình nghiên cứu. 
Dựa trên ý tưởng ấy N. Bo dề xuất nguyên lý tương ứng. Nội dung nguyên 
lý tương ứng: Mỗi lý thuyết đều dược nghiệm đúng trong một miền các hiện 
tượng nào đó. Khí xuất hiện một Ịý thuyết mới có miền nghiên cứu . rộng 
hơn miền nghiên cứu của lý thuyết cũ thì lý thuyết cũ không bị vứt bỏ di mà 
xem như một trường hợp đặc biệt cỉta lý thuyết mới. 

Ví dụ: Trong Vật lý cổ điển, những dại lượng xác định lấ những đại 
lượng mà người ta biết dược bàng các giác quan như vận tốc, quãng dường, 
thời gian. Trong Cơ học lượng tử, những đại lượng đó vượt khỏi khả năng 
nhận thức trực tiếp bằng các giác quan của con người như vân tốc chuyển 
dộng của ánh sáng, thời gian diễn ra rất nhanh chóng, vừa có tính chất 
sóng vừa có tính hạt mà con người khó nhận biết trực tiếp. 

Để khảo sát chúng, đòi hỏi phải xây dựng một ngành mới đó là 
ngành Cơ học lượng tử. Cơ học lượng tử ra đời không phủ định sạch trơn 
Cơ họe cổ điển mà nó bổ sung và phát triển Cơ học cổ điển cho hoàn thiện 
hơn. Lúc đó Cơ học cổ điển chỉ là trường hợp đặc biệt của Cơ học lượng tử. 
Vật lý học nghiên cứu những hạt cơ bản là trường hợp bao quát, nghiên cứu 
một cách toàn diện nhưng có tính chất tương đối quy luật của nhũng hạt vi 
mô giúp con người nhận thức sâu sắc hơn, dầy đủ hơn, toàn diện hơn và 
gần đúng hơn bản chất của vật chất. 

Việc nghiên cứu nguyên lý bổ sung và nguyên lý tương ứng của N.Bo 
là bước nghiên cứu cụ thể hơn chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. 
Trong mối quan hệ giữa lý thuyết cũ và lý thuyết mới của N. Bo dược xem 
như là mối quan hê giữa chân lý tương đối và chân lý tuyệt dối. 


\ 2 -- TTMẼT HỌC KHTN-A 
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Chương 4 

TRIẾT HỌC TRONG HOÁ HỌC 


1. Vị trí của Hoá học trong các khoa học 

Trong lịch sử phát triển của các khoa học, những tri thức vé Hoá học 
cũng xuất hiện từ rất sớm. Nhưng lúc ban đầu, những tri thức đó cũng chỉ 
là một bộ phận thuộc Triết học tự nhiên. Đến khoảng thế kỷ XVI - XVII, 
Hoấ học tách ra khỏi Triết học tự nhiên để trở thành mốt ngành khoa học 
độc lập, chúng nghiên cứu quá trình phân giải và hoá hợp của các chất. 

Từ khi ra đời, Hoá học có một vị trí rất quan trọng trong nhận thức 
nói chung và trong các khoa học nói riêng. Điều đó được thể hiện ở chỗ, sự 
ra đời của Hoá học làm phong phú thêm nhũng tri thức của con người trong 
việc nhân thức vể thế giới; giúp con người lý giải những hiện tượng xảy ra 
trong đời sống mà các bộ môn khoa học khác không thể lý giải nổi. Ví dụ, 
Hoá học đã giải thích được sự biến đổi từ chất này sang chất khác diễn ra 
trong dời sổng. 

Sự xuất hiện của Hoá học còn là cơ sở giúp cho các bộ môn khoa học 
khác khái quát để xây dựng nên những nguyên lý, quy luật một cách đúng 
dắn. Ví dụ, luận điểm “vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự 
nhiên mất di mà nó chỉ biến dổi từ dạng này sang dạng khác”, được hình 
thành từ sự khái quát quá trình khách quan trong tự nhiên và được lý giải 
bằng một phản ứng hoá học rất dơn gián: 

2 Na + Cl 2 - 2 NaCl 

và bằng phương pháp điện phân NaCl ta lại được 2 nguyên tố ban đầu: 

diện phân 

2 NaCl ; 2 Na + Cl 2 


90 


13 TOÉT HỌC KHTN.B 




www.Sachvui.Com 


Hoá học có vị trí và vai trò quan trọng trong hoạt dộng thực tiền. 
Điều đó được thể hiện ở chỗ, nhờ có các tri thúc hoá học mới định hướng 
cho sự phát triển các ngành công nghiệp hoá học, điều chế các loại dược 
chất phục vụ cho quá trình sản xuất và cho cuộc sống của con nguòi. 

Việc nghiên cứu Hóa học giúp cho con người tin tưởng hơn vào 
những tri thức đã được khái quát trong Triết học, nâng cao khả năng tính 
toán được một cách chính xác những dại lượng trong những quá trình 
nghiên cứu. 

2. Vấn đề cơ bản của Triết học trong Hóa học 

Vấn đề cơ bản của Triết học trong Hoá học là sự cụ thể hoá vấn đề về 
mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong Hoá học. Đó là vấn đề về mối 
quan hệ giữa hình thức vận động hoá học của các sự vật trong thế giới hiẻn 
thực với các tri thức hoá học. Môi quan hệ nàỵđược thể hiện bằng sơ đồ 
dưới đây: 



Khi giải quyết mối quan hệ đó đa xuất hiện hai khuynh hướng đối lập 
nhau là chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy .vật trong Hoá học. 

Chủ nghĩa duy tâm trong Hoá học cho rằng, những tri thức hoá 
học là cái có trước, tức là những tư tưởng khái niệm, quy luật hoá học là 
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những cái có trước. Nó là sản phẩm của sự sáng tạo thuần tuý ở trong ý 
tưởng của con người. Trên cơ sở của ý tưởng đó mà nảy sinh những hiện 
tượng hoá học trong thế giới hiện thực, những hợp chất, phân tử hoá học là 
cái có sau, cái bị chi phối nảy sình từ những ý tưởng của con người, đãy 
là quan niệm sai lầm. 

Chủ nghĩa duy vật trong Hoá học cho rằng, những khái niẻm, những 
định luật, những tri thức của Hoá học là kết quậ của sự phản ánh những 
thuộc tính hoá học vốn có ở trong thế giới vật chất. Điều đó có nghĩa là, 
bản thân thế giới vật chất dã có đặc tính hoá hợp và phân giải để chuyển 
hoá từ chất này sang chất khác. Nhiệm vụ của con người nói chung và của 
Hoá học nói riêng chi là phản ánh những đặc tính của sự phần giải và hoá 
hợp của các chất vốn có trong thế giới hiện thực. 

3. Quan niệm vể đôi tượng của Hoá học lịch sử phát triển Hoá 
học và ý nghĩa triết họ(f của nó 

3.1. Quan niệm về đối tượng của Hoá học trong lịch sử phát triển 

Hoá học 

Việc tìm hiểu dối tượng nghiên cứu của Hoá học dược dã dặt ra tù rất 
sớm, nhưng khống phải ngay từ đầu người ta dã xác định được một cách 
dứng đắn dối tượng của Hoá học. Trên thực tế, việc xác định đối tượng của 
Hoá học đã thay đổi qua các thời kỳ khác nhau. 

Ớ thời kỳ Cổ - Trung đại cũng như các loại tri thức khoa học khác, 
Hoá học là một bộ phận thuộc Triết học tự nhiên. Các tri thức hoá học 
dược hình thành trong quá trình sản xuất ra kim loại, chế tạò ra đồ gốm, 
rượu và sơn,... của người thợ thủ công thời cổ. Trong đó, việc tìm cách điều 
chế vàng với tính cách là vật trao dổi ngang giá đuợc coi là quan trọng 
nhất. Vì vậy, quan niệm đầu tiên về đối tượng của Hoá học được xác định 
là học thuyết về các phương pháp điều chế vàng. Các tri thức hoá học trong 
thời kỳ này chưa phải là một hệ thống chặt chẽ, chưa đi sâu vào bản chất 
bên trong của các hiện tượng của quá trình hoá học mà nó chỉ là sự gom lại 
những hiểu biết lẻ tẻ, rơi rạc mang tính hiện tượng, bề ngoài, khồng bán 
chất. Người ta chi dựa vào sự biến đổi có tính chất hình thức. 
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bề ngoài, giản đơn của hiện tượng này để suy ra sụ biến đổi của các hiên 
tượng khác. Chẳng hạn, từ thực tê' đốt gỗ thành than, tách nước biển thành 
muối, luyện quặng đồng thành đổng, quặng sắt thành sắt,... Những nhà hoá 
học thời cổ đã tưởng rằng mọi đơn chất đều có thể chuyển hoá lẫn nhau và 
mọi kim loại đều có thể biến hoá thành vàng. VI vậy, quan niệm về “hòn 
đá phép thần kỳ” và lý thuyết vể “giả kim thuật” dã hình thành và niềm tin 
vào thuật luyện vàng từ các kim loại khác đã trỗi dậy trong lòng các nhà 
“tiên tri hoá học” ở thời cổ - Trung đại. 

Cũng ở trong giai đoạn này, một khuynh hướng mới của việc nghiên 
cứu Hoá học là đi tìm bản chất của các sự vật, hiện tượng và coi tính chất 
của các vật thể có tính bền vững hơn ân các vật thể đó. Thậm chí một số 
nhà hoá học còn đưa ra quan niệm coi các nguyên tố trong tự nhiên là 
những tính chất chứ không phải là vật chất; giới tự nhiên là kết quả của sụ 
hợp nhất các tính chất khác nhau nhu lỏng và rặn, lạnh và nóng, ẩm ướt và 
khô ráo,... Các tính chất khác nhau đó lại mâu thuẫn với nhau và những 
mâu thuẵn ấy chính là động lực thúc dẩy giới tự nhiên phát triển. Chảng 
hạn, nêu kết hợp lạnh với khô sẽ tạo thành đất, lạnh với ấm thì sinh ra 
nước, khô với nóng thành lửa, còn ẩm với nóng hoặc thèm vào nước tính 
nóng làm xuất hiện không khí,... Chính vì vậy mà họ cho rằng, nhiệm vụ 
của tỉoú học là phải nghiên cứu những mâu thuẫn, những phương thức 
biến dổi tính chất mâu thuản của các vật thể nhằm mục đích thoa mãn các 
nhu cầu hoạt động sản xuất thủ công của con người. 

Trong thời kỳ Trung cổ, những tiến bộ của Hoá hục là hết sức chậm 
chạp. Những tri thức khoa học nói chung và những tri thức về Hoá học nói 
riêng bị bao trùm, nhấn chìm bởi những quan niệm của tôn giáo và thần 
học. Đảy là thời kỳ trì trệ của khoa học nói chung cũng như của Hoá học 
nói riêng. Nó không kế tục và phát triển được những tu tưởng đúng dẳn 
trước đây mà chủ yếu hướng vào cái vòng luẩn quẩn, ảo tưởng cùa giả kim 
thuật, .của việc tìm kiếm cách thức chế biến vàng từ các kim loại. 

Bước sang thời kỳ Phục hưng - Cận đại, những tri thức Hoá học đã 
được lãng lên với một số lượng đáng kể và nó đã dược tách ra khỏi Triết 
học tự nhiên để trở thành một ngành khoa học dộc lập. Ở giai đoạn này, 
nhu cầu thực tiẻn đòi hỏi phải điều chế các loại dược phẩm đê phục vụ cho 
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con người đã trở nên bức thiết. Vì vậy, Hoá học không nghiên cứu vấri để 
“giả kim thuật” và cũng không tìm hiểu mâu thuẫn giữa các tính chất của 
các vật thể mà nó tập trung nghiên cứu phương pháp điều chế các loại dược 
phẩm. Điều đó đã được chỉ ra trong các công trình nghiên cứu của 
Paraxenxơ. Ông cho rằng, dối tượng của Hoá học là nghiên cứu nhũng chất 
thuốc và điểu chế dược phẩm. Tư tưởng này cũng được học trò của 
Paraxenxơ là Bêgun (1608) kế tục và phát triển. Nhà hoá học Bêgun dã xác 
định dối tượng của Hoá học là “nghệ thuật hoà tan các chất hỗn hợp trong tự 
nhiên, chuyển các vật thể hoà tan thành thể rắn để thu được những vị thuốc 
thơm hơn, quý hơn và có hiệu nghiệm hơn”. (Trích theo M.I. Sakhơparanốp: 
Một sô váh đề Triết học của Hoá học, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1962, trang 165). 

Quan niệm đó của Bêgun không phản ánh được mâu thuẫn giữa quá 
trình hoà tan và kết tinh như là trường hợp cá biệt của mâu thuẫn tổng quát 
giữa quá trình phân giải và hoá hợp. Những quá trình hoà tan và kết tinh 
trong Hoá học từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII được khảo sát tách rời nhau. 
Trong đó, vấn dề hoà tan có ý nghĩa quan trọng đến mức khiến cho một số 
nhà hoá học nổi tiếng đã cho rằng Hoá học là học thuyết nghiên cứu về hoà 
tan và dung dịch. 

Ví dụ, một nhà hoá học nổi tiếng người Pháp là G. Đômoócvô đã 
viết như sau: “Trong Hoá học, tất cả là hoà tan,... vì rằng Hoá học chỉ có 
hiệu lực nhờ hoà tan và tu ỳ theo trường hợp phân tích một vật thể hay tạo 
nên những hợp chất mới từ những nguyên tố của chúng mà hoà tan vần là 
một sợi dày dản chúng ta đến hướng mới đó và chúng ta luôn luôn xem xét 
các dung mỏi, quan sát sự chuyển biến tự nhiên từ các dung môi đơn giản 
đến phức tạp”. 

Những mâu thuẫn chủ yếu của các quá trình hoá hợp và phân ly hoá 
học cũng không được khảo sát một cách biện chứng mà nó chỉ được xem 
xét trong sự tách ròi nhau. Điều đó được thể hiện trong các quan niệm về 
đối tượng nghiên cứu hoá học của R. Bôilơ và N. Lơmeri. Theo R. Bôilơ thì 
nhiệm vụ của ỈỊoá học là nghiên cứu vật thể với mục đích tìm ra những 
dạng không thê phân chia của chúng. Còn N. Lơmeri lại cho rằng, Hoá học 
ỉà nghệ thuật dạy cho con người cách tách các chất khác nhau có trong 
một hợp chất. 
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Một khuynh hướng khác biệt so với các quan niệm ở trẽn là đã thấy 
được vai trò của sự hoá hợp. Mặc dù khuynh hướng này không nhiều, nó 
chỉ tồn tại trong một vài công trình nghiên cứu của một số nhà hoá học, khi 
quan niệm về đối tượng của Hoá học. Chẳng hạn, Gờlêđe dã coi Hoá học là 
nghệ thuật khoa học nghiên cứu sự hoà tan của các vật thế để phân chia 
thành từng phần đã cấu tạo nên chúng và sau dó lại hoá hợp chúng lại 
thành vật thể ấy. Còn p. Macơ thì cho rầng, đối tượng và mục đích chủ yếu 
của Hoá học là tách các chất khác nhau có trong thành phần của các vật 
thể, nghiên cứu mỗi chất riêng biệt, biết được tính chất và tính tương tự, 
phân tích chúng xa hơn nếu có thể được hoá hợp chúng với các chất khác, 
hợp chúng lại với nhau để tạo thành vật thể ban dầu ta đã lấy tất cả các tính 
chất của nó. Tư tưởng trên còn được xác định khá rõ rệt trong các quan 
niệm của hai nhà hoá học người Pháp là Ruyen và Loavariê. Ruyen cho 
rằng, “Hoá học là một nghệ thuật Vật lý, nhờ những tác dộng và các dụng 
cụ nhất dịnh từ các vật thể tách ra các chất đã tạo thành vật thể dó, và sau 
dó lại hoá hợp chúng lại với các chất khác để tạo nên vật thể ban dầu hay 
vật thể mới”. Còn Loavariê lại khẳng định, “Hoá học nghiên cứu các vật 
thế khác nhau của tự nhiên, có mục dích phân tách chúng và có khả 
nâng nghiên cứu những chất khác nhau tham gia vào thành phán của 
chúng”. (Loavariê: Khái luận vể Hoá học, tiếng Pháp, tập 2, trangl93). 
í uy nhiên, xu hướng quan niệm về đối tượng nghiên cứu của Hoá học là 
sự hoá hợp của các chất không dược nhấn mạnh và chưa được chú ý, 
quan tâm như phân tích hoá học. Sự hoá hợp các chất chỉ dược xác định 
với tính cách là sự theo đuối của phân tích, phân giải hoá học. Thành 
thử dãn dến tình trạng lần lộn giữa quá trình phân tích, hoá hợp hoá học 
với quá trình hoà lan và kết tinh các chất hoá học. 

So sánh các quan niệm về đối tượng của Hoá học đã nêu ra ở trên 
chúng ta thấy ràng, trong thời kỳ Phục hưng — Cận đại mặc dù có sự khác 
biệt ít nhiều song về cơ bản, trong các định nghĩa đều đề cập đến tùng mặt 
riêng biệt cúa mâu thuẫn trong các quá trình hóa học. Đó là mâu thuẫn giữa 
quá trình phân giải và hoá hợp các chất. Chẳng hạn, trong các định nghĩa về 
đòi tượng nghicn cứu hoá học của Bôilơ, Lơmeri, Lovoariê,... chỉ nói đến 
một mặt mâu thuần chủ yêu của quá trình hoá học, tức là mặt phân tích 
(hay còn gọi là phân giải) hoá học. Trong các định nghĩa khác, khuynh 
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hướng coi trọng phân tích cũng đều giữ vị trí hàng đầu. Điều dó không phải 
là ngẫu nhiên mà là một hệ quả tất yếu sự tác dộng của thế giới quan siêu 
hình trong Triết học. Bởi vậy, Hoá học thê kỷ XVI — XVIII tuy đã dạt dược 
một số thành tựu nhất định song chủ yếu vẫn nằm trong khuôn khổ của 
Hoá học phân tích. Các nhà hoá học nào góp phần phát triển những quan 
niệm đúng đắn gắn liền với các quá trình phân tích các chất thì dều giành 
được sự chú ý, quan tâm lớn nhất và vì vậy họ có thể đạt được những thành 
tựu nhất dịnh trong nghiên cứu hoá học. Ví dụ, Henmông đã trở nên nổi 
tiếng vì ông đã biết phân biệt dược các chất khí. Glôbe chỉ ra sự cần thiết 
phải điều chế các chất nguyên chất nhu thế nào và dựa vào các dấu hiệu 
nào dể xác định các nguyên chất. Bôilơ đã đưa ra quan niệm về nguyên 
tố hoá. học. Bờlét tìm ra khí cacbonic, Sinlơ và Pơrisly tìm ra ôxy, 
Kêvcnđisơ tách ra được và nghiên cứu về khí hyđrô,... 

Cuối thế kỷ XVIII dầu thế kỷ XIX, cùng với sự phát triển của khoa 
học tự nhiên khác như Vât lý học, Toán học, Sinh học thì Hoá học cũng có 
những bước tiến rất đáng kể, đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát 
triển cứa Hoá học. Đây là thời kỳ xuất xuất hiện những lý thuyết hoá học 
quan trọng dùng làm cơ sở để phản bác các lý thuyết hoá học sai lầm và 
chứng minh cho các lý thuyết dứng đắn. Chẳng hạn, lý thuyết hoá học của 
Loavariê đã bác bỏ thuyết phơlôgitton và học thuyết hoá học của 
Lômônôxốp đã chứng minh bằng thực nghiệm tính chân lý của Định luật 
bảo toàn vật chất,... Vì vậy, ở giai đoạn này, các nhà hoá học cũng đưa ra 
được những quan niệm rất cơ bản về Hoá học nói chung cũng như việc xác 
định đối tượng nghiên cứu của Hoá học nói riêng. 

Theo Lômônốxốp thì “Hoá học là một khoa học về những biến đổi 
trong vật thể hỗn hợp, chừng vài vật thể â'y là hỗn hợp”. Ông còn giải thích 
rằng, “khống còn nghi ngờ gì nữa, sẽ có rất nhiều người cho định nghĩa 'ấy 
là không đầy đủ và than phiền về sự thiếu nguyên tắc phân tích, hoá hợp, 
tinh chế và những thành ngữ khác đầy rẫy trên hẫu hết các sách hoá học; 
những ai sáng suốt hơn thi dẽ dàng nhìn thấy rằng, những thành ngữ ấy 
được nhắc tới, mà rất nhiều tác giả viết về Hoá học thường chồng chất một 
cách không cần thiết trong công trình nghiên cứu của họ và đều có thể tóm 
vào mấy chữ “vật thể hồn hợp”. Thật vây, với sự hiểu biết về các vật thể 
hỗn hợp, có thể giải thích được tất cả những khả năng biến đổi của nó 
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trong đó có sự phân tích và sự hoá hợp,... những biến dổi vô cơ và hữu cơ 
như là sự dập phá, nghiền nát các cây hoà bản, sự phát triển của các cày, sự 
lưu thông máu trong cơ thể sống có thể là ngoại lệ”. (Lômônôxốp: Tuyên 
tập Triết học, Nxb Chính trị Quốc gia 1950, tiếng Nga, trang 84). 

Quán triệt tư tưởng đó của Lômônôxốp, các nhà hoá học đã cụ thể 
hoá trong việc xác định dối tượng nghiên cứu của Hoá học. Chẳng hạn, 
giáo sư hoá học R. Gây man đã cho rằng, “Hoá học là khoa học về các chất 
và quy luật giải thích sự tương tác của chúng”. Hay nhà hoá học Lôtamaye 
đã coi “Hoá học là khoa học về các chất và về những biến dổi của chúng”. 

Như vậy, có thể nhậii ra xu hướng quan niệm về đối tượng của Hoá 
học ở thế kỷ XIX không phải là sự phân tích các chất mà là sự hoá hợp cua 
chúng. Hoá hợp hay tổng hợp các chất hoá học lại được coi là dấu hiệu có 
vị trí quan trọng hàng đầu trong việc xác dinh dối tượng của Hoá học. Đây 
là giai doạn phủ định các quan niệm trước đó khi họ tuyệt đối hoá vai trò 
cụa phân tích hoá học. Tuy nhiên, dù có nhấn mạnh và tuyệt dối hoá từng 
mật đối lập riêng biệt của mâu thuần giữa phân tích và tổng hợp, hay giữa 
hoà tan và kết tinh,... thì cũng đểu mang tính phiến diện, không đầy dù khi 
xác định đôi tượng nghiên cứu của Hoá hục. 

Bước vào giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX xu hướng của sự 
vận động và phát triển hoá học có sự phân chia một cách sâu sắc. Hàng loạt 
các ngành Hoá học cụ thể mới ra đời đánh dấu mốt thời kỳ phát triển 
phong phú, đa dạng của Hoá học. Ví dụ như: Hoá học phức chất, Hoá học 
về các nguyên tố đất hiếm, phân tích Hoá lý, phần tích thường các hợp chất 
vô cơ, vi phân tích, phân tích sắc ký, phân tích quang phổ, Hoá học các 
hyđrỏcacbon, Hoá học các abumin, Nhiệt hoá học, Hoá keo, Động hoấ 
học, Hoá dại cương, Hoá vô cơ, Hoá hữu cơ, Hoá phán lích, Hoá lý,... 
Chính sự phân ngành sâu sắc dó dã khiến cho các nhà hoá học tập trung 
xác định đối tượng, nội dung, phương pháp của các loại Hoá học chuyên 
ngành cụ thể đó. Chẳng hạn, “Phân tích Hoá lý nghiên cứu những dạng 
khác nhau của vât chất trong các hệ đa cấu tử nguyên tử và phân tử, nhờ sự 
phân tích hệ thống hình học của những giản đồ thành phần - tính chất. Nói 
gọn hơn thì phân tích Hoá lý là khoa học về hệ hình học của những giản đồ 
thành phần - tính chất của các hệ đa cấu tử - phân tử”. Hay “Hoá đại cương 
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là nhiều ngành Hoá học nghiên cứu đặc điểm những mâu thuẫn của dạng 
chuyến động Hoá học ở vật chất có trong các hộ nguyên tử — phân tử của 
các chất vô cơ cũng như hữu cơ”. Còn “Hoá vô cơ là nhiều ngành khoa học 
nghiên cứu những mâu thuản của dạng vận động Hoá học của vật chất 
trong các hệ nguyên tử - phân tử mà ở đó phải có những nhóm nguyên tố 
vổ cơ nào dó với tư cách là một hợp phần bắt buộc”. Khi đề cập dến dối 
tượng của Hoá học hữu cơ, nhà hoá học A. Kêkulê dã cho rằng, “Hoá 
hữu cơ là Hoá học về các hợp chất của cacbon”. Còn nhà hoá học K. 
Soóclemme và I.u. Giđanốp lại coi “Hoá hữu cơ,... nghiên cứu các 
hyđrôcacbon và những dản xuất của nó”. “Đối tượng Hoá học của các 
abumin là giải thích các quá trình lổng hợp và phân húỷ các phãn lử 
abumìn, nghiên cứu những mâu thuẫn làm cơ sở cho sự phát triển nghĩa là 
sự phức tạp hoá vô hạn và tính muốn hình vạn trạng của các phân tử 
abumìn, nghiên cứu những chức phận của các abumin đưa tới các mầm 
hoạt dộng sống của các chất abumin”. “Đối tượng của vi phân tích là 
xác dinh thành phần các chất theo vi lượng bằng cách kết hợp những 
phương pháp hoá học và phi hoá học”. Khi đề cập đến Hoá học phân 
tích quang phổ, V.K. Pơrôcôphiép đã cho rằng, “phân tích quang phổ là 
phương pháp vật lý xác định thành phần hoá học của các chất dựa trên 
sự nghiên cứu quang phổ của chất đó”. Đối với Nhiệt động hoá học thì 
Carapêchiên xem nó là “nghiên cứu sự áp dụng các định luật nhiệt động 
vào các hiện tượng Hoá học và Hoá ỉý. Trong đó thiết lập toán nhiệt của 
quá trình bao gồm: Hiệu ứng nhiệt cúa biến đổi Vật lý và quá trình hoá 
học, tính cân bằng hoá học”,... 

Trong tất cả các định nghĩa về đối tượng nghiên cứu của các chuyên 
ngành Hóa học cụ thể ư trên, mặc dù vần còn dáng dấp của sự quan niệm 
một chiéu. phiến diện nhưng đã xuất hiện xu hướng khái quát, tổng hợp để 
nhìn thấy mối quan hệ của hai mặt dối lập trong các mâu thuẫn với tính 
cách là dộng lực có tính quy luật của sự phát triển chuyên ngành Hoá học 
dó. Tuy nhiên, khuynh hướng ây cũng chưa thể hiện một cách thật rõ rệt. 

Trong xu hướng phát triển cúa khoa học nói chung cũng như cùa Hoá 
học nói riêng, sự phân ngành diỗn ra càng sâu sắc bao nhiêu thì sự hợp 
ngành càng mạnh mẽ bây nhiêu, cặc khoa học liên hệ mật thiết với nhau, 
xâm nhập vào nhau càng nhanh chóng và phức tạp bấy nhiêu. Ví dụ, Vật lý 
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học có quan hê chặt chẽ với Toán học, Hoá học và Sinh học. Ngược lại, 
Sinh học có mối liên kết khăng khít với Địa lý, Hoá học, Toán học và các 
khoa học khác,... Đó là xu hướng diẽn ra tât yếu, khách quan trong sự liên 
hệ, phụ thuộc, chuyển hoá lẫn nhau có lính phổ biến của các hình thức vận 
động của vật chất. Nhưng cũng chính xu hướng phát triển đó của khoa học 
đã tạo ra các quan niệm không đúng đắn là đem quy kết khoa học này vào 
khoa học khác. Chang hạn, coi Hoá học chỉ là một bộ phận của Vật lý, phụ 
thuộc vào Vật lý, Toán học, hay quy Sinh học vào Hoá học, Địa lý, và Y 
học,... quan niệm như vậy là không đúng đắn và cũng là sự phiến diện, một 
chiều. Chỉ có nhìn nhân sụ vận động, phát triển của Hoá học một cách 
khách quan, biện chứng duy vật là kết quả của việc triển khai giải quyết 
các mâu thuẫn giữa phân giải và hoá hợp của các chất thì mới đem lại quan 
niệm đúng đắn, khoa học về dối tượng nghiên cứu của Hoá học. Đứng trên 
quan diểm đó, M.I. Sakhơparanốp dã xác định khá chính xác rằng, “Hoá 
học hiện đại là một hộ thống khoa học phức tạp trong dó nhiệm vụ chú yếu 
là nghiên cứu mâu thuần của dạng vận động hoá học hay mối quan hệ và 
chuyển hoá lảri nhau giữa dạng vận động hoá học và các dạng vận dộng 
khác của vật chất”. (M.I. Sakhưparanốp: Một số vấn đề Triết học trong Hoá 
học, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1962, trang 256). Hay Hoá học là khoa học 
nghiên cứu sự phân giải và hoá hợp của các chất. 

3.2. Ý nghĩa vé mặt Triết học 

Từ việc nghiên cứu những quan niệm về dối tượng của Hoá hục trong 
lịch sứ vận dộng, phát triển cúa Hoá học 0 trên đã xác nhãn ràng đây cũng 
là một vấn dề rất phức tạp, thể hiện nhiều quan niệm khác nhau, thậm chí 
dối lập nhau. Cuộc tranh luận giữa quan niệm này với các quan niệm khác 
không còn đem thuần là những vấn đề của bản thản hoá học mà nó còn là 
những vân đề của Triết học. Ở đó cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và 
chủ nghĩa duy tâm, giữa phép biện chứng và phép siêu hình cũng diẻn ra 
hết sức quyct liệt. 

- Không quán triệt quan niệm về tính khách quan sẽ không thấy được 
Hoá học xuất hiện là sản phẩm của sự phản ánh hình thức vận động hoá 
học của vật chất. Do dó sẽ dẫn đến khuynh hướng duy lâm, ảo tưởng trong 
Hoá học. 
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- Dừng lại ở việc khảo sát hiện tượng, không đi sâu vào bản chất bên 
trong cứa các hiện tượng và các quá trình hoá học sẽ đần đến nhũng quan 
niệm hời hợt, khống đúng đắn về đối tượng nghiên cứu của Hoá học. 

- Không phát hiện được mâu thuăn chi phối sự vận động, phát 
triển của Hoá học sẽ không thấy được quy luật chi phối sự vận động, 
phát triển của Hoá học, không tìm ra được nguồn gốc, động lực của sự 
vận động và phát triển của Hoá học. 

- Chỉ thấy một mặt này hoặc mật kia của mâu thuẫn, hoặc chỉ tuyệt 
đối hoá một mật phân giải hay hoá hợp của các chất sẽ rơi vào sụ siêu 
hình, phiến điện trong quan niệm về đối tượng nghiên cứu của Hoá học. 

- Phải đứng trên lập trường của thế giới quan duy vật biện chứng và 
phương pháp luân biện chứng duy vật thì chúng ta mới có thể đưa ra được 
quan niệm đúng đắn về đối tượng nghiên cứu của Hoá học. 

Như vậy, rõ ràng ràng Hoá học và Triết học có mối quan hệ khăng 
khít với nhau, tổn tại khống tách rời nhau, tạo ra tiền dề cho sự tồn tại của 
nhau. Do đó, việc nghiên cứu hoá học không thể tách rời khỏi việc nghiên 
cứu Triết học và ngược lại. 

4. Các nguyên tắc hệ thống hoá các khoa học hoĩkhọc 

Hệ thống hoá các khoa học về Hoá học là sự phân loại và sắp xếp các 
khoa học chuyên ngành về Hoá học theo một trình tự nhất định sao cho 
phản ánh được quá trình hình thành và phát triển của Hoá học. Đây là một 
việc làm rất phức tạp nhưng hết sức cần thiết cho việc nghiên cứu hoá học 
có hiệu quả, nâng cao trình độ nhận thức của con người về quá trình phân 
giải và hoá hợp của các chất, đồng thời tạo nên những động lực cho sự phát 
triển cứa Hoá học,... Dể thực hiện được điều đó, chúng ta không thể đưa ra 
những cách phân loại và sắp xếp có tính chất tuỳ tiện, chủ quan, duy ý chí, 
mà phái dựa vào các nguyên tắc cơ bản về sự phàn loại và sắp xếp các khoa 
học đã nêu ra ở trên. 

Trong các chương trước, chúng ta-đã khảo sát những nguyên tắc cơ bản 
của sự phân loại các khoa học. Đó là nguyên tắc về tính khách quan, nguyên 
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tắc về mối liên hệ, chuyển hoá và phát triển biện chứng. Những nguyên lắc ấy 
cũng phải được coi là những nguyên tắc cơ bản và phải được thể hiện trong 
việc hộ thống hoá các khoa học về Hoá học. Tất nhiên, ngoài các nguyên 
lắc chung, cơ bản đó thì việc hệ thống hoá các khoa học hoá học còn phải 
tuân theo nguyên tắc về tính thục tièn. 

Nguyên tắc về tính khách quan trong hệ thống hoá các khoa học hoá 
học được thể hiện ớ ch6: việc phân loại và sắp xếp các khoa học hoá học 
phái phán ánh đúng các mức độ, trạng thái tồn tại tự nhiên, khác nhau, 
riêng biệt của hình thức vận động hoá học. Nghĩa là phản ánh dúng quá 
trình phân giải và hoá hợp các chất ở những mức dộ khác nhau như các 
chất, phân tử, nguyên tử hay các hạt cơ bản và những trạng thái xác định 
như ớ thể rán, lỏng hay khí. Những mức dộ và trạng thái này là sự tồn tại tự 
nhiên, tất yếu của vật chất khống phụ thuộc vào ỷ thức cúa con người. 
Không quán triệt được nguyên tắc dó sẽ dẫn dến sự tuỳ tiện, chủ quan, duy 
ý chí và là cội nguồn, nguyên nhản rơi vào chủ nghĩa duy tâm trong việc 
nghiên cứu và hệ thống hoá các khoa học hoá học. Đương nhiên, việc làm 
dó sc dẫn tới sai lầm, thất bại trong mọi nghiên cứu, khám phá, phát minh 
hoá học. Ngược lại, nếu quán triệt nguyên lắc về lính khách quan trong hộ 
thống hoá các khoa học về Hoá học sẽ dem đến cho con người một bức 
tranh đúng dắn và khái quát VC quá trình hình thành, tổn tại cua các linh 
vực hoá học; định hưứng chính xác cho việc nghiên cứu, tìm tòi, phát minh 
một cách có hiệu quả không chỉ trong lĩnh vực hẹ thống hoá các khoa học 
hoá hoc nói riêng mà còn đới với tất cả việc nghiên cứu hoá học nói chung. 

Nguyên lắc vé mối liên hệ, chuyển hoá, phát triển biện chứng trong 
hệ thống hoá các khoa học hoá học dược thể hiện ớ chỗ: việc phân loại và 
sắp xếp các bộ môn Hoá học chuyên ngành phải được diẽn Fa lừ thấp đên 
cao. từ dơn giản đcn phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Hơn 
nữa, việc phân loại và sắp xếp dổ phải phản ánh được mối quan hệ, lác 
dộng qua lại lẫn nhau, chuyển hoá lẫn nhau, chi phôi,... lẫn nhau trong sự 
phát tricn của loàn bộ hệ thống khoa học hoá học. Những mối liên hệ, 
chuyển hoá và phát triển biện chứng ấy là những đặc trưng lự nhicn, VỐ11 
có của bản thân mỗi bộ môn Hoá học cụ thê cũng như toàn bộ hệ thống 
khoa học hoá học. Chẳng hạn, Hoá vô cơ là cơ sớ, nền tạng của Hoá hữu 
cơ, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lân 
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nhau. Hoá hữu cơ là một bước phát triển mới về chất của hoá vô cơ. Vì 
vậy, trong việc phân loại và sắp xếp các khoa học hoá học không thể lách 
rời một cách biệt lập giữa chúng, càng không được phân loại và sắp xếp 
chúng trong một hệ thống mà ở .đó Hoá vô cơ đứng sau, bị phái sinh từ Hoá 
hữu cơ. Hoặc việc phân loại, sắp xếp các khoa học hoá học không thể xếp 
Hoá học lượng tư - Hoá học về các hạt cư bản lại đứng trước Hoá học 
nguyên lử, Hoá học phân tử được. Bới vì, Hoá học lượng tử là sự chuyển 
hoá và một bước phát triến mới về chất cúa Hoá học nguyên tử và Hoá học 
phân tử. 

Khi quán triệt được nguyên tắc về mối liên hệ, sự chuyến hoá và phát 
triển biện chứng vào trong việc hệ thống hoá các khoa học hoá học sẽ cho 
chúng ta thấy được tính hệ thống lồgic, tính vận động, phát triển biện 
chưng cua ca hệ thông các khoa học hoá học. Khắc phuc đươc tính siêu 
hình, máy móc, cứng nhắc trong việc nghiên cứu và phát triển hoá học. 

Nguyên tắc vé tính thực tiễn trong hệ thống hoá các khoa học hoá 
học được thế hiện ở chõ việc phân loại, sắp xếp các bộ môn Hoá học 
chuyên ngành phải được xác lập trên cơ sở của thực nghiệm khoa học và 
hoạt động sản xuất vật chất. Bởi vì, thực nghiêm khoa học về Hoá học 
không chi là một trong các phương pháp cơ bản dể nghiên cứu, khám phá, 
phát minh hoá học mà nó còn là hình thức thực tiễn luồn luôn đi song 
hành, gãn bó cùng Hoá học nhằm chứng minh tính hộ thống của sự phát 
tnen hoa học, xác định tính chân lý trong những thành quả của vièc nghiên 
cứu, khám phá, phát minh trong Hoá học. Còn hoạt động sản xuất vật chất 
vừa là nơi xuât phát vừa là nơi kicm chứng cho những tri thức Hoá học đã 
dược phát minh, khám phá trong quá trình nghiên cứu hoá học. Vì vậy, nếu 
không quán triệt nguyên tắc này thì chúng la không thc có cơ sớ để đánh 
giá đúng đắn các kêt quả nghiên cứu hoá học, không tạo ra dược nicm tin 
vững chắc đ£ tiến lên trên con đường khám phá ra những tri thức hoá học 
mới, 

Trong quá trinh nghiên cứu vấn đề hệ thống hoá các khoa học Hoá 
học, M.ỉ. Sakhơparanớp đã đc xuất viộc phân loại và sắp xcp cár khoa học 
hoá học theo ba kicu, tương ứng với ba sơ đồ khác nhau dưới đây: 
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Sơ đổ thứ nhất: 



Khi giải thích về sơ đồ này, M.I. Sakhơparanốp đã viết: “Hoá học đại 
cương, Hoá vô cơ và Hoá hữu cơ được coi là “nhân” của Hoá học, nó quyết 
định nội dung của Hoá học. Nhân này được bao quanh bởi các khoa học 
lân cận là Hoá lý, Sinh hoá và Địa hoá học. Hoá lý được coi là khoa học 
phổ thông hơn trong số các khoa học lân cận, nó chiếm một vị trí lớn trong 
sơ dồ. Hoá học phân tích là một khoa học phù trợ và được sắp xếp riêng, 
sau nữa có Hoá học thực nghiệm. Đây là bộ môn có tính chất tổng hợp 
những khoa học về Hoá học và mang đặc trưng là khoa học thực nghiêm. 
Mổi một ngành cơ bản của Hoá học có kiến trúc phức tạp của nó và không 
thế mô tả hết trên sơ đổ được”. (M.l. Sakhơparanốp: Một số vấn đề Triết 
học của ỉỉoá học, Nxb Sự thật, Hà Nội 1962, trang 267, 268). Ông còn chỉ 
rõ sơ đổ ấy chủ yếu phản ánh ba nhân tố sau: 

+ Quan hệ của các ngành Hoá học đối với việc nghiên cứu dạng vận 
dộng hoá học. Sơ đồ trên chứng tỏ rằng, những khoa học có quan hệ gán 
nhất với việc nghiên cứu dạng vận động hoá học của vật chất là những 
khoa học nhân của Hoá học: Hoá học đại cương, Hoá vô cơ và Hoá hữu cơ. 

+ Sự tồn tại của mối quan hệ qua lại giữa tất cả cấc ngành của Hoá 
học. Theo sơ đồ, mỗi ngành của Hoá học gắn chặt với tất cả các ngành 
khác, trong dó mối liên hệ giữa Hoá học phân tích và những ngành khác 
của Hoá học có khác hơn mối licn hệ giữa Hoá lý và những ngành khác 
chẳng hạn. 
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+ Sự tồn tại của mối licn hệ giữa Hoá học thuẩn tuý và Hoá học thực 
nghiệm cùng với vai trò của Hoá học thực nghiệm đưực coi như là một 
trong các cơ sờ phát triển của Hoá học thuần tuý. (M.I. Sakhơparanốp: Một 
sô' vấn để'Triết học của Hoã học, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1962, trang 268). 

Để phản ánh những nhân tô khác đặc trưng cho mối liên hệ, sự phát 
triển, sự quá độ từ việc nghiên cứu các phân tử đơn giản tới việc nghiên cứu 
những phân tử phức tạp trong các ngành Hoá học cơ bản, M. 1. Sakhơparanốp 
đã đề xuất sơ đồ thứ hai: 



>1 


Hoá 
> phân 
tích 


Đc đậc trưng cho các mối liên hệ qua lại giũa Hoá học phân tích và 
những ngành Hoá học khác, ỏng đã đưa ra sơ đồ thứ ba: 



Từ những quan niệm và các đề xuất của M.I. Sakhơparanốp, chúng 
ta thấy ràng, cách hệ thống khoa học Hoá học của ông tuy đã thể hiện 
dược một số ưu thế nhất định nhưng vãn còn chưa hoàn bị, chưa thoả mãn 
được hết những yêu cầu cơ bản của việc hệ thống hoá các khoa học hoá 
học. Đồng thời nó cũng cho thây rằng, việc phân loại và sắp xếp các 
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ngành Hoá học thành một hạ thống hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ những nhu 
cầu vẻ lý luận và thực tiễn đặt ra, là một công việc rất khó khăn và phức 
tạp. Muốn có được một hệ thống phân loại, sáp xếp hợp íý và khoa học các 
ngành Hoá học một mặt cần phải có sự hiểu biết khá toàn diên, khái quát, 
nhất định về Hoá học, mặt khác, phải quán triệt đầy đủ các nguyên tắc về 
hệ thống các khoa học hoá học đã trình bày ở trên. Thiếu di một trong 
những diều kiện dó sẽ không thể có được một hệ thống khoa học hoá học 
hoàn chỉnh. 

5. Phép biện chứng trong một sô khái niệm hoá học cơ bản 

Trong lịch sử phát triển nhân thức của con người nói chung và của 
các khoa học nói riêng thi sự hình thành và phát triển các khái niêm là sự 
thể hiện tập trung, khái quát và cô đọng nhất những tri thức của con người 
về thế giới. Trong xu hướng chung đó, sự hình thành và phát triển các khái 
niệm Hoá học là sự thể hiện tập trung, khái quát và cò đọng những tri thức 
của con người về Hoá học. Vì vậy, việc tlm hiểu sâu sắc sự hình thành, 
phát triển cũng như các đạc trưng bản chất của khái niệm được coi là một 
việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy mà nhiều lần chính 
các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lên ìn đã đề cập đến vị trí vằ vai trò 
của các khái niệm trong đó có các khái niệm Hoá học. Tuy nhiên, việc 
nghiên cứu dể làm sáng tỏ lịch sử cũng như bản chất của các khái niệm 
Hoá học cho đến nay vẫn còn rất hạn chế. 

Như chúng ta đã biết, các khái niệm Hoá học là hình thức tư duy 
phản ánh những dặc trưng và quan hệ tất yếu của các đối tượng và các hiện 
tượng Hoá học. Phép biện chứng của các khái niệm Hoá học phản ánh phép 
biện chứng khách quan vốn có của tự nhiên. Nghiên cứu phép biện chứng 
của những khái niệm Hoá học là chỉ ra những mâu thuẫn tồn tại trong các 
khái niệm đó, làm rõ lịch sử xuất hiện và phát triển của chúng cũng như 
mối quan hệ tác dộng qua lại giữa chúng để từ dó thấy rằng sự vân động và 
phát triển của mỗi khái niệm Hoá học chính là sự triển khai, giải quyêt các 
mâu thuẫn, và sự tương tác lẫn nhau giữa chúng. 

Trong phạm vi của vấn đề này, chúng ta chỉ tạp trung làm sáng tỏ 
phép biện chứng trong sự hình thành và phát triển khái niệm “nguyên tố 
hoá học”, khái niệm “phân tử” và khái niệm “chất hoá học phức tạp”. 
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a) Phép biện chứng trong khái niệm “nguyên tố hoá học” 

Kế thừa quan niệm về nguyên tử của Lơxíp và Đêmôcrit, lần đầu tiên 
nhà hoá học Anh R. Bôilơ (1627 — 1691) đã nêu ra khái niệm “nguyên tô 
hoá học”. Đó là những chất đơn giản nhất không thể phân chia ra thành 
những phẩn đơn giản hơn bằng phân tích hoá học. Lúc dầu, khái niệm này 
không phải đã được thừa nhận ngay mà nó chỉ dược sử dụng dần dần để 
từng bước gạt bỏ khái niệm “nguyên thể phi vật chất” vốn đã ãn sâu vào 
trong các khoa học thời bây giờ. 

Quan niệm về “nguyên tố hoá học” của R.’ Bôilơ dã được M.v. 
Lômônôxốp và Lavoariê tán thành, ủng hộ và phát triển. Các ông đã sử 
dụng khái niệm “nguyên tố hoá học” làm cơ sở cho việc xây dựng hệ 
thống các chât hoá học. Ngoài việc coi các nguyên tố vật chất như ôxy, 
ni tơ, các bon, phốtpho, lưu huỳnh và các nguyên tô' khác là nguyên tô' hoá 
học, Lavoarie còn coi các chất khổng trọng lượng như nhiệt, điện, ánh 
sáng,... cũng là những nguyên tố hoá học. Quan niệm như vây thể hiện tính 
không triệt để của Lavoariê. 

Khái niệm “nguyên tố hoá học” được hình thành và khảng định một 
cách dứt khoát, có tính phổ biến trong Hoá học vào những năm 60 của thế 
kỷ XIX. Khái niệm này được phát triển lên một bước mới trong công trình 
cúa nhà hoá học Menđêlêép. Ở đó, ông đã xác định môi liên hệ sản sinh 
trong quá trình tương hỗ giữa các nguyên tò' hoá học khác nhau. Nhờ đó 
mở ra khả năng mới cho phép nghiên cứu những tính chất của nguyên tố 
hoá học, thúc đẩy việc phát minh, khám phá ra nhũng nguyên tô' hoá học 
mới mà trước dó con người chưa hề biết, đồng thời dặt ra cơ sở cho viộc 
giải quyết các vấn đề cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố hoá hục. 

Nhờ sự ra đơi và phát triển của học thuyết cấu tạo nguyên tử mà quan 
niệm về nguyên tố hoá học được đẩy đủ hơn và chính xác hơn. Người ta đã 
chứng minh rẳng, tất cả các nguyên tử của cùng một nguyên tô hoá học đểu 
được đặc trưng bằng một số lượng các điện tích z như nhau ớ trong hạt nhân 
nguyên tử. Sau này người ta biết ràng, nguyên tố hoá học tồn tại dưới một sô 
dạng hay một số đổng vị. Việc tách các đồng vị cùng một nguyên tô' khổng 
chi dược thực hiện bàng các phương pháp vật lý (như phương pháp khuếch 
lán nhiệt) mà còn được thực hiện cả bằng phương pháp hoá học nữa. Sự hình 
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thành khái niệm “nguyên tố hoá học” là một bước tiến lớn trong lịch sử 
phát triển Hoá học. Để xây dựng được khái niệm này người ta đã phải giải 
quyết các mâu thuẫn trong quá trình hình thành khái niệm đó. 

Như chúng ta dã biết, ở thời kỳ cổ dại, các nhà triết học cũng như 
các nhà hoá học đã sử dụng khái niệm “nguyên thể vật chất” và khái niêm 
“nguyên thể phi vật chất” dể diễn đạt về thế giới. Các nguyên thể vật chất 
là những chất có trọng lượng xác định, có các tính chất hoá học cụ thể và 
có thể dùng các giác quan trực tiếp tác động và nhận thức chúng một cách 
trực diện. Ví dụ như muối, nước, lưuhuỳnh,... còn các nguyên thê phi vật 
chất là những chất không có trọng lượng, không thể dùng các giác quan tác 
động trực tiếp vào chúng để nhận thức chúng, xác định chúng một cách 
trực diên mà chi có thể nhân biết chúng thông qua sự tương tác giữa chúng 
với các chất khác. Ví dụ như nhiệt, điện, ánh sáng,... Khi khái niệm 
“nguyên tô hoá học” xuất hiện, người ta đã dùng nó để thay thế cả hai khái 
niệm trên. Điều đó có nghĩa là nguyên tố hoá học đã bao hàm trong nó cả 
nguyên tố vật chất lẫn nguyẻn tố phi vật chất. Hay nói một cách khác là 
nguyên tố hoá học dã chứa đựng trong nó cả nguyên tô' có trọng lượng lẫn 
nguyên tỏ không có trọng lượng, mà những nguyên tố' không có trọng 
lượng này có những thuộc tính gì vấn còn chưa xác định dược, khiên cho 
con người còn ngờ vực và các ý tướng vc nó - nói như M.v, Lômônổxốp 
thì còn rất lờ nỉò, láng máng. Đây là một màu thuẫn cần phải giải quyết bởi 
vì khái niệm nguyên lố hoá học khộng thể tự nó chứa đựng các thuộc tính 
đối lập nhau sâu sắc về chất. 

Nguyên nhân náy sinh của mâu thuẫn đó chính là sự khác biệt sãu 
sắc và sự đối lập về chất giữa “nguyên tố có trọng lượng” và “nguyên tô' 
không có trọng lượng”. Đồng thời, mâu thuẫn ấy cũng là kết quả của 
những hạn chế trong nhận thức khoa học vào thời kỳ bấy giờ. Sự hạn chế 
ấy thc hiện ở lính không thể nghiên cứu thế giới hiện thực dồng thời, ngay 
lập lức trong tất cả các mật đối lập; khống thể nào nắm được và xác dinh 
ngay được tất cả các sự khác nhau về chất, tất cả các màu sắc vốn có trong 
đối tượng nhận thức. 

Thực ra, ngay từ đầu thế kỷ thứ XIX, khái niệm “các nguyên tô 
không trọng lượng” đã hoàn toàn xa lạ đối với Hoá học thời bấy giờ. 
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Nó không còn thích ứng với trình độ mà Hoá học đã đạt được. Tuy nhiẽn, 
khái niệm ấy vẫn còn tồn tại trong một thời gian khá dài đến giữa thế kỷ 
XIX. Sở dĩ như vậy là do người ta chưa làm sáng tỏ được bản chất của ánh 
sáng, nhiệt, điện và từ,... Để đánh tan quan điểm lâu đời đó và loại bỏ khái 
niệm “nguyên tố không trọng lượng” ra khỏi nguyên tỏ' hoá học, cần phải 
xây dựng một quan niệm rõ ràng, cụ thể về bản chất của những cái gọi là 
“không trọng lượng”. Một quan niệm như vậy chỉ có thể ra đời sau khi dã 
thiết lập định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 

Như vây, việc giải quyết mâu thuẫn giữa quan niệm nguyên tố có 
trọng lượng và nguyên tố không trọng lượng đã góp phần làm phát triển và 
chính xác hoá khái niệm “nguyên tố hoá học”. Đồng thời giải phóng khái 
niêm đó ra khỏi sự ràng buộc của các quan niêm sai lầm trong các nhà giả 
kim thuật thời Trung cổ. 

Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa những khái niệm về các 
“nguyên tô có trọng lượng” và “nguyên tố không có trọng lượng” đã nảy 
sinh một mâu thuẫn cơ bản vốn đã tiềm ẩn trong khái niệm nguyên tố hoá 
học. Đó là mâu thuẫn giữa khái niệm đơn chất và khái niệm hợp chất. 

Khi đề cập đến khái niệm đơn chất trong cuốn những cơ sở hoá học, 
Đ.I. Menđêlêép có viết: “Khái niệm dơn chất như là một chất dồng nhâì 
riêng biệt,.,, là một phần vật chất, một yếu tố của các chất phức tạp”. Sự 
khác biệt giữa dơn chất và nguyên tố là ơ chỗ: nguyên tố hoá học chỉ có 
một còn đơn chất được hình thành từ nguyên tố hoá học đó không chỉ có 
một mà có thể có nhiều dạng khác nhau. Ví dụ, nguyên tố hoá học cacbon 
chỉ có một nhưng các đơn chất được hình thành tù nó lại có thể là than gỗ, 
than chì, kim cương hay cacbonic. Còn khái niệm “hợp chất được hiểu là 
sự kết hợp của các đơn chất lại với nhau”. Ví dụ, trong thuỷ ngân ôxít đỏ 
không có thuỷ ngân với tính cách là kim loại và ôxy ở dạng khí, mà chỉ có 
thành phần vật chất của những chất trên, hay trong nước không có hyđrô và 
ốxy tồn tại với tính cách ở trạng thái khí mà chỉ có các thành phần đó kct 
hợp lại với nhau để có nước tồn tại & trạng thái một chất lỏng. Do đó, ta có 
thể có một ỷ niệm về sự tồn tại của nguyên tô', tuy rằng ta chưa biết chính 
xác đơn chất đó như thế nào. Chúng ta chỉ nghiên cứu những hợp chất của 
nó và biết rằng trong mọi trường hợp chúng cho ta những chất không 
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giống hột những hợp chất mằ ta đã biết. Chẳng hạn, đã từ lâu người ta 
không biết Flo tồn tại ở dạng tách biệt nhưng vẫn phải thừa nhận nó là một 
nguyên tố đậc biệt. Bơi vì, người ta đã biết các hợp chất của nó với các đơn 
chất khác, nhờ dó mà xác định được sự khác nhau giữa các hợp chât này 
với tất cả các hợp chất phức tạp tương tự khác. Như vậy, khái niệm nguyên 
lố hoá học có tính hai mặt. Một mặt, nó được quan niệm là một chất sơ 
dẳng, dơn giản, tồn tại dưới dạng như nguyên tử, mang các đặc trưng xác 
định bản chất của vật chất. Mặt khác, nó được hiểu là một yếu tố của một 
hợp chất, tức là một hợp phần hữu cơ của các hợp chất hoá học. 

Trong quá trình hợp thành các hợp chất hoá học, dường nhu các 
nguyên tố hoá học tự phủ định với tính cách là những dạng dơn giản nhất 
của vật chất. Nhưng ý nghĩa chủ yếu cũng như nội dung chủ yếu của khái 
niệm nguyên tố hoá học chính là ư sự tự phủ định nó. Hay nói một cách 
khác theo ngôn ngữ của Hoá học, chính là ở khả nâng thực hiện những 
quá trình hoá học khác nhau của các nguyên tố để hình thành nén các 
hợp chất phức tạp, đa dạng khác. Nguyên nhân dẫn tới sự phủ định và 
biến đổi đó chính là kết quả của việc giải quyết mâu thuẫn giữa hai mặt 
đối lập cái “đơn chất” và cái “hợp chất” vốn đã tồn tại trong nguyên tố 
hoá học. 

b) Phép biện chứng trung khái niệm phân tử 

Cùng với sự nảy sinh khái niệm nguycn tố hoá học, trên cơ sở đề xuât 
của Avôgađrô, Lôrăng và Cannidarố tại đại hội các nhà hoá học vào năm 
1860 ớ Cáclơxru, người ta đã chính thức công nhận khái niệm phân tử. 
Khái niệm này được dịnh nghĩa như sau: “ Phân tử là lượng vật chất nhỏ 
nhất tham gia vào các phản ứng hoá học và quy định nên các tính chất của 
nó Định nghĩa này đã dược Mendêlẽép dùng làm một trong những cơ sở 
quan trọng dể viết cuốn sách những cơ sứ hoá hục. Định nghĩa đó cũng 
dược coi là dịnh nghĩa cơ bản và được sứ dụng trong Hoá học suốt từ cuối 
thế kỷ XIX cho đến nhũng giai đoạn sau này. Tuy nhicn, trong sự phát 
tricn của Hoá học, do xuất phát từ cách tiếp cân khác nhau mà đã hình 
thành những định nghĩa khác nhau về phân tử. Chảng hạn, nếu dựa vào 
những dữ'kiện vật lý về cấu trúc phân tử hoặc sự tương tác hcá học giữa 
các phân tử với nhau người ta lại cho rằng, phân tử là lượng vật chất nhỏ 
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nhất có khả nâng tồn tại độc lập, hoặc phân tử lá lượng vật chất nhổ nhất 
tham gia vào tương tác Hoá học với các tiểu phân khác. 

Với dịnh nghĩa khái niệm phân tử như vậy, cho chúng ta thấy rõ ràng 
rằng mỗi một hợp chất hoá học phải gổm nhiều phân tử, vì những phân từ 
thể hiện các đặc tính hoá học của chúng tồn tại trong mối liên hẹ, tác động 
qua lại với nhau. 

ơ thời kỳ mà cấu tạo của các chất rắn và chất lỏng chưa được nghiên 
cứu, việc kiểm tra học thuyết phân tử bằng thực nghiêm chủ yếu dựa vào 
việc khảo sát tính chât của các chất khí thì các định nghĩa trên đều cùng 
tổn tại. Trong những điéu kiện như vậy, mãu thuẫn giữa các định nghĩa 
trên về khái niệm phân tử chưa nảy sinh. Nhưng khi những phương pháp 
nghiên cứu mới về Vật lý đã cho phép hiểu rõ cấu tạo của một loạt những 
chất rắn và chất lỏng, đặc biệt là những thành tựu của môn Hoá tinh thể thì 
người ta thây một điểu rất rõ ở nhiều hợp chất hoá học, ví dụ ở da sô các 
muối vô cơ ở thể rắn không có những phản tử tồn tại độc lập, nghĩa là có 
cấu trúc xác định. Khi đó xuất hiên mâu thuẫn trong các định nghĩa về 
phân tử đã nêu ra ở trẽn, cụ thể là mâu thuẫn giữa định nghĩa thứ nhất và 
định nghĩa thứ hai. Việc giải quyết mâu thuẫn đó không thể thực hiện bằng 
thực nghiệm, tức là không thể sử dụng thực nghiệm để chứng minh định 
nghĩa nào là đúng, định nghĩa nào là sai. Trong bối cảnh đó người ta thiên 
vệ định nghĩa thứ hai, bởi vì định nghĩa đó phản ánh được những dặc trưng 
về cấu trúc, dưới góc độ vật lý của vật chất. Từ dinh nghĩa thứ hai — phân 
tử là lượng vật chất nhỏ nhất có khả năng tồn tại độc lập - một số nhà hoá 
học đã cải biến thành định nghĩa: Phân tử là những phần tử nhỏ nhất của 
vật chất, có những tính chất căn bản có khả năng tồn tại độc lập và được ' 
càu tạo từ các nguyên tử giông nhau hoặc khác nhau. Các nguyên tử này 
kêt hợp với nhau tạo thành một khôi thống nhất bởi những mối liên hệ hoá 
học. Như vậy, người ta dã thay thế định nghĩa về phân lử dưới góc độ hoá 
học bằng dinh nghĩa về phân tử mang tính vật lý. Việc thay thế và chuyển 
đối dó diẻn ra là dúng dưới ánh sáng của lý thuyết hiện dại về cấu trúc vật 
chát, nhưng lại không phải là sự chính xác hoá, hiện dại hoá về khái niệm 
phân tử mà ngược lại, nó làm thu hẹp phạm vi phản ánh của khái niệm 
phân tử. Bởi vì trong thực tế dưới góc độ hoá học có những chất cảu tạo 
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từ các ion, nhưng quan niệm về phân tử dưới góc độ vật lý lại không bao 
hàm chúng. Do đó, định nghĩa trên không có cơ sớ khoa hục chắc chắn cho 
sự tồn tại của nó trong Hoá học hiện dại. Trong khi dó, nhu cầu bức thiết 
về nhận thức và thực tiễn đòi hỏi phải có những quan niệm đầy đủ hơn, 
dứng đắn hơn về khái niệm phân tử. 

Học thuyết về cấu trúc nguyên tử ra đời đã góp phần tích cực, quan 
trọng và có tính quyết định đối với những nhu cầu đòi hỏi đó. 

c) Phép biện chứng trong khái niệm chất hoá học phúc tạp 

Cùng với sự hình thành khái niệm nguyên tố hoá học, khái niệm 
“chất hoá học phức tạp” cũng dược xuất hiện vào giữa thế kỷ XVII. Theo 
quan niệm của nhà hoá học Bôiỉơ thì các nguyên tử của nguyên tố hoá học 
có khả năng két hợp lại với nhau tạo thành nhũng tập hợp lớn hơn, những 
tập hợp thứ cấp. Do tương tác hoá học như vậy của một vài nguyên tô' mà 
hình thành nên tất cả các chất tồn tại trong tự nhiên. Những chất này được 
Bôilơ gọi là các chất hoá học phức tạp. Như vậy, trong các cóng trình 
nghiên cứu của Bôi lơ, khái niệm chất hoá học phức tạp mâu thuản vói khái 
niệm nguyên tô hoá học. Chính vì thế mà về sau này, khái niệm chất hoá 
học phức tạp lại được phân hoá ra thành hai loại là hợp chất hoá học và 
dung dịch. Trong đó, hợp chất hoá học là các chất hoá học phức tạp có 
thành phần không thay đổi, Còn dung dịch là các chất hoá học phức tạp có 
thành phẩn hoá học thay dổi. 

ỈTìco dõi lịch sử phát triển của Hoá học, chúng ta thấy hai khái niêm 
đó được hình thành và hoàn thiện dần dần với một thòi gian khá dài 
khoảng gần 150 nãm. Trong khoảng thời gian đó đã nảy sinh cuộc tranh 
luận sôi nổi giữa hai quan niệm khác nhau, đối lập nhau của hai nhà hoá 
học là Béclôlê và Pơrút về các khái niệm này. 

Béctốlê (1748 - 1822), nhà hoá học sáng lập ra học thuyết vc Cân 
bằng hoá học đã phủ nhận sự khác biệt giữa các dung dịch và các hợp chất 
có thành phẩn không đổi, Bởi vì ông cho ràng, thành phần của tất cả các 
chất hoá học phức tạp không phải là bất biến mà có thể thay đổi liên tục 
trong những giới hạn nhất định tuỳ theo các điều kiện tương tác hóa học. 
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Khác với quan điểm của Béctôlê, dựa trên sự phân tích các chất 
khoáng tự nhicn, Pơrút đã đi đến kết luận rằng, cùng một chất điều chế 
dược theo các phương pháp khác nhau, từ các chất khoáng khác nhau thì 
chỉ có một thành phần mà thôi. Ông còn khẳng định, hợp chất là một sản 
phẩm đặc thù mà tự nhiên đã dành cho nó một thành phần khống đổi ngay 
cả khi thông qua con người cũng không bao giờ sản sinh ra hợp chất bằng 
cách nào khác ngoài cách cầm cân trong tay, nghĩa là bằng trọng lượng và 
kích thước. Dù ở bất kỳ nơi nào trên Trái Đất, dù phương thức tổng hợp và 
hình thức thể hiện bể ngoài có khác nhau như thế nào di chăng nữa thl các 
hợp chất đều có các tính chất giống nhau không có sự thay dổi. Điều đó là 
hiển nhiên, bởi vì đã là một hợp chất nào đó, như muối Natriclorua chẳng 
hạn, thì dù tìm thấy hoặc làm ra ở đâu chúng vẫn chỉ là Natriclorua mà 
thôi. 

Nhờ vào những sự thật hiển nhiên không thể bác bỏ được đó mà quan 
điểm của Pơrút chiến thắng trong cuộc tranh luận với quan niệm của 
Béctôlê. Kết quả là dã thiết lập được định luật thành phần không đổi của 
các hựp chất hoá học và đã phân biệt được các chất phức tạp có thành phần 
không đổi hoặc các hợp chất hoá học với các dung dịch. 

Trong các chất hoá học phức tạp được coi là những hợp chất hoá học 
đều có tính chất dạc trưng là không có sự biến đổi các thành phần. Ngược 
lại, khả nàng biến đổi liên tục của các thành phần lại là thuộc tính đặc 
trưng của dung dịch. Do đó, quan niệm “chất hoá học phức lạp” bao gồm 
cả “hợp chất hoá học” và “dung dịch” với tính cách là những khái niệm 
riêng biệt, mới xem thì thấy hai khái niệm đó phủ dinh lẫn nhau. Đã là 
hợp chất hoá học sẽ không thể nào là dung dịch được và ngược lại. Bởi 
vì, các dấu hiệu bản chất ở trong hai khái niệm ấy hoàn loàn trái ngược 
nhau, mâu thuẫn với nhau. Sự mâu thuẫn ấy đã diễn ra liên tục trong 
suốt lịch sử phát triển của khái niệm về chất hoá học phức tạp, và tạo 
ncn một trong những động lực cơ bản thúc đẩy sự hoàn thiện khái niệm 
chất hoá học phức tạp đó. 

'Thật vậy, ngay sau khi xác lập định luật thành phần không đổi của các 
hợp chất hoá học, nhà hoá học Đantơn đã tìm ra định luật tỷ lẻ bội đơn giản. 
Định luật này ra đòi là một bước tiến quan trọng trên con đường xây dựng 
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học thuyết khoa học về nguyên tử. Các quan niệm của Pơrút về thành phần 
không đổi của các hợp chất hoá học không những được xác minh bằng thực 
nghiệm về sau mà còn có căn cứ lý luận nữa. 

Sự phát triển của Hoá học ở thế kỷ XIX đã củng cố dần dần các quan 
niệm về lý thuyết nguyên tử. Nhiệm vụ chủ yếu của ngành Hoá học trong 
giai đoạn này là nghiên cứu các chất hoá học phức tạp có thành phần 
không đổi, tức là nghiên cứu các hợp chất hoá học. Còn các hợp chất có 
các thành phần biến đổi, tức là các dung dịch thì ít được đề cập đến. Nhiệm 
vụ dó dã thu hút sự quan tâm, say mê nghiên cứu của nhiều nhà hoá học, vì 
vậy đã đạt được những thành quả nhất định. Những thành quả nghiên cứu ở 
lĩnh vực các hợp chất hoá học ấy đã soi sáng nhiều vấn đề của Hoá học mà 
trước đó còn vướng mắc, chưa giải quyết được. Tuy nhiên, cũng chính 
nhiệm vụ nghiên cứu dó đã làm nảy sinh ở trong giai đoạn này khuynh 
hướng muốn quy khái niệm dung dịch về khái niệm hợp chất hoá học xác 
định. Sự thể hiện rõ rệt nhất của khuynh hướng ấy là ở chỗ, có nhiều nhà 
hoấ học coi dung dịch là những hỗn hợp cơ - lý đồng nhất của các phản tử, 
của những hợp chất hoá học khác nhau. Chảng hạn, Menđêlẽép đã cho 
rằng, dung dịch là những hợp chất hoá học xác dinh ở trạng thái phân ly. 
Để nêu bật quan diêm của mình về cấu tạo của dung dịch, trong cuốn sách 
' 'những cơ sớ của hoá học ”, Menđêlêép đã viết: “Quan niêm về các dung dịch 
và các hợp chất xác dịnh không thừa nhận chúng tổn tại riêng rẽ, mà cho 
ràng chúng là một trạng thái đặc biệt của các hợp chất nhất định. Qua đấy 
mà ta có dưực sự thống nhất của các khái niệm hoá học và ncu chấp nhận 
khái niệm cơ - lý về các hợp chất không xác định thì không thc có sự 
thống nhất ây". (Đ.I. Menđẻlêép: Những cơ sở của Hoá học, tập 1, tiếng 
Nga, Nxb Hoá học Trung ương, 1934, trang 409). 

Việc quy khái niệm dung dịch về khái niệm hợp chất hoá học trở nên 
khỏng có cơ sư khi các nhà hoá học đã tập trung chú ý nghiên cứu dung 
dịch nhicu hơn trước. Người ta dã tìm hiểu những giản đồ thành phần - 
tính chât của các hè da câu tử. Quy mô nghiên cứu về vấn đề này ngày càng 
mỏ rộng và thành quả cơ bắn cua việc nghiên cứu đó là sự hình thành món 
Phân tích Hóa lý. Thêm vào đó, một số nhà hoá học đã tích luỹ các tư liệu 
đủ để chứng minh cho sự sai lầm của việc quy kết ở trên. Chẳng hạn, viện sĩ 
hàn lâm khoa học Kônôvalốp - một học trò của Menđêlêép đã nói rằng: 
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“Việc biến hoá Hoá học là do các tương tác tuân theo quy luật liên tục gây 
ra. Chúng ta sẽ không thể tránh khỏi mâu thuẫn nếu trong các quan niệm 
của chúng ta về ái lực chỉ hạn chế trong lĩnh vực tỷ lệ khổng đổi,... 
khống còn nghi ngò gì nữa những giới hạn của Hoá học mà ngày xưa để lại 
và đã đưa Hoá học vào lĩnh vực hằng định, đã tỏ ra chật hẹp”. 

Dần dần, người ta bắt đầu nêu ra khuynh hướng đối lập với khuynh 
hướng quy kết ban đầu. Nếu như ở thế kỷ XIX các nhà hoá học tìm cách 
quy khái niệm dung dịch về khái niệm hợp chất hoá học xác định thì trong 
những năm đầu của thế kỷ XX, người ta lại thường thấy ý định đưa khái 
niệm dung dịch lên vị trí hàng đầu và coi các hợp chất hoá học xác định 
như là những trường hợp riêng biệt của các dung dịch. 

Rõ ràng nhận thấy thành phần của các chất hoá học phức tạp không 
phải là bất biến mà thường xuyên biến đổi. Khi nhấn mạnh về vấn đề này, 
nhà hoá học như N.x. Cuốcnacốp dã nhận xét rằng: “Chúng ta cần phải coi 
các dung dịch và các chất có thành phần biến đổi hoặc các xon-vát là dạng 
cơ bản của các biến hóa hoá học. Dù thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ như thế nào đi 
nữa thì chính nguyên lý liên tục từ nay trở đi sẽ có nhiệm vụ bảo vệ tính 
bất khả xâm phạm của định luật thành phần không dổi và nêu lên được đặc 
tính của tính gián đoạn khi hình thành các hợp chất hoá học xác dịnh. Thực 
tề thì cái đặc trưng cho một hợp chất nhất dinh không phải là thành phần 
chất rắn vì nói chung thành phần đó là biến đổi, mà là thành phần không 
đổi của các diểm bất thường hoặc bất biến trên các giản đồ tính chất của 
chất rắn. Vì nguyên nhân đó, các tính chất của các điểm bất thưòng có một 
ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Ở những điểm đó, sự đồng nhất của chất rắn 
hoặc lỏng không bị xâm phạm gì, nhưng trên giản đồ thành phần - tính 
chất, người ta thấy có sự cắt nhau dặc sác của hai nhánh dưới một góc”. 
(N.x. Cuốcnacốp: Mở dầu vê phân tích hoá lý, tiếng Nga, Nxb Viện Hàn 
lâm khoa học Liên Xô. 1940, trang 34). 

Khi so sánh các quan điểm của Béctôỉê và Pơrút, N.x. Cuốcnacốp đã 
đi dến kết luận: “Cần nhận thấy rằng, các chất rắn có thành phần không 
đổi, đem dùng trong phân tích hoá học được coi là chỗ dựa của định luật tỷ 
lệ bội và những quan niệm về nguyên tử. Cho nên, tính thay đổi của 
thành phần, một tính chất chung cua các chất rắn đồng nhất đã ngẫu nhiên 
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làm cho ngưòi ta không yên tâm về độ chính xác và số phận các quy luât 
cơ bản cua Hoá học với tất cả những hậu quả có thể sinh ra từ dấy. Quan 
niệm về tính liên tục của Béctôlê hình như trái với các quan niệm của Pơrút 
và Đantơn. Nhưng những sự lo ngại này khống phù hợp với thực tế. Hiện 
nay, toàn bộ các dữ kiện về phân tích hoá lý đã cho phép xác nhận một 
cách đầy tin tưởng rằng, các phép xác định của Đantơn và Pơrút đều đúng 
nhưng quan điểm của Béctốlê là tổng quát hơn”. (N.x. Cuọcnacốp: Mâ dầu 
về phân tích hoá lý, tiếng Nga, Nxb Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, 

1940, trang 34). 

Ý kiến trẽn đây của N.x. Cuốcnacốp nói lên rằng, ông đã thấy dược 
phép hiện chứng của mối liên hệ qua lại giữa khái niệm dung dịch và khái 
niệm hợp chất hoá học. 

Mặc dù trong tác phẩm của N.x. Cuổcnacốp thỉnh thoảng có xuất 
hiện khuynh hướng muốn đưa khái niệm dung dịch lên hàng đầu nhưng 
trong khi làm nổi bật sự tương quan giữa khái niệm dung dịch với khái 
niệm hợp chất hoá học ống đã nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ, sự thống 
nhất mâu thuần, sự cần thiết của cả hai khái niệm. 

Hoá học hiện đại 'đã chỉ ra rằng, trong nhiều trường hợp vẫn có mối 
liên hộ lẫn nhau giữa các dung dịch với các hợp chất hoá học, xác định 
giống như mối liên hệ giữa một bên là của các số nguyên dơn giản với một 
bên là của các số phân số, bao gồm cả các số vô tỷ nữa. Một trong những 
ví dụ đơn giản nhất về mối liên hệ lẫn nhau này là hệ AgCl — TÍC1. Hệ này 
hình thành nên một dường liên tục của các dung dịch rắn và lỏng. Các 
điểm dầu và diếm cuối của đường này trên giản đổ thành phán - tính chất 
tương ứng với các hợp chất hoá học đã dược xác định - AgCl và TÌC1, tất 
cả những diểm trung gian tương ứng với các dung dịch. Có thể lấy một ví 
dụ khác như các tỷ lệ quan sát được trong hệ Magiê và Bạc. Hợp chất 
AgMg đước hình thành trong hộ đó, nóng chảy ở 820 11 và tạo ra các cấu tứ 
của nó, những dung dịch rắn giới hạn. Trong trường hợp này cả hai phía 
điểm đặc trưng thành phần cua hợp chất xác định đều được bao bọc bàng 
những điểm biểu thị thành phần của các dung dịch Ag - Mg. 

Tương tự như một số phân số có thể được biểu thị bằng tỷ số giữa các 
số nguyên dơn giản, ở đây trong các trường hợp vừa nêu ta có thể biểu thị 
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các dung dịch như sự kết hợp của một loạt các hợp chất hoá học xác định. 
Tuy vậy, ta không thể thu hẹp khái niệm dung dịch vào khái niệm hợp chất 
hoá học xác định, cũng như không thể thu hẹp khái niệm số, phân số vào 
khái niệm sô nguyên. Các dung dịch có một số tính chất đặc biệt mà ở 
trong các hợp chất hoá học không có, trước hết là khả nâng thay đổi thành 
phần một cách liên tục trong những giới hạn nhất định. 

Cũng không có cơ sở nào để nói rằng, khái niệm hợp chất hoá học có 
thể quy về khái niệm dung dịch, Không thể coi các hợp chất hoá học như 
các dung dịch dược, vì thành phần của chúng tuân theo quy luật tỷ lệ bôi. 
Trong dãy các dung dịch rắn Hên tục AgCl — TiCl có không ít những dung 
dịch mà thành phần cúa chúng tương ứng với các tỷ lệ bội đơn giản. Tuy 
vậy, không có một dung dịch nào trong sô' đó lại là hợp chất hoá học cả. 

Chỉ những trường hợp khi trong phạm vi các dung dịch rắn liên tục 
trên các giản đổ “thành phần - tính châT” có xuất hiện các điểm đặc biệt 
mà thành phần của chúng không biến dổi khi các điều kiện bẽn ngoài thay 
đổi thì mới có thể nói có các hợp chất hoá học xác định. 

Như vậy, theo quan điểm của Hoá học hiện đại, những chất hoá học 
phức tạp là cức chất đồng nhất mà thành phẩn của chúng dược xác dinh 
bằng một vài nguyên tố. Còn các dung dịch và các hợp chất hoá học là một 
khối chặt chẽ như hai mặt của một vân đề, Nói thât nghiêm ngặt thì mỗi 
hợp chất hoá học thường gặp trong thực tế cũng ỉà dung dịch. Mổi dung 
dịch là sự kêt hợp của các hợp chát hoá học (hoặc tương ứng của các đơn chất). 


6. Khuynh hướng duy vật và duy tâm trong thuyết cấu tạo 
nguyên tử 

Những tư tưởng về nguyên tử và cấu trúc nguyên tử được hình thành 
rất sớm trong nhặn thức của con người. Xung quanh vấn đề đó cũng xuất 
hiện những quan điểm khác nhau, thâm chí dối lập nhau. 

Học thuyết nguyên tử đầu tiên xuất hiện trong thời kỳ cổ dại Hylạp 
do Lơxip và Đêmôcrit nêu ra. Quan niệm của hai ông về nguyên tữ là quan 
điếm duy vật, vì các ông cho rằng nguyên tử là phần tử nhỏ bé nhất cấu tạo 
nên vật chất. Nó là phần tử không thể phân chia được và là khởi nguyên 
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của thế giới. Sự kết hợp khác nhau về số' lượng, không gian và cách thức 
của các nguyên tử tạo ra sự phong phú, đa dạng của thế giới vật chât. Do 
trình độ nhận thức và trình độ khoa học thời cố đại còn thấp kém nên 
Lơxip và Đêmôcrĩt không thấy được cấu trúc bên trong của các nguyên tử 
diễn ra nhu thế nào. Đây mới chỉ là giả thuyết mang tính duy vật. Quan 
niệm cúa Lơxip và Đêmôcrit cũng bị một số nhà triết học duy tám phê 
phán khi xem xét câu trúc của sự sống. Bởi họ cho rằng, sự cấu thành của 
thế giới vật chất nói chung và sự sống của con người nói riêng là do yếu tố 
của tinh thần, tư tưcmg tạo nên chứ khổng phải do nguyên tử tạo thành. Sự 
phát triển của Hoá học sau này đã đưa ra một loạt những quan niệm chính 
xác và dúng đắn hơn về sự tồn tại và cấu trúc của nguyên tử. 

Luân điểm xuất phát và được coi là cơ sớ dầu tiên của quan niệm vé 
cấu lạo nguyên tủ là luận điểm cho rằng, sự hình thành và tồn tại cúa các 
phân tử là do sự kết hợp và tương tác lản nhau giữa các nguyên tử. Trong 
mỗi nguyên tử có những câu trúc nhất định của nó. Ở giữa là hạt nhân 
nguyên tử mang điện tích dương và chứa dựng hầu hết khôi lượng cúa 
nguyên tử. Còn xung quanh hạt nhân là các điện tử (c) mang điện tích âm. 
Sô lượng các điện tử tuỳ thuộc vào số lượng điện tích trong hạt nhân của 
nguyên tứ. Các điện tử khác nhau trong nguycn tử tương ứng với những 
mức dộ nâng lượng khác nhau. Những diện tử năo có cùng một mức dộ 
nâng lượng se phân bố trên cùng một quỹ đạo xung quanh hạt nhân nguycn 
tử. Giữa quỹ đạo này với quỹ đạo khác thì mức độ năng lượng nguyên tứ 
khác nhau. Quỹ dạo trong cùng của nguyên tử, ngoài nguyên tố hydrô có 
một điện tử còn các nguyên tỏ hoá học khác đểu có 2e. Quỹ đạo thứ hai có 
8e và quỹ đạo thứ ba cũng có 8e. Quỹ đạo ngoài cùng có thể có le hoặc 2e, 
3e, 4e,... tương ứng với các chất cụ thể. Trong quá trình tham gia vào phản 
ứng hoá học tuỳ theo số lượng diện tử của lớp vòng ngoài ít hay nhiểu mà 
các nguyên tô' hoá học có thể cho hay nhận thêm electron của các nguyên 
tử thuộc các nguyên tô hoá hục khác. Việc xác định lý thuyết về cấu trúc 
nguyên tử đã được nêu ra trong bảng tuần hoàn về các nguyên tố hóa học 
cùa Mcnđêlcép là'rất quan trọng. Nó dóng góp cho con người sự hiểu biêì 
sâu sắc hem về bản chất của thế giới vật chất; lạo ra sự biến đối lớn lao dối 
với sự hình thành và phát triển khoa học tự nhiên; tạo nên phong cách tư 
duy khoa học hiện dại và củng cố cho những quan điểm về duy vật trong 
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quan niệm về thế giới. Đồng thời Hoá học góp phần chứng minh cho tính 
vô cùng, vô tận thê giới vật chất, tính bất diệt về sự vân động của thế giới 
vật chất ấy. 

7. Một sò' vân đề về Triết học của Hoá lượng tử 

Trong xu hướng của sự vận động, phát triển của các khoa học nói 
chung và của Hoá học nói riêng, sự xuất hiện của Hoá học lượng tử là một 
dấu mốc quan trọng đánh dâu một giai đoạn mới trong việc nghiên cứu 
Hoá học. Bởi vì, ở đó nảy sinh nhiều vấn đề mới mẻ mà trong nghiên cứu 
Hoá học không thể không đề cập dến. Hơn nữa, khi nghiên cứu thành công 
những vấn đề ấy sẽ mở ra nhiều triển vọng cho sự nhận thức và vân dụng 
Hoá học vào trong thực tiền. 

Đứng trên góc độ của Triết học, chúng ta chỉ khảo sát ba vấn đề: Một 
là, mối quan hệ giữa Hoá học với Cơ học lượng tử và các phương pháp của 
Hoá học lượng tử. Hai là, những lập luận duy tâm trong Hoá học lượng tử. 
Ba là, các nguồn gốc nhận thức luân và một số nét đặc trưng của chủ nghĩa 
duy tâm Hoá học. 

7.1. Mối quan hệ giũa Hoá học với Cơ học lượng tử và các phương 
pháp của Hoá học lượng tử 

Ngay sau khi Cơ học lượng tử xuất hiện, các nhà khoa học dã bắt tay 
vào xây dựng một lý thuyết Cơ học lượng tử về cấu tạo phân tử. Xu hướng 
đó dã ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc nghiên cứu Hoá học. Vì vậy, vào 
những năm 30 của thế kỷ XX, các nhà hoá học đã xây dựng lý thuyết về 
Hoá học lượng tử. Đây là một bô môn khoa học có tính dộc lập tương đối 
trong Hoá học, là kết quả của sự tương tác giữa Vật lý lý thuyết với Hoá 
học lý thuyêt. Sự xuất hiện của Hoá học lượng tử được ví như một chiếc 
cầu nối liền giữa Vật lý và Hoá học, tạo nẽn sự gắn bó khăng khít giữa Vật 
lý và Hoá học, xác định tính biện chứng trong sự vận động và phát triển 
của khoa học. 

Mục đích cơ bản của hoá học lượng tử là nghiên cứu quy luật phân 
giải và hoá hợp các chất dưới ánh sáng của lý thuyết lượng tử. Hay nói một 
cách khác là nghiên cứu những vấn đề của Hoá học, trước hết là thuyết 


118 


www.Sachvui.Com 


cấu tạo phân tử, bằng cách sử dụng nhưng quan niệm và phương pháp của 
lý thuyết lượng tử. 

Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, Hoá học lượng tử đã 
có những bước tiến quan trọng và đã đạt dược những thành tựu.đáng kê. 
Tuy nhiên, trong quá trình vận động và phát triển ấy, Hoá học lượng tử 
cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, thậm chí còn bao gồm cả những 
quan niệm phủ nhân sự tồn tại của Hoá học lượng tử. Họ còn tuyên bố 
rằng, Hoá học lượng tử chẳng qua chỉ là lý thuyết cộng hưởng, các phương 
pháp và kết quả của Hoá học lượng tử là duy tâm,... đây là quan niệm sai 
lầm, là một trong những hiện thân của chủ nghĩa bất khả tri trong Hoá học. 

Để đánh giá đúng mức tình trạng và vai trò của Hoá học lượng tử 
trong thuyết cấu tạo hoá học, nhằm phê phán có cơ sở khoa học vững chắc 
các quan niệm sai lầm ở trên chúng ta cần phải khảo sát mối quan hệ giữa 
Hoá học với Cơ học lượng tử và phải làm sáng tỏ những đặc điểm cơ bản 
của các phương pháp dùng trong Hoá học lượng tử. 

Trước hết, phải khẳng định rằng, Cơ học lượng tử và Hoá học lượng 
tứ là hai bỏ môn khoa học khác nhau, không thể quy Hoá học vào Cơ học 
lượng tử và càng không thể đồng nhất chúng với nhau. Bởi vì, mổi bộ mỏn 
khoa học đó có dối tượng, phương pháp nghiên cứu khác nhau và có một 
hệ thống các khái niệm khác nhau. Nêu Cơ học lượng tử khảo sát hình thức 
vận động Vật lý và thuộc về ngành Vật lý học, nghĩa là nó nghiên cứu quy 
luật chuyển dộng của các nguyên tử, các hạt cơ bản bằng những cỏng cụ 
Toán học thì Hoá học lượng tử lại khảo sát hình thức vận dộng hoá học và 
thuộc về ngành Hoá học. Nó nghiên cứu quy luật phân giải và hoá hợp của 
các chất dưới ánh sáng của lý thuyết lượng tử. 

vể mặt nội dung, trong Cơ học lượng tử có một số khái niệm, luận 
điểm cơ bản. Những khái niệm và những luân điểm này không phải được 
suy ra bằng con đường lập luận, trừu tượng thuần tuý mà là kết quả của sự 
khái quát hoá từ thực nghiệm khoa học. Trước hết, đó là phương trình 
Đirắc. Phương trình này sẽ biến thành phương trình Srôdingơ nếu ta coi tốc 
độ ánh sáng “c” bàng vô hạn. Nguyên lý chồng chất và nguyên lý khỏng 
thể phân biệt các ticu phân thuộc cùng một dạng cũng là những iuận điểm 
cơ bản của Cơ học lượng tử. Phương trình Đirắc và phương trình Srôđingơ, 
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nguyên lý chồng chất và nguyên lý không thể phân biệt các tiểu phân cùng 
dạng đã khái quát hoá những hiện tượng được thiết lập một cách vững 
chắc. Khi phê phán lối giải thích duy tâm về các hiện lượng cơ bản của Cư 
học lượng tứ, nếu lẫn lộn những lối giải thích trên với nội dưng thực tế của 
các hệ thức Cơ học lượng tử thì sẽ không dứng. Giá trị khoa học của 
phương trình Srôđingơ, của nguyên lý chồng chất và những luận điểm khác 
của Cơ học lượng tử không phải như những nhà vật lý đúng trên lập trường 
duy lâm dã giải thích, nó thổ hiện ở chỗ: nhờ những nguyên lý đã khái quát 
hoá được kinh nghiệm đó mà chúng ta có khả năng đánh giá một cách 
dứng đắn và điểu dặc biệt quan trọng là tiên đoán được các kết quả của thí 
nghiệm khoa học và nó the hiện 0 chỗ thực tiỗn dã xác nhận những kêì 
luận rút ra từ lý thuyết. 

Tuy vậy, chính bản thân những luận điểm cơ bản của Cơ học lượng tử 
vần còn chưa dủ để giải quyết những vấn dề cụ thể có liên quan đến sự 
chuyến động cúa các hạt vi mô. Ngay việc để giải quyết những vấn dề cụ 
thc, đơn giản nhât cũng phải tìm hiểu những điều kiện quyết định tính chất 
cùa hệ khảo sát và những đặc điểm định tính của hệ, những đậc điểm này 
la cân thiêt nhất cho việc tính toán bằng Cơ học lượng tử. Những mẫu của 
các hộ thức dùng làm cơ sở cho phép tính toán Cơ học lượng tử luôn luôn 
bị dơn giản hoá, bởi vì không thể nào kể hết được các tính chất cực kỳ 
phong phú của hệ thức. Để đánh giá mức độ công hiệu của các lý thuyết 
Cơ học lượng tứ, cần phân tích những điều dơn giản hoá đã được mỗi lý 
thuyêt thừa nhận, về mạt này Cơ học lượng tử không phải là trường hợp 
ngoại lệ sơ với các lý thuyết khác. Vì vậy, mọi mưu toan phủ nhận sự tổn 
tại cũng như vị trí của Hoá học lượng lử, hoặc cồ' gắng tìm cách quy Hoá 
học lượng tử vào Cư học lượng tử là hoàn toàn không có cơ sở và sai lầm. 

Với quan điểm trên, bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu các phương 
phấp của Hoá học lượng tử. 

Trong Hoá học lượng tử, mỗi phân tử là một hộ bao gồm nhiều tiểu 
phân sơ cấp. Đê xây dựng lý thuyết lượng tử cúa phân tử với quan điểm Cơ 
học lượng tử cần giải phương trình Cư học lượng tử về chuyển dộng cúa 
các tiểu phân tử trong phân tử. Phương trình Đirắc có kể lới các hiệu ứng 
tương đói là phương trình lượng tử tổng quát nhất. Nhưng cho đến nay, các 
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phương pháp khảo cứu Cơ học lượng tử về chuyếnidộng của các hệ phân tử 
có kể lới các hiệu ứng tương đối vẫn còn chưa được xây dựng. Bởi vậy, 
trong Hoá học lượng tử hiện đại ngưòi ta chỉ sử dụng phương pháp gần 
đúng, gắn liền với việc không kể đến các hiệu ứng tương đối. 0 đây người 
ta giả thiết ràng, tốc độ truyền các nhiễu loạn của trường diện tù là vỏ hạn. 
Dĩ nhiên, quan điểm đó đã làm cho thực tế trớ thành đơn giản và thô sơ đi. 
Điểu quan trọng cần nhấn mạnh là trong trường hợp này, ngay với mức độ 
gần đúng cũng là một sự đơn giản hoá dụng chạm đến những tính chất đặc 
thù cua clectron, mà những tính chất này dã đóng một vai trò to lớn trong 
quá trình hình thành liên kết hoá học. 

Về mặt Toán học, phương trình Srôđingơ đơn giản hơn phương trình 
tì ì rắc, và các phương pháp giái phương trình Srôđingơ cũng được nghiên 
cứu nhiều hơn. Tuy nhiên, trong các trường hợp mà chúng ta nói tới phân 
tứ thì dù có dùng phương trình Srôđingơ cũng không tìm được những 
phương pháp cho phép nhận được những kết quả chính xác. Ngay cả đối 
với những vấn để Hoá học lượng tứ đơn giản nhất như vấn dề phân tử hyđrỏ 
thì phương trình Srôdingơ cũng chỉ có thể giải được một cách gần đúng. 
Bởi vì, trong việc giải chính xác hay gần đúng, phương trình Srôđingơ cũng 
đều không chứa các đặc trưng spin của các electron, mà nếu không kc tới 
các đặc trưng này thì không thể nào giải thích được về lý thuyêt cấu tạo và 
lính chất của các phân tử. Cho nên, trong Hoá học lượng tử người ta phải 
đưa vào các hàm số Spin. Những hàm sô' này phản ánh dược gần dúng sự 
tồn lại Spin của các clectron. Nhân các nghiệm của phương trình Srôđingơ 
với các hàm số spin, đồng thời sử dụng nguyên lý không thc phân biệt các 
tiổu phân thì la được một biếu thức, và bicu thức này được công nhận là kết 
quả cuối cùng của phép tính. 

Như vậy, khi xét các vấn đề của Hoá học lượng tử người ta không 
dùng những nghiệm chính xác mà chỉ dùng những nghiệm gần đúng của 
phương trình Srôdingơ. Trong Hoá học lượng tử có hàng loạt các phương 
pháp đe dược những nghiệm gần đúng của phương trình Srôđĩngơ đối với 
những hệ gồm một số tiểu phân sơ cấp. Một phương pháp đáng chú ý nhất 
đối với chúng ta là phương pháp mà Hétlơ và Lơnđơn dã đề ra rồi áp dụng 
cho phép tính Cơ học lượng tử và phân tứ hyđrô. 
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Chúng ta giả thiết rằng, có một tương tác yếu giữa các nguyên tử 
hyđrô. Vì chưa lìm dược cách giải chính xác phương trình Srôđingơ đôi với 
hệ đó nên Hétlơ và Lơnđơn đã đề nghị cách giải gần đúng. Theo Hétlơ và 
Lơndơn thì biểu thức gần đúng đối với hàm số sóng của hai nguyên tử 
hyđrỏ tương tác với nhau có dạng: 

V = Q YA,V|/B 2 + Qtị/A^B, = C|Vị/| + Qv,, (l) 

Trong phương trình này có giả định như sau: 

Một là, người ta thừa nhân ràng hàm số sóng của phân lử là một tổ 
hợp bậc nhất của các tích hàm sô sóng Ij/A|\|/B 2 và i|/A 2 tgB| của các nguycn 
tử hyđrô riêng rẽ. Tổ hợp này chỉ gồm có hai số hạng. 

Hai là, trong phương trình (1) chỉ kể tới những trạng thái cơ bản 

(không bị kích thích) của các nguyên tử hyđrô riêng rẽ. Ở dây không xét 
tới những trạng thái bị kích thích. 

Có thế tính được các hàm số sóng V|/, và Vị/,, bằng cách vận dụng lý 
thuyết Cơ học lượng tử của nguyên tử Hyđrô. Bởi vậy, vấn đề là phải tính 
cho được các hệ sô Cj và C 2 . Hétlơ và Lơnđơn đã áp dụng phương pháp 
nhiễu loạn để tính Cj và C 2 . Có thể sử dụng cả phương pháp biến thiên nó 
cũng cho kết quả tương tự như trẽn. 

Trong nhicu trường hợp, mục đích của phép tính toán là tính được 
năng lượng nhiễu loạn theo khoáng cách giữa các nguyên tử hyđrở. Năng 
lượng này đòng nhâl với năng lượng liên kết của các nguyên tử hvđrô trong 
phân tử IT. 

Cá phương pháp nhicu loạn và phương pháp bicn thiên đcu là các 
phương pháp rất tống quát cúa Vật lý và Toán học. Việc áp dụng phương 
pháp nhiều loạn và phương pháp biến thiên đều khỏng phải là những điểm 
dậc thù của phương pháp Hétlơ, Lơnđơn. 

Điếm đặc trưng chủ yếu của phương pháp Hétlơ, Lơnđơn là để tính 
toán phân tử. Nó đã dùng một hàm số, mà hàm số này là một tổ hợp toán 
học eac hằm sò sóng cúa các nguyên tử cô lập ricng biêt. Trong phương 
pháp này thì những hàm số sóng của các nguyên tử cô lập riêng biệt là 
những hàm sô khởi điếm, hàm số ban đầu. 
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Như đã biết, phương pháp Hétlơ, Lơnđơn khổng phải là phương pháp 
duy nhất của phép tính toán cơ học lượng tử về các phân tử. Thông thưòng 
người ta dùng một phương pháp tính toán Cơ học lượng tử khác đó là 
phương pháp các quỹ đạo phân tử. Trong phương pháp này, hàm số sóng 
dược bicu thị gần đúng dưới dạng tích của các hàm số được mệnh danh là 
các “quỹ đạo phân tử”. Chúng ta hiểu danh từ các quỹ đạo phân tử là 
những hàm số sóng mà nhờ chúng có thể tính được sự tương tác của một 
trong các electron với tất cả các clectron khác và với các hạt nhân ở trong 
thành phần'của phãn tử (các hàm số dơn electron). 

Môi nhìn qua có thể cho rằng, phương pháp các quỹ đạo phân tử khác 
hản phương pháp Hétlơ, Lơnđơn vì ở đây cái giữ vai trò hàm số khởi điểm 
không phải là‘ những hàm số sóng của các nguyên tử cố lập, riêng biệt mà 
là các quỹ đạo phân tử, nghĩa là những hàm sổ' ở những mức độ nhất định 
mô tả được trong toàn bộ phân tử. Nhưng việc tính toán quỹ đạo phãn tử là 
một việc khó khăn cũng như việc tính toán toàn bộ phân tử. Bởi vậy, khi 
tính toán quỹ đạo phân tử, người ta biểu thị chúng dưới dạng tổ hợp toán 
học từ các hàm số sóng của các nguyên tử cô lập, ricng biệt. Như vậy, một 
lần nữa các hàm số sóng của các nguyên tử cô lập lại dóng vai trò là những 
hàm sô' dầu. Sự khác nhau của phương pháp quỹ đạo và phương pháp 
Hétlư, Lơndơn chỉ là ở chỗ tổ hợp toán học từ các hàm số sóng của các 
nguyên tử trở nên phức tạp hơn một ít. 

Ví dụ, trong phương pháp các quỹ đạo phân lử dối với việc tính toán 
phân tử hydrỏ, người ta dùng bicu thức sau (không kổ đến thừa sổ pháp hoá): 

Y = (V|/A, + i|/B 2 )(\gA 2 + vgB]) (2) 

Một dạng khác của phương pháp quỹ đạo phân tử do Culilgiơ và 
Giẻmơ đề ra có tiến bộ hơn một ít. Các óng đề nghị một phương pháp phức 
tạp hơn đối với biểu thức toán học của quỹ đạo phân tử bằng cách không 
phân chia quỹ đạo phân tử ra thành những hàm sô' của các nguyên tử cò 
lập. Như vậy, Culilgiư và Giêmơ đã có ý định khấc phục những nhược điểm 
vể nguycn tắc vốn có đối với việc tính toán bằng các hàm số sóng của 
những nguyên tử cô lập. Khống phải ngău nhiên mà phép tính toán phân tử 
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hyđrô theo phương pháp Culitgiơ và Giêmơ đã đạt tới độ chính xác cao 
nhất và những hàm số mà các ông thu được đã phản ánh một cách tương 
đối đúng các tính chất của phân tử hyđrô. 

Tuy vậy, cá trong phương pháp của Culitgiơ và Giẽmơ người ta vẫn 
chưa có ý định khắc phục một thiếu sót về nguyên tắc khác vốn có đối với 
tất cả các phép tính của Hoá học lượng tử hiện đại. Một trong những sự 
khác biệt chủ yếu của phân tử với tính cách là một cơ cấu mới, xuất hiện 
do kết quả tương tác của các nguyên tử là như sau: Trong liên kết dồng 
cực, các electron kết hợp với nhau theo từng cặp một - kết luận này đã 
được xác minh một cách chắc chắn bằng nhiều tài liệu thực nghiệm. Điểm 
này vẫn chưa được đề câp một cách đầy đủ trong các phương pháp tính 
toán của Hoá học lượng tử hiện đại. Bởi vậy, khó lòng mong chờ rằng 
những phương pháp mà về căn bản không kể tới dặc điểm quan trọng nhất 
của cấu tạo phân tử lại có thể mô tả được một cách hoàn toàn đúng đắn 
những tính chất của phân tử. 

Như vậy, Hoá học lượng tử hiện đại vần chưa kể tới một cách đầy đủ 
sự khác biệt định tính giũa phân tử với các nguyên tử cô lập. Kết luận này 
dược rút ra từ những lý do sau đây: 

Một là, Hoá học lượng tử hiện đại chủ yếu sử dụng các hàm số riêng 
đơn elcctron theo dạng các hàm số thường được áp dụng trong Cơ học 
lượng tử. Nhưng đơn vị cơ cấu cơ bản của phân tử không phải là một 
electron mà là một cập electron. Do đó, trong vấn để quan trọng này cho 
đến nay Hoá hục lượng tử hiện dại vần còn chưa nghiên cứu được hết 
những đặc diếm mới về mặt dịnh tính của các phân tử so với nguyên lử. 

Hai là, các hàm số đơn electron trong Hoá học lượng tử thường là 
thuộc về những nguyên tử cô lập, phản ánh trạng thái của những nguyên tử 
cỏ lập. Cũng ớ đây, ta thấy xuất hiện khuynh hướng muốn quy các vấn đề 
của Hoá học lượng tử - lý thuyết lượng tử của phân tử - về các vấn đề cúa 
Cơ học lượng tử - lý thuyết lượng tử của nguycn tử. 

Ba lù, như ta đă thây tính chất spin của các clectron đóng một vai trò 
đặc biệt quan trọng trong sự hình thành liên kết hoá trị đã được kể đến một 
cách khống hoàn toàn triệt đc. 
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Bốn là, việc sử dụng phương pháp nhiễu loạn và phương pháp biến 
thiên trong các phép tính toán Hoá học lượng tử về phân lử, không xoá bỏ 
dược những thiếu SÓI gắn liền với việc lựa chọn những hàm số dơn elcctron 
làm các hàm số khới điểm của phép lính. Không một phương pháp tính 
loán nào có thế sửa chữa được những thiếu sót có tính chất nguyên tắc gắn 
liền với việc lụa chọn các hàm sổ khới điểm. Trong khi áp dụng các 
phương pháp dó người ta đã đưa thêm những giả định và những cách lính 
gần dứng đòi hỏi phải được chứng minh. 

Ví dụ như khi áp dụng phương pháp tính biến thiên để tìm hàm số 
sóng gần đúng Vị/’ của phân tứ H, ngưòi ta giả thiết ràng, sự sắp xếp tương 
hỗ cứa các hạt nhân trong phân tử dã được biết và khoảng cách giữa các hạt 
nhân là gần với giá trị cân bằng. 

'rất cả các phép tính toán đều được thực hiện sao cho hàm số sóng 
gần đúng Vịt’ thu dược phải gần đúng đến mức tối đa so với hàm số sóng 
thực hoậc hàm số sóng chính xác 1|/ cụ the là phải ở những khoảng cách 
cân bằng giữa các hạt nhân nguycn tử hoặc là ở những khoảng cách gần với 
giá trị can bằng. Còn hàm số sóng thực hoậc chính xác.... thì theo đúng ý 
nghĩa của nó, phải đúng với các khoảng cách bất kỳ giữa các hạt nhân 
trong phân từ, kể cả trong trường hợp giới hạn khi tương tác giữa các 
nguyên tử là rất bé, hay thực tế có thể coi như không còn gì nữa. Sự thật, 
cẩn phải nói rằng, cã trong trường hợp khi khoảng cách giữa các nguyên tử 
trong phân tử tâng lên thì hoàn toàn có khả năng xảy ra một sự nhảy vọt về 
chất mà kết quá là hàm sô' sóng ban đầu sẽ không thể dùng đế mò tả hệ 
dược nữa, nghĩa là bicu thức giải tích của hàm số có thể thay dổi một cách 
dột ngột. Dĩ nhicn, dối với một hàm số sóng gần dứng dã dược lựa chọn 
như thế nào dế cho nó gần với hàm sô chính xác ở những khoảng cách giữa 
các hạt nhân gàn với trạng thái cân bàng thì yêu cầu nói trẽn lại càng có 
thể dược thực hiện được nhưng với mức độ ít hơn. Việc đòi hỏi hàm số vg’ 
gần đúng đã lựa chọn phải phản ánh được những trạng thái mà các hạt 
nhân ờ cách rất xa nhau là vượt ra ngoài khuôn khổ vấn đề mà ta cần xét. 
Yêu cầu như vậy là không hợp lý, không có cơ sớ. 

Tất cá những diều vừa trình bày ở trên nói lên rằng, trong việc xây 
dựng môn Hoá học lượng tứ hiện đại đã có những sự đơn giản quá dáng. 
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Khi nói về vấn đề này, nhà hoá học L. Paolinh đã viết: “Đa số các vấn dề 
hoá học đều phức tạp đến nỗi trong thực tế chỉ có thể đi vào dược sau khi 
đã vô cùng đơn giản hoá, Để dơn giản hoá, la có thể lựa chọn một trong 
nhiều phương pháp. Hai phương pháp trong số đó là: Phương pháp liên kết 
hoá trị và phương pháp các quỹ đạo phân tử được coi là thuận tiện nhất,... 
Nếu ta hicu cặn kẽ rằng, phương pháp liên kết hoá trị mang đặc tính gần 
đúng biết chừng nào thì có thể các kết quả nhận dược sẽ đáng ngờ. Nhưng 
một lý lẽ quan trọng có lợi cho nó là cả khi áp dụng phương pháp quỹ đạo 
phân tử, về thực chất cũng đạt được kết quả như vậy”. 

Việc không kể ra một cách dầy đủ đặc tính của phãn tử thường được 
kêt hợp trong Hoá học lượng tử với khuynh hướng không đúng là muôn 
quy cấu tạo hoá học của phân tử về Cơ học của electron với khuynh hướng 
của một sô nhà vật lý nghiên cứu Hóa học lượng tử ủng hộ thuyết cộng 
hướng. Những người này dều mang sẵn quan niệm sãi lám cho rằng, suy 
cho cùng thì Hoá học sẽ được quy về Vật lý học và thậm chí cả về Toán 
học nữa. Chẳng hạn, trong cuốn Hoá học lượng tử, Ậyrinh, Vante và 
Kimban đã khẳng dịnh rằng, “Cơ học lượng tử sẽ quy các vấn dề của Hoá 
học về cấc vấn đề của Toán học ứng dụng”. Nhưng cho đến nay, nếu như 
diều này chưa được diẽn ra ở khắp mọi trường hợp thì chỉ là do “tính 
phức lạp của Toán học làm cho ta không thể nhận được những kết quả 
chính xác bàng số ”. 

Như vậy, khống còn nghi ngờ gì nữa, những yếu tố của chủ nghĩa 
máy móc đã đóng vai trò to lớn trong Hoá học lượng tử hiện đại. Chính 
đicu dó quyết dịnh tại sao Hoá học lượng tử chỉ giải thích khá nhiều mà lại 
ít có sự tiên doán. Chắc chắn sự việc không phải ở tính quá phức tạp của 
những vấn đề hoá học, mà trái lại là ớ sự khổng tính toán đầy đủ đến tính 
đạc thù của các vấn đề đó, ử ý định muốn quy các vân đề của Hoá học lượng 
tử của phân tử về các vãn dề lý thuyết lượng tử của các nguyên tử cô lập. 

Nhưng sự tổn tại trong Hoá học lượng tử những yếu tố của chủ nghĩa 
máy móc không có nghĩa là gạt bỏ hoàn toàn việc lính toán đến bước nhảy 
vọt về chất gắn liền với sự chuyển từ nguyên tử sang phân tử. 

Các phương pháp nghiên cứu phán tử được áp dụng trong Hoá học 
lượng tử không dồng nhất với phương pháp của Cơ học lượng tử vể các 
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tiểu phân sơ cấp. Đạc biệt điều này có liên quan lới phương pháp liên kct 
hoá Irị - một phương pháp được hình thành nhờ khái quát những kết quả tù 
phương pháp Hétlơ, Lơnđơn. 

Hétlơ và Lơnđơn dã đi đến kết luận rằng: Sự xuất hiện các liên kết 
hoá trị quyết định bởi sự tạo thành các cặp electron có spin dôi song song. 
Trong phương pháp liên kết hoá trị, ngoài những kết luận trên người ta còn 
thừa nhận một số giả thuyết sau đây: 

Một là, các hàm số sóng đơn electron được dùng để tính toán các liên 
kết hoá trị phải là những tổ hợp bậc nhất của các hàm số đơn electron 
khới diểm. 

Hai là, các hàm số sóng đơn elcctron được áp dụng trong khi tính 
toán phải được lựa chọn như thế nào dể cho mỗi hàm số đó có giá trị cục 
đại, có thể có dọc theo một số chiều trong không gian. 

Ba lã, liên kết dược hình thành theo chiều các giá trị cực đại của các 
hàm số đơn electron đã được lựa chọn theo cách trcn. 

Bốn là, các đám mây electron phủ lên nhau càng mạnh thì liên kết 
hoá trị giữa các nguyên tử càng bền. 

Những giả thuyết trên có kể dến những tính chất đặc trưng của liên 
kết hoá trị, kể đến chiều không gian và sự tăng mật độ electron vốn có của 
liên kết hoá trị ấy. 

Các quan niệm này không có một cơ sớ vững chắc, nghiêm ngật và 
hoàn toàn dầy đủ của Cơ học lượng tử. Chúng không dựa vào những phép 
tính toán, định lượng chính xác nào. Tuy nhiên, các quan niệm dó vản 
dóng một vai trò tích cực trong Hoá học. Bởi vì, nhờ nó mà có thể hiếu 
dược một số hiẹn tượng trước kia chưa được giải thích. Mặt khác còn lìm ra 
được con dường mới cho sự khảo cứu sâu xa hơn. 

Những quan niệm mới trong Hoá học lượng tử xuất phát từ chỗ Hoá 
học lượng tử nghiên cứu những dặc điểm định tính mới của vật chất biểu 
hiện trong lương tác hoá học. Dù ử trong giai đoạn phát triển hiện nay, Hoá 
học lượng tử đã không lặp lại một cách giản đơn, máy móc những ý tưởng 
và các phương pháp của Cơ học lượng tử, mà nó thật sự đã trô thành một 
ngành lý thuyết mới trong Hoá học. 
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Không nên phủ nhận những kết quả tích cực mà Hoá học lượng tử đã 
đạt được trong việc giải thích những vân đề về liên kết hoá học. Ví dụ, Hoá 
học lượng tử dã cho phép liên hệ quá trình liên kết hoá học với chiều định 
hướng spin của electron dã giải thích đưực hiện tượng bão hoà liên kết hoá 
học. lloá học lưựng tử cho phép giải thích định tính một loạt những tính 
chất cùa licn kết ổ và ĩĩ, giải thích sự tổn tại ba trạng thái hoá trị cúa 
nguyên tử cacbon, sự khác nhau trong các liên kếl c - c, c - H,... 

Mặc dù tất cả những kết quả dó chủ yếu vần mang tính định lính, và 
vẫn phái coi dấy chí là cố gắng bước đầu dể giải thích các hiện tượng hoá 
học theo quan điểm của lý thuyết lượng tứ, nhưng nếu đánh giá không đầy 
dủ giá trị của những kết quả đó thì sẽ khỏng đúng. 

Hoá học lượng tứ hiện đại chỉ mới là bước đầu trong quá trình xây 
dựng lý thuyết lưựng tứ về phân tử. Chỉ có thể tiếp tục phát tricn nó một 
cách có kết qua với diều kiện là nó phải vứt bỏ những quan niệm duy tâm, 
lệch lạc và khắc phục những yếu tố của chú nghĩa máy móc. Chỉ có trong 
trường hựp dó thì Hoá học lượng tử mới thực hiện dược mục đích của mình 
là phản ánh những đặc điểm định tính của dạng vận động hoá học của vật 
chất. Sự phát triển của Hoá học lượng tử có liên hẻ mât thiết với các ngành 
khác của Hoá học. Nó phải dược bổ sung bằng những kiến thức đã thu 
lưựm đưực nhờ các phương pháp khảo cứu hoá học và đến lượt mình Hoá 
học lượng lử lại làm cho Hoá học phong phú thêm bởi những quan niệm lý 
thuyết sâu sắc vc chuyển động nội phân tử. Mặt khác, là một khoa học 
nghiên cứu khá nhieu vẻ chuyển động của các clcctron hoá trị, dĩ nhiên 
Hoá học lượng tứ liên hệ chặt chẽ với Cơ học lượng tử. 

Cũng cần chú ý rằng, Cơ học lượng tử không nói lên được hết mọi 
đặc diểm của chuycn động về thế giới vi mô. Cơ học lượng tử hiện đại 
chú yếu dược xây dựng trên cơ sở những khảo cứu thực nghiệm các quang 
phổ của những nguycn tứ cô lập, riêng biệt. Và một điều hoàn toàn có thể 
là những nguyên lý vật lý của nó trong lĩnh vực tương tác giữa các 
nguycn tử trong lý thuyết cấu tạo phân tử, phải được bổ sung một cách 
tương đổi căn bản. 

Khó mà nói trước dược diểu này có thể có hay khỏng, chỉ có những 
khảo cứu thực nghiệm mới giải quyết dược vấn dề. Căn cứ vào những điéu 
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trình bày ở trên ta thấy rằng, việc đặt ra cho Hoá học lượng tử nhiệm vụ 
phải “chứng minh về mặt vật lý” những kết luận của Hoá học bằng Cơ học 
lượng tử là một điều không đúng. Làm như vậy là đẩy Hoá học lượng tử 
vào chổ thụ động, vào chủ nghĩa máy móc. Tuy nhiên, nếu đánh giá quá 
cao những kết quả thu được từ trước đến nay trong môn học này của Hoá 
học lý thuyết thì cũng không đúng. Cũng không nên đồng ý với quan điểm 
cho rằng, nhíộm vụ của Hoá học lượng tử về cơ bản có thể giới hạn ở việc 
giải thích những hiện tượng hoá học đã biết. Mặc dù những phương pháp 
thuần tuý hoá học đã, đang và sẽ đóng vai trò chỉ đạo trong việc khảo cứu 
hình thái vận động hoá học của vật chất, nhưng Hoá học lý thuyết, trong dó 
có Hoá học lượng tử càng phát triển thì vai trò của nó trong việc tiên đoán 
các hiện tượng sẽ càng được phát huy rộng rãi. Nghĩ khác di có nghĩa là đã 
nhân nhượng bất khả tri luận. 

7.2. Những lập luận duy tâm trong Hoá học lượng tử 

Một trong những lập luận duy tâm khá điển hình trong Hoá học 
lượng tử đó là quan niệm về “trao đổi electron” và các “lực trao đổi”. 

Khi xây dựng nguyên lý không thể phân biệt các tiểu phân cùng loại, 
một số nhà hoá học đã đề xuất khái niệm “trao đổi”. Thực nghiệm về câu 
lạo phân tử đã chứng minh rằng, trong một tập hợp các tiểu phân giống 
nhau (ví dụ các electron) thì từng tiểu phân riêng biệt không khác nhau. 
Nếu như có hai tiểu phân nào đó ở trong cùng một hệ lượng tử, chiếm 
những phần khác nhau của một thể tích và chúng có thể trao đổi vị trí cho 
nhau thì trạng thái của hộ lượng tử vẫn không vì thế mà thay đổi. Khái 
niệm “trao đổi” chỉ dược dùng ở đây với ý nghĩa nhằm mục đích giải thích 
nội dung nguyên lý không thể phân biệt các tiểu phân cùng một loại. Trong 
khuôn khổ trình dộ hiểu biết hiện đại chưa có cơ sở để nói đến sự tồn tại 
của quá trình trao đổi giữa các electron khi hình thành ra phân tử. Khái 
niệm trao đổi và năng lượng trao đổi mâu thuẫn với nguyên lý không thể 
phân biệt các tiểu phân cùng một loại. Nếu nhu nãng lượng trao đổi là một 
đại lượng vật lý thực thì căn cứ vào sự tồn tại hoặc không tồn tại của nó 
chúng ta có thể suy doán dược sự xuất hiện hoặc không xuất hiện của sự 
trao đổi vị trí giũa các tiểu phân giống hệt nhau, măc dù nội dung vật lý 
của nguyên lý không thể phân biệt chủ yếu là ở chổ, các hê được cấu tạo 
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từ một số giống nhau của những tiểu phân giống hột nhau ở trong các trạng 
thái giống nhau thì đểu đổng nhất vói nhau về mặt vật lý. 

Mạc dù như vây, trong các công trình nghiên cứu về Cơ học lượhg tử 
và nhất là về Hoá học lượng tử người ta vẫn khẳng định rằng, có sự tồn tại 
của quá trình trao đổi giữa các electron. Hơn nữa, việc phát minh ra sự tổn 
tại của nó dược đánh giá như là một trong các kết quả cơ bản và mới của lý 
thuyết lượng tử. Thường những người ủng hộ quan điểm này cho ràng, sự 
tồn tại của trao đổi được quyết định bởi tính không thể phân biệt được của 
các electron, nó gắn liền với nguyên lý Paoli. 

Nguồn gốc chủ yếu của những lập luận sai lầm về sự tồn tại của quá 
trình trao đổi, của các lực trao đổi là các công trinh nghiên cứu của Hétlơ 
và Lơnđơn về phép tính toán Cơ học lượng tử của phân tử hyđrô mà chúng 
ta đã nhắc đến ở trên. 

Để hiểu một cách tường tận những nguyên nhân đã làm xuất hiện 
những lập luận sai lầm nói trên, chúng ta hãy nói về những giai đoạn chính 
trong sự suy luận của Hétlơ và Lơndơn. 

Căn cứ vào công thức tính năng lượng thông qua tỷ số tích phân của 
hàm số sóng có thể tính được giá trị trung bình về năng lượng liên kết của 
các nguyên tư trong phân tử. Đối với nguyên tử hyđrô, năng lượng liên kết 
ây có thể nhận hai giá trị. Giá trị thứ nhất thể hiện nãng lượng của các 
eỉectron có các spin đều song song. Khi đó các đám mây electron không 
phủ lên nhau, nghĩa là trên thực tế không có sự liẻn kết. Còn giá trị thứ hai 
thc hiện năng lượng liên kết của các electron có các spin đều đối song 
song. Khi đó các đám mây eleclron cua các nguyên tử phủ chồng lén nhau 
tạo nên một mật độ lớn các electron. Do đó, môi liên kết giữa chúng cũng 
rất mạnh dẫn tới năng lượng tương tác giũa chúng cũng rất lớn. Giá trị 
nãng lượng này cao hơn nhiểu so vói-giá trị nâng lượng không liên kết. 
Như vậy, khi giải thích ý nghĩa của các phương trình xuất hiện trong phép 
tính toán phân tử theo phương pháp Hétlư, Lơnđơn không cần phải tìm ra 
những “lực trao dổi” nào cả. 

Tuy nhiên, trái hẳn với nội dung thực tế thu được, Hétlơ và Lơndơn 
lại cho ràng, các hàm số tích phân sứ dụng đe tính các giá trị nâng lượng ở 
trên là khác nhau nên giá trị các nâng lượng dó cũng khác nhau. Hai ông 
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tự gán cho giá trị nãng lượng thứ nhất được quyết định bởi lực tĩnh điện và 
tương tác theo quy luật Culông và gọi là năng lượng Culông. Còn giá trị 
nâng lượng thứ hai phải kể tới “hiệu ứng trao đổi”giữa các electron trong 
nguyên tử và giữa các nguyên tử vổi nhau. Giá trị của năng lượng này phụ 
thuộc vào lực trao dổi và gọi là nãng lượng trao đổi. Như vây, trong phân tủ 
phải có một lực dặc biệt và chính nhờ lực đó đã hình thành nên sự liên kết 
hoấ học. Lực dặc biệt này được Hétlơ và Lơnđơn gọi là “lực. trao đổi”. 
Cách giải thích chủ quan đó của Hétlơ, Lơnđơn là không có cơ sở và mâu 
thuẫn với thực tế. 

Trong phép tính toán theo phương pháp Hétlơ, Lơnđơn, trạng thái 
dừng nghĩa là trạng thái không phụ thuộc vào thời gian của phân tử cũng 
đã được khảo sát. Bởi vây, phương trình Srôđingơ và các hàm số sóng VỊ/ ở 
trên những nghiệm của phương trình đó đều không phụ thuộc vào thời gian. 

Nếu đì từ những biểu thức toán học mà không nói gì đến thời gian và 
không có những giả định bổ sung thì không thể nào thu được những tài liệu 
cụ thể vể các quá trình diễn ra theo thời gian. Mọi sự giải thích các dại 
lượng không phụ thuộc vào thời gian bằng các quá trình nhất thời mà 
không dựa vào thực tế đều mang tính độc đoán và duy lý. Vì sự trao đổi 
electron trong nguyên tử trên thực tế đều diễn ra theo thời gian. Cho nên, 
rõ ràng là khái niệm trao đổi mâu thuẫn với vấn đề đã nêu ra trong phép 
tính toán Cơ học lượng tử của phân tử. Hơn nữa có thể thấy ràng, trong các 
công thức giống nhau để tính toán cùng một phàn tử thì những lực trao đổi 
sẽ có những trị số khác nhau. Nếu tính phàn tử hyđrô theo phương pháp 
Hétlơ Lơndơn bằng cách: ban đầu lấy hai nguyên tử hyđrô cô lập làm 
trạng thái xuất phát, còn lần khác lấy ion H + và electron tự do thì các tích 
phân trao đổi thu được trong tính toán khác nhau rất nhiều. Do đó, ngay 
trong khuôn khổ của cùng một phương pháp tính toán, việc định nghĩa các 
lực trao dổi cũng không phải là thống nhất. 

Như vậy, quan niệm về trao đổi eỉectron và các lực trao dôi không 
phải được suy ra một cách lôgic từ lý thuyết, cũng không phản ánh một quá 
trình hiện thực nào cả mà nó là một quan niệm giả tạo được đưa ra thành 
một nguyên tắc khống thể quan sát thấy hiệu ứng trao đổi khi giải thích 
những biểu thức Hoá học lượng tử. Những quan niệm ấy mâu thuẫn với 
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lý thuyêt và có tính độc đoán, duy ý chí. Tuy nhiên, lúc đầu các quan niệm 
đó khống bị phê phán mà ngược lại người ta lại tán dương có tính phổ biến 
trong Cơ học và Hoá học lượng tử. 

Những điều dẫn ra ở trên cho chúng ta thấy rõ lập trường nhận thức 
luận duy tâm của các nhà hoá học về các quan niệm trao đổi và các lực trao • 

đổi. Đó là một sự biến tướng tư tưởng triết học của I. Căng trong Hoá học 
lượng tử và cũng là một trong những cơ sở làm nảy sinh các quan niệm duy 
tâm, sai lầm về thuyết cộng hưởng và nguyên lý chồng chất trong Hoá học. 

7.3. Các nguồn gốc nhận thức luận duy tâm và một số nét đặc trưng của 
chủ nghĩa duy tâm Hoá học 

Việc làm sáng tỏ vấn đề nguồn gốc nhận thức luận duy tâm và một 
sô' nét đặc trưng của chủ nghĩa duy tâm về Hoá học là một trong những nội 
dung cơ bản của triết học hoá học. Những vấn đề này không phải bây giờ 
mới được nghiên cứu mà chúng đã được Ph. Àngghen và V.I. Lênin tìm 
hiểu dưới dạng những tư tưởng khái quát trong các tác phẩm Biện chứng lự 
nhiên, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kình nghiệm phê phán, Búi kỷ triết 
học. Những tư tưởng ấy có ý nghĩa rất quan trọng và được sử dụng làm cơ 
sở để khảo sát các vấn đế cụ thể. 

Có thể nói một cách khái quát rằng, những nhân thức luân duy tâm 
xuất hiện trong Hoá học diễn ra dưới tác dông của những nguyên nhân 
sau dãy: 

Nguyên nhân thứ nhất là sự lãng quên vật chất sau một rừng các 
cống thức hoá học, “ngập ngừng trong ý nghĩ” về vấn dề tính khách quan 
của Hoá học; không để ý rằng, những cồng thức hoá học chỉ có giá trị và 
chỉ có thể tồn tại trong chừng mực chúng phản ánh cấu trúc thực của phân 
tử. Khi nghiên cứu cấu tạo của các hợp chất hữu cơ có kiến trúc phức tạp 
dần dần, đồng thời biểu thị nó bằng các công thức cấu tạo trừu tượng, các 
nhà duy tâm hoá học bắt đầu coi những trừu tượng đã được suy nghĩ như là 
những thực thể độc lập. Cơ sở vật chất của những trừu tượng đó đã bị bỏ 
qua, chỉ còn lại những hình tượng tư duy, những cấu tạo “giới hạn”, sự 
“vận động”, và “tác đông lẫn nhau” của các khái niêm trừu tượng ngày 
càng mất dần mối liên hệ với thực tế. 
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Nguyên nhân thứ hai là “tính thẳng thừng, sự phiến diện, cứng nhắc, 
không linh hoạt, chủ nghĩa chủ quan và sự mù quáng chủ quan” của một số 
nhà hoá học khi đánh giá các hiện tuợng hoá học. Thêm vào đó là sự vụng 
về khi tổng hợp các tài liệu thục tế phong phú về cấu tạo hoá học của các 
chất do thực nghiệm cung cấp. Điều đó được thể hiện ở chỗ: cùng một 
chất, cùng một phân tử lại có các tính chất rất khác nhau và thường mâu 
thuẫn với nhau. Ví dụ, trong trường hợp benzen có những tính chất của một 
hợp chất no, nhưng ở một sô trường hợp khác nó lại hoạt đông giỏng như 
một hợp chất có những nối đôi chưa no trong phân tử. Hay nhôm hyđrốxit 
có tính axit trong trường hợp này và lại có tính bazơ trong một sô' trưòng 
hợp khác. Còn các phân tử cao su và các hợp chất hữu cơ khác có liên kết 
luân hợp hoạt động giổng như những tiểu phân của kim loại, đồng thời lại 
có những tính chất giống như tính dẫn điện,... 

Những tính chất mâu thuần trên đáng lẽ phải được tổng hợp thành 
một hình tượng thống nhất, phản ánh mòt phân tử tồn tại tròng thực tê thì 
một số nhà hoá học lại có ý định diễn tả phân tử dưới dạng một sự sắp xếp 
các cơ cấu mâu thuẫn nhau. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho một số nhà 
hoá học lãng quên mất nội dung khách quan của các hiện tượng mà họ 
đang sử dụng. Không biết được rằng, các “cơ cấu” mới phản ánh những 
tính chất, hoặc rĩhững đậc điểm riêng biệt của phân tử đã được rút ra từ mối 
liên hộ lẫn nhau của chúng. Vì thế mà thông thường các kiến giải, các lập 
luận của họ dưa ra hầu hết là mâu thuẫn với thực tế. 

Nguyên nhân thứ ha là trong khi không hiểu và không biết vận dụng 
phép biện chứng nhưng một số nhà hoá học lại đánh giá quá cao yếu tỏ' 
tương đối trong nhận thức, thậm chí còn đẩy lên thành thứ chú nghĩa tương 
dối trong lỉoá học. Họ coi các khái niệm, các công thức hoá học chỉ có 
tính chất gần đúng, chỉ phản ánh thực tế một cách không đầy đủ, một cách 
tương đối mà thôi. Từ đó các nhà hoá học duy tám cho rằng, không cần 
phải cố gắng làm cho các khái niệm, các còng thức ấy chính xác làm gì. Có 
nghĩa là chẳng có một công thức hoá học nào có tính khách quan, mà trong 
hoá học chỉ tổn tại những cơ cấu của các khái niệm, công thức, hình 
tượng,... được xây dựng bằng trực giác của con người nhằm có lợi, tiện ích, 
tiết kiệm,... cho tư duy và việc nghiên cứu hoá học. 
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Khi phê phán thứ chủ nghĩa duy tâm này trong các khoa học tự 
nhiên nói chung và trong Hoá học cũng như trong Vật lý học nói riêng, 
V.I. Lênin đã viết: “Tất cả những chân lý cũ rích của Vật lý, kể cả 
những chân lý trước kia được coi là bất di bất dịch và không thể bác bỏ 
được, đều tỏ ra là những chân lý tương đối. Như vậy có nghĩa là không 
thể có một chân lý khách quan nào khồng phụ thuộc vào nhân loại. Đó 
là lập luận không những của toàn bộ học thuyết của Makhơ, mà cũng là 
của toàn thể chù nghĩa duy tâm “vật lý học” nói chung nữa. Chân lý 
tuyệt đối được cấu thành từ tổng số những chân lý tương dổi đang phát 
triển. Chân lý tương đối là những phản ánh tương đối đúng của một 
khách thể tồn tại độc lập với nhân loại, những phản ánh ấy ngày càng 
trở nên chính xác hơn, mỗi chân lý khoa học, du là có tính chất tương 
đối, vần chứa đựng một yếu tố của chân lý tuyêt dối. Tất cả những luân 
điểm ấy đều là hiển nhiên đối với bất cứ ai đã nghiên cứu kỹ cuốn 
“Chống Duyrinh " của Ảngghen, nhưng lại rất khó hiểu đối với nhận 
thức luận hiện dại”. (V.I. Lênin toàn tập, tập 18, Nxb Tiến bộ, 
Matxcơva 1980, trang 383). 

Những lời nói đó của V.I. Lênin không chỉ thích ứng với các nhà 
vật lý học duy tâm mà nó còn hoàn toàn phù hợp với các nhà hoá học 
duy tâm và đó cũng là nét đạc trưng ciio chủ nghĩa duy tầm hoá học. 

Đê giải thích những điều đã nói ở trên về nguồn gốc nhận thức 
luận của chủ nghĩa duy tâm hoá học, chúng ta hãy lấy vấn đề câu tạo 
hoá học của nguyên tô benzen làm ví dụ. 

Cấu tạo hoá học của chất hyđrôcacbon thơm đơn giản nhất này đã 
là một đối tượng tranh luận từ lâu giữa các nhà hoá học. Ngay từ những 
nẫm thuộc nửa sau của thế kỷ XIX, những khuynh hướng duy tâm trong 
lý thuỵêt về câu tạo các phân tử đã xuât hiện trong việc giải quyết cấu 
trúc hoá học của benzen (C 6 H fi ). Trên cơ sở hiểu biết về các dẫn xuất thế 
một lần của benzen không có đồng phân và các dẫn xuất thế hai lần của 
nó tồn tại dưới ba đồng phân người ta thấy rằng, cẩn phải chú ý tới 6 
nguyên tử hyđrô trong phân tử benzen đều có các giá trị ngang nhau và 
ứng với mỗi nguyên tử cacbon lại có một nguyên tử hyđrô. 
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Năm 1865, Kêkulê đã đề'nghị công thức cấu tạo của benzen là một 
vòng lục giác đều, phẳng, gồm ba liên kết đối xen kẽ với ba liên kết 
đơn. Tuy nhiên, công thức cấu tạo này không cho phép hiểu được tất cả 
các tính chất hoá học của benzen. Ví dụ, theo công thức của Kêkulê thì 
các dẫn xuất thế hai lẩn của benzen phải tổn tại dưới 5 dạng đồng phân, 
điều này mâu thuẫn với thực nghiêm. Để khắc phục mâu thuẫn ấy 
Kêkulê cho rằng, không thể nào biểu thị cấu tạo hoá học của benzen chỉ 
bằng một công thức cấu tạo độc nhất như trẽn. Ông đề xuất hai còng 
thức cấu tạo của benzen giống như trên nhưng đảo vị trí xen kẽ giữa liên 
kết đôi và liên kết đơn ở trong hai công thức đó, 

Theo Kẽkulê thì các nối đôi trong phân tử benzen liên tục đổi chỗ 
từ một nguyên tử cacbon này sang một nguyên tử cacbon khác. Cho nên, 
hai công thức trên là những biến thể trạng thái của phân tử benzen trong 
các dản xuất thế khác nhau (giả thuyết dao động). 

Ngay từ những năm 80 của thế kỷ XIX, một vấn đề đã đặt ra cũng 
khá rõ ràng rằng, giả thuyết dao dộng là sai lẩm và các công thức cấu 
tạo trcn của benzen không phản ánh được một trạng thái thực tế nào của 
phân tử benzen cả. Công thức cấu tạo hoá học của benzen có đặc tính 
trung gian giữa hai công thức mà Kêkulê đã nêu ra. Đáng lẽ, phải thay 
thê các công thức dó bằng một công thức khác phản ánh đúng đắn hơn, 
trung thành hơn các tính chất hoá học của benzen. Nhưng ngược lại, các 
công thức đó vẫn dược giữ lại để diễn tả cấu tạo của benzen và thậm chí 
còn phát triển thêm trong thuyết Mêzômêri dưới danh nghĩa “cấu tạo 
giới hạn” giả tạo. Còn trong thuyết cộng hưởng thì cổng thức cấu tạo 
cúa be,nzen tăng lên thành năm chứ không dừng lại ở hai công thức như 
của Kêkulê,... 

Như vậy, mưu toan muốn thay thế những quan niệm hoá học phản 
ánh đúng thực tế bằng những cống thức cấu tạo duy lý, giả tạo đã dược 
thực hiện trong Hoá học là một sự sai lầm. Đúng như Bútlêrốp và 
Máccốpnhicốp đã chỉ ra rằng, việc dùng một bộ các công thức cấu tạo 
hoá học khác nhau để diễn tả một chất hoá học nhất định là điều không 
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thế chấp nhận được. Trong bất kỳ trường hợp nào đối với một chất chỉ 
có một công thức và như thế là hợp lý. 

Một trong những khuynh hướng duy tâm nữa xuất hiện trong Hoá 
học là cố gắng chứng minh sự hiện hữu của chủ nghĩa duy tảm hoá học 
bằng cách xuyên tạc chủ nghĩa duy tâm trong Vật lý, đặc biột là trong Cơ 
học lượng tử. 

Như chúng ta dã biết, một trong các nguồn gốc nhận thức luận của 
chủ nghĩa duy tâm vật lý là sự sùng bái toán học, lãng quen vật chất sau rất 
nhiéu những công thức toán học và nguyên lý tương đối. cả hai nguồn gốc 
đó của chủ nghĩa duy tâm đều có mạt trong sự giải thích lệch lạc duy tảm 
của Cư học lượng tử. Nguồn gốc của những mưu toan dùng Cơ học lượng 
tử dể chứng minh cho sự tồn tại của thuyết cộng hưởng đều là những đặc 
diêm nhận thức luận của chù nghĩa duy tâm vật lý. 

Sự sùng bái Toán học và chủ nghĩa tương đối, sự coi thường cách 
nhận thức đúng đắn những hệ thức toán học, nghĩa là sự nhận thức phù hợp 
với nội dung thực tế của chúng đã làm xuất hiện những quan niệm không 
có cơ sở vật lý về các quan niệm “trao đổi”, “lực trao đổi”, “sự cộng 
hưởng”, “cấu tạo cộng hưởng”,... Đó là những điều kiện thuận lợi che đậy 
cho sự sai lầm của thuyết công hưởng dưới màu sắc của Cơ học lượng tử. 
Những sai lầm trên đã gây nên rất nhiều khó khăn cho việc nghiên cứu hoá 
học, làm cản trở đến sự phát triển của Hoá học sau này. 
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Chương V 

* TRIẾT HỌC TRONG SINH HỌC 


1. Vị trí của Sinh Jiọc trong khoa học 

So với các bộ môn khoa học tự nhiên khác, Sinh học ra đời muộn 
hơn. Sự xuất hiên của Sinh học có Vãi trò rất quan trọng trong sự phát triển 
của khoa học và trong lịch sử phát triển nhận thức con người. Nó giúp con 
người hiểu biết những quy luật hinh thành, vận động và phát triển sự sổng 
diễn ra trong Sinh vật, nó giải đáp được những vấn dề cụ thể về sự trao đổi 
năng lượng giữa cơ thể động vật và thực vật với môi trường. Từ đó con 
người có thể tìm ra được những quy luật hình thành và phát triển của các 
loài động, thực vật và sau đó vân dụng vào trong hoạt động thực tiễn nhằm 
tạo ra những diều kiện phục vụ cho lợi ích của cuộc sống. 

Trong lịch sử phát triển của Sinh học, mỗi một giai đoạn khác nhau 
thì sự tác đông của Sinh học đối với khoa học khác có khác nhau. Trong 
những giai đoạn đầu, sự tác động của Sinh học đối với khoa học khác còn 
chưa mạnh mẽ, chưa rộng khắp. Càng về sau, sự tác dộng đó càng diễn ra 
mạnh mẽ hơn, rộng lớn hơn. Đến giai đoạn hiện nay những tác động của 
Sinh học đã tạo ra sự khởi đầu kỳ diệu trong sụ phát triển kinh tế - xã hội 
cũng như tìm hiểu bước đầu cấu trúc của con người. 

2. Vấn đề cơ bản của Triết học trong Sinh học 

Vân đề cơ bản của Triết học trong Sinh học là sự cụ thể hoá vấn đề 
về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong Sinh học. Tức là xác định xem 
trong Sinh học mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được thể hiện ra thành 
mối quan hệ nào, là sự quan hệ giữa cái gì với cái gì? 


1B. trểthọckhtha 
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Có thể khẩng định một cách chắc chắn rằng, trong lĩnh vực Sinh học 
thì mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được thể hiện ra thành mối quan 
hê giữa hình thức vận dộng Sinh học của thế giới thực, thực vật với các tri 
thức sinh học. Mối quan hệ này có thể được diễn tả bằng sơ đổ dưới đây: 



Khi giải quyết mối quan hệ đó, trong lịch sử của sự vận động và phát 
triển cua Sinh học đă xuất hiện những quan niêm khác nhau, thậm chí đối 
lập nhau. Song về cơ bản có hai quan niệm là chủ nghĩa duy tâm và chủ 
nghĩa duy vật trong Sinh học. 

Các nhà sinh vật học duy tâm cho rằng, trong mối quan hệ giữa các 
loài sinh vật và hình thức vận đông sinh vật vởi các tri thúc sinh học thì tri 
thức sinh học tức là cái khái niệm, phạm trù, còn các quy luật sinh học là 
cái có trước. Nó là những cái tồn tại khách quan hoặc do tư duy, ý thức 
thuần tuý của con người tạo ra. Nó là cái sản sinh ra các loài động, thực vật 
ở trong thê' giới hiện thực. Còn các loài sinh vật và các hình thức vân dộng 
sinh vật là cái có sau, là kết quả của sự sản sinh ra từ một lực lượng siêu tự 
nhicn, hoặc từ các tri thức sinh học, dây là một quan niệm sai lầm. 

Đối lập với quan niệm trên các nhà sinh vật học duy vật lại khẳng 
định rầng, trong mối quan hệ giữa các loài sinh vật cũng như các hình thức 
vận đông của chúng với các tri thức sinh học thì các loài sinh vật và các 
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hình thức vận động của chúng là cái có trước. Nó tồn tại khách quan, độc 
lập với ý thức của con người, không phụ thuộc vào ý thức của con người. 
Còn cấc tri thức sinh học là cái có sau, là kết quả của sự phản ánh các đặc 
điểm, các thuộc tính cũng như hình thức vận dộng vốn có của chính các 
loài sinh vật ấy, đây là một quan niêm đúng đắn. 

Trong lịch sử vận đông, phát triển của Sinh học, cuộc đấu tranh giữa 
các nhà sinh vật học duy tâm với các nhà sinh vật học duy vật diễn ra cũng 
hết sức phức tạp, đa dạng, không kém phẩn quyết liệt, dưới nhiều hình thức 
khác nhau và ờ nhiều lĩnh vực khác nhau cùa Sinh học, từ vấn dề nguồn 
gốc, bản chất của sự sống đến những vấn đề về sự tiến hoá, di truyền, biến 
dị; từ việc phãn loài động, thực vât cho đến việc xem xét cấu trúc phãn tử, 
nguyên tử,... cuộc đấu tranh đó là một trong các động lực của sự vận động 
và phát triển của Sinh học. 

3. Cuộc đấu tranh tư tưởng trong lịch sủ Sình học 

3.1. Chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật qua các thời kỳ phát 
triển của Sinh học 

Có thể nói cho đến hiện nay, vấn đề phân chia lịch sử ra đời và phát 
triển của Sinh học vẫn chưa thực sự thống nhất và ổn định. Bởi vì vẫn còn 
khá nhiều quan điểm khác nhau. Nền tảng của sự phân chia Sinh học chủ 
yêu dựa vào sự phát triển Sinh học ở các nước châu Âu. Ở đây, sự phát 
triển Sinh học được phân chia thành 4 thời kỳ khác nhau: 

Thời kỳ thứ nhất: Từ thời Thượng cổ đến thế kỷ XV - Thời kỳ này về 
cơ bản thì những tư tưởng Sinh học còn nằm trong Triết học. Những nhà 
triết học mái phỏng đoán về sự sống, nguồn gốc của giới sinh vật. Trong 
thời kỳ này, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong sinh học cũng 
phân hoá và phát triển mạnh mẽ. Ví dụ: một số quan điểm về sự sống đầu 
tiên đã xuất hiện ứ một số nước phương Đóng. Chẳng hạn như, trong thuyết 
Âm dương ngũ hành của Triết học Trung Quốc cổ đại ra đời cách đây 
khoảng 4700 năm đã cho rầng, sự kết hợp âm dương tạo ra ngũ hành. Trên 
cơ sở ngũ hành đó tạo ra vạn vật và sự sống. Ở Ẩn Độ cổ đại cho rằng, lửa, 
khí, đất, nưác sinh ra các hiện tượng tự nhiên và con người, tạo ra sự sống 
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của động vật và thực vật. Ở Hy Lạp cổ dại, nhà triết học Anaximen cho 
rằng, dưới tác động của ánh sáng vào nước đã làm nảy sinh các động vật 
dưới nước, rồi đến các động vật trên cạn và sau đó phát triển thành con 
người. Ông cho rằng, người là một giđng cá và thần thánh không có tác 
động gì đến sự hình thành cuộc sống của con người. 

Đêmôcrit lại cho rằng, con ngưòi dược cấu tạo từ các nguyên tử. Sự 
sống trong thế giới cũng được cấu tạo từ những nguyên tử chứ không phải 
sự sống là do tinh thần và tư tưởng hay một lực lượng siêu tự nhiên nào sáng 
tạo ra. Ông còn cho rằng sự sợ hãi trong cuộc sống của người nguyên thuỷ 
trước sự đe doạ của tự nhiên là nguỏn gốc của sự nảy sinh tôn giáo. 

Từ thế kỷ IV dến thế kỷ XV, ở phương Đông, Sinh học vẫn phát triển 
còn ở phương Tây bị kìm hãm trong sự quản thóc của giáo hội. Đây là thòi 
kỳ những tri thức, những quan điểm sinh học bị nhâri chìm bởi tư tưỏng 
duy tâm tôn giáo. Những nội dung của khoa học nói chung đều mang màu 
sắc của thần học. Sự phát triển của Sinh học trong thời kỳ này không mạnh 
niẽ, nó chỉ dừng lại ở việc tích luỹ những tài liệu làm cơ sở cho sự phát 
triển sau này. 

Thời kỳ thứ hai: Từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVIII - Điểm nổi bạt 
nhất trong giai đoạn này là Sinh học tách khỏi Triết học trở thành khoa học 
độc lập. Trong Sinh học đã có sự phân ngành như: Phân loại học, Giải phẫu 
học, Sinh lý học,... và bắt đầu hình thành nhũng trường phái khác nhau 
trong Sinh học. Cuộc đấu tranh diễn ra trên bình diện Sinh học chủ yếu ở 
phương diện học thuật. Chẳng hạn, Phân loại học mâu thuẫn với những 
quan điểm của siêu hình học; Tân sinh luận chống lại thành tạo luận trong 
Phôi sinh học; Biến dịnh luận phê phán Thần định luận trong Sinh học đại 
cương. Đặc biệt là cuộc đấu tranh tách Sinh học ra khỏi Triết học dể trở 
thành một ngành khoa học độc lập diễn ra rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, ở giai 
đoạn này những quan điểm siêu hình học vẫn giũ địa vị thống trị và nó hầu 
như chi phối toàn bộ sự vận dộng của Sinh học. Những quan điểm duy vật 
biện chứng vẫn ở trong trạng thái phôi thai và yếu ớt. Chính vì thế mà ở giai 
đoạn này tư tương biện chứng không có đất để phát triển. Giai đoạn này đã 
xuất hiện những lý thuyết chống lại quan điểm trong Tôn giáo và Thần học 
như lý thuyết Anđrây Vezađơ. Qua giải phẫu ông đã chúng minh dược con 
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gái và con trai đều có 12 xương sườn chứ không phải con gái được sinh ra từ 
một cái xương sườn của người con trai như trong tôn giáo quan niệm. Chính „ 
quan niệm này ông đã phải lĩnh án tử hình. Lý thuyết của Mixen Secrê phát 
hiện ra vòng tuần hoàn nhỏ trong phổi vì thế mà ông bị thiêu sống năm 
1582. Còn Brunô cho rằng, sự sống là phổ biến trên Trái Đất. 

Thời kỳ thứ ba: Từ cuối thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX — Do sự thúc 
đẩy của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, Sinh học thực sự là một khoa học và 
có tốc độ phát triển nhanh và đã hình thành nhiều ngành Sinh học mới. 

Đến năm 1840, Sinh học đã bưóc vào giai đoạn phát triển mạnh về lý 
luận. Những thành tựu của nó đã cho phép khái quát và chúng minh những 
tư tưởng triết học biện chứng đúng đắn. Điển hình cho sự phát triển đó là 
sự xuất hiện thuyết tiến hoá của Đacuyn và học thuyết tế bào của Svan và 
SI ây đen. Trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy 
vật thì học thuyết tiến hoá và học thuyết tế bào đã làm cơ sở để chủ nghĩa 
duy vật chiến thắng chủ nghĩa duy tâm, và là tiền đề cho sự nảy sinh và trỗi 
dậy mạnh mẽ những quan điểm duy vật biện chứng. 

Thời kỳ thứ tư: Từ cuối thế kỷ XIX dến nay - Sự xuất hiện quan điểm 
duy vật biện chứng có tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến sự phát triển của 
Sinh học. Nó buộc chủ nghĩa duy vật siêu hình phải núp dưới những hình 
thức mới. Trong thòi kỳ này, chủ nghĩa duy tâm đã cò gắng lợi dụng một 
số thành tựu trong Sinh học dể tuyên truyền cho những quan điểm sai lầm 
của minh. Chẳng hạn,' họ sử dụng những tư tưỏng, những thành tựu trong 
Di truyền học để phê phán học thuyết tiến hoá của Đacuyn, hoặc lợi dụng 
học thuyết quang hợp của Timizadep để chống lại những tư tưởng, quan 
điểm của Pápỉốp, hoặc lợi dụng học thuyết của Ôparin về sự hình thành của 
sự sống để phê phán những tư tưởng duy vật về sự sống của các nhà sinh 
học duy vật. 

Tuy nhiên, bằng những thành tựu của Sinh học hiẻn đại chủ nghía 
duy vật biện chứng ngày càng củng cố một cách vững chắc những tư tướng 
và những quan điểm triết học của mình; kiên quyết phê phán những quan 
điểm duy tâm tôn giáo trong việc lý giải sự tồn tại, vận động và phát triển của 
thê' giới nói chung và của Sinh học nói riêng. Chẳng hạn phê phán học thuyết 
"chân lý kép" cua Bubalô cho rằng: Nhiệm vụ của sinh học là quan sát và 
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thí nghiệm về các hiện tượng tự nhiên. Nhiệm vụ của tôn giáo là dẩn con 
người đên sự thật cuôi cùng. Nhà sinh học giới hạn mình trong những 
phương pháp khoa học, còn tôn giáo do sự cần thiết của nó mà cần phải 
nghiên cứu ván để không thể phân tích bằng thực nghiệm. 

Ngày nay với sự phát triển của Sinh học hiện đại, đặc biệt là công 
nghệ vê biến đổi gen đã tạo cho Sinh học bộ mặt mới trong mối tương quan 
với các khoa học khác. Những thành tựu mà Sinh học dem lại có tác dụng 
rat mạnh me tơi sự phat tnên cua xã hội, đổng thời đặt ra nhiều lĩnh vực 
mới, hiện tượng mới mà trong giới hạn của khoa học hiện nay chưa giải 
thích được. Chính vì vậy cuộc đâu tranh giữa chủ nghĩa duy vât và chủ 
nghĩa duy tâm lại diễn ra hết sức phức tạp và không kém phần gay gắt. 

3.2. Một sô quan diêm duy tâm còn ảnh hương trong nhân dán ta 

Trong lịch sử phát triển của dân tộc, những tri thức về khoa học tự 
nhiên nói chung và về Sinh học nói riêng cũng được phản ánh trong lịch sử 
tư tưởng Việt Nam. Những biểu tượng trẽn trống đổng, những biểu tượng 
phân loại thực vật trong "bản thảo thực vật tất yếu" của Phan Phù Tiên 
(1429), "Nam dược thần hiệu" của Tuệ Tĩnh (thế kỷ XVII) hoặc Lẽ Quý 
Đôn viết 100 cuốn với khoảng 10.000 trang về nhũng lĩnh vực, những hiện 

khoa học khác nhau ớ thế kỷ XVIII. Điều đó khẳng định rằng nền 
vãrt minh của dân tộc đã có từ rất sớm và khoa học cũng phát triển ở một 
mức độ nhất dinh. 

Thời Cận đại, những tư tưởng quan điểm về tự nhiên tuy dã phát triển 
song vân chưa thoát khỏi trình độ duy vật chất phác, mộc mạc. Trong dời 
sông tinh thân, phai dên thế ký XVIII mới có xu hướng hê thống khái quát 
hoá một cách phong phú những tri thức về tự nhiên, trong đó có những tri 
thức vê Sinh học. Người có công lao lớn đối với việc hệ thống hoá thành 
những tri thức khoa học có tính lý luận đó là Lê Quý Đôn và Lê Hữu Trác. 
Du co những thành tựu nhất định như vậy nhưng nhìn chung nhũng tư 
tướng về Triết học, về xã hội vẫn còn mang nặng sự ảnh hưởng từ bên 
ngoài, đặc biệt là các hệ tư tướng của Nho giáo, Đạo Phật, Lão giáo và một 
phần của Triết học Ấn Độ. Bời lẽ, trên bình diện chính trị, nhũng quan 
điểm, hệ, tư tưởng của các giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến Việt 
Nam còn chịu những ảnh hưởng của những học thuyết từ bên ngoài. Những 
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tri thức ca ngợi giới tự nhiên và con nguời thường được thể hiện ưong ca 
dao, tục ngữ, dân ca, ít dược thể hiện trong nhũng tư tưởng, quan điểm của 
giai cấp thống trị trong các triều đại phong kiến. Trong chủ đề về giới tự 
nhiên, thì giới tự nhiên hữu cơ được chú ý nhiều hơn giới tự nhiên vô cơ. 
Tính thần thoại trong những truyện cổ tích ở khu vực miền núi nhiều hơn 
khu vực miền xuôi. Việc giải thích nguồn gốc của thế giới sinh vật còn 
mang nậng tính chất duy tâm, tôn giáo. Trong đời sống tinh thần của nhân 
dân chứa dựng nhiều yếu tố đa thần. Trong tiến trình phát triển của lịch sử 
tư tưởng Việt Nam từ khi có Đảng Công sản Việt Nam ra đòi thì những tư 
tưởng học thuyết Mác - Lên in được truyền bá sâu rộng vào trong xã hội đã 
trở thành tư tưởng, chủ đạo trong công cuộc dựng nước và giữ nước; đã 
từng bước đẩy lùi những quan niệm duy tâm và tôn giáo trong đời sống 
nhân dán, từng bước thay thế thê' giới quan duy tâm tôn giáo bằng thê' giới 
quan của giai cấp công nhân, thế giới quan duy vật biện chứng. Nó giúp 
cho con người phản ánh ngày càng sâu sắc hơn thế giới vật chất nói chung 
và giới sinh vật nói riêng; phát triển lên một bước mới những thành tựu 
nghiên cứu về khoa học tự nhiên trong đó có những thành tựu của Sinh học, 
nâng cao hơn nữa tinh thần tự lực tự cường của dân tộc trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Nhìn chung trong lịch phát triển của Sình học, cuộc đấu tranh giữa 
chủ nghĩa duy tàm và chủ nghĩa duy vật, giữa chủ nghĩa duy vật và tôn 
giáo diễn ra liên tực. Trong những cuộc đấu tranh đó thì những thành tựu 
Sinh học luồn là người bạn đồng hành, là chổ dựa tin cậy của chủ nghĩa 
duy vật, dặc biệt là của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Sinh học đã cung 
cấp cho Triết học những cơ sở khọa học cơ bản dể khái quát những tư 
tưởng đúng đắn của con người về tự nhiên và xã hội, làm chỗ dựa vũng 
chắc dể chủ nghía duy vật biện chứng tiến hành cuộc đấu tranh thắng lợi 
chống lại những sai lầm của chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo. 

Tuy nhiên trong sự phát triển của lịch sử Sinh học, cuộc đấu tranh 
giữa một số quan điểm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật vẫn 
còn diễn ra hết sức phức tạp. Muốn giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh cơ 
bản đó thì riêng những thành tựu Sinh học đã mang lại trước đây là chưa đủ 
mà phải có sự liên kết giữa Sinh học và các bộ môn khoa học khác. 
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4. Vấn đề sự sống và ý nghĩa trỉết học của nó 
4.1. Vấn đề vể sự sống 

Vâh đề về sự sống là một trong những vấn đề trọng tâm, cơ bản của 
việc nghiên cứu sinh học. Đây cũng là vấn đề rất phức tạp, bởi vì ở đó nảy 
sinh rất nhiều quan điểm khác nhau, đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ 
nghĩa duy tâm. 

- Bản chất của sự sống: Khi giải quyết câu hỏi bản chất của sự sống 
là gì, trong lịch sử phát triển sinh học đã xuất hiện ba quan điểm khác nhau 
cơ bản là quan điểm của chủ nghĩa duy tâm, quan điểm của chủ nghĩa duy 
vật siêu hình và quari điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

+ Chủ nghĩa duy tâm cho rằng, bản chất của sự sống là do những 
yếu tô' tinh thần tạo nên, đó là cái đối lập với cái chết. Chẳng hạn Khổng 
tử khẳng định rằng, bản chất của sự sống là hồn và phách. Platôn cho 
rằng cái làm nên bản chất sự sống là Pxykhê - một yếu tố của linh hồn 
bất tử. Arixtôt lại coi cái làm nên bản chất sự sống là Ảngtilêcê. Hêghen 
lấy yếu tố làm nên bản chất sự sống là trí tuệ vạn năng. Kant cho rằng 
bản chất sự sống là một nguyên lý hoạt dộng nội tại của nó. Các nhà 
sinh lực luận coi bản chất sự sống là do lực sống, nó là yếu tố phi vật 
chất. Về sau quan niệm này được phát triển thành quan niêm chính 
thống của phái sinh lực luận mới mà Ris (1867 - 1941) người Đức là đại 
diện. Học thuyết này vẫn được một số nhà khoa học như Sinốp, Svan,... 
tán thành. Họ còn cho rằng, bên cạnh cấu trúc vật chất và quá trình lý 
hoá thì trong cơ thể sống còn có một cái cao hơn vật chất. Yếu tố này 
đảm bảo cho sự'kết hợp những cái không sống thành cái sống, yếu tố đó 
là sinh lực. Theo quan điểm của phái sinh lực luận mới thì thể xác chỉ là 
một cái vỏ của sự sống, các khoa học khác chỉ nghiên cứu cái vỏ này mà thôi. 

Nguồn gốc sâu xa của những quan niệm duy tâm về bản chất của sự 
sống là sự bất lực của con người trong việc giải thích năng lượng tạo ra các 
hoạt động sống. 

+ Chủ nghĩa duy vật siêu hình cho rằng, giữa sống và khổng sống 
không có một ranh giói tuyệt đối nào cả. Giới hữu cơ và giới vô cơ đều 
tuân theo những quy luật cơ, lý, hoá học. Vì thế mà nhũng nhà duy vật 
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máy móc cho rằng muốn nhận thức bản chất sự sống cần phải giải thích nó 
bằng các quy luật cơ, lý, hoá học. Do đó vào thế kỷ XVIII, ngưòi ta giải 
thích bản chất của sự sống bằng những quy luật cơ học và coi giải phẫu 
học và cơ thể con nguời như một cái máy mà khoa học Giải phẫu di tìm 
hiểu những chi tiết của cái máy ấy. Đềcác đã coi hệ thống tuần hoàn của 
con người như cái bơm hút và đẩy. Khi thời dại máy hơi nước và năng 
lượng nhiệt ra đòi và phát triển ngưòi ta có xu hướng giải thích hiện tượng 
sự sống bằng hiện tượng nhiệt. Chẳng hạn, Loavarié cho rằng, hô hấp của 
con người là do sự đốt cháy hữu cơ. 

Đầu thế kỷ XX là thòi dại điện nâng và năng lượng nguyên tử ra đời, 
người ta lại có xu hướng xác định bản chất sự sống tựa như những lĩnh vực 
ở trong máy móc điện tử và Điều khiển học giữ vai trò chính trong việc 
giải thích bản chất của sự sống. Họ cho ràng bản chất sự sống là một quá 
trình diểu khiển những cơ chế hoạt động của Sinh vật. 

Tuy có những yếu tố đúng đắn nhưng về cơ bản chủ nghĩa duy vật 
máy móc đã giải thích sai lầm, phiến diện về bản chất của sự sống. 

+ Theo quan diểm của chủ nghĩa duy vật biện chúng thì sự sống là 
một hình thức vận động của vật chất, giữa sự sống và không sòng có sự 
khác bĩệt về chất. Nếu giới vô cơ hoạt dộng theo quy luật cơ lý, hoá học thì 
sự sống hoạt động theo những quy luật sinh học. Để tìm hiểu và xây dựng 
được quan niệm đúng đắh về bản chất của sự sống phải đặt nó trẽn cơ sở 
những mối liên hệ giữa nhiều hình thức vận động của vật chất và phải xem 
xét nó trong quá trình vận động và phát triển các hình thức vân động của 
vật chất ấy. Chính trên cơ sở đó mà khi bàn về sự sống, trong tác phẩm 
"Chống Đuyrinh" Ph. Ãngghen đã viết: "Sự sống là phương thức tồn tại của 
những thể Abumin mà yếu tố quan trọng là sự trao dổi chất thường xuyên 
với thế giới tự nhiên bên ngoài xung quanh nó. Khi sự trao đổi chất ấy chấm 
dứt thì sự sống cũng chấm dứt và chất abumin ấy bắt đầu bị phản hoá". 

Về thực chất abumin là vật chất gắn liền với vận dộng, quy định hình 
thức của vận động. Do cấu trúc dặc biệt của abumin mà nó có hình thức 
dặc biệt là tự đổi mới bằng cách trao đổi chất, về cơ sở vật chất chủ yếu 
của sự sống, theo Ph. Ảngghen đó là những thể abumin không ở trong 
trạng thái dang phân dã. Thể abumin này, trước đây được khoa học xác 
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định là một loại prôtêin đcm giản, nhưng gần đây người ta xác định được rằng, 
cơ sở của ốự sống là loại prôtêin phức tạp gồm lỉpoprôtêin và clomôpêôtit. 
Khi các prôtêin này đứng riêng rẽ nó thuần tuý là những hợp chất hoá học 
không có sự sống. Nó chỉ trở thành sự sống khi nằm trong nguyên sinh 
chất của tế bào. Trên tinh thần đó, Ph. Ảngghen hiểu cơ sở của sự sống là 
chất nguyên sinh nhưng cơ chất chủ yếu không phải là một chất vô cơ nào 
mà đó là những prôtêin phức tạp. Ở trong tế bào nó chiếm từ 10 - 50% 
khối lượng tươi của tế bào. Thể abumin mà Ph. Angghen đã nói không thổ 
hiện mặt lượng của sự sống mà thể hiên mặt chức năng và mặt chất trong tế 
bào. Khi prôtêin còn giữ được cấu trúc, tức là những thành phần cấu tạo 
của nó còn liên kết được với nhau thì mói hình thành sự sống, nếu khồng 
giữ được cấu trúc thì sự sống không còn. Tuy nhiên, trong một số trạng 
thái nhất định có thể giữ được cấu trúc trong trạng thái ổn định tạm thời. 

V ấn để đặt ra là dấu hiệu cơ bản của vận động sống Ịà gì? Đó là quá 
trình trao đổi chất giữa tế bào với môi trường bên ngoài. Mở rộng ra là quá 
trình trao đổi chất giữa cơ thể vói mỏi trường xung quanh. Quá trình đó 
làm cho vật chất luôn vận dộng, sinh trưởng, cảm úng và sinh sản. Quá 
trình trao đổi chất là quá trình tổng hợp các prôtêin để làm cho tế bào sinh 
sản và phát triển. Cho nên, sự trao đổi chất diễn ra trong sinh vật tuân theo 
quy luật riêng của nó, khác với quy luật trao đổi chất diễn ra trong giới vô 
cơ. Quá trình trao đổi chất diễn ra trong giới hữu sinh là quá trình đổng 
hoá và dị hoá. Đồng hoá là quá trình biến đổi những chất lấy từ môi trường 
thành những chất của cơ thể. Còn dị hoá là quá'trình phân giải những chất 
trong cơ thể thành những chất đơn giản hơn, giải phóng nãng lượng cần 
cho hoạt động của cơ thể. Có thể nói sụ sống là quá trình các prôtêin đang 
trao đổi năng lượng với môi trường. Đó là một hệ sống và hệ này là một hệ 
mở. Nó luôn hướng tòi môi trường bên ngoài và trao đổi chất thường xuyên 
Với môi trường bên ngoài ấy. Nhờ hệ quả của sự trao đổi chất đó mà dẫn 
đến sự tự dổi mới trong các phân tử prôtêin, do đó, mới dăn đến sự đổi mớí 
trong tế bào. Người ta đã xác định rằng 50% số phân tử trong tế bào được 
đổi mới trong 180 ngày. Lượng hồng cầu trong máu người đổi mới 2 tháng 
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một lần. Các tế bào trong cơ thể người đổi mới 10 lần trong vòng 70 nãm. 
Như vậy có thể nói sự sống là quá trình các prôtêin đang trao dổi chất. 

Theo Ph. Ăngghen, tiềm sinh là một hiện tượng không phải là đã chết 
mà là một trạng thái trong dó các prôtêin chưa -bị phân huỷ. Nhưiig đặc 
trưng của tiềm sinh cũng không ở trong trạng thái sống. Bởi ở đó quá trình 
trao đổi chất với bên ngoài tạm thời ổn định không xảy ra. Nhiệt độ càng 
thấp thì sự tác động giữa cơ thể với môi trường càng giảm. 

Sự khác biệt về chất giữa các hình thái vặn động sống được hiểu như 
thế nào? Theo Ph. Ảngghen: sống là một khái niệm vận dộng cao bao hàm 
tất cả những hình thức vân động thấp. Nhưng đó khổng phải là một phép 
cộng đơn giản của tất cả những hình thức vận động thấp và lại càng không 
thể quy về một trong những hình thức vận động thấp ấy. Trong cơ thể sống, 
các hình thái vận động trên diễn ra không giống như trong giới vô cơ mà sự 
thống nhất của các hình thức vận động ấy tạo ra một chất lượng mới là sự 
sống. Sự khác biệt về chất giữ hình thức vận động sống vói hình thức vận 
động khống sống được thể hiện trước hết ở mặt cấu trúc không gian, tức là 
sự sống liên quan đến các đại phân tủ, có cấu trúc phức tạp gồm nhiều 
phân tử kết hợp lại với nhau. Theo Sangor, có khoảng 10.000 phân tử 
prótêin đơn giản tạo nên cấu trúc không gian của hình thái vân động sống. 
Peter cho rằng, có khoảng 19.996 nguyên tử làm cho sự sống da dạng 
phong phú. Người ta xác định trong cơ thể con người có khoảng 25 loại 
axit amin và vô sô prôtêin. Có 4 loại nuclêôtit và có vô số ADN. Trong não 
người có khoảng 11 tỷ nơron thần kinh trong một dm 5 và mang điện tích 
0,1 (w). 

Sự khác biệt thứ hai cua vận động sống so với hình thức vân động 
không sống là hình thức vận động sống có xúc cảm nên cùng một lúc có 
thể giải quyết một số trường hợp phức tạp một cách linh hoạt. 

Sự khác biệt thứ ba là tính tổ chức theo thời gian. Theo thời gian, hệ 
sông là hộ tự điều chỉnh. Dưới sự tác động của các men, tất cả quá trình 
sinh, hoá, lý được diễn ra nhịp nhàng. Đặc trưng'của các men trong hình 
thức vận động sống là ở chỗ nó là hình thức xúc tác mạnh mẽ gấp nhiều lần 
so với các men của chất vô cơ. Quá trình xảy ra trong các tế bào là các 
ADN và các ARN tiến hành quá trình tự điều khiển, tự phân hóa và tổng 
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hợp để hình thành nên những prôtêin. Khi xét một tế bào sinh dục người ta 
thấy có khoảng 6 tỷ nuclêôtit, phân ra thành 3 tỷ cặp. Mỗi cặp có độ dài 
khoảng 3,4 A°. Số nuclêôtit này được phân bố trên 23 bộ nhiễm sắc thể. 
Nhiễm sắc thể khi phân ly nó tự co xoắn lại dể đảm bảo cho sự di chuyển 
và phân bố gọn trong tế bào. 6 tỷ nuclêôtit phải được thực hiện sự sao chép 
trong khoảng từ 3 đến 6 giờ. Cách sao chép diễn ra theo trinh tự cùng một 
lúc trên một nhiễm sắc thể có các đơn vị tự sao hoạt động để tạo ra ARN. 
Quá trình tự sao trong một gen cần khoảng 100 phân tử men pôlymeaza. 
Như vậy, quá trình sao chép diễn ra trong tế bào đòi hỏi một sự tự điều 
chỉnh hết sức nghiêm ngặt và quy củ để sao cho vừa đảm bảo ve cấu trúc 
không gian vừa đảm bảo một thời gian nhất định. 

Trong hoạt động sống, sự khác nhau giữa lý hoá và hoá sinh diễn ra 
trong cơ thể cũng hết sức phức tạp. Đó là sự thống nhất giữa những yếu tố 
hoá lý với những yếu tố sinh học. Khi sự thống nhất đó bị phá vỡ thì trở 
thành những cấu trúc lý hoá đơn thuần như trong giới vô cơ. Đặc trung cơ 
bản của hộ sống là khi chia nhỏ mãi thì dến một mức độ nào đó nó không 
còn là sự sống. 

- Với sự ra đời của Sinh học hiện đại, nhũng tư tưởng quan niệm về 
sự sống cúa Ph. Ảngghen ở trên đã được củng cố, bổ sung và phát triển. 
Xét về mật cơ chất chủ yếu của sự sòng, thì ngoài những cơ chất chủ yếu 
mầ người ta đã xác định được còn những cơ chất quan trọng khác như axit 
nuclêôtit và pôlyphôtphat. Nếu các prôtêin là thành phần chu yếu của tế 
bào và làm chức năng xúc tác thì các axit nuclêôtit làm chức năng di 
truyền, truyền đạt thông tin và lạo ra các khuôn mẫu dể tổng hợp nên các 
prốtêin. Còn pôìyphốtphát đóng vai trò trao dổi năng lượng. Quá trình tự 
nhân đôi và phát triển của tế bào được mô tả bằng sơ đồ sau: 

ADN ARN —> prôtẽin 
•l Tự nhân dôi 
ADN ARN —> prôtêin 

- Vấn đề về chức năng của sự sống: 
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Sinh học hiện đại tiếp tục khẳng định rằng: Chức năng chủ yếu của 
sự sống là trao đổi chất với môi trường bên ngoài, đây là yếu tô' tất yếu để 
duy trì sự sống. Nếu quá trình này không xảy ra thì sự sống không còn. 
Ngoài chức năng cơ bản đó, sự sống còn có một số chức năng quan trọng 
khác như: 

+ Chức năng tự nhân đôi: đây là cơ sở cho sự phân bào dẫn đến sự 
sinh sản của các tế bào trong cơ the sống. 

+ Chức năng tích luỹ thông tin di truyền. 

+ Chức năng tự điều chỉnh, tức là cơ thể sống tự thay đổi để thích 
nghi với môi trường mà nó gặp phải trong quá trình trao đổi chất. Tế bào 
của một loài động, thực vật nào càng thực hiện dược quá trình tự diều 
chỉnh thì nó càng thể hiện sự thích nghi với môi trường bẻn ngoài và càng 
khẳng định sự tồn tại mạnh mẽ của nó so với các loài động, thực vật khác. 
Trong quá trình trao đổi chất thì ADN dóng vai trò chỉ đạo như một người 
nhạc trưởng, còn các thành phần khác như một dàn hợp xướng. 

Tuy nhiên, khi quan niệm về cơ chất và chức năng của sự sống vẫn 
còn có những quan điểm khác nhau. Theo Ôvanzin thì axit nuclẽic chỉ làm 
nhiệm vụ tích luỹ thông tin giống như một thư viện, còn cuộc sống thì 
muôn hình muôn vẻ diễn ra sôi động ở trong tự nhicn và trong xã hội. 

Dựa trên cơ sở định nghĩa về sự sống của Ph. Ảngghen, Jon Benal 
cho rằng, cái làm nên sự sống là sự tổ hợp thống nhất một số chất hữu cơ 
gồm 3 chất chủ yếu là prôtêin, axit nuclêit và pôlyphốtphát. Đó là sự liên 
hoá của các phân tử dể trớ thành đại phân tử và các hệ đại phân tử. Trong 
các hệ đại phân tử đó thì hệ quan trọng hàng đầu là prôtêin và axit nuclêit. 
Trong hệ này, quá trình tự nhân đôi và tự trao đổi chất diễn ra là chủ yêu. 
Quá trình tự sao (sao mã và giải mã) muốn thực hiện được phải có men. 
Nhò có quá trinh ấy mà tạo ra những tê bào mới với những chức náng mới. 

Dubinhin thì cho rằng, sự sống trên Trái Đất là sự tồn tại thống nhất 
của ADN với ARN và với prôtêin dưới dạng hệ mở, tự điều chỉnh có tính 
riêng biệt, toàn vẹn; có cấu trúc sinh hoá tái tạo các thống tin di truyền đã 
được hình thành phát triển trong lịch sử. 
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Manazin lại xem sự sống là phương thức tồn tại của những hê keo, 
mở mà thị phần chủ yếu là prôtêin, axit nuclêic và các hợp chất hữu cơ có 
phốtpho, có đặc tính tự điều chỉnh và phát triển trên cơ sở tích luỹ và táị 
tạo vật chất, năng lượng và thông tin trong quá trình tương tác với môi 
trường xung quanh. 

Vônkenstây lại cho rằng, cơ thể sống là một hệ mở vận động theo 
một cách đặc biệt lằ tự điều chỉnh, tự tái sinh, tự duy trì mà trong đó vật 
chất quan trọng nhất là prôtêin và các chất hữu cơ khác. 

Như vậy, nhìn chung các quan niệm đó chỉ là sự cụ thể hoá quan 
niệm vể abumỉn của Ph. Ảngghen mà thôi. 

4.2, Ý nghĩa về mặt Trìêt học của việc nghiên cứu sự sông 

Từ việc nghiên cứu sự sống ở trên, chúng ta có thể thấy rõ được ý 
nghĩa to lớn về mặt Triết học của nọ. Điều đó dược thể hiện trước hết ở 
chồ, nó cho ta hiểu dược bản chất của sự sống là một hình thái vận động 
của vật chất, nó được hình thành từ một tổ hợp các yếu tố vật chất chứ 
không phải do yếu tô' tinh thần hay một lực lượng siêu tự nhiên năo sáng 
tạo ra. Đây là sự tổng hợp trong một quẳ trình lâu dài nhũng chất võ cơ dể tạo 
ra nhũng chất hữu cơ và hình thành nên sự sống. 

- Sự sông cũng là hlnh thức luôn luôn vận động biến đổi và chuyển 
hoát Đó là cơ sở khoa học nữa để khẳng định nguyên lý bất diệt của tính 
vận động vật chất. 

- Quá trình trao dổi chất giữa hệ sống với môi trường bên ngoài phản 
ánh mối quan hệ một cách tự nhiên, vốn có giữa cơ thể sông và giới tự 
nhicn hay giữa con người với môi trường xung quanh. Những chất sống khi 
tách khỏi môi trường bên ngoài thì không thể tồn tại vói tính chất là sự 
sống. Sự sống trên Trái Đất cũng rất da dạng phong phú, nhiều hình, nhiều 
vẻ. Nó thể hiện tính phong phú và đa dạng của thế giới vật chất. 

Về mặt phương pháp cho ta thấy, muốn nghiên cứu sự sống có hiệu 
quả đạt được những thành tựu quan trọng phải dựa vào thế giới quan duy 
vật biện chứng và phương pháp biện chứng duy vật. 
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5. Lý thuyết tiến hoá và vai trò của nó đối với Triết học 
5.1. Học thuyết tiến hoá 

Lịch sử hình thành và xuất hiện của học thuyết tiến hoá: Những tư 
tưởng về Học thuyết tiến hoá đã xuất hiên vào những năm đầu của thế kỷ 
XIX trong các công trình nghiên cứu của G. Lamac (1744 - 1829). ộng 
cho rằng dưới ảnh hưởng của những điều kiện sống mà các loài sinh vật có 
sự biến chủng dẫn đến sự nảy sinh, chuyển hoá từ loài này sang loài khác, 
từ loài bậc thấp đến loài bậc cao. Tuy nhiên tư tưởng đó của G. Lamac 
chưa thành một hệ thống hoàn chỉnh. 50 năm sau, bằng việc nghiên cứu 
phân loại những loài sinh vật khác nhau từ những thực thể dơn bào đến 
thực thể đa bào và dộng, thực vật khác, Đacuyn đã nghiên cứu tổng hợp 
thành một hệ thống hoàn chỉnh mang tên Học thuyết tiến hoá và đã nêu lên 
những nhân tố chủ yếu trong quá trình phát triển của giới hũu cơ. 

Trong Học thuyết tiến hóa, người ta đã phân chia tiến hoá ra thành 
hai loại là tiên hoá nhỏ và tiến hoá lớn. Tiến hoá nhỏ là sự biên đổi cấu 
trúc di truyền diễn ra trong lòng quần thể, bao gồm sự phát sinh những đột 
biến ADN trong nhiễm sắc thể, sự phát tán đột biến từ một cá thể ban đầu 
sang nhiều cá thể khác. Sự chọn lọc các đột biến có lợi làm cho cấu trúc di 
truyền biến đổi theo hướng xác định và có lợi dẫn đến kết quả là hình 
thành một loài mới. Một trong những đặc điểm của tiến hoá nhỏ là diẽn ra 
trong phạm vi tương đối hẹp với thời gian tương đối ngắn. Muốn ngãn chặn 
quá trình tiến hoá ấy phải có sự trợ giúp của những phương tiện hiện dại. 

Tiến hoá lớn là sự tiến hoá dừợc hình thành ở trong các nhóm phãn 
loại các đơn vị tổ chức trên loài như: họ, bô, lớp, ngành. Đặc trưng của tiến 
hoá lớn là diễn ra trong phạm vi rộng lớn với một thời gian rất dài. Có thể 
được xác định bàng các kỷ khác nhau. 

- Trong cấu trúc của tiến hoá nhỏ thì quần thể là đơn vị tiến hoá cơ 
sở. Đây là những cá thể cùng loài trải qua nhiều thế hệ đã cùng chung sống 
trong một quần thể với một thời gian xác định. Trong quần thể đó, các cá 
thế giao phối tự do với nhau, được cách ly ở một mức độ nhất dịnh với các 
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nhóm cá thể lân cân cũng thuộc loài đó. Để phân biệt quần thể nay với 
quần một quần thể khác người ta dựa và một số dấu hiệu cơ bản sau đây: 

+ Khu vực phân bố rông hay hẹp? 

+ Sò' lượng cá thể trong một quần thể nhiều hay ít? 

+ Mật độ phân bố là đông đúc hay thua thớt? 

+ Thành phần độ tuổi của sự sinh sản và phát triển của quần thể là 
cao hay thấp và thành phần về giới tính là chênh lệch hay tương đương? 

+ Thành phần kiểu gen của quần thể chi phối kết hợp theo kiểu nào? 

+ Trạng thái của quần thể đó là cân bằng hay không cân bằng? 

Muốn xây. dựng một đơn vị tiến hoá cơ sở dòi hỏi phải có đủ ba điều 
kiện cơ bản: 

1. Có tính toàn vẹn về không gian và thời gian. 

2. Sự biến đổi di truyền qua các thế hệ. 

3. Tồn tại thực trong tự nhiên. 

Xác định tính đột biến là nguyên liệu, nội dung và nhiệm vụ của liến 
hoá cơ sở. Có hai loại dột biến cơ bản là đột biến gen và đột biến nhiễm 
sắc thể. Nguyên nhân dẫn đến sự đột biến là do các yếu tố phóng xạ, nhiệt 
dô và các nhân lố khác như: hoá học, sinh lý, di truyền, sinh hóa,... Đối lập 
với đột biến là thường biến. Đây là hình thức biến dổi theo kiểu hình của 
cùng một kiểu gen dưới sự biến đổi của môi trường. 

Các cơ cấu hợp thành của sự tiến hoá cơ bản. Tiến hoá cơ bản được 
tiến hành ở ba nhóm dưới sự tác động của ba nhân tố khác nhau: 

1. Nhân tố tạo ra nguồn nguyên liệu tiến hoá làm xuất hiện các ADN 
mới và những nhân tố tổ hợp các ADN vô cùng phong phú trong quần thể. 
Nhân tố này được tạo ra bởi sự giao phối, đột biến,... 

2. Nhân tố định hướng cho sự tiến hoá, đó là sự chọn lọc tự nhiên. 

3. Nhân tố tâng cường cho sự tiến hoá trong nội bộ các quần thể. Đó 
là cơ chế cách ly nhau giữa các cá thổ trong quần thể để tạo ra những quần 
thể mới. Nhân tố này không chỉ được tiến hành trong tế bào mà còn được 
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tiến hành trong nhũng quần thể duợc xác định là các loài, các họ khác nhau, 
các ngành khác nhau. 

Cấu trúc trong tiến hoá lớn là sự biến dổi ớ mức trên loài. Nó được 
hình thành ở trong các nhóm phân loại có quan hệ cùng nguồn gốc. 

Mức độ tiến hoá lớn diễn ra ở những trình dộ khác nhau. 

Các khuynh hướng tiến hoá cơ bản gồm hai hướng là tiến bộ sinh học 
và thoái bộ sinh học. 

Các yếu tố thúc đẩy sự tiến hoá gồm bốn yếu tố: 

Yếu tổ thứ nhất là đột biến: Đây là định luật quan trọng nhất để tạo 
ra sự biến đổi về chất trong sự tiến hoá của sinh vật. 

Yếu tó' thứ hai là di truyền: Đây là yếu lố liến hành sự duy trì những 
dặc điểm, thuộc tính đã tồn tại ở quần thể cũ sang quần thể mới (ví dụ như 
lai tạo giống: màu lông của gà, bò,...). 

Yếu tố thứ ba là chọn lọc tự nhiên: Đây là quá trình diễn ra lãu dài, là 
động lực quan trọng trong tiến hoá sinh học. 

Yếu tổ thứ tư là đẩu tranh sinh tồn giữa các loài sinh vật với nhau dể 
tiêu diệt loài khác và cũng là điều kiện thúc dẩy sự hình thành loài mới. 

5.2. Ý nghĩa triết học cùa Học thuyết tiến hoá 

Nghiên cứu Học thuyết tiến hóa cho ta thấy ràng quá trình phát triển 
của Sinh học là quá trình biến đổi, chuyển hoá diẻn ra liên tục phản ánh sự 
bicn dổi, phong phú, đa dạng dang diễn ra trong giới tự nhiên nói chung và 
ớ trong động, thực vật nói riêng. Nó khắng định tính phong phú của sự vận 
dộng, biến hoá và phát triển của vật chất. Nó chứng minh cho những 
nguyên lý và những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. 

- Nghiên cứu Học thuyết tiến hoá cho thấy sự xuất hiện của con 
người trong lịch sử là một quá trình tiến hoá lảu dài. Đó là sản phẩm cao 
nhất và linh tuý nhất của giới tự nhicn chứ không phải do môl siêu tự nhiên 
nào sáng tạo ra. 
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- Nghiên cứu Học thuyết tiến hoá còn cho thấy cấu trúc của các loài 
trong giới tự nhiên cũng hết sức đa dạng, phong phú, nhiều hình, nhiều vẻ. 
Điều đó nói lên cấu trúc của vật chất là vô cùng, vô tân. 

6. Vấn đe Trỉet học trong Sinh thái học xã hội và Sinh quyển 

Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người. 
Trong thê giới đó, các loài sinh vật đều có một nơi sinh sống riêng biệt, 
đặc trưng cho mình. Đó là những diều kiện môi trường đảm bảo cho sự 
sinh lổn và phát triển của chúng. Sự lựa chọn một nơi cư trú phù hợp cho sự 
sinh tồn, phất triển của các loài sinh vật không phải là hoàn toàn ngẫu 
nhiẻn mà phụ thuộc vào mối quan hệ giữa cơ thể của chúng với những điều 
kiện môi trường xung quanh. Nói một cách cụ thể hơn, đó là sự phản ứng 
thích nghi hay không thích nghi của cơ thể sinh vật đối với những yếu tố 
môi trường như thức ăn, không khí, đất, nước, khí hâu, độ ẩm,... Những nội 
dung ấy làm nên ý nghĩa của từ sinh thái. Việc tìm hiểu vấn đề sinh thái 
không thể không dặt ra cho con ngưòi để nắm bắt những quy luật vận động 
và phát triển của các loài sinh vật nhằm khai thác có hiệu quả những giá trị 
của chúng đối với sự tồn tại, phát triển bền vững của lự nhiên và con người. 

Khi nghiên cứu vấn đề này, người ta dã sử dụng từ “Oikos” trong 
tiếng La tinh đế chỉ khái niệm sinh thái. Khái niệm này phán ánh các đậc 
trưng về nơi ở, nơi cư trú, sinh sống của các loài sinh vật từ loài nhỏ bé 
nhất, đơn giản nhất như: các sinh vật dơn bào, vi sinh vật, virút đcn những 
loài to lớn nhất, phức tạp nhất, phát triển cao nhất như các loài động vật có 
vú, kế cả con người. 

Môn khoa học nghiên cứu về vấn dề Sinh thái được gọi là Sinh thái 
học (Oikpslogos). Đó là học thuyết về mối quan hệ, tác động qua lại lẫn 
nhau giữa các cơ thc sống với những điểu kiện môi trường xung quanh. 

Sinh quyển là khoáng không gian trong đó các sinh vật tồn tại và phát 
triên. Khoảng không gian này bao gồm các vùng thạch quyển, thuỷ quyển 
và khí quycn. Thạch quyển là khu vực nằm sâu dưới lòng đất, nếu.tính từ 
bc mặt cúa Trái Đất thì khu vực thạch quyển có chiều sâu khoảng 100 km. 
Thuỷ quyển là vùng nước tồn tại trên bề mặt Trái Đất. Khu vực này chiếm 
khoảng 70% diện tích bể mặt của Trái Đất và có độ sâu nhất khoảng trên 
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11 km. Còn khí quyển là khoảng không khí bao quanh Trái Đấl, nó có độ 
cao khoảng 100 km. Tất cả những khu vục dó đều có sự tồn tại của các loài 
sinh vật. Khi vượt ra khỏi các giới hạn đó sẽ không còn một loài sinh vật 
nào có the sinh sống được. 

Sinh thái học xã hội là một khoa hục mói, có sự tổng họp cứa nhiều 
ngành khoa học khác nhau, trong dó có bốn khoa học chủ yếu là Sinh thái 
hục bảo vệ thicn nhiên, Kinh tế học sinh thái, Địa lý học kiến thiết và 
Sinh thái học người. Sinh thái học xuất hiện vào những nãm 60 cúa thc kỷ 
XX, gắn liền với tcn tuổi của nhà của các nhà Sính thái học. 

Cơ sứ khoa học tự nhiên của Sinh thái học xã hội chính là những quy 
luật cúa Sinh thái học. Những quy luật này thể hiện tính có trật (ự, lính liên 
hoàn chật chẽ, tính tự tổ chức, tự điều khiển cúa chu trình trao đổi chất, 
trao dối năng lưựng, thông tin cua tự nhicn. 

Cơ sở khoa học ‘xã hội của Sinh thái học xã hội đó là các hiện tượng 
xã hội và các quy luật của chúng. 

Trong quá trình hình thành và phát triển của Sinh thái học xã hội, vấn 
dề dổu liên mà người ta quan tâm dặc biệt đó là đối tượng nghiên cứu của 
nó là gì? Khi trả lời cho câu hỏi đó đã xuất hiện một số quan điểm cơ bản 
sau dãy: 

Quan điểm thứ nhất là quan điểm của E.v. Ghirôixốp. Ông cho rằng, 
Sinh thái học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với tự nhicn. Cụ thể 
là nghicn cứu những quy luật tự diều chỉnh của sinh quycn và các phương 
pháp sử dụng các quy luật dó của con người để bảo đảm những diều kiện tự 
nhiên cho sự phát triển cùa xã hội. Tức là, nghiên cứu những phương pháp, 
những nguyên tắc tổ chức hoạt dộng của con người trong những hình thức 
lác động qua lại với nhau giữa con người, xã hội và tự nhiên trên cơ sỡ 
những ycu cầu khách quan của các quy luật sinh thái. 

Quan ứiểm thứ hai là quan đicm của Zh. Đorct. Ông cho rằng, đối 
tượng nghiên cứu của Sinh thái học xã hội không chỉ là lĩnh vực của khoa 
học mà còn là phương pháp tư duy, phương pháp toàn cáu và phương pháp 
tổng hợp về hàng loạt những vấn để có liên quan đến sự nghiên cứu hoạt 
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động của sình quyến và đến sự nhận thức về sinh quyển của con người và 
đối với con người. Đó tà một khoa học tổng hợp. 

Quan điểm thứ ha cho rằng, đối tượng của Sinh thái học xã hội là hộ 
thống các mối quan hệ xã hội, tự nhiên dược hình thành và hoạt động nhờ 
những hành động có ý thức và định hướng của con người. Đó là trí tuệ quyển. 

Quan điểm thứ tư của khá nhiều tác giả cho rằng, Sinh thái học xã 
hội hình thành đối tưựng. nghiên cứu của mình trên cơ sở thống nhất đối 
tượng nghiên cứu của nhiều khoa học kế cả khoa học tự nhiên, khoa học 
xã hội và khoa học kỹ thuật. VI vậy, nó là lĩnh vục tổng hợp tri thức khoa 
học hiện dại. 

Rõ ràng, vấn đề xác định đối tượng của Sinh thái học xã hội còn rất phức 
lạp và có nhiều quan niệm khác nhau. Nhưng dù có khác nhau như thế nào 
thì trong các quan điổm đó vẫn có điểm chung. Điểm chung mà được nhiều 
người thừa nhận đó là: Sinh thái học xã hội nghiên cứu những quy luật của 
sự tác động qua lại giữa tự nhiên, xã hội và con người. Đó là khoa học tổng 
hợp cua nhiều khoa học khác nhau, trong đó có bốn khoa học chủ yếu như 
đã chỉ ra ở trên là Sinh thái học thiên nhiên, Kinh tế học sinh thái, Địa lý 
học kiến thiết và Sinh thái học người. Có thê mô tả Sinh thái học xã hội 
trong mối quan hệ với các khoa học khác bằng mô hình dưới dây: 
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Vì còn có nhiểu quan niệm khác nhau về đối tượng nghiên cứu của 
Sinh thái học xã hội cho nên cũng xuất hiện nhiều quan niệm khác nhau vể 
phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu cùa nó. 

Khi đề cập đến vấn đề phương pháp nghiên cứu của Sinh thái học xã 
hội đã xuất hiện ba quan điểm sau đây: 

Quan diểm thứ nhất cho rằng, để nghiên cứu được Sinh thái học xã 
hội cần phải sử dụng phương pháp đi từ sự nghiên cứu từng thành phần đến 
việc nghiên cứu các hê thống. Sở đĩ như vậy bởi vl, mõi trường tự nhiên có 
nhiều yếu tô và nhiều thành phần khác nhau. Mỗi khoa học cụ thể chỉ 
nghiên cứu được một yếu tố, một thành phần nhất định. Khi có sự tác đông 
của con người thì các thành phần, các yếu tố đó của tự nhicn không đứng 
đôc lập với nhau mà có sự xích lại gần nhau, liên kết và tác động qua lại 
lẫn nhau. Cho nén cần phải xem xét, nghiên cứu nó trong một hệ thống 
nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống. Sinh thái học xã hội phải thực 
thi chức năng và nhiệm vụ đó. Để hoàn thành các chức nẫng và nhiệm vụ 
ấy cần phải sử dụng phương pháp có sức tổng hợp được tất cả các yếu tố và 
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các thành phần của tự nhiên và xã hội. Theo nhà khoa học Mỹ Đ.J. 
Phorrester thì đó là phương pháp mô hình hoá. Trên thực tế, phương pháp 
này dã được áp dụng từ những nãm 70 của thế kỷ XX ở câu lạc bộ La Mã. 
Với phương pháp này, ngưòi ta đã xây dựng nên những mó hình dể dự báo 
chất lượng sinh thái đối với sự phát triển thế giới. 

Quan điểm thứ hai cho rằng, để nghiên cứu được Sinh thái học xã hội 
cần phải sử dụng phương pháp đi từ sự nghiên cứu hệ thống đến các hệ 
thống nghiên cứu. Nghĩa là, nghiên cứu một tập hợp các vấn đề mà mỗi 
vấn dể là một hệ thống. Các hệ thống này lại phải được tập trung lại dể 
nghiên cứu, cuối cùng đi đến tiếp cận chương trình mục tiêu. Mỗi một mục 
tiêu khác nhau có một hệ thống nghiên cứu khác nhau. Do đó phải tổng 
hợp các hệ thống đó lại để có một mục tiêu chung. 

Quan điểm thứ ba cho rằng, có thể dùng phương pháp đi từ mô tả các 
hộ thống đến việc đua ra các cách giải quyết cho các hệ thống đó. Sinh thái 
học xã hội nghiên cứu sự tác động của các quần thể đối với con người và 
chú ý đến sự tác động của yếu tố tự nhiẻn đến con người. Do đó cần phải 
hiểu biêt vai trò của từng hệ sinh thái đôi với con người và đối với toàn bộ 
hệ thống. Muốn vậy phái đưa yếu tố con người, yếu tô' xã hội vào phương 
pháp nghiên cứu nhàm đưa ra các cách giải quyết phù hợp với mục đích 
phát triến cuộc sống của con người và không phá hoại tự nhicn. 

Quan diêm thứ tư cho rằng, để nghiên cứu Sinh thái học xã hội một 
cách có hiệu quả, cẩn phải sử dụng phương pháp chuyển từ sự chuyên mỏn 
hoá theo ngành sang sự chuyên môn hoá theo vấn đề. Phương pháp này sứ 
dụng chủ yếu cho công tác dào lạo cán bộ. Từ chỗ trang bị cho họ có 
những tri thức chuyên ngành sang sự hiểu biết nhũng Bhh vực liên quan đến 
ngành đó. 

Trong các phương pháp nêu ra ở trên, dù còn có những nét khác nhau, 
chưa hoàn toàn thống nhât vói nhau, nhưng có một điểm chung của các 
phương pháp đó chính là tính tổng hợp của các giải pháp khi khảo sát Sinh 
thái học xã hội. Bởi vì, dối tượng nghiên cứu của nó là mối quan hệ giữa tự 
nhiên, xã hội và con người. Nếu thiếu đi tính tổng hợp đó thì việc nghiên cứu 
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Sinh thái học xã hội chẳng những không có hiệu quả, mà còn không xây 
dựng được mcu quan hệ hài hoà giữa con người, xã hội và tự nhiên. 

Mục đích của Sinh thái học xã hội là xây dựng mối quan hệ hài hoà, 
bền vững giữa con người, tự nhiên và xã hội. Để đạt được mục đích dó 
cần phải xác định con đường, bước di thiết thực, cụ thể. Con dường, bước 
đi đó là phái tái sản xuất lại môi trường sống; Bảo đảm chất lượng môi 
trường sống, cách xác định chất lượng môi trường sống; Đánh giá về kinh 
tê và những kích thích về tái sản xuất môi trường; Thông tin và hộ thống 
điềụ khiển môi trường. 

Kết luận 

Từ việc nghiên cứu ở trên cho chúng ta thấy rằng, không còn nghi 
ngờ gì nữa về tính độc lập với tính cách là một khoa học thật sự của Triết 
học trong khoa học tự nhiên..Mọi quan điểm và lập luận muốn biến Triết học 
trong khoa học tự nhiên thành một chuyên đề của Triết học hoặc thành một bộ 
phận cua các khoa học tự nhiên đều không có cơ sở và sai lầm. 

Triết học trong khoa học tự nhicn là một khoa học, là kết quả của sự 
tương tác giữa Triết học và các khoa học tự nhicn. Nó nghiên cứu những 
quy luật chung nhất của thế giới dược thể hiện trong các khoa học lự nhiên. 
Nghĩa là nó nghiên cứu những nội dung cơ bản nhất của Triết học ở trong 
khoa học tự nhiên, để từ đó tìm ra quy luật của sự tác dộng qua lại giữa 
Triết học với khoa học tự nhiên, vạch ra những động lực phát triển của 
Triết học, của khoa học tự nhiên và của Triết học trong khoa học tụ nhiên. 

Nghiên cứu Triết học trong khoa học tự nhiên chẳng những có ý 
nghĩa và vai trò quan trọng cho các nhà triết học, các nhà khoa học tụ 
nhiên mà còn tác động rất nhiều mật cho sinh viên nói chung cũng như 
sinh viên các chuyên ngành Triết học, Chính trị học nói riêng. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

MÔN TRIẾT HỌC TRONG KHOA HỌC Tự NHIÊN 


1) So sánh Triết học và Triết học tự nhiên. 

2) Trình bày một số quan niệm về khoa học và khoa học tự nhiên. 

3) Trình bày mối quan hệ giữa Triết học và khoa học tự nhiên. 

4) Phân tích đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Triết học trong 
khoa học tự nhiên. 

5) Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu Triết học trong khoa học tự nhiên. 

6) Vấn đề cơ bản của Triết học trong Toán học. 

7) Phân tích những đặc điểm về đối tượng và phương pháp của Toán 
học. Từ đó làm rõ nội dung và ý nghĩa của phương pháp tiên để. 

8) Vấn đề cơ bản của Triết học trong Vật lý học. 

9) Trình bày cấu trúc vật chất dưới ánh sáng Vật lý học hiện đại và ý 
nghĩa triết học của nó. 

10) Phân tích những quan niệm về "khối lượng" trong Vật lý học. Từ đỏ 
vạch ra sai lầm của quan niệm đồng nhất khối lượng với vật chất 
trong lịch sử. 

11) So sánh quan niệm vể "không gian" và "thời gian" trong Triết học và 
trong Vật lý học. 

12) Trình bày các quan niệm về đối tượng nghiên cứu của Hoá học trong 
lịch sử và ý nghĩa triết học của nó. 
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13) Trình bày nhưng nguyên tắc cơ bản vé hệ thống hoá các khoa học 
Hoá học. 

14) Phản tích tính biện chứng trong một số khái niệm cơ bản của Hoá học. 

15) Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong 
quan niệm về bản chất sự sống. 

16) Vặn đề về mối quan hệ giữa học thuyết tiến hoá của Đacuyn với 
nguyên lý phát triển của phép biện chứng duy vật. 
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